ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIAI ĐOẠN 1980-2018
Bình Dương, năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ KHÍ HẬU TỈNH BÌNH DƯƠNG 

GIAI ĐOẠN 1980-2018
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Bình Dương, năm 2021
MỤC LỤC

vDANH MỤC HÌNH


xiDANH MỤC BẢNG


xviDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


1MỞ ĐẦU


11.
GIỚI THIỆU


12.
CƠ SỞ PHÁP LÝ


12.1. Các văn bản Trung ương


22.2. Văn bản pháp lý của tỉnh Bình Dương


41. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG


41.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN


41.1.1. Vị trí địa lý


51.1.2. Đặc điểm địa hình


51.1.3. Khí hậu


51.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI


61.2.1. Công nghiệp


61.2.2. Thương mại, xuất nhập khẩu


71.2.3. Nông nghiệp


121.2.4. Tài nguyên môi trường


132. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TỈNH BÌNH DƯƠNG


132.1. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU, MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI


132.1.1. Phương pháp đánh giá đặc điểm khí hậu


142.1.2. Phương pháp đánh giá mức độ dao động và mức độ biến đổi


152.2. DIỄN BIẾN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU, HIỆN TƯỢNG CỰC ĐOAN VÀ BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI


152.2.1. Nhiệt độ


192.2.2. Lượng mưa


222.2.3. Gió


282.2.4. Nắng


322.2.5. Bốc hơi


352.2.6. Độ ẩm


392.2.7. Bão, áp thấp nhiệt đới


552.2.8. Mưa lớn


622.2.9. Mực nước


642.2.10. Hạn hán, xâm nhập mặn


833. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU, CỰC TRỊ KHÍ HẬU, CÁC HIỆN TƯỢNG CỰC ĐOAN VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ CỰC TRỊ KHÍ HẬU, NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT SO VỚI TRUNG BÌNH KHÍ HẬU CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG


833.1. MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 1980-2018


833.1.1. Mức độ dao động của nhiệt độ


883.1.2. Mức độ dao động của lượng mưa


973.1.3. Bốc hơi


1003.1.4. Mức độ dao động của độ ẩm tương đối


1033.2. MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CỰC TRỊ KHÍ HẬU


1033.2.1. Mức độ dao động của nhiệt độ cực trị


1063.2.2. Mức độ dao động của lượng mưa 1 ngày lớn nhất


1313.3. MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG CỰC ĐOAN


1403.4. MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI


1403.4.1. Mức độ biến đổi của nhiệt độ


1443.4.2. Mức độ biến đổi của lượng mưa


1543.4.3. Mức độ biến đổi của độ ẩm tương đối


1583.4.4. Mức độ biến đổi của bốc hơi


1663.4.5. Mức độ biến đổi của nhiệt độ cực trị


1713.4.6. Mức độ biến đổi của lượng mưa 1 ngày lớn nhất


1783.5. ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT SO VỚI TRUNG BÌNH KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG


1824. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN THIÊN TAI GỒM PHẠM VI, CƯỜNG ĐỘ, TẦN SUẤT VÀ TÍNH BẤT THƯỜNG CỦA CÁC THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN


1824.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN NHIỆT ĐỘ CỰC TRỊ


1824.1.1 Tác động của BĐKH đến nhiệt độ tối cao (Tx)


1854.1.2. Tác động của BĐKH đến nhiệt độ tối thấp


1874.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN LƯỢNG MƯA 1 NGÀY LỚN NHẤT


1894.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN BÃO/ATND


1904.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN HẠN HÁN


1985. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN


1985.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH TÀI NGUYÊN ĐẤT


1995.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH TÀI NGUYÊN NƯỚC


2006. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI


2006.1. TÁC ĐỘNG THỦY VĂN VÀO MÙA KHÔ TRÊN CÁC SÔNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI THEO CÁC KỊCH BẢN TẠI BÌNH DƯƠNG


2006.2. XÂM NHẬP MẶN TRÊN CÁC SÔNG - ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC


2086.3. SỰ THAY ĐỔI CỦA CHẾ ĐỘ THỦY VĂN NƯỚC MẶT TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SINH THÁI VÀO MÙA KHÔ


2106.4. SỰ THAY ĐỔI CỦA CHẾ ĐỘ THỦY VĂN NƯỚC MẶT TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI


2196.5. TÁC ĐỘNG CỦA SỰ THAY ĐỔI THỦY VĂN NƯỚC MẶT ĐẾN MÔI TRƯỜNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BĐKH VÀ NBD


2216.6. CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC


2237.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC, TIÊU CỰC, NGẮN HẠN, DÀI HẠN CỦA BĐKH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG


2237.1. NÔNG NGHIỆP


2247.2. CÔNG NGHIỆP


2247.3 GIAO THÔNG VẬN TẢI


2257.4 NĂNG LƯỢNG


2267.5  DỊCH VỤ - DU LỊCH


2288. ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


2288.1 ĐÁNH GIÁ TỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG


2328.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG


2349. ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH


2349.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ VỚI BĐKH TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH


2399.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ VỚI BĐKH TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH


24110. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KỊCH BẢN BĐKH SO VỚI DIỄN BIẾN THỰC TẾ CỦA KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC KỊCH BẢN BĐKH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ


24110.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KỊCH BẢN BĐKH SO VỚI DIỄN BIẾN THỰC TẾ CỦA KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG


25610.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG KỊCH BẢN BĐKH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BĐKH VÀ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH


258KẾT LUẬN


262TÀI LIỆU THAM KHẢO




DANH MỤC HÌNH
4Hình 1.1 Vị trí của Bình Dương trên bản đồ (a) và bản đồ hành chính tỉnh Bình Dương (b)




 TOC \h \z \c "Hình 2." 

16Hình 2.1 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018


17Hình 2.2 Biến trình nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018


17Hình 2.3 Nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018


18Hình 2.4 Biến trình nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một  từ 1980-2018


18Hình 2.5 Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018


19Hình 2.6 Biến trình nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một  từ 1980-2018


19Hình 2.7 Biến trình lượng mưa trạm Dĩ An từ năm 2004-2018


20Hình 2.8 Biến trình lượng mưa trạm Dầu Tiếng từ năm 1980-2018


21Hình 2.9 Biến trình lượng mưa trạm Thủ Dầu Một từ năm 1980-2018


22
Hình 2.10 Biến trình lượng mưa trạm Thuận An từ năm 1990-2018


24Hình 2.11 Tốc độ gió trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018


25Hình 2.12 Tốc độ gió trung bình lớn nhất tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018


26Hình 2.13 Bản đồ phân bố tốc độ gió trung bình năm giai đoạn 1990-2018


27Hình 2.14 Bản đồ phân bố tốc độ gió trung bình mùa mưa năm giai đoạn 1990-2018


28Hình 2.15 Bản đồ phân bố tốc độ gió trung bình mùa khô năm  giai đoạn 1990-2018


29Hình 2.16 Biến trình tổng số giờ nắng theo tháng trạm Thủ Dầu Một  giai đoạn 1990-2018


30Hình 2.17 Bản đồ phân bố tổng số giờ nắng trung bình tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018


30Hình 2.18 Bản đồ phân bố tổng số giờ nắng trung bình mùa mưa tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018


31Hình 2.19 Bản đồ phân bố tổng số giờ nắng trung bình mùa khô tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018


32Hình 2.20 Biến trình bốc hơi trung bình tháng tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn  1980-2018


33Hình 2.21 Bản đồ phân bố lượng bốc hơi ngày trung bình giai đoạn 1990-2018


34Hình 2.22 Bản đồ phân bố lượng bốc hơi ngày trung bình mùa mưa giai đoạn 1990-2018


35Hình 2.23 Bản đồ phân bố lượng bốc hơi ngày trung bình mùa khô giai đoạn 1990-2018


37Hình 2.24 Biến trình độ ẩm trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018


37Hình 2.25 Bản đồ phân bố độ ẩm trung bình nhiều năm tại Bình Dương  giai đoạn 1990-2018


38Hình 2.26 Bản đồ phân bố độ ẩm trung bình mùa mưa năm tại Bình Dương  giai đoạn 1990-2018


39Hình 2.27 Bản đồ phân bố độ ẩm trung bình mùa khô tại Bình Dương  giai đoạn 1990-2018


40Hình 2.28 Tỉ lệ % tần suất bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp khu vực


41Hình 2.29 Tỉ lệ bão/ATNĐ ảnh hưởng đến khu vực


42Hình 2.30 Xu thế tuyến tính giai đoạn 1961-1980


42Hình 2.31 Xu thế tuyến tính giai đoạn 1981-2000


42Hình 2.32 Xu thế tuyến tính giai đoạn 2001-2017


43Hình 2.33 Xu thế tuyến tính của bão/ATNĐ ảnh hưởng


44Hình 2.34 Xu thế bão/ATNĐ đổ bộ vào khu vực


47Hình 2.35 Hướng di chuyển của bão SONAMU (01/2013)


47Hình 2.36 Tỉ lệ bão đổ bộ vào đất liền và bão nằm cách đất liền 10


48Hình 2.37 Vị trí bão/ATNĐ đổ bộ vào khu vực Nam Bộ


49Hình 2.38 Vị trí bão/ATNĐ ảnh hưởng và đổ bộ vào khu vực


50Hình 2.39 Hình thế thời tiết bão Tembin ảnh hưởng (25/12/2017)


51Hình 2.40 Đường đi bão Pakhar


52Hình 2.41 Biểu đồ khí áp bão Pakhar (03/2012)


52Hình 2.42 Hướng di chuyển bão Pakhar


53Hình 2.43 Ảnh rada của bão Pakhar


53Hình 2.44 Nhiệt độ nước biển và nhiệt độ mây của bão Pahkar


54Hình 2.45 Cây đổ tại TP.Hồ Chí Minh và bị sập ở Bình Dương


55Hình 2.46 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018


56Hình 2.47 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Dầu Tiềng giai đoạn  1980-2018


56Hình 2.48 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Dầu Tiềng  giai đoạn 1980-2018


57Hình 2.49 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Phước Hòa  giai đoạn 1980-2018


57Hình 2.50 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Phước Hòa  giai đoạn 1980-2018


58Hình 2.51 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Phước Hòa giai đoạn   1990-2018


58Hình 2.52 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Thủ Dầu Một  giai đoạn 1980-2018


59Hình 2.53 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Thủ Dầu Một  giai đoạn 1990-2018


59Hình 2.54 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018


60Hình 2.55 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Tân Uyên  giai đoạn 1990-2018


60Hình 2.56 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Tân Uyên  giai đoạn 1990-2018


61Hình 2.57 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Tân Uyên  giai đoạn 1990-2018


61Hình 2.58 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Thuận An  giai đoạn 1980-2018


62Hình 2.59 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Thuận An  giai đoạn 1990-2018


62Hình 2.60 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Thuận An  giai đoạn 1990-2018


63Hình 2.61 Biến trình mực nước trung bình năm lớn nhất tại Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018


63Hình 2.62 Biến trình mực nước trung bình năm thấp nhất tại Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018


68Hình 2.63 Chỉ số SPI trạm Dầu Tiếng với quy mô 1,3,6,12 tháng


71Hình 2.64 Chỉ số SPI trạm Thủ Dầu Một với quy mô 1,3,6,12 tháng


73Hình 2.65 Chỉ số SPI trạm Tân Uyên với quy mô 1,3,6,12 tháng


75Hình 2.66 Chỉ số SPI trạm Thuận An với quy mô 1,3,6,12 tháng


77Hình 2.67 Đặc trưng độ mặn trung bình và lớn nhất tại Lái Thiêu


78Hình 2.68 Diễn biến độ mặn theo tháng tại trạm Nhà Bè giai đoạn 2006 – 2015 (a) cao nhất; (b) trung bình


78Hình 2.69 Biên độ mặn tại trạm Nhà Bè giai đoạn 2006 – 2015  (a) biên độ mặn mùa khô, (b) biên độ mặn theo tháng


79Hình 2.70 Diễn biến độ mặn ngày trong tháng IV tại trạm Cát Lái giai đoạn 2006 – 2015: (a) cao nhất; (b) trung bình;


79Hình 2.71 Diễn biến biên độ mặn tháng IV tại trạm Cát Lái giai đoạn  2006 – 2015


80Hình 2.72 Diễn biến độ mặn ngày trong tháng IV tại trạm Thủ Thiêm giai đoạn 2006-2015: (a) cao nhất; (b) trung bình; (c) thấp nhất


80Hình 2.73 Diễn biến biên độ mặn tháng IV tại trạm Thủ Thiêm giai đoạn  2006 – 2015


81Hình 2.74 Xu thế biến đổi độ mặn lớn nhất tại Nhà Bè


81Hình 2.75 Xu thế biến đổi độ mặn lớn nhất tại Cát Lái


82Hình 2.76 Xu thế biến đổi độ mặn lớn nhất tại Thủ Thiêm


84Hình 2.77 Mức độ dao động nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một


85Hình 2.78 Mức độ dao động nhiệt độ Tm tháng trạm Thủ Dầu Một


87Hình 2.79 Mức độ dao động nhiệt độ tối cao tháng trạm Thủ Dầu Một


89Hình 2.80 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một


90Hình 2.81 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Dĩ An


92Hình 2.82 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Dầu Tiếng


93Hình 2.83 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Thuận An


95Hình 2.84 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Phước Hòa


96Hình 2.85 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Tân Uyên


98Hình 2.86 Mức độ dao động lượng bốc hơi trung bình một ngày  trạm Thủ Dầu Một


99Hình 2.87 Mức độ dao động lượng bốc hơi một ngày thấp nhất Bhm


100Hình 2.88 Mức độ dao động lượng bốc hơi một ngày lớn nhất Bhx  trạm Thủ Dầu Một


101Hình 2.89 Mức độ dao động độ ẩm tương đối trung bình trạm Thủ Dầu Một


102Hình 2.90 Mức độ dao động độ ẩm tối thấp trạm Thủ Dầu Một


103Hình 2.91 Mức độ dao động độ ẩm tối cao trạm Thủ Dầu Một


104Hình 2.92 Mức độ dao động nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng  trạm Thủ Dầu Một


105Hình 2.93 Mức độ dao động nhiệt độ tối cao trung bình theo tháng  trạm Thủ Dầu Một


107Hình 2.94 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thủ Dầu Một


109Hình 2.95 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Dầu Tiếng


110Hình 2.96 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thuận An


113Hình 2.97 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Phước Hòa


114Hình 2.98 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Tân Uyên


116Hình 2.99 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thủ Dầu Một


117Hình 2.100 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Dầu Tiếng


120Hình 2.101 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thuận An


121Hình 2.102 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Phước Hòa


123Hình 2.103 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Tân Uyên


124Hình 2.104 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thủ Dầu Một


126Hình 2.105 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Dầu Tiếng


127Hình 2.106 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thuận An


129Hình 2.107 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Phước Hòa


130Hình 2.108 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Tân Uyên


133Hình 2.109 Chỉ số SPI trạm Dầu Tiếng với quy mô 1,3,6,12 tháng


135Hình 2.110 Chỉ số SPI trạm Thủ Dầu Một với quy mô 1,3,6,12 tháng


137Hình 2.111 Chỉ số SPI trạm Tân Uyên với quy mô 1,3,6,12 tháng


139Hình 2.112 Chỉ số SPI trạm Thuận An với quy mô 1,3,6,12 tháng


142Hình 2.113 Biến trình nhiệt độ trung bình tháng tại Thủ Dầu Một


144Hình 2.114 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Thủ Dầu Một


145Hình 2.115 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Dầu Tiếng


146Hình 2.116 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Thuận An


147Hình 2.117 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Phước Hòa


148Hình 2.118 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Tân Uyên


149Hình 2.119 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Thủ Dầu Một


150Hình 2.120 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Dầu Tiếng


151Hình 2.121 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Thuận An


152Hình 2.122 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Phước Hòa


153Hình 2.123 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Tân Uyên


156Hình 2.124 Biến trình độ ẩm trung bình tháng tại Bình Dương và phụ cận


158Hình 2.125 Biến trình độ ẩm tối thấp tháng tại Bình Dương và phụ cận


162Hình 2.126 Biến trình bốc hơi trung bình tháng tại Bình Dương và phụ cận


164Hình 2.127 Biến trình bốc hơi tối thấp tháng tại Bình Dương và phụ cận


166Hình 2.128 Biến trình bốc hơi tối cao tháng tại Bình Dương và phụ cận


168Hình 2.129 Biến trình nhiệt độ tối cao tháng tại Bình Dương và phụ cận


170Hình 2.130 Biến trình nhiệt độ tối thấp tháng tại Bình Dương và phụ cận


173Hình 2.131 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Dầu Tiếng


173Hình 2.132 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Dầu Tiếng


174Hình 2.133 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Thủ Dầu Một


174Hình 2.134 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Thủ Dầu Một


175Hình 2.135 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Phước Hòa


175Hình 2.136 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Phước Hòa


176Hình 2.137 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Tân Uyên


176Hình 2.138 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Tân Uyên


177Hình 2.139 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Thuận An


177Hình 2.140 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Thuận An


179Hình 2.141 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018


179Hình 2.142 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một các giai đoạn


180Hình 2.143 Nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một  giai đoạn 1980-2018


181Hình 2.144 Nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một


181Hình 2.145 Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018


182Hình 2.146 Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một


182Hình 2.147 Lượng mưa tháng tại trạm Thủ Dầu Một




No table of figures entries found.

183Hình 3.1 Nhiệt độ tối cao  tại Bình Dương trong giai đoạn 1980-2018


184Hình 3.2 Phân bố mức độ biến đổi của nhiệt độ tối cao trung bình


185Hình 3.3 Nhiệt độ tối thấp tại Bình Dương trong giai đoạn 1980-2018


186Hình 3.4 Phân bố mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp trung bình


187Hình 3.5 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Dầu Tiếng


187Hình 3.6 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Thủ Dầu Một


188Hình 3.7 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Tân Uyên


188Hình 3.8 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Phước Hòa


195Hình 3.9 Mức biến đổi chỉ số SPI trung bình năm thời kỳ 2030 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5


197Hình 3.10 Mức biến đổi chỉ số SPI trung bình năm thời kỳ 2030 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5


202Hình 4.2 Biên độ dao động mặn hiện trạng tại vị trí sông Đồng Nai tháng 3/2018


202Hình 4.3 Biên độ dao động mặn hiện trạng tại vị trí sông Sài Gòn tháng 3/2018


203Hình 4.4 Biên độ dao động mặn hiện trạng tại vị trí sông Thị Tính tháng 3/2018


204Hình 4.5 Bản độ vị trí điểm tính toán mặn trên các sông chính tỉnh Bình Dương


206Hình 4.6 Bản đồ nguy cơ xâm nhập mặn kịch bản RCP4.5 cho năm 2050, đối với lĩnh vực TNN, tỉnh Bình Dương


207Hình 4.7 Bản đồ nguy cơ xâm nhập mặn kịch bản RCP8.5 cho năm 2050 đối với ngành Tài nguyên nước, tỉnh Bình Dương


211Hình 4.8 Bản đồ ngập hiện trạng đối với ngành Tài nguyên nước, tỉnh Bình Dương


213Hình 4.9 Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản RCP4.5 cho năm 2050 đối với ngành Tài nguyên nước


216Hình 4.10 Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản RCP8.5 cho năm 2050 đối với ngành Tài nguyên nước, tỉnh Bình Dương




DANH MỤC BẢNG

15Bảng 2. 1 Giá trị đặc trưng nhiệt độ tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018


19Bảng 2.2 Giá trị lượng mưa trạm Dĩ An từ năm 2004-2018


20Bảng 2.3 Giá trị lượng mưa trạm Dầu Tiếng từ năm 1980-2018


21Bảng 2.4 Giá trị đặc trưng của trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018


22Bảng 2.5 Giá trị đặc trưng lượng mưa trạm Thuận An từ năm 1990-2018


28Bảng 2.6 Giá trị số giờ nắng đặc trưng tại trạm Thủ Dầu Một  giai đoạn 1990-2018


32Bảng 2.7 Giá trị đặc trưng bốc hơi trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn  1980-2018


36Bảng 2.8 Giá trị độ ẩm đặc trưng tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018


39Bảng 2.9 Tần suất bão/ATNĐ ảnh hưởng khu vực (1961-2017)


40Bảng 2.10 Tần suất bão/ATNĐ ảnh hưởng


44Bảng 2.11 Bảng thống kê số cơn bão/ATNĐ ảnh hưởng (1961-2017)


83Bảng 2.12 Dao động của nhiệt độ theo tháng trạm Thủ Dầu Một


84Bảng 2.13 Dao động nhiệt độ trung bình năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Thủ Dầu Một


84Bảng 2.14 Dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình (Tm) trạm Thủ Dầu Một


85Bảng 2.15 Dao động nhiệt độ tối thấp năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Thủ Dầu Một


87Bảng 2.16 Dao động của nhiệt độ tối cao trung bình (Tx) trạm Thủ Dầu Một


88Bảng 2.17 Dao động nhiệt độ tối cao theo năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Thủ Dầu Một


88Bảng 2.18 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Thủ Dầu Một


89Bảng 2.19 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một


90Bảng 2.20 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Dĩ An


91Bảng 2.21 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dĩ An


91Bảng 2.22 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Dầu Tiếng


92Bảng 2.23 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Dầu Tiếng


93Bảng 2.24 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Thuận An


94Bảng 2.25 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô trạm  Thuận An


94Bảng 2.26 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Phước Hòa


95Bảng 2.27 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Phước Hòa


96Bảng 2.28 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Tân Uyên


97Bảng 2.29 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Tân Uyên


97Bảng 2.30 Dao động của lượng bốc hơi trung bình theo tháng trạm Thủ Dầu Một


98Bảng 2.31 Dao động lượng bốc hơi thấp nhất trung bình (Bhm)  trạm Thủ Dầu Một


99Bảng 2.32 Dao động của nhiệt độ tối cao trung bình (Tx) trạm Thủ Dầu Một


100Bảng 2.33 Dao động của độ ẩm tương đối trung bình trạm Thủ Dầu Một


101Bảng 2.34 Dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình (Tm) trạm Thủ Dầu Một


102Bảng 2.35 Dao động của độ ẩm tối cao (Tx) trạm Thủ Dầu Một


103Bảng 2.36 Dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình  trạm Thủ Dầu Một


104Bảng 2.37 Dao động nhiệt độ tối thấp trung bình năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Thủ Dầu Một


105Bảng 2.38 Dao động của nhiệt độ tối cao trung bình trạm Thủ Dầu Một


106Bảng 2.39 Dao động nhiệt độ tối cao trung bình theo năm, mùa mưa, mùa khô  trạm Thủ Dầu Một


107Bảng 2.40 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thủ Dầu Một


107Bảng 2.41 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một


109Bảng 2.42 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Dầu Tiếng


110Bảng 2.43 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dầu Tiếng


112Bảng 2.44 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thuận An


112Bảng 2.45 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thuận An


113Bảng 2.46 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Phước Hòa


114Bảng 2.47 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Phước Hòa


115Bảng 2.48 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Tân Uyên


115Bảng 2.49 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Tân Uyên


116Bảng 2.50 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thủ Dầu Một


117Bảng 2.51 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một


119Bảng 2.52 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Dầu Tiếng


119Bảng 2.53 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dầu Tiếng


120Bảng 2.54 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thuận An


121Bảng 2.55 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thuận An


122Bảng 2.56 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thuận An


122Bảng 2.57 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Phước Hòa


123Bảng 2.58 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Tân Uyên


124Bảng 2.59 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Tân Uyên


125Bảng 2.60 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thủ Dầu Một


125Bảng 2.61 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một


126Bảng 2.62 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Dầu Tiếng


127Bảng 2.63 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dầu Tiếng


128Bảng 2.64 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thuận An


128Bảng 2.65 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thuận An


129Bảng 2.66 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thuận An


130Bảng 2.67 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Phước Hòa


131Bảng 2.68 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Tân Uyên


131Bảng 2.69 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Tân Uyên


140Bảng 2.70 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một


142Bảng 2.71 Mức độ biến đổi Cv (%) của Ttb trạm Thủ Dầu Một


143Bảng 2.72 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao    trạm Thủ Dầu Một


143Bảng 2.73 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Thủ Dầu Một


144Bảng 2.74 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Thủ Dầu Một


145Bảng 2.75 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Dầu Tiếng


146Bảng 2.76 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Thuận An


147Bảng 2.77 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Phước Hòa


148Bảng 2.78 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Tân Uyên


149Bảng 2.79 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thủ Dầu Một


150Bảng 2.80 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Dầu Tiếng


151Bảng 2.81 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thuận An


152Bảng 2.82 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Phước Hòa


153Bảng 2.83 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Tân Uyên


154Bảng 2.84 Độ ẩm trung bình tháng tại Thủ Dầu Một từ 1990-2018


155Bảng 2.85 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Thủ Dầu Một


155Bảng 2.86 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Tân Sơn Hòa


155Bảng 2.87 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Biên Hòa


156Bảng 2.88 Mức độ biến đổi Cv (%) của Um trạm Thủ Dầu Một


157Bảng 2.89 Mức độ biến đổi Cv (%) của Um trạm Tân Sơn Hòa


157Bảng 2.90 Mức độ biến đổi Cv (%) của Um trạm Biên Hòa


159Bảng 2.91 Lượng bốc hơi trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một


159Bảng 2.92 Mức độ biến đổi Cv(%) của lượng bốc hơi trạm Thủ Dầu Một


161Bảng 2.93 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Tân Sơn Hòa


161Bảng 2.94 Mức độ biến đổi Cv (%) của lượng bốc hơi trạm Biên Hòa


162Bảng 2.95 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối thấp  trạm Thủ Dầu Một


163Bảng 2.96 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối thấp trạm Tân Sơn Hòa


163Bảng 2.97 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối thấp trạm Biên Hòa


164Bảng 2.98 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối cao trạm Thủ Dầu Một


165Bảng 2.99 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối cao trạm Tân Sơn Hòa


165Bảng 2.100 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối cao trạm Biên Hòa


166Bảng 2.101 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao trạm Thủ Dầu Một


166Bảng 2.102 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao trạm Đồng Xoài


167Bảng 2.103 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao trạm Tân Sơn Hòa


167Bảng 2.104 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tx trạm Biên Hòa


168Bảng 2.105 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Thủ Dầu Một


169Bảng 2.106 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Đồng Xoài


169Bảng 2.107 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Tân Sơn Hòa


170Bảng 2.108 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Biên Hòa


171Bảng 2.109 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thủ Dầu Một


171Bảng 2.110 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Dầu Tiếng


171Bảng 2.111 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thuận An


172Bảng 2.112 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Phước Hòa


172Bảng 2.113 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Tân Uyên


178Bảng 2.114 Giá trị đặc trưng nhiệt độ tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018




183Bảng 3.1 Kịch bản BĐKH về nhiệt độ tối cao tại Bình Dương


185Bảng 3.2 Kịch bản BĐKH về nhiệt độ tối thấp tại Bình Dương


189Bảng 3.3 Tần suất bão/ATNĐ đổ bộ vào khu vực Nam Bộ (1961-2017)


190Bảng 3.4 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Thủ Dầu Một


191Bảng 3.5 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Dầu Tiếng


192Bảng 3.6. Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Thuận An


193Bảng 3.7 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Phước Hòa


194Bảng 3.8 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Tân Uyên


212Bảng 4.1 Tổng diện tích ngập theo năm hiện trạng


215Bảng 4.3 Tổng diện tích ngập theo kịch bản RCP8.5 cho năm 2050


217Bảng 4.4 Diện tích và tỉ lệ ngập tại tỉnh Bình Dương đến năm 2050: độ sâu ngập ≥ 15 cm, kịch bản RCP4.5




DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

	AR5
	
	Bản báo cáo đánh giá lần thứ 5

	BĐKH

Bão/ATNĐ
	 
	Biến đổi khí hậu

Bão/Áp thấp nhiệt đới

	CQK
	
	Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

	CT
	
	Chỉ thị

	COP19
	
	Hội nghị các Bên tham gia UNFCCC lần thứ 19

	GTVT
	
	Giao thông vận tải

	GDP
	
	Tổng sản phẩm nội địa

	HĐND
	
	Hội đồng nhân dân

	KHHĐ
	
	Kế hoạch hành động

	KHĐT
	
	Kế hoạch đầu tư

	KNK
	
	Khí nhà kính

	KL
	
	Kết luận

	LPG
	
	Khí đốt hoá lỏng

	NBD

NDC
	
	Nước biển dâng

Đóng góp do các quốc gia tự quyết định

	NĐ
	
	Nghị định

	NNPTNT
	
	Nông nghiệp phát triển nông thôn

	PPP
	
	Mô hình hợp tác công - tư

	QĐ

SPI
	
	Quyết định

Chỉ số khô hạn

	TNMT

Tm

Tx
	
	Tài nguyên môi trường

Nhiệt độ tối thấp

Nhiệt độ tối cao

	TU
	
	Trung ương

	UBND
	
	Uỷ ban nhân dân


MỞ ĐẦU
1. GIỚI THIỆU

Tên nhiệm vụ: Đánh giá khí hậu và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Thời gian thực hiện: 11 tháng kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung và kinh phí thực hiện 
Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương


Cơ quan tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
Các cơ quan phối hợp thực hiện: Các đơn vị liên quan của tỉnh Bình Dương

Mục tiêu của nhiệm vụ:

· Mục tiêu chung:


- Đánh giá được đặc điểm, mức độ dao động, biến đổi của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu ở Bình Dương


- Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái địa phương, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội


- Đánh giá các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Bình Dương

· Mục tiêu cụ thể:

Đánh giá các giá trị đặc trưng của các yếu tố khí hậu: Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió, bốc hơi, số giờ nắng ở Bình Dương đến năm 2018.

Đánh giá mức độ dao động theo tháng, năm của các yếu tố khí hậu: Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió, bốc hơi, số giờ nắng ở Bình Dương.

Đánh giá mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, gió, bốc hơi, số giờ nắng ở Bình Dương.

Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế xã hội.

Đánh giá các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Bình Dương

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

2.1. Các văn bản Trung ương

- Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015.

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 26 tháng 3 năm 2014.

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 2013.

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu;

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu;

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên về biến đổi khí hậu;

- Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020.

- Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

- Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 672/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động với BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

- Quyết định số 1052/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

- Công văn số số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Căn cứ Công văn số 180/BTNMT- KHTC ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

- Kết quả cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2016.

2.2. Văn bản pháp lý của tỉnh Bình Dương

- Chương trình số 68-CT/TU ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với mục tiêu đến năm 2020.

- Quyết định 3453/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2015, 2016 - 2020, 2021 - 2030.

- Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện Chương trình hành động số 68-CT/TU ngày 14/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2030.

- Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Kế hoạch hành động số 1847/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020.
1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN
1.1.1. Vị trí địa lý

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, diện tích tự nhiên 2.695,2 km2 (chiếm 0,83% diện tích cả nước và xếp thứ 42/61 về diện tích tự nhiên), có toạ độ địa lý: Vĩ độ Bắc: 11°52' - 12°18', kinh độ Đông: 106°45'- 107°67'30".

Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước. Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Bình Dương có các vùng đất đỏ thuận lợi cho trồng cây cao su và cà phê; vùng đồng bằng sông bồi đắp, nơi có nhiều ruộng lúa và vườn cây ăn trái. Hệ thống sông ngòi với nhiều kênh rạch, sông nhánh với các con sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và Sông Bé.
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Hình 1.1 Bản đồ hành chính tỉnh Bình Dương 

1.1.2. Đặc điểm địa hình
Bình Dương là một tỉnh nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa sườn phía nam của dãy Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; là tỉnh bình nguyên có địa hình lượn sóng yếu từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m so với mặt biển. Vị trí trung tâm của tỉnh ở vào tọa độ địa dư từ 10o-50’-27’’ đến 11o-24’-32’’ vĩ độ bắc và từ 106o-20’ đến 106o25’ kinh độ đông.
Vùng đất Bình Dương tương đối bằng phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam. Nhìn tổng quát, Bình Dương có nhiều vùng địa hình khác nhau: vùng địa hình núi thấp có lượn sóng yếu, vùng có địa hình bằng phẳng, vùng thung lũng bãi bồi ... Có một số núi thấp, như núi Châu Thới (huyện Dĩ An), núi Cậu (còn gọi là núi Lấp Vò) ở huyện Dầu Tiếng… và một số đồi thấp.
Các quy luật tự nhiên tác động lên vùng đất này tạo nên nhiều dạng địa mạo khác nhau: có vùng bị bào mòn, có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các vật liệu xâm thực theo dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng đọng. Nguyên nhân chủ yếu là do nước mưa và dòng chảy tác động trên mặt đất, cộng với sự tác động của sức gió, nhiệt độ, khí hậu, sự sạt lở và sụp trượt vì trọng lực của nền địa chất. Các sự tác động này diễn ra lâu dài hàng triệu năm.

1.1.3. Khí hậu

Khí hậu ở Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền Đông Nam Bộ: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, trong năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch.
Vào những tháng đầu mùa mưa, thường xuất hiện những cơn mưa rào lớn, rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7, 8, 9, thường là những tháng mưa dầm. Có những trận mưa dầm kéo dài 1-2 ngày đêm liên tục. Đặc biệt ở Bình Dương hầu như không có bão, mà chỉ bị ảnh hương những cơn bão gần.
Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bình Dương từ 26oC-27oC. Nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 39,3oC và thấp nhất từ 16oC-17oC (ban đêm) và 18oC vào sáng sớm. Vào mùa nắng, độ ẩm trung bình hàng năm từ 76%-80%, cao nhất là 86% (vào tháng 9) và thấp nhất là 66% (vào tháng 2). Lượng nước mưa trung bình hàng năm từ 1.500-1.800mm. 
1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 9,5% (kế hoạch 8,5-8,7%) GRDP bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng (kế hoạch 140,6 triệu đồng); cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ưng là 66,8% - 22,4% - 2,6% - 8,2% (kế hoạch 63,7% - 25% - 3,2% - 8,1%).

1.2.1. Công nghiệp
Năm 2019, tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chuyển dịch nội bộ ngành theo hướng tích cực; công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò quan trọng của ngành; một số ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh (gỗ, dày dép, dệt may, điện tử, linh kiện,...) có quy mô lớn, năng lực cạnh tranh, đạt giá trị xuất khấu cao. Có 1.261 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động góp phần đưa chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,86% (năm 2018 tăng 9,8%, KH 2019 tăng 9,5%)).
Về khu công nghiệp: Trong năm, chủ đầu tư các khu công nghiệp đã đầu tư cơ sơ hạ tầng với tổng vốn trên 300 tỷ đồng; cho thuê lại đất và nhà xưởng với tổng diện tích 273 ha (bằng 37,2% so với cùng kỳ), thu hút đầu tư nước ngoài đạt 02 tỷ 507 triệu đô la Mỹ (chiếm 81,7% toàn tỉnh) và 3.342 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã giải ngân 2,2 tỷ đô la Mỹ để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp (trong đó 27 khu công nghiệp đi vào hoạt động), diện tích 12.743 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 83,3%. về cụm công nghiệp: thành lập các cụm công nghiệp: Thanh An, Tân Thành và An Lập; rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các cụm công nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đến nay toàn tỉnh có 12 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 790 ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 67,4%. Phối họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình đầu tư các công trình điện trên địa bàn, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nâng cấp công suất cung ứng điện. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt 13,6 tỷ KWh, tăng 9,1% so với cùng kỳ, duy trì tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,998%.

1.2.2. Thương mại, xuất nhập khẩu
1.2.2.1. Thương mại
Thương mại nội địa hoạt động ổn định, hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả ổn định. Công tác bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu được thực hiện thường xuyên với sự tham gia tích cực của 12 doanh nghiệp và các chợ truyền thống đã dự trữ và bán hàng bình ổn giá theo đúng kế hoạch, nhất là dịp Tet Nguyên đán 2019 với doanh thu 1.423 tỷ đồng (đạt 112,6% kế hoạch); đồng chuẩn bị chương trình bình ổn hàng hóa thiết yếu trong dịp Tốt Nguyên đán Canh Tý 2020 (dự kiến hàng hóa dự trữ tăng 10% so với năm 2019); hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường được đẩy mạnh cả trong và ngoài nước; vận hành thử nghiệm sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh. Mở rộng và phát triển rộng khắp hạ tầng thương mại với các loại hình bán lẻ như siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, chợ truyên thông; đên nay toàn tỉnh có 106 chợ hoạt động trong quy hoạch, 12 siêu thị và 05 trung tâm thương mại.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 227.805 tỷ đồng, tăng 19,2% (năm 2018 tăng 18,1%, KH 2019 tăng 18%). Giá cả hầu hết các nhóm hàng cơ bản ổn định, ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 2,0%. Công tác quản lý thị trường được chú trọng, tập trung kiểm tra, xử lý thuốc lá nhập lậu, sản xuất và kinh doanh rượu, bảo quản và chế biến thực phẩm, vật tư nông nghiệp.
1.2.2.2. Xuất khẩu, nhập khẩu
Kim ngạch xuất, nhập khẩu duy trì tăng trưởng; cơ cấu hàng hóa xuất khẩu được cải thiện theo hướng tăng các sản phâm chê tạo, chê biên, hàng nông sản; bên cạnh giữ vững các thị trường xuất khẩu truyền thống (Mỹ, EU, Nhật Bản, ASEAN), nhiều doanh nghiệp có bước tiếp cận, phát triển một số thị trường mới như: Cuba, Mexico, các tiểu Vương quốc Ả Rập, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan; đến nay sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã có mặt 88 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27 tỷ 781 triệu đô la Mỹ, tăng 15,6% (năm 2018 tăng 9,7%, KH tăng 15,5%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20 tỷ 795 triệu đô la Mỹ, tăng 10,6%; thặng dư thương mại của tỉnh năm 2019 đạt gần 07 tỷ đô la Mỹ
1.2.3. Nông nghiệp
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4% (năm 2018 tăng 3,6%), KH tăng 4%)). Diện tích các loại cây trồng cơ bản ổn định, phát triển theo hướng tập trung, năng suất cao, chất lượng; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư một số dự án quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh đã đối thoại trực tiếp với hội viên Hội Nông dân và nông dân các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo về chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tương đối ổn định mặc dù bị ảnh hưởng của bệnh dịch tả heo Châu Phi; giá sản phẩm chăn nuôi tăng so với cùng kỳ; nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục phát triển; công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục thiên tai, quản lý, khai thác công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn được chú trọng; quan tâm bảo vệ rừng, trông cây phân tán (đã trông 111 ngàn cây, tương ứng 46 ha); đên nay tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%; tỷ lệ che phủ cây lâm nghiệp và cây lâu năm đạt 57,4%.
Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Đến nay 100% các xã đạt chuẩn và 03 đơn vị cấp huyện (Dầu Tiếng, Tân Uyên và Bến Cát) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 03 huyện còn lại (Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên) đang lập hồ sơ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã Thanh An (Dầu Tiếng) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. UBND tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2016 – 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tổng bình quân 3,5 – 4%/năm. Trong đó, nông nghiệp 3,5 – 4%/năm, lâm nghiệp 4,5 -5%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp gồm: trồng trọt (46 – 46,5%), chăn nuôi (48,5 – 49%), dịch vụ nông nghiệp (4,5 – 5%).

Hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu tập trung tại 4 huyện: Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên. Nhóm thực hiện đề tài tiến hành tổng quan tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo các nhóm đối tượng: chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Các số liệu được thu thập từ quá trình khảo sát, điều tra thực tế một số cơ sở cùng với số liệu từ niên giám thống kê của tỉnh. Hiện trạng ngành nông nghiệp của tỉnh có thể tóm tắt như sau:

1.2.3.1. Trồng trọt
Trên địa bàn tỉnh đã hình thành hơn 862 trang trại với diện tích đất canh tác hơn 10.000 ha. Đất nông nghiệp của tỉnh Bình Dương là 207.966 ha chiếm 77,18% tổng diện tích đất của tỉnh, trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: 191.674 ha. 

  + Đất trồng cây hàng năm: 12.593 ha. 

      • Đất trồng lúa: 7.664 ha; 

      • Đất có dùng vào chăn nuôi: 134 ha; 

      • Đất trồng cây hàng năm khác: 4.795 ha. 

  + Đất trồng cây lâu năm: 179.081 ha 

- Đất lâm nghiệp có rừng: 15.275 ha 

  + Rừng sản xuất : 11.887 ha; 

  + Rừng phòng hộ: 3.388 ha;

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 372 ha. 

- Đất nông nghiệp khác : 6454. 

Cơ cấu cây trồng đã và đang có sự chuyển dịch đúng hướng: Giảm diện tích lúa, tăng diện tích trồng hoa cây kiểng, rau an toàn, cỏ chăn nuôi. Diện tích trồng lúa cả năm là 9.551 ha, trong đó diện tích vụ lúa đông xuân 2.868 ha, lúa hè thu 1.854 ha, lúa mùa 4.830 ha.
Bảng 1.1 Diện tích cây hàng năm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
	Phân theo đơn vị
	Diện tích (ha)

	
	Lúa
	Ngô
	Khoai lang
	Sắn
	Lạc

	TP Thủ Dầu Một
	31,0
	2,7
	1,2
	38,8
	5,0

	Huyện Bàu Bàng
	2,5
	7,2
	5,3
	550,0
	

	Huyện Dầu Tiếng
	541,2
	28,0
	118,2
	1.454,6
	215,7

	Huyện Phú Giaó
	-
	142,8
	13,8
	1.707,4
	38,4

	Huyện Bắc Tân Uyên
	1.754,5
	109,0
	30,7
	612,9
	49,2

	Thị xã Bến Cát
	1.127,7
	9,0
	2,0
	171,1
	1,0

	Thị xã Tân Uyên
	3.359,0
	142,8
	11,0
	
	79,0

	Thị xã Dĩ An
	14,0
	1,5
	0,4
	1,2
	0,3

	Thị xã Thuận An
	27,7
	9,7
	5,4
	8,6
	1,6

	Tổng số
	6.857,6
	365,9
	188,0
	4.544,6
	390,2


Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương 2018

Diện tích trồng lúa của tỉnh Bình Dương trong vài năm gần đây đang thu hẹp dần để nhường đất phục vụ cho sự phát triển của tỉnh trên con đường công nghiệp hoá, đô thị hoá. Ngoài ra, do một số khu vực trồng lúa của Bình Dương không đạt được năng suất cao như mong đợi nên đã được chuyển dần sang trồng các loại cây trồng khác. Hiện nay, các địa phương trồng lúa nhiều nhất của Bình Dương có thể kể đến là các xã Thanh An, Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng ) và Thường Tân, Tân Mỹ, Lạc An, Bạch Đằng ( huyện Tân Uyên ). Lượng phân bón sử dụng trong nông nghiệp giảm trong các năm qua. Lượng phân bón giảm chủ yếu do diện tích đất nông nghiệp giảm nhanh.

1.2.3.2. Chăn nuôi
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên nắm bắt tình hình và chỉ đạo sản xuất, phối hợp với các huyện thị trong tỉnh hướng dẫn nông dân thực hiện tốt lịch thời vụ và kịp thời năm bắt các thông tin, xử lý các ổ dịch trên địa bàn tỉnh.  Theo thống kê của ngành nông nghiệp Bình Dương năm 2018, số lượng gia súc, gia cầm chăn nuôi được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1.2 Diễn biến số lượng gia súc và gia cầm (con)

	
	Trâu
	Bò
	Lợn
	Ngựa
	Dê
	Cừu
	Gia cầm

	
	
	
	
	
	
	
	
	Gà

	2015
	5.563
	22.438
	528.226
	15
	2.748
	-
	7.192
	7.192

	2016
	5.597
	23.240
	549.730
	12
	3.216
	-
	8.727
	8.727

	2017
	5.688
	23.980
	602.392
	16
	3.293
	-
	9.386
	9.386

	2018
	5.099
	24.752
	643.695
	19
	3.296
	-
	9.853
	9.635


Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương 2018.

Bảng 1.3 Diễn biến sản lượng  gia súc và gia cầm (tấn)
	
	Thịt trâu hơi xuất chuồng
	Thịt bò hơi xuất chuồng
	Thịt lợn hơi xuất chuồng
	Thịt gia cầm hơi giết bán
	Trứng (1000 quả)
	Sữa tươi (1000 lít)
	Mật ong (1000 kg)
	Kén tằm (kg)

	2015
	391
	2.513
	98.737
	28.363
	148.663
	6.647
	606
	-

	2016
	423
	2.616
	103.681
	32.020
	172.869
	7.833
	713
	-

	2017
	444
	2.996
	121.531
	36.695
	192.972
	9.149
	786
	-

	2018
	519
	3.016
	132.072
	39.622
	196.072
	11.276
	794
	-


Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương 2018.

Số lượng gia súc, gia cầm chăn nuôi trong tỉnh năm 2018 phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh như sau:

Bảng 1.4 Số lượng gia súc, gia cầm phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc 
	Phân theo đơn vị
	Số lượng (con)

	
	Trâu
	Bò
	Lợn
	Gia cầm
	Ngựa
	Dê

	TP Thủ Dầu Một
	230
	2.400
	1.643
	53.513
	
	47

	Huyện Bàu Bàng
	406
	3.676
	206.456
	2.254.030
	
	470

	Huyện Dầu Tiếng
	1.607
	4.790
	127.415
	3.073.674
	
	992

	Huyện Phú Giaó
	285
	3.948
	215.639
	1.327.761
	
	796

	Huyện Bắc Tân Uyên
	869
	1.537
	49.654
	1.697.684
	6
	255

	Thị xã Bến Cát
	984
	2.843
	13.925
	520.540
	1
	387

	Thị xã Tân Uyên
	537
	3.155
	15.233
	823.440
	4
	84

	Thị xã Dĩ An
	27
	959
	3.586
	8.595
	
	20

	Thị xã Thuận An
	154
	1.444
	10.144
	94.172
	8
	245

	Tổng số
	5.099
	24.752
	643.695
	9.853.409
	19
	3.296


Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương 2018.

Trong hoạt động chăn nuôi: Chất thải chăn nuôi được thải trực tiếp xuống ao, rạch, sông mà không qua bất kỳ khâu xử lý nào gây ô nhiễm môi trường đất, nước, và gây mùi khó chịu, chỉ có một số được xử lý bằng cách ủ làm phân bón hoặc sử dụng mô hình biogas. Tỉ lệ chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được xử lý chất thải đã tăng dần qua các năm và đến năm 2009 đã đạt được tỉ lệ 56% chuồng trại có xử lý chất thải. Nước thải chăn nuôi công nghiệp là nguồn nước thải không an toàn do có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, virus, vi trùng, trứng giun sán. Nguồn nước thải này có nguy cơ trở thành nguyên nhân trực tiếp phát sinh dịch bệnh cho các đàn gia súc, đồng thời lây lan một số bệnh cho người.

1.2.3.3. Nuôi trồng thủy sản
Tổng sản lượng sản phẩm thủy sản năm 2018 đạt 4.204 tấn, tăng 1,8% so với năm 2017, trong đó: sản lượng nuôi trồng 3.958,5 tấn, tăng 1,8%; sản lượng khai thác đạt 245 tấn, tăng 0,8%.

Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo huyện/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh từ năm 2015 – 2018 như sau:

Bảng 1.5 Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (ha)

	Phân theo đơn vị
	Năm

	
	2015
	2016
	2017
	2018

	TP Thủ Dầu Một
	4
	5
	5
	3

	Huyện Bàu Bàng
	47
	42
	40
	39

	Huyện Dầu Tiếng
	17
	18
	18
	18

	Huyện Phú Giáo
	56
	56
	56
	56

	Huyện Bắc Tân Uyên
	118
	117
	113
	111

	Thị xã Bến Cát
	48
	44
	44
	44

	Thị xã Tân Uyên
	86
	86
	86
	86

	Thị xã Dĩ An
	11
	11
	11
	11

	Thị xã Thuận An
	3
	4
	4
	4

	Tổng số
	391
	383
	378
	372


Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương 2018

Sản lượng thủy sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh từ năm 2015 -2018 như sau:
Bảng 1.6 Sản lượng thủy sản phân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (tấn)

	Phân theo đơn vị
	Năm

	
	2015
	2016
	2017
	2018

	TP Thủ Dầu Một
	136
	140
	110
	81

	Huyện Bàu Bàng
	409
	363
	318
	295

	Huyện Dầu Tiếng
	246
	270
	276
	289

	Huyện Phú Giaó
	270
	271
	273
	276

	Huyện Bắc Tân Uyên
	1.120
	1.019
	945
	882

	Thị xã Bến Cát
	370
	377
	370
	361

	Thị xã Tân Uyên
	1.295
	1.456
	1.694
	1.890

	Thị xã Dĩ An
	131
	126
	114
	102

	Thị xã Thuận An
	31
	29
	31
	29

	Tổng số
	4.007
	4.051
	4.131
	4.204


Nguồn: Niên giám thống kê Bình Dương 2018
1.2.4. Tài nguyên môi trường

Đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố; quản lý chặt chẽ đất công, đất rừng, đất các nông lâm trường quốc doanh; kịp thời xử lý các vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai do dư luận, báo chí phản ánh; tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; kiến nghị tháo gõ các khó khăn cho doanh nghiệp trong nhập khâu phê liệu làm nguyên vật liệu sản xuât, các vướng mắc liên quan thành lập các khu công nghiệp, khu dân cư.
Chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản; xây dựng quy chế phối hợp quản lý khoáng sản vùng giáp ranh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước; tạm ngưng khai thác cát lồng hồ Dầu Tiếng; sơ kết thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; phát động phong trào chống rác thải nhựa; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường và theo dõi kết quả quan trắc các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm. Trong năm đã giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 225 trường hợp (với diện tích 2.029 ha), cấp 3.710 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đau, đến nay tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất đạt 99,81% tương ứng diện tích 243.227 ha.

2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TỈNH BÌNH DƯƠNG

2.1. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU, MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI

2.1.1. Phương pháp đánh giá đặc điểm khí hậu

Phương pháp phân tích, đánh giá xu thế biến đổi nhiệt độ
Trong phân tích thống kê, mục đích của phân tích xu thế biến đổi của chuỗi số liệu theo thời gian là xác định các biến đổi của một biến ngẫu nhiên là tăng hay giảm theo thời gian hay xác suất phân bố thay đổi theo thời gian. Có nhiều cách kiểm tra định tính hoặc định lượng của xu thế như: Đồ thị, hồi quy tuyến tính, Mann-Kendal và Sen’s. Trong nghiên cứu này sẽ áp dụng phương pháp Sen để tính hệ số góc và kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendal để kiểm tra xu thế biến đổi của các đặc trưng mưa, nhiệt độ vả mực nước. Mann-Kendal là một phương pháp sử dụng rộng rãi trong bài toán kiểm nghiệm phi tham số để phát hiện xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng thủy văn theo thời gian. 

Phương pháp Sen sử dụng mô hình tuyến tính để ước lượng độ dốc của xu hướng này, và phương sai của các số dư là hằng số theo thời gian. Phương pháp này có nhiều ưu điểm: không ảnh hưởng bởi giá trị số liệu thiếu và dữ liệu phân bố là ngẫu nhiên; dữ liệu sai hoặc giá trị ngoại lai không ảnh hưởng đáng kể trong phương pháp Sen. Trong đề tài này những xu hướng được coi là có ý nghĩa thống kê ở mức α bằng 0.1.
a) Phương pháp xu thế Sen (Sen’s slope)

Để xác định độ lớn của xu thế chuỗi Q (độ dốc đường xu thế) ta dùng ước lượng Sen  

Q là median của chuỗi n(n-1)/2 phần tử

Q =[image: image3.png]median {2}




 với i=1,2,…..n-1; j>i.

Q >0 chuối có xu thế tăng và ngược lại.

b) Kiểm nghiệm phí tham số Mann-Kendall (M-K test)

Kiểm nghiệm Mann-Kendall so sánh độ lớn tương đối của các phần tử trong chuỗi dữ liệu, điều này có thể tránh được các giá trị cực đại hoặc cực tiểu cục bộ của chuỗi số liệu. 

Nếu giả thiết rằng có một dữ liệu theo chuỗi trình tự thời gian (x1, x2, … xn) với xi biểu diễn số liệu tại thới điểm i tại mỗi một thời điểm thì mỗi giá trị dữ liệu tại mỗi thời điểm được so sánh với các giá trị trên toàn chuỗi thời gian. Giá trị ban đầu của thống kê Mann-Kendall, S là 0 (nghĩa là không có xu thế). Nếu một dữ liệu ở một thời điểm sau lớn hơn giá trị của dữ liệu ở một thời điểm nào đó trước đấy, S được tăng thêm 1; và ngược lại. Xét chuỗi x1, x2, …, xn biểu diễn n điểm dữ liệu trong đó xj là giá trị dữ liệu tại thời điểm j. Khi đó chỉ số thống kê Mann-Kendall S được tính bởi.
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Giá trị S >0 chỉ xu thế tăng, S <0 chỉ xu thế giảm 

Tuy nhiên cần phải tính toán xác xuất đi kèm với S và n để xác định mức ý nghĩa của xu hướng. Phương sai của S được tính theo công thức:

[image: image8.png]VAR(S) = = [n(n—1)(2n + 5) - T2_, t, (t, — (2, +5)]



 

trong đó g là số các nhóm có giá trị giống nhau, [image: image10.png]


là số phần tử thuộc nhóm thứ p.

Giá trị chuẩn Z của S tuân theo định luật phân phối chuẩn.
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Z =0, S= 0
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Z có phân phối chuẩn N(0,1), dùng để kiểm định chuỗi có xu thế hay không với mức ý nghĩa cho trước (trong nghiên cứu này dùng [image: image14.png]


).

2.1.2. Phương pháp đánh giá mức độ dao động và mức độ biến đổi

2.1.2.1. Phương pháp đánh giá mức độ dao động


Sử dụng phương pháp thống kê toán học để tính toán các đặc trưng: trung bình, cực đại, cực tiểu, các dao động của các yếu tố khí hậu.

Tứ phân vị thứ nhất được tính bằng công thức Q1 = 25 * (n+1) / 100.

Tứ phân vị thứ nhì là giá trị trung vị Q2 = (n+1)/2.

Tứ phân vị thứ ba được tính bằng công thức Q3 = 75 * (n+1) / 100.

Mức độ dao động = Max – Min.

2.1.2.2. Phương pháp đánh giá mức độ biến đổi

Sử dụng phương pháp thống kê toán học để tính toán các đặc trưng: trung bình, cực đại, cực tiểu, các dao động của các yếu tố khí hậu

Phương pháp xác định mức độ biến đổi: Thông qua các chỉ số thống kê chính là giá trị trung bình, độ lệch chuẩn (Sx) và biến suất (Cv) của chuỗi số liệu x0(t), với t=1,2…n.

[image: image15.png]>
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(1)

Mức độ biến đổi Cv được tính qua công thức

[image: image17.png]


x100%


(2)

 Sx : Là độ lệch chuẩn
2.2. DIỄN BIẾN CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU, HIỆN TƯỢNG CỰC ĐOAN VÀ BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
2.2.1. Nhiệt độ

2.2.1.1. Nhiệt độ trung bình (Ttb)

Nhiệt độ trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt khoảng 26,90C, cao nhất vào tháng 4 (28,80C) và thấp nhất vào tháng 1 (25,20C). 
Bảng 2. 1 Giá trị đặc trưng nhiệt độ tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018
	Đặc trưng T
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ trung bình tháng
Ttb (0C)
	Min
	23.3
	24.7
	26.5
	27.6
	27.1
	26.7
	26.5
	26.2
	26.1
	25.9
	25.0
	23.9

	
	P.25%
	24.5
	25.7
	27.1
	28.3
	27.9
	27.3
	26.8
	26.7
	26.5
	26.4
	25.8
	24.6

	
	Median
	25.1
	26.0
	27.5
	28.9
	28.4
	27.6
	27.0
	27.0
	26.7
	26.6
	26.2
	25.1

	
	P.75%
	25.7
	26.5
	28.0
	29.2
	29.1
	27.9
	27.4
	27.3
	27.0
	26.9
	26.8
	25.6

	
	Max
	27.8
	28.4
	29.5
	30.5
	30.5
	28.7
	27.9
	27.9
	28.0
	27.8
	27.7
	27.9

	
	TB
	25.2
	26.1
	27.6
	28.8
	28.5
	27.6
	27.1
	27.0
	26.8
	26.6
	26.2
	25.3

	Nhiệt độ tối cao  tháng
Tx (0C)
	Min
	33.0
	34.0
	35.4
	35.5
	34.5
	33.6
	33.1
	32.7
	32.6
	32.5
	32.6
	32.5

	
	P.25%
	34.1
	35.2
	36.7
	36.7
	36.0
	34.5
	33.9
	33.7
	33.6
	33.6
	33.4
	33.2

	
	Median
	34.6
	35.8
	37.2
	37.5
	37.2
	35.4
	34.5
	34.0
	34.2
	34.0
	34.2
	34.0

	
	P.75%
	35.3
	36.5
	37.7
	38.2
	37.7
	35.8
	34.7
	34.6
	34.5
	34.3
	34.9
	34.6

	
	Max
	37.7
	38.5
	39.8
	40.1
	39.7
	38.3
	35.4
	35.8
	35.2
	35.5
	35.7
	35.7

	
	TB
	34.7
	35.9
	37.3
	37.4
	36.9
	35.3
	34.3
	34.1
	34.0
	33.9
	34.1
	34.0

	Nhiệt độ tối thấp  tháng
Tm (0C)
	Min
	13.0
	15.4
	15.9
	20.9
	21.3
	21.6
	20.6
	21.5
	19.5
	17.4
	16.0
	14.4

	
	P.25%
	16.1
	17.4
	19.5
	22.3
	22.5
	22.4
	22.0
	22.2
	22.0
	21.5
	18.3
	16.6

	
	Median
	17.0
	18.5
	20.8
	22.8
	22.9
	22.9
	22.5
	22.5
	22.5
	22.1
	19.6
	17.5

	
	P.75%
	18.4
	19.4
	21.3
	23.2
	23.7
	23.3
	22.9
	22.9
	22.9
	22.4
	21.9
	18.8

	
	Max
	20.4
	20.8
	22.8
	24.8
	24.9
	24.0
	23.8
	24.2
	23.6
	23.5
	23.4
	23.0

	
	TB
	17.2
	18.4
	20.3
	22.7
	23.0
	22.9
	22.4
	22.6
	22.4
	21.9
	19.9
	17.8
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Hình 2.1 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018
Hình 2.2 cho thấy biến trình của nhiệt độ trung bình tháng ở Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018. Đường biến trình Ttb có xu hướng đi lên và đạt đỉnh vào tháng IV, sau đó Ttb giảm dần, Ttb đạt đỉnh một lần trong năm. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất xuất hiện chủ yếu vào tháng XII và tháng I, trong đó nhiệt độ trung bình tháng I dao động từ 24,5 (Phân vị 25%) 27,50C (phân vị 75%), trung bình nhiều năm là 25,20C và trung vị là 25,10C. Nhiệt độ cao nhất xuất hiện vào tháng IV với giá trị cao nhất đạt 30,50C, trung vị là 28,90C, Ttb tháng IV 28,3-29,20C (tương ứng với phân vị 25-75%).
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Hình 2.2 Biến trình nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018

2.2.1.2. Nhiệt độ tối cao trung bình (Tx)

Nhiệt độ tối cao trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 35,20C, cao nhất vào tháng 4 (37,40C) và thấp nhất vào tháng 10 (33,90C). 
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Hình 2.3 Nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018
Hình 2.4 cho thấy biến trình theo tháng của Tx trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018, hình dạng đường biến trình Tx khá giống với Ttb, Tx tăng dần từ tháng I và đạt đỉnh vào tháng IV, sau đó Tx giảm dần. Tx cao nhất xuất hiện vào tháng IV dao động từ 36,7-38,20C, giá trị trung vị đạt 37,50C, Tx cao nhất ghi nhận là 40,10C. Tx thấp nhất xuất hiện vào các tháng cuối năm từ tháng X-XII.
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Hình 2.4 Biến trình nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một
 từ 1980-2018
2.2.1.3. Nhiệt độ tối thấp trung bình (Tm)


Nhiệt độ tối thấp trung bình năm trạm Thủ Dầu Một đạt 210C, giá trị cao nhất vào tháng 5 (230C) và thấp nhất vào tháng 1 (17,20C).
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Hình 2.5 Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018

Hình 2.6 thể hiện biến trình theo tháng của Tm trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018, khác với Ttb và Tx, Tm tăng dần từ tháng I và đạt đỉnh vào tháng IV - VI, sau đó Tm tiếp tục giảm nhẹ vào các tháng từ X-XII. Tm thấp nhất xuất hiện vào tháng I dao động từ 13-20,40C, giá trị trung vị đạt 170C, Tm cao nhất xuất hiện trong các tháng IV - V, đây cũng là 2 tháng có nhiệt độ Tx cao nhất ở Thủ Dầu Một.
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Hình 2.6 Biến trình nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một 
từ 1980-2018

2.2.2. Lượng mưa

Bảng 2.2 Giá trị lượng mưa trạm Dĩ An từ năm 2004-2018

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	153.6
	110.8
	0.3
	0.0

	P.25%
	0.0
	0.0
	0.0
	3.3
	81.6
	130.6
	179.4
	151.8
	191.0
	173.5
	62.3
	18.6

	Median
	2.5
	0.0
	4.0
	24.2
	146.0
	206.7
	225.3
	204.3
	217.7
	206.0
	92.3
	24.3

	P.75%
	4.3
	5.0
	8.4
	94.1
	254.3
	253.2
	259.4
	255.8
	279.3
	271.8
	152.1
	56.3

	Max
	86.9
	75.3
	56.6
	255.8
	448.6
	480.0
	386.3
	391.0
	509.9
	623.0
	440.2
	102.8

	TB
	8.8
	9.6
	10.9
	61.4
	175.4
	206.4
	221.5
	205.3
	257.0
	245.8
	129.4
	34.7
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Hình 2.7 Biến trình lượng mưa trạm Dĩ An từ năm 2004-2018


Hình 2.7 và Bảng 2.2 cho thấy biến trình lượng mưa của trạm Dĩ An từ năm 2004-2018. Vào mùa mưa đường biến trình lượng mưa có xu hướng đi lên và đạt đỉnh vào tháng IX, lượng mưa trung bình khoảng 191mm (phân vị 25%) và 279,3mm (phân vị 75%). 

Bảng 2.3 Giá trị lượng mưa trạm Dầu Tiếng từ năm 1980-2018

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1
	26.3
	114.9
	74.0
	106.8
	0.0
	69.8
	1.5
	0.0

	P.25%
	0.0
	0.0
	0.0
	45.7
	108.2
	161.8
	180.0
	186.7
	239.1
	225.7
	90.3
	0.4

	Median
	0.8
	0.0
	12.8
	89.8
	172.5
	216.8
	239.8
	234.3
	293.3
	274.0
	140.0
	14.7

	P.75%
	20.0
	13.5
	35.8
	127.3
	216.1
	268.9
	323.6
	272.9
	366.9
	311.4
	190.6
	67.5

	Max
	104.2
	96.5
	255.2
	238.2
	331.4
	518.4
	517.9
	474.2
	518.7
	516.1
	358.4
	132.3

	TB
	13.2
	13.1
	38.2
	94.5
	170.2
	228.4
	263.3
	234.6
	303.3
	280.1
	144.6
	35.5
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Hình 2.8 Biến trình lượng mưa trạm Dầu Tiếng từ năm 1980-2018

Hình 2.8 và bảng 2.3 cho thấy biến trình lượng mưa của trạm Dầu Tiếng từ năm 1990-2018. Vào mùa mưa đường biến trình lượng mưa có xu hướng đi lên và đạt đỉnh vào tháng IX, lượng mưa trung bình khoảng 186,8mm (phân vị 25%) và 518,7mm (phân vị 75%).

Bảng 2.4 Giá trị đặc trưng của trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	30.3
	79.3
	109.2
	105.4
	145.4
	115.5
	9.8
	0.0

	P.25%
	0.3
	0.0
	0.0
	30.7
	145.4
	186.0
	222.3
	166.5
	261.0
	193.8
	79.7
	5.7

	Median
	4.1
	0.0
	9.1
	84.8
	189.9
	249.6
	238.2
	244.2
	297.1
	259.0
	114.7
	22.1

	P.75%
	21.1
	5.1
	36.0
	130.2
	227.3
	295.7
	265.6
	302.8
	363.2
	315.1
	196.2
	51.9

	Max
	92.9
	108.3
	131.5
	219.5
	380.1
	409.8
	667.8
	454.9
	676.2
	489.1
	399.1
	159.8

	TB
	14.4
	10.2
	26.6
	84.3
	194.0
	241.8
	264.0
	243.5
	312.4
	259.1
	140.9
	37.1
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Hình 2.9 Biến trình lượng mưa trạm Thủ Dầu Một từ năm 1980-2018

Hình 2.9 và bảng 2.4 cho thấy biến trình lượng mưa của trạm Thủ Dầu Một từ năm 1990-2018. Lượng mưa trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 1828 mm. Lượng mưa trung bình đạt giá trị cao nhất vào tháng 9 (312mm) và thấp nhất vào tháng 2 (10mm). 

Bảng 2.5 Giá trị đặc trưng lượng mưa trạm Thuận An từ năm 1990-2018

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	14.0
	30.6
	0.0
	0.0

	P.25%
	0.0
	0.0
	0.0
	0.7
	64.0
	128.2
	138.3
	144.5
	204.8
	186.0
	66.0
	0.2

	Median
	0.0
	0.0
	0.0
	16.0
	123.0
	176.5
	216.4
	203.8
	221.1
	238.0
	112.8
	13.0

	P.75%
	0.2
	0.1
	20.0
	63.0
	194.5
	245.5
	289.0
	265.9
	310.5
	284.7
	167.5
	35.1

	Max
	86.9
	70.2
	132.5
	199.5
	441.4
	381.0
	508.0
	523.2
	501.8
	566.3
	364.5
	89.6

	TB
	4.9
	6.2
	13.5
	42.3
	139.1
	188.3
	221.5
	227.5
	252.4
	239.6
	121.8
	22.8
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Hình 2.10 Biến trình lượng mưa trạm Thuận An từ năm 1990-2018

Hình 2.10 và bảng 2.4 cho thấy biến trình lượng mưa của trạm Thủ Dầu Một từ năm 1990-2018. Vào mùa mưa đường biến trình lượng mưa có xu hướng đi lên và đạt đỉnh vào tháng IX, lượng mưa trung bình khoảng 204,8mm (phân vị 25%) và 501,8mm (phân vị 75%).

Nhìn chung biến trình lượng mưa trung bình năm giữa các trạm có thường có dạng một đỉnh cực đại xuất hiện vào tháng IX và cực tiểu xảy ra vào tháng I. 

2.2.3. Gió

2.2.3.1. Gió mùa hè 

     Mùa mưa ở khu vực Đông Nam Á gắn liền với thời kỳ thịnh hành của gió mùa Tây Nam. Vào cuối tháng III do chuyển động biểu kiến của mặt trời về phía bắc nên lượng nhiệt nhận được từ bề mặt trái đất được phân bố lại và hình thành áp thấp nóng lục địa châu Á có tâm trên khu vực Pakistan - Ấn Độ. Sự hình thành áp thấp nóng trên lục địa châu Á là điều kiện thuận lợi cho việc bộc phát của gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Trong khoảng cuối tháng IV khu vực áp thấp này được hình thành khá rõ rệt, vào tháng V vùng lấn về phía tây. Cùng với sự phát triển của áp thấp này thì dãi hội thụ nhiệt đới cũng di chuyển lên phía nam, nằm qua khu vực Nam Biển Đông. Sự kết hợp giữa áp thấp lục địa châu Á và dãi hội thụ nhiệt đới đã tạo thành một trục thấp kéo dài từ khu vực Nam Á đến Nam Biển Đông. Trục thấp này là một trong những yếu tố động lực quan trọng cho việc tăng cường gió mùa Tây Nam.

Cùng với sự hình thành của áp thấp lục địa châu Á và sự dịch chuyển của dải hội thụ nhiệt đới lên phía bắc thì áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương phát triển và mở rộng về phía tây, áp cao Nam bán Cầu trên khu vực Ấn Độ Dương cũng mạnh lên và trục của nó dịch chuyển lên phía bắc. Sự hoạt động kết hợp của các hệ thống khí áp trên đã làm cho gió mùa Tây Nam đã làm cho gió mùa Tây Nam phát triển trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Do nguồn gốc của gió mùa Tây Nam nên lượng mưa mà nó đem lại trên khu vực Nam bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều khá cao. Sau khi được thiết lập và trong thời kỳ thịnh hành trên khu vực Nam Á – Đông Nam Á, gió mùa Tây Nam không phải lúc nào cũng ổn định mà luôn  biến động theo từng đợt, mỗi đợt có thể kéo dài 5 – 10 ngày và chia làm hai giai đoạn là bộc phát và duy trì rồi đến suy yếu. Về lượng mưa cũng thường biến đổi theo thời gian và không gian. Mưa nhiều cả về lượng lẫn về diện trong giai đầu, đặc biệt là trong thời kỳ bộc phát và giảm dần trong quá trình gió mùa suy yếu.

Từ tháng VI đến tháng X, hướng gió ưu thế là Tây và Tây Nam với tần suất gần tương đương. Những gió có thành phần Đông chiếm một tần suất không đáng kể.

2.2.3.2. Gió mùa đông  

      
Trong mùa đông khu vực châu Á hầu hết chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa châu Á với trung tâm khí áp cao nằm ở sibia. Vào cuối tháng IX, lượng nhiệt của Bắc Bán Cầu nhận được từ mặt trời giảm đi, mặt đệm nguội dần và không khí trở nên lạnh giá. Nhờ sự lạnh đi của mặt đệm, áp cao lạnh cực đới lục địa châu Á được hình thành và tràn xuống phía nam ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á, gió mùa mùa Đông châu Á hình thành.

     
Do cơ chế của gió mùa mùa Đông là bắt nguồn từ những khối không khí lục địa vừa lạnh vừa khô cho nên không gây nhiều mưa cho những khu vực mà nó tràn qua. Do bị biến tính khi di chuyển trên biển đông nên nó đem lại cho Cà Mau thời tiết mát mẻ. Khi lưỡi cao áp lục địa châu Á hoạt động mạnh lấn sâu xuống phía nam làm cho nhiệt độ của thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm xuống dưới 18°. Đối với khu vực thành phố thì không khí lạnh hầu như ít ảnh hưởng trực tiếp mà chỉ mang tính chất gián tiếp.

    
Từ tháng I đến tháng IV năm sau, hướng gió thịnh hành vào mùa này là gió đông. tần suất cao. Riêng những tháng I, II gió thành phần đông chiếm ưu thế. Bên cạnh hướng gió chính này còn có gió đông bắc (vào tháng XII, I, II) và gió Đông Nam với tần suất chiếm ưu thế, gió Bắc (từ tháng  XII đến II) với tần xuất nhỏ. Gió có thành phần Tây có tần suất không đáng kể dưới 3%. Tháng chuyển tiếp giữa chế độ gió mùa hạ và chế độ gió mùa đông là tháng V, tháng chuyển tiếp từ chế độ gió mùa hạ đến chế độ gió mùa đông là tháng XI, những tháng này gió đặc trưng cho mùa thường có tần xuất không cao như tháng V gió Tây với tần xuất 6 - 8%. Ngoài ra còn xuất hiện hướng gió có thành phần Bắc thành phần Nam.

2.2.3.3. Hướng gió


Bình Dương chịu ảnh hưởng chính bởi hướng gió chính và thịnh hành là hướng gió Tây Nam. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam hoạt động mạnh, khi vượt qua vùng biển xích đạo khối khí này trở nên nóng ẩm hơn.

2.2.3.4. Tốc độ gió


Tốc độ gió trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018 vào khoảng 0,8m/s, tốc độ gió lớn nhất là 1,7m/s vào năm 2018 và thấp nhất là 0,1m/s vào năm 1994. Tốc độ gió có xu thế tăng, với tốc độ xấp xỉ 0,03m/s/năm (hình 2.11)
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Hình 2.11 Tốc độ gió trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018


Vận tốc gió trung bình lớn nhất tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 13m/s, năm 2015 vận tốc gió đạt giá trị cao nhất là 17m/s, vận tốc gió nhỏ nhất là 8m/s năm 2016. Vận tốc gió có xu thế giảm dần theo thời gian, với tốc độ giảm không đáng kể chỉ khoảng 0,0037m/s/năm.
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Hình 2.12 Tốc độ gió trung bình lớn nhất tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018

· Phân bố trong không gian

Tốc độ gió trung bình giai đoạn 1990-2018 tại Bình Dương khoảng 0,7-0,8m/s,  phân bố không đồng đều giữa các khu vực, các huyện Tân Uyên, Thuận An, thị xã Dĩ An có tốc độ gió cao hơn so với trung bình nhiều năm với khoảng 1,08-1,31 m/s, tại thị xã Bến Cát và một phần huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng có tốc độ gió nhot hơn mức trung bình với khoảng 0,6-0,7m/s.
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Hình 2.13 Bản đồ phân bố tốc độ gió trung bình năm giai đoạn 1990-2018

Hình 2.14 tốc độ độ gió trung bình nhiều năm mùa khô tại Bình Dương khoảng 0,9-1m/s, phân bố không đều giữa các khu vực, các huyện phía nam và phía bắc có tốc độ lớn hơn so với các huyện còn lại. Thị xã Dĩ An là có tốc độ gió cao hơn so với mức trung bình với khoảng 1,1-1,2m/s.
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Hình 2.14 Bản đồ phân bố tốc độ gió trung bình mùa mưa năm giai đoạn 1990-2018

Hình 2.15 thể hiện tốc độ gió trung bình mùa khô giai đoạn 1990-2018 tại Bình Dương, tốc độ gió trung bình khoảng 0,9-1m/s, phân bố không đều giữa các khu vực, các huyện phía nam và phía bắc có tốc độ lớn hơn so với các huyện còn lại. Thị xã Dĩ An là có tốc độ gió cao hơn so với mức trung bình với khoảng 1,1-1,2m/s, tại thị xã Bến Cát và một phần huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng có tốc độ gió nhot hơn mức trung bình với khoảng 0,6-0,7m/s.
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Hình 2.15 Bản đồ phân bố tốc độ gió trung bình mùa khô năm 
giai đoạn 1990-2018
2.2.4. Nắng

2.2.4.1. Biến trình số giờ nắng

Bảng 2.6 Giá trị số giờ nắng đặc trưng tại trạm Thủ Dầu Một 
giai đoạn 1990-2018

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	171.4
	145.4
	153.1
	165.0
	148.0
	142.3
	136.4
	124.0
	55.0
	105.4
	108.5
	102.7

	P.25%
	182.9
	198.3
	221.1
	205.5
	192.2
	170.0
	148.5
	157.6
	134.3
	147.2
	161.9
	159.3

	Median
	201.5
	218.2
	240.7
	228.2
	210.8
	176.3
	164.7
	166.0
	153.5
	167.4
	178.0
	183.2

	P.75%
	242.6
	231.7
	258.8
	237.0
	221.1
	194.9
	189.3
	186.4
	173.2
	193.5
	200.3
	216.0

	Max
	249.6
	243.6
	294.5
	270.9
	238.7
	225.1
	220.1
	220.7
	212.4
	235.6
	240.0
	248.0

	TB
	209.8
	212.7
	239.8
	222.3
	206.7
	180.5
	168.9
	170.7
	153.9
	168.5
	179.9
	185.4


Tổng số giờ nắng: Bảng 2.6 và Hình 2.16 cho thấy biến trình của số giờ nắng trung bình theo tháng ở Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018. Số giờ nắng trung bình năm đạt khoảng 2300-2400 giờ, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Số giờ nắng trung bình theo tháng thấp nhất xuất hiện vào tháng 9 (153,9 giờ) và cao nhất vào tháng 3 (239,8 giờ).  
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Hình 2.16 Biến trình tổng số giờ nắng theo tháng trạm Thủ Dầu Một 
giai đoạn 1990-2018

2.2.4.2. Về phân bố không gian


Số giờ nắng trung bình nhiều năm tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018 khoảng 2300-2400 giờ, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Huyện Dầu Tiềng có số giờ nắng trung bình khoảng 2500-2600 giờ, cao hơn mức trung bình nhiều năm, tại thị xã Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một có số giờ nắng thấp hơn mức trung bình nhiều năm với khoảng 2300-2400 giờ. 
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Hình 2.17 Bản đồ phân bố tổng số giờ nắng trung bình tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018
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Hình 2.18 Bản đồ phân bố tổng số giờ nắng trung bình mùa mưa tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018

Số giờ nắng trung bình mùa mưa tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018 khoảng 1070-1080 giờ, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Huyện Dầu Tiềng có số giờ nắng trung bình khoảng 1110-1120 giờ, cao hơn mức trung bình, tại thị xã Bến Cát, huyện Thuận An, thị xã Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một có số giờ nắng thấp hơn mức trung bình nhiều năm với khoảng 1050-1060 giờ.
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Hình 2.19 Bản đồ phân bố tổng số giờ nắng trung bình mùa khô tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018

Số giờ nắng trung bình mùa khô tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018 khoảng 1200-1300 giờ, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Tân Uyên có số giờ nắng trung bình khoảng 1200-13000, cao hơn mức trung bình, tại thị xã Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một có số giờ nắng thấp hơn mức trung bình nhiều năm với khoảng 1100-1200 giờ.

2.2.5. Bốc hơi

2.2.5.1. Đánh giá diễn biến bốc hơi
Bảng 2.7 Giá trị đặc trưng bốc hơi trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 
1980-2018

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	2.4
	2.8
	2.8
	2.5
	0.8
	1.3
	1.4
	1.4
	1.2
	1.2
	1.3
	1.8

	P.25%
	3.0
	3.5
	3.7
	3.5
	2.3
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	2.0
	2.5

	Median
	3.2
	3.8
	4.2
	3.9
	2.6
	2.0
	1.9
	1.9
	1.7
	1.7
	2.2
	2.7

	P.75%
	3.4
	4.1
	4.5
	4.2
	3.0
	2.2
	2.0
	2.1
	1.9
	1.9
	2.6
	3.0

	Max
	4.3
	5.2
	5.4
	5.4
	4.3
	3.1
	2.6
	2.6
	2.3
	2.3
	2.8
	3.6

	DD
	1.9
	2.4
	2.6
	2.9
	3.5
	1.8
	1.2
	1.2
	1.1
	1.1
	1.5
	1.8


Bốc hơi trung bình: Bảng 2.7 và Hình 2.20 cho thấy biến trình của bốc hơi trung bình tháng ở Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018. Lượng bốc hơi trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một vào khoảng 2,7mm, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Lượng bốc hơi trung bình theo tháng thấp nhất xuất hiện vào tháng 9, tháng 10  (1,7mm) và cao nhất vào tháng 3 (4,2mm). 
Đường biến trình có xu hướng đi xuống và đạt đỉnh vào tháng IV, sau đó giảm dần và đạt đỉnh một lần trong năm. Bốc hơi trung bình tháng thấp nhất xuất hiện chủ yếu vào tháng V và tháng VI, trong đó bốc hơi trung bình tháng V dao động từ 2,3 mm (Phân vị 25%)-4,2mm (phân vị 75%). Bốc hơi cao nhất xuất hiện vào tháng IV với giá trị cao nhất đạt 5,2mm , trung vị là 4,2mm, bốc hơi tháng IV 3,5-4,2mm (tương ứng với phân vị 25-75%).
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Hình 2.20 Biến trình bốc hơi trung bình tháng tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 
1980-2018

2.2.5.2. Phân bố trong không gian


Lượng bốc hơi trung bình ngày tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018 vào khoảng 2,8-3,0mm, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Tại khu vực các huyện Thuận An, Tân Uyên, Phú Giáo và thị xã Dĩ An có lượng bốc hơi cao hơn so với mức trung bình nhiều năm với lượng bốc hơi dao động từ 3,13-3,29mm, Thị xã Bến Cát có lượng bốc hơi thấp nhất toàn tỉnh với khoảng 2,51-2,66mm.
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Hình 2.21 Bản đồ phân bố lượng bốc hơi ngày trung bình giai đoạn 1990-2018
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Hình 2.22 Bản đồ phân bố lượng bốc hơi ngày trung bình mùa mưa giai đoạn 1990-2018

Lượng bốc hơi ngày trung bình mùa mưa giai đoạn 1990-2018 tại Bình Dương vào khoảng 2,2-2,5mm, phân bố không đều giữa các khu vực, các huyện khu vực phía đông và phía nam có lượng bốc hơi cao hơn so với mức trung bình nhiều năm. Tại khu vực các huyện Thuận An, Tân Uyên, Phú Giáo và thị xã Dĩ An có lượng bốc dao động từ 2,4-2,7mm, Thị xã Bến Cát có lượng bốc hơi thấp nhất toàn tỉnh với khoảng 1,6-1,8mm.
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Hình 2.23 Bản đồ phân bố lượng bốc hơi ngày trung bình mùa khô giai đoạn 1990-2018

Lượng bốc hơi ngày trung bình mùa khô giai đoạn 1990-2018 tại Bình Dương cao hơn so với mùa mưa với khoảng 3,8-4,2mm, phân bố không đều giữa các khu vực, các huyện khu vực phía đông và phía nam có lượng bốc hơi cao hơn so với mức trung bình nhiều năm. Tại khu vực các huyện Thuận An, Tân Uyên, Phú Giáo và thị xã Dĩ An có lượng bốc dao động từ 4,2-4,6mm, Thị xã Bến Cát có lượng bốc hơi thấp nhất toàn tỉnh với khoảng 3,4-3,6mm.

2.2.6. Độ ẩm  
Để phản ảnh mức độ bão hòa hơi nước trong không khí người ta dùng độ ẩm tương đối.  

Độ ẩm tương đối không khí biến đổi theo thời gian rõ rệt hơn theo không gian. Cũng như một vài yếu tố khí hậu khác, độ ẩm tương đối vừa biến đổi theo tuần hoàn ngày, tuần hoàn năm và biến đổi từ năm này qua năm khác. Biến trình ngày của độ ẩm tương đối có xu hướng ngược lại so với nhiệt độ; ban đêm thường ẩm, thời gian ẩm độ cao nhất vào sáng sớm (4-6 giờ) giá trị cực đại có khi lên tới 98 – 99% là thời gian mà nhiệt độ không khí đạt cực tiểu, giá trị cực tiểu xuất hiện khỏang 13 – 14 giờ ở các tháng giữa đến cuối mùa khô đạt mức 30-35%  đây cũng là thời gian mà không khí đạt cực đại về nhiệt độ, tiếp đến lại tăng dần đến sáng hôm sau, cứ như vậy chu trình ẩm ngày được lập lại, độ ẩm thấp nhất  trong 30 năm gần đây từ 25 – 30%. Tuần hoàn ngày của độ ẩm tương đối tồn tại trên mọi vĩ độ, cả vùng cao lẫn vùng thấp. Biến trình năm của độ ẩm tương đối vừa chịu tác động của nhiệt độ vừa chịu tác động của mùa mưa, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận từ tháng X khi lượng mưa có xu thế giảm dần thì độ ẩm cũng trong quá trình đi xuống và đạt vị trí thấp nhất vào tháng II hoặc tháng III, sang tháng IV bắt đầu có mưa thì độ ẩm bắt đầu tăng lên và đạt cực đại vào tháng IX - X.

Khi nhiệt độ tăng lượng hơi nước nhập vào khí quyển do bốc hơi tăng. Kết quả là sức trương hơi nước (e) của không khí tăng, đồng thời sức trương hơi bão hòa (E) tăng, nhưng sức trương hơi bão hòa tăng nhanh hơn nhiều so với sức trương hơi nước, làm cho tỷ lệ  e/E giảm khi nhiệt độ tăng. Cũng như diễn biến hàng ngày thì diễn biến hàng năm của độ ẩm tương đối, nhìn chung là nghịch đảo so với diễn biến hàng năm của nhiệt độ. Cực đại của độ ẩm không khí xảy ra vào tháng lạnh nhất, cực tiểu độ ẩm xảy ra vào tháng nóng nhất. Tuy nhiên, những nơi chịu ảnh hưởng của gió mùa thì cực đại của độ ẩm tương đối xảy ra vào các tháng mùa hè khi gió mùa đem hơi ẩm thổi từ biển vào, cực tiểu xảy ra vào mùa đông khi gió khô lạnh thổi từ lục địa ra. 


Dưới đây là diễn biến độ ẩm trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018:

Bảng 2.8 Giá trị độ ẩm đặc trưng tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	74.0
	69.6
	70.0
	71.0
	76.0
	83.0
	85.0
	84.0
	87.0
	84.0
	79.0
	77.0

	P.25%
	78.0
	75.0
	74.0
	76.0
	82.0
	86.0
	87.0
	88.0
	88.0
	88.0
	84.0
	79.0

	Median
	79.0
	76.4
	75.0
	78.0
	84.0
	87.0
	89.0
	89.0
	90.0
	89.0
	86.0
	82.0

	P.75%
	81.0
	79.0
	78.0
	81.0
	86.0
	89.0
	90.0
	90.0
	91.0
	90.0
	87.0
	84.0

	Max
	88.0
	82.0
	81.0
	86.0
	92.8
	92.0
	93.7
	94.0
	94.1
	95.4
	92.0
	90.2

	DD
	14.0
	12.4
	11.0
	15.0
	16.8
	9.0
	8.7
	10.0
	7.1
	11.4
	13.0
	13.2


Độ ẩm trung bình: Bảng 2.8 và Hình 2.24 cho thấy biến trình của độ ẩm trung bình tháng ở Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018. Độ ẩm tương đối trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 83,85%, phân bố không đều giữa các khu vực. Độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất thường xuất hiện vào tháng 3 (75%)  và cao nhất vào tháng 9 (90%).

Đường biến trình có xu hướng đi xuống vào tháng I-IV, sau đó có xu hướng đi lên đến tháng IX và bắt đầu đi xuống đến tháng XII. Đường biến trình đạt đỉnh vào tháng IX, sau đó giảm dần và đạt đỉnh một lần trong năm. Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất xuất hiện chủ yếu vào tháng III và tháng IV, trong đó bốc hơi trung bình tháng III dao động từ 75% mm (Phân vị 25%)-81%  (phân vị 75%). Độ ẩm tương đối trung bình cao nhất xuất hiện vào tháng IX với giá trị cao nhất đạt 90% , độ ẩm tháng IX 87%-94,1%(tương ứng với phân vị 25-75%).
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Hình 2.24 Biến trình độ ẩm trung bình tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018

· Về phân bố không gian

Độ ẩm trung bình nhiều năm tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018 vào khoảng 83-85%, phân bố không đều giữa các khu vực. Thị xã Bến Cát và một phần huyện Dầu Tiếng có độ ẩm cao hơn so với mức trung bình nhiều năm với khoảng 84-85%. 
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Hình 2.25 Bản đồ phân bố độ ẩm trung bình nhiều năm tại Bình Dương 
giai đoạn 1990-2018

Độ ẩm trung bình mùa mưa tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018 vào khoảng 87-88%, phân bố không đều giữa các khu vực, giảm dần từ tây sang đông. Thị xã Bến Cát và một phần huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo có độ ẩm cao hơn so với mức trung bình nhiều năm với khoảng 89-90%. Khu vực thị xã Dĩ An, huyện Thuận An, huyện Tân Uyên có độ ẩm thấp hơn nhiều so với mức trung bình, độ ẩm vào khoảng 84-85%.
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Hình 2.26 Bản đồ phân bố độ ẩm trung bình mùa mưa năm tại Bình Dương
 giai đoạn 1990-2018
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Hình 2.27 Bản đồ phân bố độ ẩm trung bình mùa khô tại Bình Dương 
giai đoạn 1990-2018

Độ ẩm trung bình mùa khô tại Bình Dương giai đoạn 1990-2018 vào khoảng 76-77%, phân bố không đều giữa các khu vực, giảm dần từ tây sang đông. Thị xã Bến Cát và một phần huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo có độ ẩm cao hơn so với mức trung bình nhiều năm với khoảng 78-79%. Khu vực thị xã Dĩ An, huyện Thuận An, huyện Tân Uyên có độ ẩm thấp hơn nhiều so với mức trung bình, độ ẩm vào khoảng 73-74%.
2.2.7. Bão, áp thấp nhiệt đới

2.2.7.1. Tần suất bão/ATNĐ đến khu vực Nam Bộ bao gồm tỉnh Bình Dương

a. Tần suất bão/ATNĐ ảnh hưởng đến khu vực 

Bảng 2.9 Tần suất bão/ATNĐ ảnh hưởng khu vực (1961-2017)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Tổng

	Số cơn
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	13
	8
	26

	Tần suất
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	0.23
	0.14
	0.46


 Giai đoạn 1980-2018, 26 cơn bão ảnh hưởng khu vực Nam Bộ bao gồm cả tỉnh Bình Dương với tần suất 0.46 cơn/năm. Tháng có số cơn bão ảnh hưởng nhiều nhất là tháng 11. Các cơn bão đổ bộ vào khu vực Nam Bộ trong đó có Bình Dương không xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 9.

Trong giai đoạn này, một cơn bão xuất hiện và đổ bộ vào mùa khô ở Nam Bộ (Pakhar (03/2012). Các tháng từ tháng II đến tháng IX, các cơn bão đều nằm cách đất liền khoảng 10 (chỉ có cơn bão Pakhar 29/03/2012 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).   Các cơn bão đổ bộ vào khu vực Nam Bộ trong đó có Bình Dương không xuất hiện vào từ tháng V đến tháng IX, vì lúc này vị trí của ITCZ vẫn còn khá cao, bão chủ yếu tập trung ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến tháng X, XI, XII đường đi của bão dịch chuyển dần xuống phía Nam với dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) và dòng dẫn đường ở rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình Dương. Đa số các cơn bão đổ bộ vào khu vực Nam Bộ đều hình thành ngoài vĩ tuyến 1200E (ngoài biển Đông), sau đó mới dịch chuyển vào ảnh hưởng trực tiếp đến Biển Đông.
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Hình 2.28 Tỉ lệ % tần suất bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp khu vực
Dựa vào hình 2.28 bão ảnh hưởng trực tiếp vào khu vực là 26 cơn, với phần trăm lớn nhất đổ bộ vào tháng XI (49%), sau đó là tháng XII với tỉ lệ chiếm 30%, các tháng còn lại (từ tháng I đến tháng IX) chỉ chiếm từ 0 đến 4%.

b. Tần suất bão ảnh hưởng đến khu vực 

Bảng 2.10 Tần suất bão/ATNĐ ảnh hưởng  

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Số cơn
	3
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	8

	Tần suất
	0.05
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	0.36
	0.32


Bảng 2.10 đã thể hiện bão ảnh hưởng trong giai đoạn 1961-2017, tổng cộng có 50 cơn bão ảnh hưởng được xác định theo quyết định 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/08/2014 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường, tần suất bão trong giai đoạn này là 0.89 cơn/năm. Theo thống kê cho thấy, bão ảnh hưởng đến khu vực nhiều nhất vào tháng XI với 20 cơn, tần suất ảnh hưởng của tháng XI là 0.36 cơn/năm, kế tiếp là tháng XII với 18 cơn bão có tần suất bão là 0.32 cơn/năm, tháng X với 5 cơn bão, tần suất 0.09 cơn/năm. Các tháng từ tháng II đến tháng IX trong 56 năm thì chỉ có dưới 1 cơn ảnh hưởng(chỉ tháng III bão Pahkar 29/03/2012 bão bất thường xuất hiện.
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 Hình 2.29 Tỉ lệ bão/ATNĐ ảnh hưởng đến khu vực
Tỉ lệ bão ảnh hưởng được thể hiện ở hình 2.29 cho thấy tháng XI là tháng chiếm tỉ lệ cao nhất với khoảng 40% tổng số cơn bão, tiếp theo là tháng XII với 36% tổng số cơn, các tháng còn lại chiếm từ 0 đến 10% trên tổng số cơn.

2.2.7.2. Xu thế tuyến tính của bão/ATNĐ  
a. Xu thế bão/ATNĐ ảnh hưởng đến khu vực 
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Hình 2.30 Xu thế tuyến tính giai đoạn 1961-1980
Ở hình 2.30, xu thế trong giai đoạn 1961-1980 bão ảnh hưởng đến khu vực  có xu hướng giảm với tốc độ giảm là 0.3 cơn/ thập kỉ, trong giai đoạn từ năm 1961 -1974 đều xuất hiện nhiều nhất là 2 cơn, sau đó từ 1975 trở đi bão ảnh hưởng đến khu vực  đã ít đi so với ban đầu.
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Hình 2.31 Xu thế tuyến tính giai đoạn 1981-2000
Trong giai đoạn 1981-2000 (hình 2.31), tổng cộng có 17 cơn xuất hiện và ảnh hưởng đến khu vực, xu thế tuyến tính trong giai đoạn này có phần tăng lên với tốc độ tăng khoảng gần 0.1 cơn/năm, năm bão có số lượng bão ảnh hưởng nhiều nhất là năm 1996 với 3 cơn bão (2 cơn là áp thấp nhiệt đới, 1 cơn ERNIE (cấp 8), trong khoảng từ 1986 đến 1990 không xuất hiện bão ảnh hưởng đến khu vực, các năm còn lại đều có từ 1 đén 2 cơn ảnh hưởng.
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Hình 2.32 Xu thế tuyến tính giai đoạn 2001-2017

Trong giai đoạn 2001-2017, số lượng bão đổ bộ ảnh hưởng đến khu vực có tổng cộng 18 cơn bão, so với các giai đoạn trước thì trong giai đoạn này số lượng bão có phần tăng đáng kể, từ năm 2006 đến 2012 hầu như năm nào cũng xuất hiện bão và năm có bão nhiều nhất là 2012 với 3 cơn trong đó 1 cơn đổ bộ vào mùa khô – PAKAH(03/2012) các cơn bão đổ bộ vào khu vực có cường độ lớn như DURIAN(12/2006),  MUIFA(11/2004), còn lại đa phần chủ yếu với cường độ từ cấp 6 đến cấp 8. Xu thế trong giai đoạn này có phần tăng nhẹ và hầu như năm nào cũng có bão ảnh hưởng đến khu vực, với tốc độ tăng khoảng 0.1 cơn/ thập kỉ.
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Ở hình 2.33 xu thế tuyến tính của bão/ATNĐ ảnh hưởng có xu hướng tăng và phát triển từ năm 1961-2017, với tốc độ 0.15 cơn/thập kỉ, giai đoạn có đổ bộ lớn nhất là 1996 và 2012 (03 cơn), giai đoạn tập trung nhiều bão/ATNĐ nhất là từ 1991 đến 2013, hầu như năm nào cũng có từ 1 đến 2 cơn. Các cơn bão có xu thể đổ bộ từ Bắc vào Nam, ảnh hưởng của các cơn bão chủ yếu bộ nhiều nhất khu vực Bình Thuận đến Vũng Tàu vào các tháng cuối năm (X, XI, XII) với cường độ từ cấp 6 đến cấp 8. 

Hình 2.33 Xu thế tuyến tính của bão/ATNĐ ảnh hưởng 

Các cơn bão tập trung đổ bộ theo xu hướng tăng nhẹ (Hình 2.33). Mùa bão kết thúc muộn hơn và đường đi của bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam với nhiều cơn bão đổ bộ vào khu vực phía Nam hơn trong những năm gần đây. Mức độ hoạt động và ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới đến khu vực gần đây có những diễn biến bất thường với sự ảnh hưởng rất nhiều của biến đổi khí hậu gây ra.

b. Xu thế bão/ATNĐ ảnh hưởng đến khu vực 
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Hình 2.34 Xu thế bão/ATNĐ đổ bộ vào khu vực 

Trong giai đoạn 1961-2017, tổng cộng có 26 cơn bão đổ bộ vào khu vực, giai đoạn từ 1991 đến 2012 có lượng bão tập trung nhiều nhất, năm có bão đổ bộ nhiều nhất là 1965 và 1998 là 2 cơn, còn các năm còn lại đổ bộ nhiều nhất 1 cơn. Xu thế tuyến tính trong giai đoạn 1961-2017 với các cơn bão đổ bộ vào khu vực Nam Bộ có xu thế tăng nhẹ, với tốc độ tăng khoảng 0.002 cơn/ năm. Các cơn bão đổ bộ chỉ có 8 cơn đổ bộ vào đất liền, còn 18 cơn còn lại đổ bộ vào khu vực được xác định. Một số cơn bão đổ bộ vào khu vực với cường độ lớn như LINDA (11/1997), DURIAN (12/2006). Gần đây nhất là bão TEMBIN (12/2017) không đổ bộ vào đất liền di chuyển lệch xuống đảo Huyền Trân, đã gây ra ảnh hưởng lớn đến khu vực nghiên cứu.

2.2.7.3. Vị trí các cơn bão/ATNĐ vào khu vực 

Căn cứ vào Quyết định 1857/QĐ-BTNMT ngày 29/08/2014 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về phân vùng bão, phân vùng khu vực bão ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ là vùng V giới hạn bởi vĩ tuyến 00N -120N và 1000E-1150E và ngoài những cơn đổ bộ còn những cơn cách đất liền 10 được xem như đổ bộ.

Bảng 2.11 Bảng thống kê số cơn bão/ATNĐ ảnh hưởng (1961-2017)

	TT
	Vùng ảnh hưởng
	Tháng
	Thời gian
	Tên cơn bão
	Vị trí đổ bộ
	Ngày đổ bộ
	Quỹ đạo

	
	
	
	Xuất hiện
	Tan rã
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	
	

	1
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	20/12/2017
	26/12/2017
	TEMBIN
	104,57
	8,12
	25/12/2017
	Tây Tiến

	2
	Bình Thuận – Cà Mau
	III
	29/03/2012
	1/4/2012
	PAKAH
	107,60
	10,49
	1/4/2012
	Tây Tiến

	3
	Bình Thuận – Cà Mau
	I
	18/01/2010
	19/01/2010
	ATNĐ
	108,03
	9,54
	19/01/2010
	Không xác định

	4
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	23/11/2009
	23/11/2009
	ATNĐ
	108,40
	10,16
	23/11/2009
	Tây Tiến

	5
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	24/11/2006
	9/12/2006
	DURIAN
	106,66
	9,90
	5/12/2006
	Tây Nam

	6
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	15/12/2005
	21/12/2005
	ATNĐ 25
	106,15
	8,07
	21/12/2005
	Tây Nam

	7
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	14/11/2004
	26/11/2004
	MUIFA
	104,80
	8,45
	24/12/2004
	Tây Tiến

	8
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	27/11/2000
	8/12/2000
	ATNĐ 33
	106,30
	8,60
	8/12/2000
	Tây Nam

	9
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	8/12/1998
	13/12/1998
	ATNĐ 25
	105,10
	8,20
	11/12/1998
	Tây Tiến

	10
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	10/11/1998
	15/11/1998
	ATNĐ 21
	107,50
	10,30
	15/11/1998
	Tây Nam

	11
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	25/10/1997
	9/11/1997
	LINDA
	105,14
	8,72
	2/11/1997
	Tây Tiến

	12
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	29/10/1996
	18/11/1996
	ERNIE (Số 8)
	106,11
	9,37
	16/11/1996
	Tây Nam

	13
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	1/12/1993
	16/12/1993
	Tyhoon 36
	105,91
	8,03
	14/12/1993
	Tây Tiến

	14
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	8/11/1992
	22/11/1992
	Typhoon 30
	105,40
	7,70
	14/11992
	Tây Nam

	15
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	27/10/1991
	8/11/1991
	ATNĐ 27
	107,71
	10,63
	8/11/1991
	Tây Tiến

	16
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	1/11/1988
	6/11/1988
	TESS (Số 10) #25
	108,20
	10,90
	6/11/1988
	Tây Tiến

	17
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	16/12/1985
	22/12/1985
	ATNĐ 26
	107,52
	9,76
	21/12/1985
	Tây Tiến

	18
	Bình Thuận – Cà Mau
	X
	14/10/1983
	20/10/1983
	ATNĐ 16
	108,40
	11,07
	17/10/1983
	Tây Tiến

	19
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	18/12/1974
	24/12/1974
	ATNĐ 35
	106,93
	9,01
	24/12/1974
	Tây Tiến

	20
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	14/11/1973
	18/11/1973
	ATNĐ 22
	106,55
	9,80
	16/11/1973
	Tây Nam

	21
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	30/11/1972
	5/12/1972
	Typhoon 30
	104,50
	7,80
	2/12/1972
	Tây Tiến

	22
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	18/11/1968
	28/11/1968
	Typhoon 26
	108,19
	9,85
	28/11/1968
	Tây Tiến

	23
	Bình Thuận – Cà Mau
	XII
	18/12/1965
	21/12/1965
	ATNĐ 35
	106,30
	8,40
	19/12/1965
	Tây Nam

	24
	Bình Thuận – Cà Mau
	II
	14/02/1965
	17/02/1965
	ATNĐ
	105,10
	7,50
	16/02/1965
	Tây Tiến

	25
	Bình Thuận – Cà Mau
	XI
	25/11/1962
	1/12/1962
	LUCY (Số 9)
	106,50
	9,90
	30/11/1962
	Tây Tiến

	26
	Bình Thuận – Cà Mau
	IV
	9/4/1961
	10/4/1961
	ATNĐ
	106,80
	9,90
	10/4/1961
	Tây Tiến


Ở bảng 2.11, tập hợp các cơn bão đã đổ đến khu vực Nam Bộ, đa số các cơn bão đổ bộ từ khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, các cơn bão đổ bộ vào đất liền khoảng 8 cơn còn lại nằm ở vị trí gần bờ biển các bờ biển 10. Các cơn bão đổ bộ vào khu vực chủ yếu theo quỹ đạo Tây tiến, thống kê được 17 cơn có quỹ đạo này và có 8 cơn theo quỹ đạo Tây Nam, 1 cơn không xác định được quỹ đạo vì quá trình hình thành và di chuyển của bão chỉ hình thành 1 áp thấp nhiệt đới và di chuyển rất ít trong 24 giờ rồi tan rã.

Các cơn mang cấp độ áp thấp nhiệt đới có thời gian tồn tại khoảng trong 24 giờ hoặc từ 1 đến 2 ngày đến khi tan ra hoặc đổ bộ vào đất liền, một số cơn bão có cường độ mạnh có thời gian tồn tại lâu như cơn bão LINDA (9 ngày), Durian( 10 ngày), MUIFA(12 ngày),… các cơn bão có thời gian tồn tại lâu có cường độ đạt từ cấp 8 trở lên, và vị trí xuất hiện từ khu vực vĩ độ 1200N trở ra ở những cơn bão mạnh, các cơn bão di chuyển theo quỹ đạo tây tiến hoặc tây nam, hướng di chuyển các cơn bão chủ yếu theo hướng Tây Nam hoặc Tây để đổ bộ vào khu vực, cơn bão ảnh hưởng gián tiếp tập trung nhiều ở khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ, khu vực bị ảnh hưởng nhiều tập trung ở khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
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Hình 2.35 Hướng di chuyển của bão SONAMU (01/2013)

Có những cơn bão tồn tại từ 8 đến 10 ngày( bão LINDA (11/1997) tồn tại khoảng 9 ngày) và bắt đầu từ vĩ độ 1200N trở ra và di chuyển vào khu vực biển Đông, đổ bộ vào Nam Bộ, cũng có những cơn áp thấp chỉ tồn tại khoảng 24 giờ, sau đó tan rã ngoài khu vực biển Đông. 

Các cơn bão tập trung bổ bộ nhiều nhất vào khu vực miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung Bộ.
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Hình 2.36 Tỉ lệ bão đổ bộ vào đất liền và bão nằm cách đất liền 10

Ở hình 2.36 trong số 26 cơn bão đổ bộ ảnh hưởng đến khu vực, có 60% tức khoảng có 15 cơn bão đổ bộ chưa vào đất liền, và chỉ có 40% số cơn bão đã đổ bộ vào đất liền. Một số cơn bão lớn đổ bộ vào khu vực như LINDA(11/1997), DURIAN(12/2005).

Trong đó có 14 cơn có cấp độ áp thấp nhiệt đới với sức gió gần tâm bão đạt cấp 6 – 7, và có 12 cơn bão đạt từ cấp 8 trở lên, các cơn bão mạnh như LINDA (11/1997), DURIAN (12/2006), MUIFA(11/2004)… với sức gió gần tâm bão đạt từ cấp 10 đến cấp 13, các cơn bão mạnh từ 1961-2017 thường đổ bộ vào khu vực từ Trà Vinh – Bạc Liêu – Cà Mau. Ở tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng nhiều với 3 con bão mạnh là LINDA (11/1997), MUIFA (11/2004), và gần đây nhất chịu ảnh hưởng từ bão TEMBIN (12/2017), tỉnh Bến Tre, Trà Vinh chịu ảnh hưởng 1 cơn bão DURIAN (11/2006).
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Hình 2.37 Vị trí bão/ATNĐ đổ bộ vào khu vực Nam Bộ

Các cơn bão hình thành và di chuyển đổ bộ vào khu vực Nam Bộ đa số hình thành ở phía Tây Dương sau đó di chuyển vào khu vực Biển Đông và đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam. Một số cơn hình thành trong biển Đông như bão Pakhar (04/2012), ATNĐ (11/2007)… và có những cơn chỉ tồn tại trong 24h như ANTĐ (01/2008)…
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Hình 2.38 Vị trí bão/ATNĐ ảnh hưởng và đổ bộ vào khu vực

Trong 26 cơn bão đổ bộ vào đất liền có khoảng 14 cơn mang cấp độ áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực, một số cơn hình thành và di chuyển đến gần bờ rồi suy yếu và tan rã trong 24 giờ, đa số các cơn áp thấp nhiệt đới nằm trong vùng đổ bộ tập trung từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở ra theo kinh và vĩ độ.

2.2.7.4. Bão, ATNĐ ảnh hưởng đến lượng mưa ngày của khu vực 

Khi bão xuất hiện di chuyển dấu hiệu thay đổi thấy được là qua thời tiết. Đặc trưng thời tiết phụ thuộc vào khoảng cách từ khu vực đến tâm bão và vào cả cường độ của bão. Có thể chia làm 3 giai đoạn: 

Khi bão ở xa, cách khu vực 500-600km, bắt đầu thấy xuất hiện những biến động của trạng thái mây, chủ yếu là mây cao. Tiếp đó, khí áp bắt đầu giảm, gió bắt đầu chuyển dần từ Đông Nam đang thịnh hành ở Bắc Bộ sang hướng Bắc hoặc Tây Bắc dẫn đến thời tiết trở nên nóng khí chịu.
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Hình 2.39 Hình thế thời tiết bão Tembin ảnh hưởng (25/12/2017)

Khi bão đến, gió bắt đầu tăng lên, khí áp tiếp tục giảm, lượng mây tăng (lương mây tích), và bay hỗn độn nhưng hướng theo một phía. Mưa cũng bắt đầu có xu hướng tăng lên nhưng không đều. Khi mắt bão sắp đi qua khu vực,, gió tăng lên dữ dội, mưa cũng tăng mạnh, bầu trời đầy mây thấp. Sau đó, gió bỗng giảm nhanh chóng, thậm chí là lặng gió, quang mây, mưa ngừng. Đó chính là thời tiết trong mắt bão. Thời gian này kéo dài khoảng 15 -30 phút, tùy theo tốc độ di chuyển và độ rộng của mắt bão. Khi mắt bão đi qua, gió mạnh dần trở lại nhưng hướng đã đổi ngược. Mây tăng dần, mưa mạnh lên và thường mạnh hơn giai đoạn trước.

Khi bão đã qua và tan đi, gió giảm dần và trở lại trạng thái bình thường nhưng mưa sẽ còn tiếp tục nhiều giờ sau đó. Thông thường mưa chính do mây của hoàn lưu bão( đĩa mây bão) gây ra chỉ kéo dài tối đa 24 giờ sau và cũng có nhiều cơn bão mưa kéo dài tời vài ngày, có khi cả tuần lễ. Khi đó mưa thường gây ra do các hệ thống kết hợp như gió mùa Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới…

Trường hợp, mắt bão không đi qua nhưng khu vực vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão thì các giai đoạn vẫn thể hiện như trên song mức độ nhẹ hơn và đặc biệt không có dạng thời tiết trong mắt bão nhưng vẫn có hiện tượng gió đổi hướng.

Thông thường, vào các tháng cuối mùa, bão và ATNĐ mới ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, nhưng trong suốt mùa mưa, khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông, những cơn bão hay áp thấp nhiệt đới này sẽ đóng vai trò là trung tâm hút gió, làm cho gió mùa Tây Nam mạnh lên gây nên những đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài từ 3 hoặc 5 ngày cho khu vực Nam Bộ.

2.2.7.5. Ảnh hưởng của bão, ATNĐ đến khu vực 

Theo số liệu đã được thống kê cho thấy, từ năm 1961-1991, số lượng bão/ ATNĐ đổ bộ hay có ảnh hưởng trực tiếp  rất ít, nhiều nhất là 4 cơn vào năm 1970, tuy nhiên trong hơn 25 năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, làm thay đổi các tính chất, khiến cho số lượng cơ bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực có xu hướng tăng lên, có năm có 3-4 cơn đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp.

Theo các đánh giá của Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH, những cơn bão vào biển Đông những cơn bão vào biển Đông nhưng không vào vùng ven biển và đất liền nước ta lại có xu hướng tăng về số lượng. Bão có xu hướng tăng lên ở hai vùng Trung Bộ và Nam Bộ, mùa bão sẽ kết thúc muộn hơn trong thời gian gần đây, mức độ ảnh hưởng của những cơn bão đến nước ta có xu hướng tăng lên. Do ảnh hưởng của BĐKH số cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng đến vùng biển Nam Bộ có xu hướng tăng lên, từ 2006 đến 2012 có đến 14 cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng hoặc đổ bộ trực tiếp vào Nam Bộ. Một số cơn bão xuất hiện vào mùa khô như cơn bão Pakhar (tháng III năm 2012) đây là cơn bão cấp 7 đổ bộ trực tiếp vào khu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với ATNĐ xuất hiện trái mùa làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế cũng như đời sống người dân Nam Bộ, ngoài ra còn gây ra khó khăn trong việc phòng chống thiên tai.

Các cơn bão đổ bộ vào lục địa của Nam Bộ không nhiều. Tuy nhiên, những cơn bão đi ngang vùng biển Nam Bộ, cũng như những cơn bão đổ bộ vào vùng cực Nam Trung Bộ gây ảnh hưởng hầu như toàn vùng Nam Bộ. Các cơn bão lớn đổ bộ vào khu vực Nam Bộ gây ra các trận mưa lớn.

Bão Pakhar (31/3/2012)

Ảnh hưởng của biến đổi đổi khí hậu làm xuất hiện những cơn bão dị thường đổ bộ vào Nam Bộ trong giai đoạn mùa khô. Bão Pakhar một trong những cơn bão xuất hiện vào mùa khô và đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 03/2012.
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Hình 2.40 Đường đi bão Pakhar 
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Hình 2.41 Biểu đồ khí áp bão Pakhar (03/2012)
Biểu đồ khí áp thể hiện từ ngày 26/03 bão vẫn còn di trì ở mức xoáy thuận duy trì ở mức trên 1000 hPa đến ngày 29/03 chuyển thành áp thấp nhiệt đới mực khí áp tiếp tục giảm và cực đại mực khí áp tại tâm đạt 998 hPa, sức gió tại vùng gần tâm bão đạt cấp 8 ( 62 -74 km/h). 
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Hình 2.42 Hướng di chuyển bão Pakhar
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Hình 2.43 Ảnh rada của bão Pakhar
Sự đổ bộ của cơn bão Pakhar xuất hiện vào mùa khô. Sau khi cơn bão đổ bộ được một giờ. Phân tích lượng mưa từ dữ liệu TRMM ảnh microwave (TMI) và mưa (PR), dữ liệu lượng mưa được đưa lên hình ảnh hồng ngoại từ công cự của TRMM hồng ngoại và máy quét hồng ngoại(VIRS) từ NASA. Lượng mưa được thể hiện với độ rơi 2 inches/ 50mm mỗi giờ và mưa rơi khoảng 20-40mm.                          

Được đánh giá đây là cơn bão xuất hiện sớm, đặc biệt là về thời gian và không gian xuất phát, trong vùng biển Hoàng Sa- Trường Sa, vùng đổ bộ là vùng biển Nam Trung Bộ. 

Điều này cho thấy biến đổi khí hậu đã thể hiện rõ rệt, thông thường thì Nam Biển Đông nếu có bão thì phải vào cuối mùa mưa khoảng tháng X-XII mới xuất hiện nhưng cơn bão lúc này xuất hiện đã ngược lại với quy luật. 
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Hình 2.44 Nhiệt độ nước biển và nhiệt độ mây của bão Pahkar

Cơn bão không lớn, nhưng lại xuất hiện gần bờ, diễn biến chậm, hoạt động vĩ độ thấp, kéo dài sau khi đổ bộ. Parkar mở đầu cho một mùa trái tính của khí hậu năm 2012 của Việt Nam.
Thiệt hại do cơn bão số 1 (Pakhar) gây ra ở diện khá lớn tính từ Khánh Hòa đến Nam Bộ và Đắc Lắc theo báo cáo đặc điểm khí tượng thủy văn  năm 2012 thống kê.

· Về người: 10 người chết và 1 người mất tích, số người bị thương là 24 người bị thương.
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Hình 2.45 Cây đổ tại TP.Hồ Chí Minh và bị sập ở Bình Dương

· Về nhà : 703 nhà đổ, sập trôi, 9475 nhà bị ngập, hư hỏng và tốc mái.

· Thủy sản: 1.125 ha nuôi trồng thủy, hải sản bị vỡ, 110 phương tiện khai thắc thủy, hải sản bị thiệt hại.

· Về thủy lợi: Đất đá sạt lỡ, bồi lấp: 29.366 m3, kênh mương bị hư hại, sạt lở: 16.712m.

· Về giao thông: Khối lượng đất đá bị sạt lỡ: 18.511m3, cầu, cống nhỏ bị trôi: 1 cái, cầu cống nhỏ bị hư hỏng: 18 cái, ước tính tổng thiệt hại khoảng 1.121 tỷ đồng.

Nước dâng do bão

Căn cứ vào số 2901/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2016 quyết định về mực nước dâng do bão đổ bộ vào các vùng phân chia bão ảnh hưởng. Nam Bộ thuộc vùng V và được chia nhỏ làm 3 khu vực:

Khu vực V-1, từ Bình Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu: nước dâng do bão cao nhất đã xảy ra đến 1,2 mét, trong tương lai, khi có bão mạnh đổ bộ, nước dâng do bão có thể lên đến 2 mét. Biên đọ thủy triều dao động từ 1,4 -1,8 mét.

Khu vực V-2, từ TP. Hồ Chí Minh đến mũi Cà Mau: nước dâng do bão cao nhất đã xảy ra đến 2,0 mét, trong tương lai, khi bão đổ bộ, nước dâng do bão có thể lên đến 2,7 mét. Biên độ thủy triều trong khu vực này dao động từ 1,8 – 2,0 mét.

Khu vực V-3, từ mũi Cà Mau đến Kiên Giang: nước dâng do bão xảy ra cao nhất đến 1,2 mét, trong tương lai, khi có bão đổ bộ, nước dâng do bão có thể lên trên 2.1 mét. Biên độ thủy triều trong khu vực dao động trong khoảng 0,8 -1,1 mét

2.2.8. Mưa lớn

2.2.8.1. Trạm Dầu Tiếng


Lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018 dao động từ 50-230mm, lượng mưa cao nhất khoảng 230mm vào tháng XI, lượng mưa thấp nhất vào tháng I với khoảng 50mm.
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Hình 2.46 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018


Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018 trung bình khoảng 2-4 ngày. Vào tháng VI, IX số ngày mưa xuất hiện là nhiều nhất là 4 ngày.
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Hình 2.47 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Dầu Tiềng giai đoạn 
1980-2018


Số ngày xuất hiện mưa trên 100m trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018 chỉ khoảng từ 1 ngày, riêng tháng VII số ngày mưa xuất hiện là 2 ngày. Vào các tháng XII, I, II, IV, VI không có xuất hiện mưa trên 100mm.
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Hình 2.48 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Dầu Tiềng 
giai đoạn 1980-2018

2.2.8.2. Trạm Phước Hòa


Lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Phước Hòa giai đoạn 1980-2018 dao động từ 40-130mm, lượng mưa cao nhất xuất hiện vào tháng VII với khoảng 130mm, lượng mưa thấp nhất vào tháng II khoảng 38mm.
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Hình 2.49 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Phước Hòa 
giai đoạn 1980-2018


Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Phước Hòa giai đoạn 1980-2018 khoảng 2-4 ngày, riêng tháng XII chỉ xuất hiện 1 ngày. Có 4 ngày số ngày mưa từ 50-99mm xuất hiện nhiều nhất vào tháng VIII. 
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Hình 2.50 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Phước Hòa 
giai đoạn 1980-2018

Số ngày xuất hiện mưa trên 100m trạm Phước Hòa giai đoạn 1980-2018 chỉ khoảng từ 1 ngày, riêng tháng X số ngày mưa xuất hiện là 2 ngày. Vào các tháng XII, I, II và III không có xuất hiện mưa trên 100mm.
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Hình 2.51 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Phước Hòa giai đoạn 
 1990-2018

2.2.8.3. Trạm Thủ Dầu Một
Lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018 dao động 38-175mm, cao nhất vào tháng 11 (175mm), thấp nhất vào tháng 1 (38mm). 
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Hình 2.52 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Thủ Dầu Một 
giai đoạn 1980-2018


Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018 khoảng 1-5 ngày, riêng tháng IV và tháng XII chỉ xuất hiện 1 ngày. Có 5 ngày số ngày mưa từ 50-99mm xuất hiện nhiều nhất vào tháng VIII và vào tháng I không có xuất hiện.
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Hình 2.53 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Thủ Dầu Một 
giai đoạn 1990-2018

Số ngày xuất hiện mưa trên 100m trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018 chỉ khoảng 1-2 ngày, trong đó tháng VII và tháng IX số ngày mưa xuất hiện là 2 ngày. Các tháng XII, I, II và III không có xuất hiện mưa trên 100mm.
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Hình 2.54 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018

2.2.8.4. Trạm Tân Uyên

Lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Tân Uyên giai đoạn 1980-2018 dao động từ 20-200mm, lượng mưa cao nhất xuất hiện vào tháng VIII với khoảng 200mm, lượng mưa thấp nhất vào tháng I khoảng 20mm.
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Hình 2.55 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Tân Uyên 
giai đoạn 1990-2018


Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Tân Uyên giai đoạn 1980-2018 khoảng 2-4 ngày, riêng các tháng II, IV và XII chỉ xuất hiện 1 ngày. Có 4 ngày số ngày mưa từ 50-99mm xuất hiện nhiều nhất vào tháng V và tháng VII. 
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Hình 2.56 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Tân Uyên 
giai đoạn 1990-2018

Số ngày xuất hiện mưa trên 100m trạm Tân Uyên giai đoạn 1980-2018 là 1 ngày, riêng các tháng XII, I, II và III không có xuất hiện mưa trên 100mm.
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Hình 2.57 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Tân Uyên 
giai đoạn 1990-2018

2.2.8.5. Trạm Thuận An

Lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Thuận An giai đoạn 1980-2018 dao động từ 30-220mm, lượng mưa cao nhất xuất hiện vào tháng XI với khoảng 200mm, lượng mưa thấp nhất vào tháng I khoảng 30mm.
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Hình 2.58 Mức độ dao động mưa một ngày lớn nhất trạm Thuận An 
giai đoạn 1980-2018

Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Tân Uyên giai đoạn 1980-2018 khoảng 2-4 ngày, riêng các tháng II và tháng IV chỉ xuất hiện 1 ngày, tháng XII và tháng I không có xuất hiện mưa từ 50-99mm. Có 4 ngày số ngày mưa từ 50-99mm xuất hiện nhiều nhất vào tháng VII và tháng VIII. 
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Hình 2.59 Số ngày xuất hiện mưa từ 50-99mm trạm Thuận An 
giai đoạn 1990-2018

Số ngày xuất hiện mưa trên 100m trạm Thuận An giai đoạn 1980-2018 là 1 ngày, riêng các tháng XII, I, II, III, IV, VI và tháng VII không có xuất hiện mưa trên 100mm.
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Hình 2.60 Số ngày xuất hiện mưa trên 100mm trạm Thuận An 
giai đoạn 1990-2018

2.2.9. Mực nước

Biến trình mực nước tại trạm Thủ Dầu Một:


Biến trình mực nước trung bình năm lớn nhất tại Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018, đường biến trình có xu hướng đi lên và đạt đỉnh vào năm 2018 với mực nước khoảng 164cm. Mực nước trung bình cả giai đoạn vào khoảng 130cm, mực nước thấp nhất vào năm 1985 với khoảng 108cm.
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Hình 2.61 Biến trình mực nước trung bình năm lớn nhất tại Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018
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Hình 2.62 Biến trình mực nước trung bình năm thấp nhất tại Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018

Hình 2.62 cho thấy biến trình mực nước trung bình năm thấp nhất tại Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018, đường biến trình có xu hướng đi lên và đạt đỉnh vào năm 2018 với mực nước khoảng -160cm. 

2.2.10. Hạn hán, xâm nhập mặn
2.2.10.1. Hạn hán

Các chỉ tiêu xác định mức độ hạn: 

Căn cứ vào bản chất của hạn khí tượng, nhiều phương pháp xác định hạn đã đuợc đề xuất và áp dụng có hiệu quả. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có một số ưu điểm, khuyết điểm và địa bàn sử dụng thích hợp.
Vào các thời điểm khác nhau, các nhà khí tượng thuộc nhiều nước khác nhau đã để xuất một số chỉ tiêu hạn thuần túy dựa trên lượng mưa:
· Brounov (đầu thế kỷ 20): Hạn xảy ra khi 10 ngày liên tiếp có lượng mưa không quá 5 mm.

· Henry (1906): Hạn xảy ra khi trên 21 ngày lượng mưa không quá 30% lượng mưa cùng thời kỳ.

· Cole (1933): Hạn xảy ra khi 15 ngày liên tiếp hoặc hơn nữa không mưa.

· Bates (1935): Năm hạn có lượng mưa không quá 75% lượng mưa trung bình năm. Tháng hạn có lượng mưa không quá 50% lượng mưa trung bình tháng.

· Cơ quan nghiên cứu Anh (1936): Hạn xảy ra khi ít nhất 15 ngày liên tiếp lượng mưa trung bình ngày không quá 0.25 mm.

· Baldwin – Wiseman: hạn xảy ra khi ít nhất 3 tháng liên tục lượng mưa dưới 50% lượng mưa trung bình năm cùng kỳ.

· Viện Khí tượng Thủy văn: Các nhà khí hậu Việt Nam xác định một số chỉ tiêu hạn với các điều kiện mưa cụ thể như sau:

· Đợt hạn: ít nhất 20 ngày liên tục lượng mưa không quá 10 mm, trong đó ngày mưa nhiều nhất không quá 5 mm.

· Tuần hạn: Lượng mưa tuần không quá 5 mm.

· Tháng hạn: Lượng mưa tháng không quá 10 mm.

Xác định hạn theo chỉ số hạn (hay ẩm)

Chỉ số hạn, ký hiệu là Ht, là một hàm hoặc một trị số phản ánh tương quan so sánh giữa phần chi chủ yếu (Ct) và phần thu chủ yếu (Tt) của cán cân nước vào thời gian t (ngày, tuần, tháng, năm)
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Nhiều tác giả sử dụng chỉ số ẩm At, nghịch đảo của Ht:
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Chỉ số hạn hay chỉ số ẩm mới chỉ là công cụ trắc lượng mức độ. Có hạn hay không có hạn phụ thuộc vào cách thức phân định các khoảng giá trị tương ứng với các cấp hạn.

Thông thường phần thu Tt là lượng mưa và phần chi Ct là hàm của một, hai hay nhiều yếu tố khí tượng. Sau đây là một số thí dụ về chỉ số ẩm At và chỉ số Ht:

· Chỉ số ẩm theo De Martonne (1926)
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Trong đó: 
Rt: là lượng mưa, mm




Tt: là nhiệt độ, oC

· Chỉ số ẩm theo Angstrom (1936)
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Trong đó: 
Rt: là lượng mưa, mm




Tt: là nhiệt độ, oC

· Chỉ số theo Thornthwaite (1948)
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Trong đó:
Ep: là lượng bốc hơi khả năng, mm.




R: là lượng mưa, mm.

· Chỉ số ẩm theo Ivanov (1948)
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Trong đó:
Rt: là lượng mưa, mm.




Tt: là nhiệt độ oC




rt: là độ ẩm (%).

· Chỉ số khô theo Penman
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Trong đó:
PET: bốc thoát hơi tiềm năng tính theo phương pháp Penman (mm)




Rt: là lượng mưa (mm)

· Chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI)

· Chỉ số khắc nghiệt của hạn theo Palmer (PDSI)
a. Trạm Dầu Tiếng
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Hình 2.63 Chỉ số SPI trạm Dầu Tiếng với quy mô 1,3,6,12 tháng

  
Với quy mô 1 tháng kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Dầu Tiếng từ năm 1980-2018 thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, tuy nhiên các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau. Có thể thấy thời kỳ SPI 1 tháng tại Dầu Tiếng ít xảy ra tình trạng thiếu hụt nước. Với quy mô 3 tháng, 6 tháng thì mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1980-1988, 1990-1996, 2010-2012 và 2014-2016. Trong đợt hạn hán kỷ lục ở ĐBSCL 2014-2016 chỉ số SPI các quy mô 1,3,6,12 tháng đều thể hiện rõ đợt hạn này, tuy nhiên cường độ hạn cao nhất chỉ đạt SPI=-1.5

b. Trạm Thủ Dầu Một
 

Trong giai đoạn 1980-2018, hầu như các tháng trong năm đều xảy ra hạn. Hạn nhẹ xuất hiện ở tất cả các tháng với tần suất từ 5,1-15,8%. Mức độ hạn vừa xuất hiện ở các tháng 1, tháng 3, tháng 5-6, tháng 8-12.

Với quy mô 1 tháng, kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Thủ Dầu Một năm 1980-2018 thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau.  

Với quy mô 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1984-1988, 2003-2004 và 2014-2016. 
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Hình 2.64 Chỉ số SPI trạm Thủ Dầu Một với quy mô 1,3,6,12 tháng 
c. Trạm Tân Uyên


Với quy mô 1 tháng kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Tân Uyên các năm xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, tuy nhiên các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau.  

 Với quy mô 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng thì mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1985-1988, 1991-1992.
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Hình 2.65 Chỉ số SPI trạm Tân Uyên với quy mô 1,3,6,12 tháng

d.  Trạm Thuận An


Hình 2.66 thể hiện chỉ số SPI với các quy mô 1,3,6,12 tháng tại Thuận An từ 1981-2018. Với quy mô 1 tháng kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Thuận An các năm xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, tuy nhiên các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau.  

 Với quy mô 6 tháng, 12 tháng thì mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1985-1989, 2013, 2016. Có thể thấy rằng tình trạng thiếu hụt nước ở Thuận An chủ yếu xuất hiện trong giai đoạn trước năm 1990.
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Hình 2.66 Chỉ số SPI trạm Thuận An với quy mô 1,3,6,12 tháng

 2.2.10.2. Xâm nhập mặn 


Xâm nhập mặn là một yếu tố tự nhiên quan trọng cần được quan tâm đối với lưu vực sông Sài Gòn. Đây là vấn đề rất nhạy cảm với chế độ thủy lực của sông, đặc biệt là vào mùa khô. Trên vùng nghiên cứu, với những đặc điểm tự nhiện thuận lợi như lòng sông sâu, độ dốc thấp, biên độ triều lớn, nước mặn từ biển theo dòng triều đã được đưa rất cao lên thượng lưu; đặc biệt, trong các tháng giữa và cuối mùa khô (tháng III đến tháng V), mặn xâm nhập sâu gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân trong vùng. 

Mặn xâm nhập vào nội địa chủ yếu là do động lực của dòng triều kết hợp với lượng nước ngọt từ thượng nguồn đưa về. Mặn lan truyền theo khuếch tán, có sự không đồng nhất độ mặn trên cùng một mặt cắt. Nhìn chung, độ mặn ở giữa dòng cao hơn hai bên bờ và độ mặn đáy cao hơn trên mặt nhưng thường không quá 10‰. Tuy nhiên, khi triều lên xuống thì chênh lêch giữa độ mặn mặt và đáy đôi khi ngược nhau. Mức độ chênh lệch còn phụ thuộc một số yếu tố quan trọng nữa là dòng chảy trong sông thuộc dạng phân tầng hay không và hệ số khuếch tán mặn lớn hơn hay nhỏ. Đường quá trình mặn có dạng tương tự như mực nước triều song mức độ phân biệt thấp hơn, nhất là các vùng có độ mặn nhỏ.

Các hồ chứa đóng vai trò quan trọng đối với quá trình xâm nhập mặn. Trước khi có hai hồ chứa Dầu Tiếng, trong điều kiện tự nhiên trên sông Sài Gòn, mặn 1 g/l có thể lên đến Tương Bình Hiệp (123 km từ cửa, trên vị trí trạm bơm Bến Than 2 - 3 km), mặn 0,3 g/l có thể lên đến ấp Thuận và mặn 0,1 g/l có thể lên đến Bến Ðông. Vào những năm kiệt lịch sử, ranh giới này có thể lên cao thêm chừng 10 km. Thời gian duy trì độ măn trên 4g/l ở trạm Phú An kéo dài đến 3 tháng từ 20/2 đến 20/5.

Ðối với hiện tượng xâm nhập mặn, diễn biến của dòng chảy từ thượng lưu đóng vai trò quan trọng hơn cả. Chính sự thay đổi lưu lượng từ thượng lưu theo mùa đã quyết định ranh mặn trong mùa lũ và kiệt trên các triền sông. Không những thế, sự nhạy cảm của mặn với lưu lượng thượng nguồn còn thể hiện cả ở năm kiệt nhiều hay ít và rõ ràng, năm nào có dòng nguồn về ít, năm đó mặn lên rất cao. Sự dao động ranh giới xâm nhập mặn do thay đổi dòng nguồn lớn hơn nhiều so với các nguyên nhân khác như sự biến đổi của thủy triều, gió chướng hay mưa hạ lưu.

Mặn xâm nhập ở hạ lưu sông Đồng Nai chủ yếu vào mùa cạn, thời kỳ nước sông cạn kiệt nhất cũng là thời kỳ mặn tiến vào nội địa sâu nhất. Sau khi các hồ Dầu Tiếng được đưa vào vận hành, mức độ xâm nhập mặn có phần giảm đi. Diễn biến mặn trong mùa kiệt trên sông Sài Gòn có xu thế được cải thiện tốt hơn, tuy nhiên, do nước lũ phải được tích lại trong hồ, nên ngay trong mùa lũ, ở phần gần cửa sông, mặn lại có xâm nhập sâu hơn tự nhiên. Trên sông Sài Gòn, do mặn trên sông Ðồng Nai được đẩy xuống hạ lưu nên mặn trên sông này cũng giảm đi một cách rõ rệt. Ranh giới mặn 1 g/l đã lùi xuống hạ lưu 5 - 7 km (dưới Bình Dương). Tuy nhiên, do việc quản lý và vận hành hồ Dầu Tiếng trong những năm qua chưa thật tốt nên ranh giới mặn cũng có năm lên khá cao. Tại trạm bơm Bến Than, số liệu đo đạc cho thấy độ mặn trong khoảng từ 0,1 - 0,3 g/l cũng đã xuất hiện vào mùa kiệt trong vài năm gần đây. Hồ Dầu Tiếng với vai trò cung cấp nước cho vùng hạ lưu vào các tháng mùa khô tạo điều kiện cho quá trình ngọt hóa, giảm mức độ và phạm vi xâm nhập mặn.

Đặc điểm dữ liệu và phương án đánh giá diễn biến độ mặn tại các trạm quan trắc: Lái Thiêu, Nhà Nhè, Cát Lại, Thủ Thiêm

· Tại trạm Nhà Bè: độ mặn được quan trắc theo giờ từ tháng II-IV hàng năm, tuy nhiên trong một tháng chỉ quan trắc khoảng 15 ngày không liên tục. Do đó, diễn biến độ mặn tại trạm Nhà Bè sẽ được đánh giá theo tháng (chọn các tháng mùa khô và tháng chuyển tiếp -từ tháng II-V hàng năm).

· Tại trạm Cát Lái và trạm Thủ Thiêm: độ mặn được quan trắc theo giờ tất cả các ngày trong tháng IV hàng năm. Do đó, diễn biến độ mặn tại 2 trạm này được đánh giá  theo ngày; đồng thời sự dao động của độ mặn được đánh giá qua biên độ tháng và biên độ ngày.

a. Trạm Lái Thiêu


Tại Lại Thiêu thời giản xuất hiện mặn bắt đầu vào tháng III và kết thúc vào tháng V, tuy nhiên độ mặn ở đây khá thấp, độ mặn cao nhất xuất hiện trong nằm 2015 và 2016, đến 2017 thì không còn xuất hiện mặn.
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Hình 2.67 Đặc trưng độ mặn trung bình và lớn nhất tại Lái Thiêu


Hình 2.67 thể hiện đặc trung độ mặn lớn nhất và độ mặn trung bình tại Lại Thiêu năm 2015-2017. Độ mặn trung bình trong tháng IV  năm 2015 và 2016 đạt 2,3‰, đến năm 2017 giảm xuống còn 0,5‰, trong tháng V độ mặn trung bình cao nhất xuất hiện vào năm 2015 và 2016 đạt 1,8‰ và đến 2017 giảm xuống còn 0,2‰. Đối với độ mặn lớn nhất ở Lại Thiêu xuất hiện vào tháng IV. Độ mặn cao nhất ghi nhận là 3,3‰ (năm 2015 và 2016) trong tháng IV, sang đến 2017 độ mặn lớn nhất chỉ đạt 0,8‰. Vào tháng V độ mặn lớn nhất đạt 2,4‰ trong năm 2015 và 2016.

b. Trạm Nhà Bè

Hình 2.68 thể hiện một số đặc trưng độ mặn tại trạm Nhà Bè trong giai đoạn 2006 - 2015 bao gồm: (1) Độ mặn cao nhất tháng; (2) Độ mặn trung bình tháng; (3) Độ mặn thấp nhất tháng; (4) Biên độ mùa khô.

· Về độ lớn: trong giai đoạn 2006 – 2015, độ mặn cao nhất, trung bình và thấp nhất lần lượt dao động từ 4,5‰ - 16,6‰, 2,49‰ – 13,1‰ và 0,4 – 10,8‰.
· Về diễn biến độ mặn trong mùa khô: các đặc trưng về độ mặn (độ mặn cao nhất, trung bình, thấp nhất) thường diễn biến tương đồng: cao nhất vào tháng II (2006, 2008, 2009, 2012 - 2015) hoặc tháng III (năm 2007, 2010, 2011); thấp nhất ở  tháng chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa.
· Về biên độ mặn: Trong giai đoạn 2006-2015, biên độ mặn mùa khô khá cao, dao động từ 9,3 – 14,7‰ (Hình 2.78).  Đối với biên độ mặn theo tháng, giá trị tương ứng tháng II, III, IV và V lần lượt là 4,4 - 9,8‰, 5,7 – 10,7‰, 5,3 - 11‰ và 3,4 – 9,3‰. 

Với các đặc trưng như trên, có thể thấy độ mặn tại trạm Nhà Bè khá cao và thiếu ổn định giữa các tháng trong năm hay giữa các năm –có khả năng gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động thích ứng XNM trong cả sinh hoạt và sản xuất.
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(b)


Hình 2.68 Diễn biến độ mặn theo tháng tại trạm Nhà Bè giai đoạn 2006 – 2015 (a) cao nhất; (b) trung bình
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Hình 2.69 Biên độ mặn tại trạm Nhà Bè giai đoạn 2006 – 2015 
(a) biên độ mặn mùa khô, (b) biên độ mặn theo tháng

c. Trạm Cát Lái

Hình 2.70 thể hiện một số đặc trưng độ mặn tại trạm Cát Lái vào tháng IV hàng năm trong giai đoạn 2006 – 2015.

· Về độ lớn: độ mặn cao nhất, trung bình và thấp nhất lần lượt dao động từ 0,2‰ - 10,4‰, 0,2 – 9,3‰ và 0,1 – 7,2‰. 
· Về diễn biến độ mặn trong tháng IV: xu thế giảm từ đầu tháng đến cuối tháng (ngoại trừ năm 2009), theo đó, đỉnh mặn tại trạm Cát Lát có thể không thuộc tháng IV, cần thiết bổ sung quan trắc liên tục vào tháng 3 nhằm hoàn thiện dữ liệu phục vụ đánh giá. 
· Về biên độ mặn: Hình 2.71 thể hiện các đặc trưng về biên độ mặn bao gồm (1) Biên độ mặn tháng IV; (2) Biên độ mặn ngày cao nhất; (3) Biên độ mặn ngày thấp nhất. Có thể thấy, biên độ mặn có xu thế biến đổi tương đối khác với các đặc trưng độ mặn còn lại - như biên độ mặn tháng IV cao nhất vào năm 2010 (6‰) trong khi năm 2011 mới là năm có độ mặn cao nhất. Ngoài ra, biên độ mặn ngày trong hầu hết các năm đều xấp xỉ bằng biên độ mặn tháng IV – cho thấy độ mặn biến động rất lớn trong một thời gian ngắn, có khả năng gây nhiều khó khăn cho quá trình thích ứng.
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(b)

	Hình 2.70 Diễn biến độ mặn ngày trong tháng IV tại trạm Cát Lái giai đoạn 2006 – 2015: (a) cao nhất; (b) trung bình;
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Hình 2.71 Diễn biến biên độ mặn tháng IV tại trạm Cát Lái giai đoạn 
2006 – 2015
d. Trạm Thủ Thiêm

Hình 2.72  thể hiện một số đặc trưng độ mặn tại trạm Thủ Thiêm vào tháng IV hàng năm trong giai đoạn 2006 - 2015.

· Về độ lớn: độ mặn cao nhất, trung bình và thấp nhất lần lượt dao động từ 0,3 – 7,8‰, 0,2 – 6,2‰ và 0,1 – 5,3‰.
· Về diễn biến độ mặn trong tháng IV: về cơ bản, diễn biến độ mặn có nhiều nét tương đồng với trạm Cát Lái -giảm dần từ đầu tháng đến cuối tháng (ngoại trừ 2008, 2009). 
· Về biên độ mặn: Hình 2.73 thể hiện các đặc trưng về biên độ mặn tại trạm Thủ Thiêm. Theo đó biên độ mặn tháng IV cao nhất vào năm 2011 và thấp nhất vào năm 2012 (tương đồng với xu thế các đặc trưng độ mặn khác). Biên độ mặn ngày lớn nhất dao động từ khoảng 0,9 – 3,9‰.
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(b)

	Hình 2.72 Diễn biến độ mặn ngày trong tháng IV tại trạm Thủ Thiêm giai đoạn 2006-2015: (a) cao nhất; (b) trung bình; (c) thấp nhất
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Hình 2.73 Diễn biến biên độ mặn tháng IV tại trạm Thủ Thiêm giai đoạn
 2006 – 2015
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Hình 2.74 Xu thế biến đổi độ mặn lớn nhất tại Nhà Bè


Hình 2.74 thể hiện xu thế biến đổi của độ mặn lớn nhất trạm Nhà Bè từ 1995-2018, kết quả cho thấy xu thế hiến đổi của độ mặn lớn nhất trạm Nhà Bè có xu thế tăng rõ rệt với tốc độ tăng khoảng 0,22‰/năm. Độ mặn lớn nhất xuất hiện vào năm 2005 đạt 18‰, tiếp đến là năm 2011 đât 16,6‰ và 2016 đat 16,2‰.
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Hình 2.75 Xu thế biến đổi độ mặn lớn nhất tại Cát Lái

Hình 2.75 thể hiện xu thế biến đổi của Smax tại Cát Lái, giống với tại Nhà Bè, tại Cát Lái Smax có xu hướng tăng, tuy nhiên tốc độ tăng không đáng kể chỉ khoảng 0,05‰/năm. Độ mặn năm lớn nhất xuất hiện vào các năm 2011 và 2016.

[image: image107.png]© kv W B 0 o N ® ©
g I
—
o1

2006 2008 2010 2012 2014 2016





Hình 2.76 Xu thế biến đổi độ mặn lớn nhất tại Thủ Thiêm


Đối với trạm Thủ Thiêm, Smax lại có xu thế giảm nhẹ (khoảng -0,06‰/năm), năm có Smax là năm 2011 khoảng 7,8‰ và năm 2016 đạt 6,4‰. 


Qua đánh giá xu thế Smax tại các trạm trên sông Sài Gòn gần Bình Dương cho thấy Smax có xu hướng tăng tại các trạm ở hạ lưu sông Sài Gòn, đối với các trạm từ Thủ Thiêm trở lên phía Bình Dương Smax có xu hướng giảm. Smax cao nhất chỉ xuất hiện ở Bình Dương vào năm 2015 và 2016 gắn với đợt El nino kỷ lục, còn các năm gần đây độ mặn không xuất hiện trên các nhánh sông ở Bình Dương.

3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU, CỰC TRỊ KHÍ HẬU, CÁC HIỆN TƯỢNG CỰC ĐOAN VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ CỰC TRỊ KHÍ HẬU, NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT SO VỚI TRUNG BÌNH KHÍ HẬU CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
3.1. MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 1980-2018
3.1.1. Mức độ dao động của nhiệt độ

a. Nhiệt độ trung bình (Ttb)

Bảng 2.12, Hình 2.77 cho thấy mức độ dao động của nhiệt độ trung bình theo tháng ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1,4-4,50C, tháng 1 có mức độ dao động lớn nhất (4,50C) và tháng 7 có mức độ dao động thấp nhất (1,40C).

Bảng 2.12 Dao động của nhiệt độ theo tháng trạm Thủ Dầu Một
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	23,3
	24,7
	26,5
	27,6
	27,1
	26,7
	26,5
	26,2
	26,1
	25,9
	25,0
	23,9

	P.25%
	24,5
	25,7
	27,1
	28,3
	27,9
	27,3
	26,8
	26,7
	26,5
	26,4
	25,8
	24,6

	Median
	25,1
	26,0
	27,5
	28,9
	28,4
	27,6
	27,0
	27,0
	26,7
	26,6
	26,2
	25,1

	P.75%
	25,7
	26,5
	28,0
	29,2
	29,1
	27,9
	27,4
	27,3
	27,0
	26,9
	26,8
	25,6

	Max
	27,8
	28,4
	29,5
	30,5
	30,5
	28,7
	27,9
	27,9
	28,0
	27,8
	27,7
	27,9

	Dao động
	4,5
	3,7
	3,0
	3,0
	3,4
	2,0
	1,4
	1,7
	1,9
	1,9
	2,7
	4,0
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Hình 2.77 Mức độ dao động nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.13 Dao động nhiệt độ trung bình năm, mùa mưa, mùa khô 
trạm Thủ Dầu Một
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	26,4
	26,8
	25,8

	P.25%
	26,6
	27,0
	26,2

	Median
	26,8
	27,2
	26,4

	P.75%
	27,1
	27,4
	26,7

	Max
	28,0
	28,1
	28,0

	TB
	1,6
	1,3
	2,2


Bảng 2.13 cho thấy mức độ dao động của nhiệt độ trung bình theo năm là 1,60C, trong đó mức dao động của nhiệt độ trung bình mùa khô (2,20C) cao hơn mức độ dao động nhiệt độ trung bình mùa mưa (1,30C).

b. Nhiệt độ tối thấp trung bình (Tm)

Bảng 2.14 Dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình (Tm) trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	13,0
	15,4
	15,9
	20,9
	21,3
	21,6
	20,6
	21,5
	19,5
	17,4
	16,0
	14,4

	P,25%
	16,1
	17,4
	19,5
	22,3
	22,5
	22,4
	22,0
	22,2
	22,0
	21,5
	18,3
	16,6

	Median
	17,0
	18,5
	20,8
	22,8
	22,9
	22,9
	22,5
	22,5
	22,5
	22,1
	19,6
	17,5

	P,75%
	18,4
	19,4
	21,3
	23,2
	23,7
	23,3
	22,9
	22,9
	22,9
	22,4
	21,9
	18,8

	Max
	20,4
	20,8
	22,8
	24,8
	24,9
	24,0
	23,8
	24,2
	23,6
	23,5
	23,4
	23,0

	TB
	7,4
	5,4
	6,9
	3,9
	3,6
	2,4
	3,2
	2,7
	4,1
	6,1
	7,4
	8,6


Bảng 2.14, Bảng 2.15 cho thấy mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp theo tháng ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018. Mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 7,40C. Về mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng, tháng 12 có mức độ dao động lớn nhất (8,60C) và tháng 6 có mức độ dao động nhỏ nhất (2,40C).
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Hình 2.78 Mức độ dao động nhiệt độ Tm tháng trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.15 Dao động nhiệt độ tối thấp năm, mùa mưa, mùa khô 
trạm Thủ Dầu Một
	 
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	13,0
	21,7
	17,2

	P,25%
	15,9
	22,2
	18,7

	Median
	16,6
	22,5
	19,2

	P,75%
	17,5
	22,9
	20,1

	Max
	20,4
	23,7
	21,6

	TB
	7,4
	2,0
	4,4


Bảng 2.15 cho thấy mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980 - 2018 là 7,40C, trong đó dao động của nhiệt độ tối thấp mùa khô (4,40C) cao hơn dao động của nhiệt độ tối thấp trong mùa mưa (2,00C).

a. Nhiệt độ tối cao trung bình  
Mức độ dao động của nhiệt độ tối cao trung bình năm tại trạm Thủ Dầu đạt 1,70C. Về mức độ dao động của nhiệt độ tối cao trung bình theo tháng, tháng 5 có mức độ dao động lớn nhất (5,20C) và tháng 7 có mức độ dao động thấp nhất (2,30C) (Bảng 2.16, Bảng 2.17).
Bảng 2.16 Dao động của nhiệt độ tối cao trung bình (Tx) trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	33,0
	34,0
	35,4
	35,5
	34,5
	33,6
	33,1
	32,7
	32,6
	32,5
	32,6
	32,5

	P,25%
	34,1
	35,2
	36,7
	36,7
	36,0
	34,5
	33,9
	33,7
	33,6
	33,6
	33,4
	33,2

	Median
	34,6
	35,8
	37,2
	37,5
	37,2
	35,4
	34,5
	34,0
	34,2
	34,0
	34,2
	34,0

	P,75%
	35,3
	36,5
	37,7
	38,2
	37,7
	35,8
	34,7
	34,6
	34,5
	34,3
	34,9
	34,6

	Max
	37,7
	38,5
	39,8
	40,1
	39,7
	38,3
	35,4
	35,8
	35,2
	35,5
	35,7
	35,7

	TB
	4,7
	4,5
	4,4
	4,6
	5,2
	4,7
	2,3
	3,1
	2,6
	3,0
	3,1
	3,2
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Hình 2.79 Mức độ dao động nhiệt độ tối cao tháng trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.17 Dao động nhiệt độ tối cao theo năm, mùa mưa, mùa khô 
trạm Thủ Dầu Một
	 
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	34,4
	33,5
	34,7

	P,25%
	34,9
	34,6
	35,2

	Median
	35,1
	34,8
	35,5

	P,75%
	35,4
	35,0
	35,8

	Max
	36,0
	35,5
	36,8

	TB
	1,7
	2,0
	2,1


Bảng 2.17 cho thấy mức độ dao động của nhiệt độ tối cao tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980 – 2018 là 1,70C, trong đó dao động của nhiệt độ trung bình mùa khô (2,10C) cao hơn trong mùa mưa (2,00C).

3.1.2. Mức độ dao động của lượng mưa

a. Trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.18 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,3
	79,3
	109,2
	105,4
	145,4
	115,5
	9,8
	0,0

	P,25%
	0,3
	0,0
	0,0
	30,7
	145,4
	186,0
	222,3
	166,5
	261,0
	193,8
	79,7
	5,7

	Median
	4,1
	0,0
	9,1
	84,8
	189,9
	249,6
	238,2
	244,2
	297,1
	259,0
	114,7
	22,1

	P,75%
	21,1
	5,1
	36,0
	130,2
	227,3
	295,7
	265,6
	302,8
	363,2
	315,1
	196,2
	51,9

	Max
	92,9
	108,3
	131,5
	219,5
	380,1
	409,8
	667,8
	454,9
	676,2
	489,1
	399,1
	159,8

	DĐ
	92,9
	108,3
	131,5
	219,5
	349,8
	330,5
	558,6
	349,5
	530,8
	373,6
	389,3
	159,8


Bảng 2.18, Hình 2.80 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo tháng ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 92,9-558,6mm.  Tháng 7 có mức độ dao động lớn nhất (558,6mm) và tháng 1 có mức độ dao động thấp nhất (92,9mm).
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Hình 2.80 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.19 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	1225,7
	1199,2
	3,6

	P.25%
	1644,3
	1509,5
	88,4

	Median
	1820,2
	1581,7
	165,6

	P.75%
	2047,2
	1829,2
	238,2

	Max
	2312,0
	2130,6
	471,1

	Dao động
	1086,3
	931,4
	467,5


Bảng 2.19 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo năm là 1086,3mm, trong đó mức dao động của lượng mưa trung bình mùa khô (467,5mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa trung bình mùa mưa (931,4mm).
b. Trạm Dĩ An
Bảng 2.20 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Dĩ An
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	153,6
	110,8
	0,3
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3
	81,6
	130,6
	179,4
	151,8
	191,0
	173,5
	62,3
	18,6

	Median
	2,5
	0,0
	4,0
	24,2
	146,0
	206,7
	225,3
	204,3
	217,7
	206,0
	92,3
	24,3

	P,75%
	4,3
	5,0
	8,4
	94,1
	254,3
	253,2
	259,4
	255,8
	279,3
	271,8
	152,1
	56,3

	Max
	86,9
	75,3
	56,6
	255,8
	448,6
	480,0
	386,3
	391,0
	509,9
	623,0
	440,2
	102,8

	DĐ
	86,9
	75,3
	56,6
	255,8
	448,6
	480,0
	386,3
	391,0
	356,3
	512,2
	439,9
	102,8


Bảng 2.20, Hình 2.81 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo tháng ở trạm Dĩ An (Bình Dương) giai đoạn 2004-2018 là từ 56,6-512,2mm, tháng III có mức độ dao động nhỏ nhất (56,6mm) và tháng X có mức độ dao động lớn nhất (512,2mm).
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Hình 2.81 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Dĩ An

Bảng 2.21 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dĩ An
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	990,0
	878,0
	22,1

	P.25%
	1228,5
	1192,5
	56,8

	Median
	1424,9
	1276,6
	80,9

	P.75%
	1643,1
	1514,9
	152,3

	Max
	3081,7
	2722,2
	359,5

	Dao động
	2091,7
	1844,2
	337,4


Bảng 2.21 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo năm tại trạm Dĩ An là 2091,7mm, trong đó mức dao động của lượng mưa trung bình mùa khô (337,4mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa trung bình mùa mưa (1844,2mm).

c.  Trạm Dầu Tiếng
Bảng 2.22 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Dầu Tiếng
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	26,3
	114,9
	74,0
	106,8
	0,0
	69,8
	1,5
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,0
	45,7
	108,2
	161,8
	180,0
	186,7
	239,1
	225,7
	90,3
	0,4

	Median
	0,8
	0,0
	12,8
	89,8
	172,5
	216,8
	239,8
	234,3
	293,3
	274,0
	140,0
	14,7

	P,75%
	20,0
	13,5
	35,8
	127,3
	216,1
	268,9
	323,6
	272,9
	366,9
	311,4
	190,6
	67,5

	Max
	104,2
	96,5
	255,2
	238,2
	331,4
	518,4
	517,9
	474,2
	518,7
	516,1
	358,4
	132,3

	TB
	104,2
	96,5
	255,2
	238,1
	305,1
	403,5
	443,9
	367,4
	518,7
	446,3
	356,9
	132,3


Bảng 2.22, Hình 2.82 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo tháng ở trạm Dầu Tiếng (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 96,5-518,7mm, tháng II có mức độ dao động nhỏ nhất (96,5mm) và tháng IX có mức độ dao động lớn nhất (518,7mm).
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Hình 2.82 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Dầu Tiếng
Bảng 2.23 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô 
trạm Dầu Tiếng
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	1279,7
	1178,1
	42,1

	P.25%
	1609,0
	1458,1
	111,5

	Median
	1808,5
	1593,9
	177,3

	P.75%
	1930,8
	1769,6
	254,0

	Max
	2453,9
	2134,7
	483,0

	Dao động
	1174,2
	956,6
	440,9


Bảng 2.23 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo năm tại trạm Dầu Tiếng là 1174,2mm, trong đó mức dao động của lượng mưa trung bình mùa khô (440,9mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa trung bình mùa mưa (956,6mm).

d.  Trạm Thuận An
Bảng 2.24 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Thuận An
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,0
	30,6
	0,0
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,7
	64,0
	128,2
	138,3
	144,5
	204,8
	186,0
	66,0
	0,2

	Median
	0,0
	0,0
	0,0
	16,0
	123,0
	176,5
	216,4
	203,8
	221,1
	238,0
	112,8
	13,0

	P,75%
	0,2
	0,1
	20,0
	63,0
	194,5
	245,5
	289,0
	265,9
	310,5
	284,7
	167,5
	35,1

	Max
	86,9
	70,2
	132,5
	199,5
	441,4
	381,0
	508,0
	523,2
	501,8
	566,3
	364,5
	89,6

	TB
	86,9
	70,2
	132,5
	199,5
	441,4
	381,0
	508,0
	523,2
	487,8
	535,7
	364,5
	89,6


Bảng 2.24, Hình 2.83 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo tháng ở trạm Thuận An (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 70,2-535,7mm, tháng II có mức độ dao động nhỏ nhất (70,2mm) và tháng X có mức độ dao động lớn nhất (535,7mm).
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Hình 2.83 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Thuận An

Bảng 2.25 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô trạm 
Thuận An
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	654,4
	638,2
	0,0

	P.25%
	1266,6
	1200,5
	33,5

	Median
	1444,9
	1318,4
	63,2

	P.75%
	1606,3
	1534,3
	110,3

	Max
	2470,2
	2409,2
	366,4

	Dao động
	1815,8
	1771,0
	366,4


Bảng 2.25 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo năm tại trạm Thuận An là 1815,8mm, trong đó mức dao động của lượng mưa trung bình mùa khô (366,4mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa trung bình mùa mưa (1771,0mm).
e. Trạm Phước Hòa

Bảng 2.26 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Phước Hòa
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,7
	130,8
	74,6
	106,2
	125,4
	59,4
	0,0
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,6
	32,1
	117,0
	192,8
	190,1
	200,7
	261,8
	218,7
	43,5
	3,3

	Median
	0,0
	0,0
	15,0
	69,3
	180,6
	255,0
	255,1
	279,4
	308,9
	253,0
	102,0
	24,4

	P,75%
	9,7
	124,5
	40,5
	86,4
	133,7
	460,1
	184,3
	274,1
	308,9
	431,4
	189,1
	29,1

	Max
	61,0
	124,5
	128,0
	430,1
	357,4
	460,1
	482,4
	499,2
	554,0
	552,3
	298,7
	158,8

	TB
	61,0
	124,5
	128,0
	430,1
	342,7
	329,3
	407,8
	393,0
	428,6
	492,9
	298,7
	158,8


Bảng 2.26, Hình 2.84 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo tháng ở trạm Phước Hòa (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 61,0-492,9mm, tháng I có mức độ dao động nhỏ nhất (31,0mm) và tháng X có mức độ dao động lớn nhất (492,9mm).
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Hình 2.84 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Phước Hòa
Bảng 2.27 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô 
trạm Phước Hòa
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	1550,7
	1362,7
	0,0

	P.25%
	1717,8
	1537,3
	98,5

	Median
	1910,8
	1714,7
	147,0

	P.75%
	2297,5
	1981,6
	315,9

	Max
	2448,3
	2078,4
	493,0

	Dao động
	897,6
	715,7
	493,0


Bảng 2.27 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo năm tại trạm Phước Hòa là 897,6mm, trong đó mức dao động của lượng mưa trung bình mùa khô (493,0mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa trung bình mùa mưa (715,7mm).

f.  Trạm Tân Uyên

Bảng 2.28 Dao động của lượng mưa theo tháng trạm Tân Uyên
	 


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,0
	5,1
	98,2
	128,6
	161,0
	196,3
	176,3
	153,6
	41,8
	0,0

	Median
	0,0
	0,0
	0,0
	33,0
	152,0
	193,4
	257,2
	245,3
	269,1
	227,5
	96,0
	8,0

	P,75%
	0,0
	0,0
	24,3
	81,3
	202,5
	270,8
	320,8
	329,9
	349,5
	295,3
	154,5
	42,4

	Max
	30,8
	100,6
	106,6
	347,2
	553,4
	437,3
	434,1
	542,0
	478,6
	572,5
	338,3
	135,6

	TB
	30,8
	100,6
	106,6
	347,2
	553,4
	437,3
	434,1
	542,0
	478,6
	572,5
	338,3
	135,6


Bảng 2.28, Hình 2.85 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo tháng ở trạm Tân Uyên (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 30,8-572,5mm, tháng I có mức độ dao động nhỏ nhất (30,8mm) và tháng X có mức độ dao động lớn nhất (572,5mm).
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Hình 2.85 Mức độ dao động lượng mưa trung bình tháng trạm Tân Uyên

Bảng 2.29 Dao động lượng mưa trung bình năm, mùa mưa, mùa khô 
trạm Tân Uyên
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	318,8
	298,5
	0,0

	P.25%
	1346,6
	1325,4
	27,7

	Median
	1592,9
	1492,8
	75,5

	P.75%
	1814,8
	1695,0
	133,9

	Max
	2617,4
	2279,5
	539,8

	Dao động
	2298,6
	1981,0
	539,8


Bảng 2.29 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo năm tại trạm Tân Uyên là 2298,6mm, trong đó mức dao động của lượng mưa trung bình mùa khô (539,8mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa trung bình mùa mưa (1981,0mm).

3.1.3. Bốc hơi

a. Lượng bốc hơi trung bình một ngày (Bhtb)
Mức độ dao động của lượng bốc hơi trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,0 mm. Về mức độ dao động của lượng bốc hơi trung bình theo tháng, tháng 4 có mức độ dao động lớn nhất (2,9mm) và tháng 9, tháng 10 có mức độ dao động thấp nhất (1,1mm). 

Bảng 2.30 Dao động của lượng bốc hơi trung bình theo tháng trạm Thủ Dầu Một
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	CN

	Min
	2,4
	2,8
	2,8
	2,5
	0,8
	1,3
	1,4
	1,4
	1,2
	1,2
	1,3
	1,8
	2,2

	P.25%
	3,0
	3,5
	3,7
	3,5
	2,3
	1,8
	1,6
	1,7
	1,5
	1,5
	2,0
	2,5
	2,6

	Median
	3,2
	3,8
	4,2
	3,9
	2,6
	2,0
	1,9
	1,9
	1,7
	1,7
	2,2
	2,7
	2,7

	P.75%
	3,4
	4,1
	4,5
	4,2
	3,0
	2,2
	2,0
	2,1
	1,9
	1,9
	2,6
	3,0
	2,8

	Max
	4,3
	5,2
	5,4
	5,4
	4,3
	3,1
	2,6
	2,6
	2,3
	2,3
	2,8
	3,6
	3,2

	DD
	1,9
	2,4
	2,6
	2,9
	3,5
	1,8
	1,2
	1,2
	1,1
	1,1
	1,5
	1,8
	1,0
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Hình 2.86 Mức độ dao động lượng bốc hơi trung bình một ngày 
trạm Thủ Dầu Một
b. Lượng bốc hơi một ngày thấp nhất (Bhn)
Bảng 2.31 Dao động lượng bốc hơi thấp nhất trung bình (Bhm) 
trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	CN

	Min
	1,1
	1,4
	1,2
	0,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,5
	0,1

	P.25%
	1,7
	2,4
	2,0
	1,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,7
	1,1
	0,2

	Median
	1,9
	2,7
	2,8
	2,2
	1,1
	0,8
	0,6
	0,7
	0,6
	0,6
	1,0
	1,4
	0,4

	P.75%
	2,2
	2,9
	3,2
	2,8
	1,4
	1,0
	0,9
	0,9
	0,7
	0,8
	1,3
	1,7
	0,5

	Max
	3,2
	4,2
	4,3
	3,9
	2,2
	2,3
	1,1
	1,1
	1,5
	1,2
	1,9
	2,8
	0,7

	DD
	2,1
	2,8
	3,1
	3,0
	2,0
	2,1
	0,9
	0,9
	1,3
	1,0
	1,8
	2,3
	0,6


Mức độ dao động của lượng bốc hơi một ngày thấp nhất ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 0,9-3,1, tháng III có mức độ dao động cao nhất (3,1mm) và tháng VII, VIII có mức độ dao động thấp nhất (0,9mm). Mức độ dao động của tháng I là 2,1mm.
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Hình 2.87 Mức độ dao động lượng bốc hơi một ngày thấp nhất Bhm 
c. Lượng bốc hơi một ngày lớn nhất (Bhx)

Bảng 2.32 Dao động của Bhx trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	CN

	Min
	1,1
	3,1
	4,2
	3,8
	2,6
	2,4
	2,4
	2,4
	2,1
	1,9
	1,5
	3,0
	4,7

	P.25%
	4,2
	4,6
	5,3
	4,8
	3,6
	3,0
	2,7
	2,8
	2,5
	2,4
	2,9
	3,7
	5,7

	Median
	4,6
	4,9
	6,0
	5,4
	4,5
	3,2
	3,0
	3,0
	2,9
	2,9
	3,4
	4,0
	6,3

	P.75%
	5,4
	5,5
	6,5
	6,2
	4,9
	3,7
	3,4
	3,5
	3,4
	3,3
	4,0
	4,4
	7,0

	Max
	7,2
	7,2
	8,0
	7,1
	5,7
	5,4
	3,9
	4,6
	4,0
	4,0
	4,7
	5,6
	8,0

	DD
	6,1
	4,1
	3,8
	3,3
	3,1
	3,0
	1,5
	2,2
	1,9
	2,1
	3,2
	2,6
	3,3


Mức độ dao động lượng bốc hơi một ngày lớn nhất ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 từ 1,5-6,1mm, tháng I có mức độ dao động cao nhất (6,1mm) và và tháng VI có mức độ dao động cao nhất (1,5mm).
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Hình 2.88 Mức độ dao động lượng bốc hơi một ngày lớn nhất Bhx 
trạm Thủ Dầu Một
3.1.4. Mức độ dao động của độ ẩm tương đối

a. Độ ẩm tương đối trung bình (Ttb)

Mức độ dao động của độ ẩm tương đối trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 7,4%. Mức độ dao động của độ ẩm tương đối trung bình theo tháng ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 từ 7,1-16,8%, tháng V có mức độ dao động lớn nhất (16,8%) và tháng IX có mức độ dao động thấp nhất (7,1%).  
Bảng 2.33 Dao động của độ ẩm tương đối trung bình trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	CN

	Min
	74,0
	69,6
	70,0
	71,0
	76,0
	83,0
	85,0
	84,0
	87,0
	84,0
	79,0
	77,0
	81,4

	P.25%
	78,0
	75,0
	74,0
	76,0
	82,0
	86,0
	87,0
	88,0
	88,0
	88,0
	84,0
	79,0
	82,1

	Median
	79,0
	76,4
	75,0
	78,0
	84,0
	87,0
	89,0
	89,0
	90,0
	89,0
	86,0
	82,0
	83,6

	P.75%
	81,0
	79,0
	78,0
	81,0
	86,0
	89,0
	90,0
	90,0
	91,0
	90,0
	87,0
	84,0
	84,9

	Max
	88,0
	82,0
	81,0
	86,0
	92,8
	92,0
	93,7
	94,0
	94,1
	95,4
	92,0
	90,2
	88,8

	DD
	14,0
	12,4
	11,0
	15,0
	16,8
	9,0
	8,7
	10,0
	7,1
	11,4
	13,0
	13,2
	7,4
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Hình 2.89 Mức độ dao động độ ẩm tương đối trung bình trạm Thủ Dầu Một
b. Độ ẩm tối thấp (Um)
Bảng 2.34 Dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình (Tm) trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	CN

	Min
	31.0
	30.0
	30.0
	30.0
	38.0
	43.0
	50.0
	54.0
	29.0
	43.0
	38.0
	36.0
	29.0

	P,25%
	36.0
	34.0
	34.0
	36.0
	45.0
	55.0
	58.0
	58.0
	58.0
	55.0
	47.0
	40.0
	32.0

	Median
	39.0
	38.0
	36.0
	40.0
	48.0
	57.0
	59.0
	61.0
	60.0
	56.0
	50.0
	43.0
	33.0

	P,75%
	44.0
	42.0
	40.0
	48.0
	52.0
	60.0
	62.0
	62.0
	64.0
	59.0
	52.0
	51.0
	35.0

	Max
	52.0
	49.0
	72.0
	53.0
	62.0
	65.0
	68.0
	69.0
	68.0
	66.0
	61.0
	55.0
	44.0

	TB
	21.0
	19.0
	42.0
	23.0
	24.0
	22.0
	18.0
	15.0
	39.0
	23.0
	23.0
	19.0
	15.0


Mức độ dao động của độ ẩm tối thấp ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 từ 15-42%, tháng VIII có mức độ dao động nhỏ nhất (15%) và tháng III có mức độ dao động lớn nhất (42%). Trong đó mức độ dao động của tháng I là 21% và mức độ dao động của tháng VII là 18%.
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Hình 2.90 Mức độ dao động độ ẩm tối thấp trạm Thủ Dầu Một
c. Độ ẩm tối cao (Ux)

Bảng 2.35 Dao động của độ ẩm tối cao (Tx) trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	CN


	Min
	96,0
	95,0
	95,0
	93,0
	96,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	97,0
	97,0
	97,4

	P,25%
	98,0
	97,0
	96,0
	97,0
	98,0
	98,0
	98,0
	99,0
	99,0
	99,0
	98,0
	98,0
	97,8

	Median
	99,0
	98,0
	97,0
	98,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	98,4

	P,75%
	99,0
	99,0
	98,0
	99,0
	99,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	99,0

	Max
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	DD
	4,0
	5,0
	5,0
	7,0
	4,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	3,0
	3,0
	2,6


Mức độ dao động của độ ẩm tối cao ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 từ 2,0-7,0%, các tháng V-tháng X có mức độ dao động thấp nhất (2%) và và tháng IV có mức độ dao động cao nhất (7%). Mức độ dao động của nhiệt độ tối cao tháng I là 4% và tháng VII là 2%.
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Hình 2.91 Mức độ dao động độ ẩm tối cao trạm Thủ Dầu Một
3.2. MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CỰC TRỊ KHÍ HẬU
3.2.1. Mức độ dao động của nhiệt độ cực trị

a. Nhiệt độ tối thấp trung bình  

Bảng 2.36 Dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình  trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	13,0
	15,4
	15,9
	20,9
	21,3
	21,6
	20,6
	21,5
	19,5
	17,4
	16,0
	14,4

	P,25%
	16,1
	17,4
	19,5
	22,3
	22,5
	22,4
	22,0
	22,2
	22,0
	21,5
	18,3
	16,6

	Median
	17,0
	18,5
	20,8
	22,8
	22,9
	22,9
	22,5
	22,5
	22,5
	22,1
	19,6
	17,5

	P,75%
	18,4
	19,4
	21,3
	23,2
	23,7
	23,3
	22,9
	22,9
	22,9
	22,4
	21,9
	18,8

	Max
	20,4
	20,8
	22,8
	24,8
	24,9
	24,0
	23,8
	24,2
	23,6
	23,5
	23,4
	23,0

	TB
	7,4
	5,4
	6,9
	3,9
	3,6
	2,4
	3,2
	2,7
	4,1
	6,1
	7,4
	8,6


Bảng 2.36, Hình 2.92, Bảng 2.37 cho thấy nhiệt độ tối thấp trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một có mức dao động 7,40C. Về mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng, tháng 12 có mức độ dao động lớn nhất (8,60C) và tháng 6 có mức độ dao động thấp nhất (2,40C).  
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Hình 2.92 Mức độ dao động nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng
 trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.37 Dao động nhiệt độ tối thấp trung bình năm, mùa mưa, mùa khô
 trạm Thủ Dầu Một
	 
	CẢ NĂM
	 MÙA MƯA 
	 MÙA KHÔ 

	Min
	13,0
	21,7
	17,2

	P,25%
	15,9
	22,2
	18,7

	Median
	16,6
	22,5
	19,2

	P,75%
	17,5
	22,9
	20,1

	Max
	20,4
	23,7
	21,6

	TB
	7,4
	2,0
	4,4


Bảng 2.37 cho thấy mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980 - 2018 là 7,40C, trong đó dao động của nhiệt độ tối thấp mùa khô (4,40C) cao hơn dao độg của nhiệt độ tối thấp trong mùa mưa (2,00C).

b. Nhiệt độ tối cao trung bình 

 Nhiệt độ tối cao trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một có mức dao động 1,70C. Về mức độ dao động của nhiệt độ trung bình theo tháng, tháng 5 có mức độ dao động lớn nhất (5,20C) và tháng 7 có mức độ dao động thấp nhất (2,30C).

Bảng 2.38 Dao động của nhiệt độ tối cao trung bình trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	33,0
	34,0
	35,4
	35,5
	34,5
	33,6
	33,1
	32,7
	32,6
	32,5
	32,6
	32,5

	P,25%
	34,1
	35,2
	36,7
	36,7
	36,0
	34,5
	33,9
	33,7
	33,6
	33,6
	33,4
	33,2

	Median
	34,6
	35,8
	37,2
	37,5
	37,2
	35,4
	34,5
	34,0
	34,2
	34,0
	34,2
	34,0

	P,75%
	35,3
	36,5
	37,7
	38,2
	37,7
	35,8
	34,7
	34,6
	34,5
	34,3
	34,9
	34,6

	Max
	37,7
	38,5
	39,8
	40,1
	39,7
	38,3
	35,4
	35,8
	35,2
	35,5
	35,7
	35,7

	TB
	4,7
	4,5
	4,4
	4,6
	5,2
	4,7
	2,3
	3,1
	2,6
	3,0
	3,1
	3,2
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Hình 2.93 Mức độ dao động nhiệt độ tối cao trung bình theo tháng
 trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.39 Dao động nhiệt độ tối cao trung bình theo năm, mùa mưa, mùa khô 
trạm Thủ Dầu Một
	 
	 CẢ NĂM 
	 MÙA MƯA 
	 MÙA KHÔ 

	Min
	34,4
	33,5
	34,7

	P,25%
	34,9
	34,6
	35,2

	Median
	35,1
	34,8
	35,5

	P,75%
	35,4
	35,0
	35,8

	Max
	36,0
	35,5
	36,8

	TB
	1,7
	2,0
	2,1


Bảng 2.39 cho thấy mức độ dao động của nhiệt độ tối cao tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980 – 2018 là 1,70C, trong đó dao động của nhiệt độ trung bình mùa khô (2,10C) cao hơn trong mùa mưa (2,00C).

3.2.2. Mức độ dao động của lượng mưa 1 ngày lớn nhất

a. Lượng mưa 1 ngày lớn nhất (Rx1day)

· Trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.40, Hình 2.94 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018. Mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo năm tại trạm Thủ Dầu Một là 134,7mm. Về mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng, tháng 11 có mức dao động lớn nhất (176,0mm) và tháng 1 có mức độ dao động thấp nhất (37,5mm).
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Hình 2.94 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.40 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	       0,0
	       0,0
	       0,0
	          0,0 
	       16,8 
	       19,4 
	       20,3 
	       24,3 
	       27,2 
	       24,3 
	         9,2 
	       0,0

	P,25%
	         0,3 
	       0,0
	       0,0
	       16,6 
	       34,3 
	       41,2 
	       40,5 
	       40,1 
	       51,0 
	       47,8 
	       26,4 
	         4,5 

	Median
	         3,8 
	          0,0  
	         4,9 
	       32,2 
	       47,2 
	       61,0 
	       56,2 
	       57,6 
	       70,5 
	       59,6 
	       42,4 
	       17,8 

	P,75%
	       13,4 
	         5,0 
	       22,2 
	       53,6 
	       70,4 
	       80,5 
	       76,5 
	       72,8 
	       85,0 
	       71,9 
	       69,2 
	       29,5 

	Max
	       36,5 
	       54,4 
	       75,0 
	     123,3 
	     138,0 
	     107,8 
	     174,3 
	     135,7 
	     159,8 
	     105,6 
	     185,2 
	       92,8 

	TB
	       37,5 
	       55,4 
	       76,0 
	     123,3 
	     121,2 
	       88,4 
	     154,0 
	     111,4 
	     132,6 
	       81,3 
	     176,0 
	       93,8 


Bảng 2.41 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	50,5
	50,5
	2,7

	P.25%
	88,1
	88,1
	28,3

	Median
	101,9
	101,9
	43,4

	P.75%
	117,8
	117,8
	55,1

	Max
	185,2
	185,2
	123,3

	Dao động
	134,7
	134,7
	120,6


Bảng 2.41 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo năm tại trạm Thủ Dầu Một là 134,7mm, trong đó mức dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất mùa khô (120,6mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất mùa mưa (134,7mm).

· Trạm Dầu Tiếng

Bảng 2.42 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Dầu Tiếng
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	9,5
	18,6
	18,4
	24,5
	0,0
	16,0
	1,3
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,0
	23,6
	34,2
	36,2
	43,1
	34,9
	45,7
	44,0
	29,0
	0,4

	Median
	0,8
	0,0
	8,7
	39,2
	50,3
	51,1
	57,7
	55,8
	65,1
	56,2
	41,0
	9,6

	P,75%
	15,7
	9,3
	30,4
	54,5
	66,0
	62,2
	75,9
	68,0
	87,7
	65,5
	56,3
	31,7

	Max
	50,4
	54,4
	127,5
	91,1
	110,2
	99,1
	159,2
	132,2
	119,0
	136,5
	228,3
	50,3

	DĐ
	50,4
	54,4
	127,5
	91,0
	100,7
	80,5
	140,8
	107,7
	119,0
	120,5
	227,0
	50,3


Bảng 2.42, Hình 2.95 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng ở trạm Dầu Tiếng (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 50,4-227,0mm, tháng I có mức độ dao động nhỏ nhất (50,4mm) và tháng XI có mức độ dao động lớn nhất (227,0mm).
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Hình 2.95 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Dầu Tiếng

Bảng 2.43 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dầu Tiếng
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	53,5
	53,5
	23,3

	P.25%
	83,1
	83,1
	36,3

	Median
	97,0
	97,0
	47,0

	P.75%
	117,3
	114,1
	55,6

	Max
	228,3
	228,3
	127,5

	Dao động
	174,8
	174,8
	104,2


Bảng 2.43 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo năm tại trạm Dầu Tiếng là 174,8mm, trong đó mức dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất mùa khô (104,2mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất mùa mưa (174,8mm).

· Trạm Thuận An

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất giai đoạn 1980 – 2018 trạm Thuận An được thể hiện trên Bảng 2.44 và Hình 2.96. Lượng mưa một ngày lớn nhất giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 70,5-101,3mm (quanh giá trị trung vị). Lượng mưa một ngày lớn nhất tháng I dao động từ 0,0-0,2 mm. Lượng mưa một ngày lớn nhất tháng VII dao động từ 36,3-63,5mm.
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Hình 2.96 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thuận An

Bảng 2.44 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Thuận An
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,4
	4,2
	0,0
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,4
	21,7
	29,4
	36,3
	34,1
	37,3
	44,3
	25,1
	0,2

	Median
	0,0
	0,0
	0,0
	11,7
	35,0
	42,1
	49,0
	41,0
	53,1
	52,9
	40,7
	9,3

	P,75%
	0,2
	0,1
	14,8
	30,5
	55,0
	51,8
	62,5
	57,4
	71,3
	77,0
	55,8
	18,3

	Max
	33,1
	50,0
	60,8
	83,5
	103,6
	98,0
	88,5
	121,3
	140,1
	127,9
	226,2
	38,6

	TB
	35,1
	52,0
	62,8
	85,5
	105,6
	100,0
	90,5
	123,3
	135,7
	123,7
	226,2
	39,6


Bảng 2.44 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng ở trạm Thuận An (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 35,1-226,2mm, tháng I có mức độ dao động nhỏ nhất (35,1mm) và tháng XI có mức độ dao động lớn nhất (226,2mm).
Bảng 2.45 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thuận An
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	46,2
	46,2
	-1,0

	P.25%
	70,5
	70,5
	5,1

	Median
	81,5
	81,5
	17,9

	P.75%
	101,3
	101,3
	29,5

	Max
	226,2
	226,2
	60,8

	Dao động
	180,0
	180,0
	61,8


Bảng 2.45 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo năm tại trạm Thuận An là 180,0mm, trong đó mức dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất mùa khô (61,8mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất mùa mưa (180,0mm).

· Trạm Phước Hòa

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất giai đoạn 1980 – 2018 trạm Phước Hòa được thể hiện trên Bảng 2.46 và Hình 2.97. Lượng mưa một ngày lớn nhất giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 87,4-121,2mm (quanh giá trị trung vị). Lượng mưa một ngày lớn nhất tháng I dao động từ 0,0-8,0 mm. Lượng mưa một ngày lớn nhất tháng VII dao động từ 41,3-68,6mm.
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Hình 2.97 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Phước Hòa
Bảng 2.46 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Phước Hòa
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12,3
	21,8
	23,0
	27,3
	31,4
	10,3
	0,0
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,6
	13,6
	37,2
	40,8
	41,3
	44,8
	45,0
	44,0
	22,0
	3,3

	Median
	0,0
	0,0
	10,4
	31,0
	52,0
	57,7
	50,6
	63,8
	56,4
	65,3
	35,1
	13,6

	P,75%
	8,0
	14,6
	25,6
	46,4
	72,7
	75,2
	68,6
	72,7
	75,3
	86,3
	52,3
	30,3

	Max
	40,4
	36,5
	62,0
	113,5
	108,7
	142,5
	155,4
	132,2
	131,0
	134,5
	109,0
	73,3

	TB
	40,4
	36,5
	62,0
	113,5
	96,4
	120,7
	132,4
	104,9
	99,6
	124,2
	109,0
	73,3


Bảng 2.46 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng ở trạm Phước Hòa (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 36,5-132,4mm, tháng II có mức độ dao động nhỏ nhất (36,5mm) và tháng VII có mức độ dao động lớn nhất (132,4mm).

Bảng 2.47 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Phước Hòa
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	62,0
	56,9
	0,0

	P.25%
	87,4
	87,4
	31,8

	Median
	105,5
	104,6
	44,0

	P.75%
	121,2
	121,2
	56,7

	Max
	155,4
	155,4
	113,5

	Dao động
	93,4
	98,5
	113,5


Bảng 2.47 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo năm tại trạm Phước Hòa là 93,4mm, trong đó mức dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất mùa khô (113,5mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất mùa mưa (98,5mm).

· Trạm Tân Uyên

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất giai đoạn 1980 – 2018 trạm Tân Uyên được thể hiện trên Bảng 2.48 và Hình 2.98. Lượng mưa một ngày lớn nhất giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 89,3-132,0mm (quanh giá trị trung vị). Lượng mưa một ngày lớn nhất tháng I dao động không đáng kể. Lượng mưa một ngày lớn nhất tháng VII dao động từ 40,9-66,0mm.
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Hình 2.98 Mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Tân Uyên

Bảng 2.48 Dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất trạm Tân Uyên
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	P,25%
	0,0
	0,0
	0,0
	4,1
	20,8
	33,9
	40,9
	46,2
	43,4
	37,2
	26,7
	0,0

	Median
	0,0
	0,0
	0,0
	20,3
	41,5
	48,0
	51,3
	66,7
	55,0
	54,5
	35,7
	7,0

	P,75%
	0,0
	0,0
	12,6
	34,5
	75,1
	66,1
	66,0
	93,1
	73,9
	84,6
	53,9
	19,4

	Max
	25,3
	87,5
	70,0
	126,0
	161,6
	122,5
	131,0
	198,3
	157,6
	166,0
	174,6
	97,0

	TB
	25,3
	87,5
	70,0
	126,0
	161,6
	122,5
	131,0
	198,3
	157,6
	166,0
	174,6
	97,0


Bảng 2.48 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng ở trạm Tân Uyên (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 25,3-198,3mm, tháng I có mức độ dao động nhỏ nhất (25,3mm) và tháng VIII có mức độ dao động lớn nhất (198,3mm).
Bảng 2.49 Dao động lượng mưa một ngày lớn nhất trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Tân Uyên
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	51,3
	51,3
	0,0

	P.25%
	89,3
	88,0
	3,8

	Median
	100,0
	100,0
	13,5

	P.75%
	132,0
	132,0
	33,8

	Max
	198,3
	198,3
	97,0

	Dao động
	147,0
	147,0
	97,0


Bảng 2.49 cho thấy mức độ dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất theo năm tại trạm Tân Uyên là 147,0mm, trong đó mức dao động của lượng mưa một ngày lớn nhất mùa khô (97,0mm) thấp hơn mức độ dao động lượng mưa một ngày lớn nhất mùa mưa (147,0mm).

b. Số ngày mưa lớn hơn 50mm

· Trạm Thủ Dầu Một
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Hình 2.99 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.50 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            1 
	            1 
	          -   

	Max
	          -   
	            2 
	            2 
	            1 
	            3 
	            5 
	            4 
	            4 
	            4 
	            3 
	            2 
	            1 

	TB
	          -   
	            2 
	            2 
	            1 
	            3 
	            5 
	            4 
	            4 
	            4 
	            3 
	            2 
	            1 


Bảng 2.50, Hình 2.99 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo tháng ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1- 5 ngày.
Bảng 2.51 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	            1 
	            1 
	          -   

	P.25%
	            5 
	            4 
	          -   

	Median
	            6 
	            5 
	          -   

	P.75%
	            8 
	            7 
	            1 

	Max
	          12 
	          10 
	            2 

	Dao động
	          11 
	          9 
	            2 


Bảng 2.51 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo năm tại trạm Thủ Dầu Một là 11 ngày, trong đó mức dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa khô (2 ngày) thấp hơn mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa mưa (9 ngày).

· Trạm Dầu Tiếng

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Dầu Tiếng được thể hiện trên Bảng 2.52 và Hình 2.100. Số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 4-7 ngày (quanh giá trị trung vị). Tháng I không có ngày nào mưa lớn hơn 50mm. Số ngày mưa lớn hơn 50mm tháng VII dao động từ 0-1 ngày.
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Hình 2.100 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Dầu Tiếng
Bảng 2.52 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Dầu Tiếng
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            2 
	            1 
	          -   

	Max
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            3 
	            4 
	            2 
	            2 
	            4 
	            3 
	            2 
	            1 

	TB
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            3 
	            4 
	            2 
	            2 
	            4 
	            3 
	            2 
	            1 


Bảng 2.52 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo tháng ở trạm Dầu Tiếng (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1-4 ngày.
Bảng 2.53 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dầu Tiếng
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	            2 
	            2 
	          -   

	P.25%
	            4 
	            4 
	          -   

	Median
	            6 
	            6 
	          -   

	P.75%
	            7 
	            7 
	          -   

	Max
	          12 
	          11 
	            1 

	Dao động
	          10 
	            9 
	            1 


Bảng 2.53 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo năm tại trạm Dầu Tiếng là 10 ngày, trong đó mức dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa khô (1 ngày) thấp hơn mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa mưa (9 ngày).

· Trạm Thuận An

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Thuận An được thể hiện trên Bảng 2.54. Số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 2-6 ngày (quanh giá trị trung vị). Tháng I không có ngày nào mưa lớn hơn 50mm. Số ngày mưa lớn hơn 50mm tháng VII dao động từ 0-1 ngày.
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Hình 2.101 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thuận An
Bảng 2.54 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thuận An
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	          -   
	            1 
	            1 
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   

	Max
	          -   
	            1 
	            2 
	            2 
	            1 
	            2 
	            4 
	            4 
	            3 
	            3 
	            2 
	          -   

	TB
	          -   
	            1 
	            2 
	            2 
	            1 
	            2 
	            4 
	            4 
	            3 
	            3 
	            2 
	          -   


Bảng 2.54, Hình 2.101 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo tháng ở trạm Thuận An (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1- 4 ngày.
Bảng 2.55 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thuận An
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	          -   
	          -   
	          -   

	P.25%
	            2 
	            2 
	          -   

	Median
	            4 
	            4 
	          -   

	P.75%
	            6 
	            6 
	          -   

	Max
	          12 
	          12 
	            2 

	Dao động
	          12 
	          12 
	            2 


Bảng 2.55 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo năm tại trạm Thuận An là 12 ngày, trong đó mức dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa khô (12 ngày) thấp hơn mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa mưa (2 ngày).

· Trạm Phước Hòa

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Phước Hòa được thể hiện trên Bảng 2.56. Số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 4-7 ngày (quanh giá trị trung vị). Tháng I không có ngày nào mưa lớn hơn 50mm. Số ngày mưa lớn hơn 50mm tháng VII dao động từ 0-1 ngày.
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Hình 2.102 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Phước Hòa
Bảng 2.56 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Thuận An
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            2 
	            2 
	            1 
	          -   

	Max
	          -   
	          -   
	            2 
	            3 
	            2 
	            3 
	            2 
	            4 
	            3 
	            3 
	            2 
	            1 

	TB
	          -   
	          -   
	            2 
	            3 
	            2 
	            3 
	            2 
	            4 
	            3 
	            3 
	            2 
	            1 


Bảng 2.56, Hình 2.102 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo tháng ở trạm Phước Hòa (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1- 4 ngày.
Bảng 2.57 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Phước Hòa
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	            1 
	            1 
	          -   

	P.25%
	            4 
	            4 
	          -   

	Median
	            6 
	            6 
	          -   

	P.75%
	            7 
	            7 
	          -   

	Max
	          10 
	          10 
	            2 

	Dao động
	            9 
	            9 
	            2 


Bảng 2.57 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo năm tại trạm Phước Hòa là 9 ngày, trong đó mức dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa khô (2 ngày) thấp hơn mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa mưa (9 ngày).

· Trạm Tân Uyên

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Tân Uyên được thể hiện trên Bảng 2.58. Số ngày mưa lớn hơn 50mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 4-6 ngày (quanh giá trị trung vị). Tháng I không có ngày nào mưa lớn hơn 50mm. Số ngày mưa lớn hơn 50mm tháng VII dao động từ 0-1 ngày.
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Hình 2.103 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Tân Uyên
Bảng 2.58 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm trạm Tân Uyên
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	          -   
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            2 
	            1 
	            1 
	          -   

	Max
	          -   
	            1 
	            2 
	            1 
	            4 
	            3 
	            4 
	            3 
	            3 
	            4 
	            3 
	            1 

	TB
	          -   
	            1 
	            2 
	            1 
	            4 
	            3 
	            4 
	            3 
	            3 
	            4 
	            3 
	            1 


Bảng 2.58, Hình 2.103 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo tháng ở trạm Tân Uyên (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1- 4 ngày.
Bảng 2.59 Dao động số ngày mưa lớn hơn 50mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Tân Uyên
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	            1 
	            1 
	          -   

	P.25%
	            4 
	            4 
	          -   

	Median
	            5 
	            5 
	          -   

	P.75%
	            6 
	            6 
	          -   

	Max
	          11 
	          10 
	            2 

	Dao động
	          10 
	            9 
	            2 


Bảng 2.59 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm theo năm tại trạm Tân Uyên là 10 ngày, trong đó mức dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa khô (2 ngày) thấp hơn mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 50mm mùa mưa (9 ngày).

c. Số ngày mưa lớn hơn 100mm

· Trạm Thủ Dầu Một
Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Thủ Dầu Một được thể hiện trên Bảng 2.60. Số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 0-1 ngày (quanh giá trị trung vị).
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Hình 2.104 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thủ Dầu Một
Bảng 2.60 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Max
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            1 
	            2 
	            1 
	            1 
	          -   

	TB
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            2 
	            1 
	            2 
	            1 
	            1 
	          -   


Bảng 2.60, Hình 2.104 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo tháng ở trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1- 2 ngày.
Bảng 2.61 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thủ Dầu Một
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	          -   
	          -   
	          -   

	P.25%
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   

	P.75%
	            1 
	            1 
	          -   

	Max
	            3 
	            3 
	          -   

	Dao động
	            3 
	            3 
	          -   


Bảng 2.61 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo năm tại trạm Thủ Dầu Một là 3 ngày, số ngày mưa lớn hơn 100mm mùa mưa là 3 ngày.

· Trạm Dầu Tiếng

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Dầu Tiếng được thể hiện trên Bảng 2.62. Số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 0-1ngày (quanh giá trị trung vị). 
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Hình 2.105 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Dầu Tiếng
Bảng 2.62 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Dầu Tiếng
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Max
	          -   
	          -   
	            1 
	          -   
	            1 
	          -   
	            2 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   

	TB
	          -   
	          -   
	            1 
	          -   
	            1 
	          -   
	            2 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   


Bảng 2.62, Hình 2.105 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo tháng ở trạm Dầu Tiếng (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1- 2 ngày.
Bảng 2.63 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Dầu Tiếng
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	          -   
	          -   
	          -   

	P.25%
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   

	P.75%
	            1 
	            1 
	          -   

	Max
	            2 
	            2 
	            1 

	Dao động
	            2 
	            2 
	            1 


Bảng 2.63 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo năm tại trạm Dầu Tiếng là 2 ngày, số ngày mưa lớn hơn 100mm mùa mưa là 2 ngày.

· Trạm Thuận An

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Thuận An được thể hiện trên Bảng 2.64. Số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 0-1 ngày (quanh giá trị trung vị). 
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Hình 2.106 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thuận An

Bảng 2.64 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thuận An
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Max
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   

	TB
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   


Bảng 2.64, Hình 2.106 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo tháng ở trạm Thuận An (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là 1 ngày.

Bảng 2.65 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Thuận An
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	          -   
	          -   
	          -   

	P.25%
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   

	P.75%
	            1 
	            1 
	          -   

	Max
	            2 
	            2 
	          -   

	Dao động
	            2 
	            2 
	          -   


Bảng 2.65 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo năm tại trạm Thuận An là 2 ngày, mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm mùa mưa là 2 ngày.

· Trạm Phước Hòa

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Phước Hòa được thể hiện trên Bảng 2.66. Số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 0-2 ngày (quanh giá trị trung vị). 
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Hình 2.107 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Phước Hòa

Bảng 2.66 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Thuận An
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Max
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            3 
	            1 
	          -   

	TB
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            3 
	            1 
	          -   


Bảng 2.66, Hình 2.107 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo tháng ở trạm Phước Hòa (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là từ 1- 3 ngày.
Bảng 2.67 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Phước Hòa
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	          -   
	          -   
	          -   

	P.25%
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	            1 
	            1 
	          -   

	P.75%
	            2 
	            2 
	          -   

	Max
	            3 
	            3 
	          -   

	Dao động
	            3 
	            3 
	          -   


Bảng 2.67 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo năm tại trạm Phước Hòa là 3 ngày, trong đó mức dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm mùa mưa là 3 ngày.

· Trạm Tân Uyên

Từ số liệu quan trắc, thông qua thống kê ta có biến trình số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 trạm Tân Uyên được thể hiện trên Bảng 2.68 Số ngày mưa lớn hơn 100mm giai đoạn 1980 – 2018 dao động từ 1-3 ngày (quanh giá trị trung vị). 
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Hình 2.108 Mức độ dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Tân Uyên

Bảng 2.68 Dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm trạm Tân Uyên
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Min
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,25%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	P,75%
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   
	          -   

	Max
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   

	TB
	          -   
	          -   
	          -   
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	            1 
	          -   


Bảng 2.68, Hình 2.108 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo tháng ở trạm Tân Uyên (Bình Dương) giai đoạn 1980-2018 là 0-1 ngày.

Bảng 2.69 Dao động số ngày mưa lớn hơn 100mm trong năm, mùa mưa, mùa khô trạm Tân Uyên
	
	CẢ NĂM
	MÙA MƯA
	MÙA KHÔ

	Min
	          -   
	          -   
	          -   

	P.25%
	          -   
	          -   
	          -   

	Median
	            1 
	            1 
	          -   

	P.75%
	            1 
	            1 
	          -   

	Max
	            3 
	            3 
	          -   

	Dao động
	            3 
	            3 
	          -   


Bảng 2.69 cho thấy mức độ dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm theo năm tại trạm Tân Uyên là 3 ngày, trong đó mức dao động của số ngày mưa lớn hơn 100mm mùa mưa là 3 ngày.

3.3. MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG CỦA CÁC HIỆN TƯỢNG CỰC ĐOAN
Thông qua các chỉ số SPI đánh giá mức độ dao động của hạn hán tại tỉnh Bình Dương.

a. Trạm Dầu Tiếng


Với quy mô 1 tháng kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Dầu Tiếng từ năm 1980-2018 thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, tuy nhiên các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau. Có thể thấy thời kỳ SPI 1 tháng tại Dầu Tiếng ít xảy ra tình trạng thiếu hụt nước. Với quy mô 3 tháng, 6 tháng thì mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1980-1988, 1990-1996, 2010-2012 và 2014-2016. Trong đợt hạn hán kỷ lục ở ĐBSCL 2014-2016 chỉ số SPI các quy mô 1,3,6,12 tháng đều thể hiện rõ đợt hạn này, tuy nhiên cường độ hạn cao nhất chỉ đạt SPI=-1.5.
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Hình 2.109 Chỉ số SPI trạm Dầu Tiếng với quy mô 1,3,6,12 tháng
b. Trạm Thủ Dầu Một
Với quy mô 1 tháng kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Thủ Dầu Một từ năm 1980-2018 thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, tuy nhiên các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau. Với SPI 1 tháng tại Thủ Dầu Một giai đoạn từ 1982-1992 xay ra hạn nhiều nhất, các giai đoạn sau 1992 ít xảy ra tình trạng thiếu hụt nước.  

Với quy mô 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng thì mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1984-1988, 2003-2004 và 2014-2016. 

	
[image: image144.png]10,

o1,

61,

.I|‘lll|

6T,

—

SS TIdS






	[image: image145.png]A b
=

7 )
=S T glS S I gl | iy
5 S






	[image: image146.png]m o~ = o
SS 9ldS






	[image: image147.png]+102/1/6
2/1/9
croe/t/e

6002/1/6
8002/1/9

000¢/1/2T
6661/1/6

€861/1/9

1a TTids







Hình 2.110 Chỉ số SPI trạm Thủ Dầu Một với quy mô 1,3,6,12 tháng 
c. Trạm Tân Uyên


Với quy mô 1 tháng kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Tân Uyên các năm xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, tuy nhiên các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau.  

Với quy mô 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng thì mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1985-1988, 1991-1992.
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Hình 2.111 Chỉ số SPI trạm Tân Uyên với quy mô 1,3,6,12 tháng
d. Trạm Thuận An


Hình 2.112 thể hiện chỉ số SPI với các quy mô 1,3,6,12 tháng tại Thuận An từ 1981-2018. Với quy mô 1 tháng kết quả tính chỉ số hạn SPI cho thấy trạm Thuận An các năm xảy ra tình trạng thiếu hụt nước, tuy nhiên các năm thiếu hụt nước và dư thừa nước thường xen kẽ nhau.  
 Với quy mô 6 tháng, 12 tháng thì mức độ hạn thể hiện rõ hơn khi các giai đoạn xuất hiện hạn xuất hiện nhiều trong giai đoạn từ 1985-1989, 2013, 2016. Có thể thấy rằng tình trạng thiếu hụt nước ở Thuận An chủ yếu xuất hiện trong giai đoạn trước năm 1990.
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Hình 2.112 Chỉ số SPI trạm Thuận An với quy mô 1,3,6,12 tháng

3.4. MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI
3.4.1. Mức độ biến đổi của nhiệt độ

a. Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình


Bảng 2.70 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một
	Năm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	TB

	1980
	25.2
	26.4
	28.1
	29.3
	28.5
	27.0
	26.8
	26.5
	26.7
	26.4
	26.0
	24.7
	26.8

	1981
	24.2
	26.2
	27.5
	29.2
	28.5
	27.2
	26.8
	26.7
	26.8
	26.5
	25.6
	23.9
	26.6

	1982
	23.8
	26.0
	27.5
	28.4
	28.5
	26.7
	26.5
	26.5
	26.3
	26.6
	26.5
	24.6
	26.5

	1983
	25.5
	26.1
	27.5
	29.2
	29.2
	27.8
	27.0
	27.1
	26.6
	25.9
	25.0
	24.7
	26.8

	1984
	24.5
	25.9
	27.1
	28.7
	27.9
	26.7
	27.0
	26.8
	26.1
	26.3
	25.9
	25.1
	26.5

	1985
	24.8
	26.6
	27.7
	28.0
	27.7
	27.4
	26.6
	27.1
	26.4
	26.5
	26.2
	24.8
	26.7

	1986
	23.5
	25.7
	26.9
	29.1
	27.7
	27.5
	27.1
	26.2
	26.2
	26.5
	25.4
	25.0
	26.4

	1987
	24.9
	25.2
	28.0
	29.6
	30.1
	28.0
	27.0
	27.3
	26.8
	27.1
	26.8
	24.8
	27.1

	1988
	26.0
	26.5
	28.0
	29.0
	28.8
	27.6
	27.4
	27.4
	27.0
	26.0
	25.2
	24.0
	26.9

	1989
	26.0
	24.8
	26.7
	28.7
	27.9
	27.7
	27.1
	26.9
	26.7
	26.5
	26.2
	24.4
	26.6

	1990
	25.1
	26.4
	27.8
	29.9
	29.0
	27.2
	27.2
	26.7
	27.2
	26.6
	25.7
	25.2
	27.0

	1991
	25.7
	25.9
	27.0
	28.7
	28.6
	27.5
	26.6
	26.8
	26.5
	26.1
	25.8
	25.5
	26.7

	1992
	24.1
	25.9
	27.5
	29.3
	29.3
	27.6
	27.1
	27.0
	26.9
	26.0
	25.1
	25.3
	26.8

	1993
	24.6
	24.8
	27.0
	28.2
	28.6
	27.6
	27.2
	26.6
	26.3
	26.0
	26.0
	24.6
	26.5

	1994
	24.5
	26.1
	26.8
	28.2
	28.3
	27.0
	26.7
	26.9
	26.2
	26.1
	26.2
	25.1
	26.5

	1995
	24.4
	24.7
	26.7
	28.9
	28.4
	28.1
	27.2
	27.0
	26.5
	26.6
	25.9
	24.2
	26.5

	1996
	24.2
	25.0
	26.8
	28.3
	27.8
	27.3
	26.7
	27.0
	26.4
	26.5
	26.3
	24.1
	26.4

	1997
	23.3
	25.9
	26.5
	28.2
	28.0
	27.9
	26.5
	27.0
	27.0
	27.0
	26.4
	25.6
	26.6

	1998
	26.2
	26.7
	28.1
	29.2
	29.5
	27.9
	27.9
	27.5
	26.9
	27.0
	25.7
	24.4
	27.2

	1999
	24.9
	25.1
	27.8
	27.6
	27.6
	27.1
	26.8
	27.2
	27.2
	26.8
	26.1
	24.1
	26.5

	2000
	25.1
	25.7
	27.2
	28.3
	27.9
	27.2
	26.8
	26.7
	27.0
	26.0
	25.9
	25.4
	26.6

	2001
	25.5
	25.7
	27.1
	28.6
	28.3
	26.9
	27.4
	26.6
	27.4
	26.7
	25.1
	25.1
	26.7

	2002
	24.9
	25.3
	26.7
	29.0
	29.5
	27.9
	27.9
	26.9
	26.8
	26.7
	26.4
	26.2
	27.0

	2003
	24.1
	25.9
	27.8
	29.2
	27.9
	28.1
	26.9
	27.2
	26.6
	26.4
	26.2
	24.4
	26.7

	2004
	25.4
	25.2
	27.6
	28.8
	28.0
	26.9
	27.0
	26.7
	26.7
	26.3
	26.4
	24.4
	26.6

	2005
	24.5
	26.1
	27.5
	29.2
	28.8
	27.8
	26.5
	27.0
	26.8
	26.8
	26.3
	24.8
	26.8

	2006
	25.5
	26.5
	27.5
	28.4
	28.1
	27.4
	26.8
	26.6
	26.7
	26.7
	27.0
	25.5
	26.9

	2007
	25.7
	25.8
	27.4
	28.4
	27.8
	27.8
	26.6
	26.7
	26.9
	26.4
	25.1
	25.5
	26.7

	2008
	25.6
	26.6
	26.9
	28.2
	27.1
	27.4
	27.3
	26.7
	26.5
	27.0
	26.0
	25.5
	26.7

	2009
	24.4
	26.6
	28.0
	28.2
	27.5
	27.8
	26.6
	27.5
	26.6
	26.9
	26.8
	26.2
	26.9

	2010
	25.9
	27.2
	28.5
	29.6
	30.5
	28.7
	27.4
	27.0
	27.2
	26.5
	26.2
	25.7
	27.5

	2011
	25.3
	26.5
	27.2
	28.1
	28.2
	27.3
	27.5
	27.4
	26.7
	26.7
	26.7
	25.2
	26.9

	2012
	26.0
	26.3
	27.7
	28.0
	28.0
	27.6
	27.1
	27.7
	26.5
	27.0
	27.0
	26.9
	27.2

	2013
	26.5
	28.4
	29.5
	30.3
	29.5
	28.2
	27.1
	27.2
	26.7
	26.8
	27.0
	25.2
	27.7

	2014
	24.7
	25.9
	28.5
	29.0
	29.1
	27.4
	26.8
	27.5
	27.1
	27.1
	27.5
	26.6
	27.3

	2015
	25.3
	25.9
	28.3
	29.1
	29.6
	27.9
	27.6
	27.9
	27.7
	27.8
	27.7
	27.3
	27.7

	2016
	27.8
	27.2
	28.5
	30.5
	30.2
	28.1
	27.6
	27.7
	27.3
	26.9
	27.5
	26.5
	28.0

	2017
	27.1
	27.0
	28.1
	28.9
	28.4
	28.3
	27.5
	27.8
	28.0
	27.2
	27.1
	26.5
	27.6

	2018
	26.9
	26.6
	28.4
	29.3
	28.3
	27.7
	27.6
	27.4
	27.0
	27.7
	27.6
	27.9
	27.7
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Hình 2.113 Biến trình nhiệt độ trung bình tháng tại Thủ Dầu Một

Bảng 2.70 và Hình 2.113 thể hiện giá trị nhiệt độ trung bình tháng tại Thủ Dầu Một, có thể thấy rằng nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là tháng IV với nhiệt độ trung bình khoảng 28,80C, trong giai đoạn từ 2000-2018 nhiệt độ trung bình các tháng trong năm đều có xu hướng cao hơn so với giai đoạn trước.

Bảng 2.71 Mức độ biến đổi Cv (%) của Ttb trạm Thủ Dầu Một
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Bảng 2.71 thể hiện mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình các tháng trong năm tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018. Nhiệt độ trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 25,20C -28,80C. Độ lệch chuẩn của nhiệt độ trung bình theo tháng trong khoảng 0,4-10C. Nhiệt độ trung bình theo tháng có mức biến đổi trong khoảng 1,4%-3,9%, trong đó tháng 1 có mức biến đổi lớn nhất (3,9%) và tháng 7 có mức biến đổi nhỏ nhất (1,4%).

Nhiệt độ trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 26,9 0C. Độ lệch chuẩn của nhiệt độ trung bình năm là 0,40C. Mức biến đổi của nhiệt độ trung bình năm là 1,5%.

b. Mức độ biến đổi của nhiệt độ tối cao  
Nhiệt độ tối cao trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một dao động 33,9-37,40C với độ lệch chuẩn trong khoảng 0,7-10C. Mức biến đổi dao động trong khoảng 1,8%-3,7%, trong đó tháng 5 có mức biến đổi lớn nhất (3,7%) và các tháng  7,  tháng 8 có mức biến đổi nhỏ nhất (1,8%).

Nhiệt độ tối cao năm tại trạm Thủ Dầu Một là 340C với độ lệch chuẩn ở mức   0,90C và mức biến đổi là 2,6%.


Bảng 2.72 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao  
 trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	TB (0C)
	34,7
	35,9
	37,3
	37,4
	36,9
	35,3
	34,3
	34,1
	34,0
	33,9
	34,1
	34,0

	Sx (0C)
	1,0
	0,9
	0,9
	1,1
	1,3
	1,1
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,9
	0,9

	CV (%)
	2,8
	2,6
	2,5
	2,9
	3,7
	3,2
	1,8
	1,8
	2,1
	2,0
	2,7
	2,6


c. Mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp (Tm)

Nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một dao động 17,2-230C với Độ lệch chuẩn trong khoảng 0,6-1,70C. Mức biến đổi  dao động trong khoảng 2,6%-9,9%, trong đó tháng 1 và tháng 12 có mức biến đổi lớn nhất (9,9%) và  tháng  6 có mức biến đổi nhỏ nhất (2,6%).

Nhiệt độ tối thấp năm tại trạm Thủ Dầu Một là 17,80C với độ lệch chuẩn ở mức   1,90C và mức biến đổi là 10,9%.

Bảng 2.73 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	TB (0C)
	17,2
	18,4
	20,3
	22,7
	23,0
	22,9
	22,4
	22,6
	22,4
	21,9
	19,9
	17,8

	Sx (0C)
	1,7
	1,3
	1,6
	0,8
	0,8
	0,6
	0,8
	0,7
	0,7
	1,1
	2,0
	1,9

	CV (%)
	9,9
	7,1
	8,0
	3,6
	3,6
	2,6
	3,4
	3,0
	3,1
	4,9
	9,9
	10,9


3.4.2. Mức độ biến đổi của lượng mưa

a. Mức độ biến đổi của lượng mưa năm

Lượng mưa trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một dao động 10-264mm với độ lệch chuẩn dao động 21-101mm. Lượng mưa trung bình theo tháng có mức biến đổi trong khoảng 30-148%, trong đó tháng 1 có mức biến đổi lớn nhất (148%) và tháng 9 có mức biến đổi nhỏ nhất (30%) (Bảng 2.74).
Lượng mưa trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 1828mm. Độ lệch chuẩn của lượng mưa trung bình năm là 277mm. Lượng mưa trung bình năm có mức biến đổi là 15%.
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Hình 2.114 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Thủ Dầu Một
Bảng 2.74 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	14
	10
	27
	84
	194
	242
	264
	244
	312
	259
	141
	37
	1828

	Sx (mm)
	21
	23
	40
	60
	84
	83
	101
	94
	94
	84
	90
	40
	277

	CV (%)
	148
	221
	149
	71
	43
	34
	38
	39
	30
	32
	64
	108
	15


Bảng 2.75 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa trung bình tháng dao động từ 13-303mm, lượng mưa năm trung bình là 1819mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 22-115mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 276mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa trung bình năm là 15%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 166%, 65%, 44%, 35%. Mức độ biến đổi của lượng mưa trung bình thấp nhất trong các tháng từ V-XI (mùa mưa) và cao nhất trong các tháng XII-IV (mùa khô).

[image: image159.png]350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

///

2 3 4

~——GD 1980-2000

5 6 7 8 9 10

~—#—GD 2000-2018  —#—Gb 1980-2018

11

12





Hình 2.115 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Dầu Tiếng

Bảng 2.75 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Dầu Tiếng

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	13
	13
	38
	94
	170
	228
	263
	235
	303
	280
	145
	35
	1819

	Sx (mm)
	22
	24
	58
	61
	76
	89
	115
	70
	101
	98
	81
	39
	276

	CV (%)
	166
	186
	151
	65
	45
	39
	44
	30
	33
	35
	56
	110
	15
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Hình 2.116 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Thuận An
Bảng 2.76 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Thuận An

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	5
	6
	14
	42
	139
	188
	221
	227
	252
	240
	122
	23
	1480

	Sx (mm)
	16
	16
	27
	55
	92
	82
	102
	121
	103
	97
	88
	27
	393

	CV (%)
	316
	258
	202
	131
	66
	44
	46
	53
	41
	40
	72
	116
	27



Bảng 2.76 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm Thuận An giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa trung bình tháng dao động từ 5-252mm, lượng mưa năm trung bình là 1480mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 16-121mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 393mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa trung bình năm là 27%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 316%, 131%, 46%, 40%. Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình thấp nhất trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao nhất trong các tháng XI-IV (mùa khô).
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Hình 2.117 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Phước Hòa
Bảng 2.77 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Phước Hòa

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	7
	14
	27
	89
	185
	261
	260
	279
	329
	283
	109
	35
	1880

	Sx (mm)
	14
	25
	34
	88
	86
	90
	95
	98
	105
	108
	75
	39
	214

	CV (%)
	182
	187
	127
	98
	47
	34
	37
	35
	32
	38
	69
	111
	11



Bảng 2.77 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm Phước Hòa giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa trung bình tháng dao động từ 7-329mm, lượng mưa năm trung bình là 1880mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 14-108mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 214mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa trung bình năm là 11%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 182%, 98%, 37%, 38%. Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình thấp nhất trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao nhất trong các tháng XI-IV (mùa khô).
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Hình 2.118 Biến trình lượng mưa trung bình tháng tại Tân Uyên
Bảng 2.78 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rtb trạm Tân Uyên

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	3
	7
	18
	55
	164
	202
	241
	258
	263
	232
	116
	23
	1583

	Sx (mm)
	8
	20
	33
	70
	114
	102
	102
	112
	115
	128
	82
	32
	460

	CV (%)
	258
	284
	178
	128
	69
	51
	42
	43
	44
	55
	70
	140
	29



Bảng 2.78 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa trung bình các tháng trong năm tại trạm Tân Uyên giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa trung bình tháng dao động từ 3-263mm, lượng mưa năm trung bình là 1583mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 8-128mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 460mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa trung bình năm là 29%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 258%, 128%, 42%, 55%. Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình thấp nhất trong các tháng từ V-XI (mùa mưa) và cao nhất trong các tháng XII-IV (mùa khô).

a. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất

Lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 8-70mm. Độ lệch chuẩn dao động 11-36%. Độ lệch chuẩn của lượng mưa một ngày lớn nhất dao động 36-212%, trong đó tháng 2 có mức biến đổi lớn nhất (212%) và tháng 10 có mức biến đổi nhỏ nhất (36%).

Lượng mưa một ngày lớn nhất theo năm tại trạm Thủ Dầu Một là 10mm với độ lệch chuẩn đạt 31mm và mức biến đổi ở mức 29%. 
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Hình 2.119 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Thủ Dầu Một
Bảng 2.79 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thủ Dầu Một
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	8
	6
	13
	36
	53
	61
	63
	61
	70
	61
	51
	21
	104

	Sx (mm)
	11
	13
	19
	25
	29
	25
	34
	27
	29
	22
	36
	21
	31

	CV (%)
	134
	212
	146
	71
	56
	41
	54
	44
	42
	36
	71
	99
	29
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Hình 2.120 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Dầu Tiếng
Bảng 2.80 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Dầu Tiếng

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	10
	8
	19
	40
	51
	53
	63
	56
	67
	60
	48
	17
	101

	Sx (mm)
	15
	14
	26
	21
	23
	21
	31
	24
	27
	26
	37
	17
	32

	CV (%)
	151
	180
	139
	53
	46
	39
	49
	43
	40
	43
	77
	100
	31



Bảng 2.80 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 8-67mm, giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất trung bình cả năm là 101mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 14-37mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 32mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất là 31%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 151%, 53%, 49%, 43%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ IV-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-III (mùa khô).
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Hình 2.121 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Thuận An
Bảng 2.81 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thuận An

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	3
	4
	7
	19
	40
	43
	48
	49
	59
	61
	44
	12
	90

	Sx (mm)
	8
	12
	15
	23
	24
	19
	21
	24
	32
	27
	37
	12
	33

	CV (%)
	312
	307
	202
	120
	60
	44
	43
	50
	54
	44
	83
	107
	37



Bảng 2.81 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Thuận An giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 3-61mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 8-37mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 33mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất là 37%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 312%, 120%, 43%, 44%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-IV (mùa khô).
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Hình 2.122 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Phước Hòa
Bảng 2.82 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Phước Hòa

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	6
	8
	15
	35
	54
	64
	59
	66
	64
	67
	41
	19
	105

	Sx (mm)
	10
	12
	17
	28
	25
	31
	28
	28
	26
	30
	28
	19
	23

	CV (%)
	171
	145
	112
	78
	47
	48
	47
	43
	41
	45
	69
	99
	22



Bảng 2.82 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Phước Hòa giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 6-67mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 10-30mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 23mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất là 22%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 171%, 78%, 47%, 45%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-IV (mùa khô).
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Hình 2.123 Biến trình lượng mưa một ngày lớn nhất tại Tân Uyên
Bảng 2.83 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Tân Uyên

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	2
	5
	11
	24
	53
	52
	59
	71
	61
	61
	45
	13
	110

	Sx (mm)
	6
	16
	19
	25
	39
	29
	29
	40
	30
	37
	32
	19
	34

	CV (%)
	251
	303
	174
	104
	74
	56
	49
	57
	50
	60
	71
	142
	31



Bảng 2.83 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Tân Uyên giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 2-71mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 6-40mm, độ lệch chuẩn của Ttb năm là 34mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất là 31%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 251%, 104%, 49%, 60%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-IV (mùa khô).


3.4.3. Mức độ biến đổi của độ ẩm tương đối

a. Mức độ biến đổi của độ ẩm tương đối trung bình trung bình

Bảng 2.84 Độ ẩm trung bình tháng tại Thủ Dầu Một từ 1990-2018

[image: image168.emf]I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Utb

1990 78.0 78 75 72 79 88 87 89 88 88 86 79 82.3

1991 78.0 75 75 76 81 86 90 88 91 88 79 78 82.1

1992 77.0 75 73 75 79 86 86 88 88 89 83 82 81.8

1993 79.0 74 75 79 82 87 90 90 91 90 86 83 83.8

1994 81.0 78 79 81 86 89 89 88 91 87 82 84 84.6

1995 79.0 75 78 77 82 85 87 89 92 89 87 81 83.4

1996 82.0 78 75 81 85 88 88 88 91 90 89 85 85.0

1997 80.0 81 74 78 84 85 90 89 89 88 86 79 83.6

1998 78.0 77 73 74 81 88 87 88 91 89 91 88 83.8

1999 86.0 82 80 86 86 87 90 88 89 89 88 82 86.1

2000 83.0 81 81 81 86 89 89 90 88 92 86 86 86.0

2001 84.0 81 80 82 84 88 88 91 87 89 84 81 84.9

2002 78.0 75 74 75 77 85 86 87 88 87 86 85 81.9

2003 82.0 75 72 73 84 83 87 87 89 88 85 80 82.1

2004 79.0 76 74 77 84 87 87 89 88 86 82 79 82.3

2005 76.0 75 70 71 80 85 89 87 89 88 86 85 81.8

2006 80.0 77 76 78 82 87 90 90 90 88 83 79 83.3

2007 74.0 73 78 78 87 87 90 90 89 88 85 80 83.3

2008 77.0 73 78 81 88 87 87 90 90 88 85 79 83.6

2009 78.0 79 79 83 87 87 90 89 90 88 81 78 84.1

2010 77.0 75 72 74 76 83 87 89 87 89 87 81 81.4

2011 77.0 74 74 77 83 87 87 87 88 87 84 77 81.8

2012 78.0 79 75 81 83 85 85 84 89 84 84 78 82.1

2013 78.0 70 74 78 85 89 91 91 92 92 87 84 84.3

2014 76.0 78 73 82 86 92 93 90 92 90 85 82 84.9

2015 80 76 75 79 84 90 92 91 91 90 89 83 84.8

2016 80 70 76 76 84 92 92 94 94 95 91 90 86.2

2017 84 81 81 85 93 92 94 94 93 93 92 84 88.8

2018 88 81 80 80 90 92 93 93 94 90 89 87 88.1


Độ ẩm tương đối trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 76,6-90%. Độ lệch chuẩn (Sx) của độ ẩm tương đối trung bình theo tháng trong khoảng 1,9-3,3%. Mức biến đổi của độ ẩm tương đối trung bình theo tháng dao động trong khoảng 2,2-4,8%, trong đó tháng 4 có mức biến đổi lớn nhất (4,8%) và tháng 9 có mức biến đổi nhỏ nhất (2,2%) (Bảng 2.85).
Bảng 2.85 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Utb(%)
	79,5
	76,6
	75,8
	78,3
	83,7
	87,4
	89,0
	89,2
	90,0
	89,0
	85,8
	82,0

	Sx (%)
	3,2
	3,3
	3,0
	3,8
	3,6
	2,4
	2,3
	2,1
	1,9
	2,2
	3,0
	3,3

	CV (%)
	4,0
	4,3
	3,9
	4,8
	4,3
	2,8
	2,6
	2,3
	2,2
	2,5
	3,5
	4,1


Trạm Tân Sơn Hòa

Bảng 2.86 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Tân Sơn Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Utb (%)
	70,8
	69,2
	69,4
	71,8
	76,2
	79,8
	81,0
	81,2
	82,0
	82,1
	78,2
	73,6

	Sx (%)
	2,5
	2,7
	2,2
	2,5
	3,3
	2,7
	2,5
	2,5
	2,9
	2,6
	3,3
	3,1

	CV (%)
	3,6
	3,9
	3,1
	3,5
	4,4
	3,4
	3,1
	3,1
	3,5
	3,1
	4,2
	4,2



Mức độ biến đổi của Ttb tại Tân Sơn Hòa thể hiện trên bảng 2.86. Giá trị Utb trung bình nhiều năm ở Tân Sơn Hòa từ 69,2-82,1% thấp hơn so với trạm Thủ Dầu Một, Độ lệch chuẩn tháng của Utb dao động từ 2,5-3,3%. Mức độ biến đổi của Utb tại Tân Sơn Hòa dao động từ 3,1-4,4%, nhìn trong trong các tháng từ VI-X mức độ biến đổi khá đồng đều từ 3,1-3,5% thấp hơn so với các tháng từ XI-II.
Trạm Biên Hòa

Bảng 2.87 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Biên Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Utb (%)
	75,2
	72,4
	71,7
	74,1
	79,9
	83,7
	84,3
	84,4
	85,7
	85,3
	81,9
	78,4

	Sx (%)
	4,0
	3,9
	4,5
	4,4
	4,0
	3,3
	2,9
	3,2
	2,8
	3,4
	3,5
	4,1

	CV (%)
	5,3
	5,4
	6,3
	5,9
	5,0
	3,9
	3,4
	3,8
	3,2
	4,0
	4,3
	5,2



Mức độ biến đổi của Utb tại Biên Hòa thể hiện trên bảng 2.87. Giá trị Utb trung bình nhiều năm ở Biên Hòa từ 72,4-85,7% khá tương đồng với trạm Thủ Dầu Một và thấp hơn so với tại Tân Sơn Hòa. Mức độ biến đổi của Utb tại Biên Hòa dao động từ 3,4-6,3% cao hơn so với tại Thủ Dầu Một và Tân Sơn Hòa, nhìn trong trong các tháng từ mùa mừa mức độ biến đổi Utb thấp hơn so với các tháng mùa khô.
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Hình 2.124 Biến trình độ ẩm trung bình tháng tại Bình Dương và phụ cận


Hình 2.124 thể hiện biến trình độ ẩm trung bình tháng tại Thủ Dầu Một, Tân Sơn Hòa, Biên Hòa. Có thể thấy rằng độ ẩm trung bình ở Thủ Dầu Một cao hơn so với so với tại Biên Hòa và Tân Sơn Hòa ở hầu hết các tháng. Độ ẩm cao nhất xuất hiện vào các tháng mùa mưa.

b. Mức độ biến đổi của độ ẩm tối thấp (Um)


Bảng 2.88 Mức độ biến đổi Cv (%) của Um trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Um (%)
	39.8
	37.9
	38.2
	41.0
	48.8
	56.7
	60.2
	60.5
	59.9
	55.8
	49.5
	45.1

	Sx (%)
	6.0
	4.9
	8.1
	6.8
	6.1
	5.2
	3.9
	3.6
	7.0
	5.8
	5.1
	5.5

	CV (%)
	15.1
	12.9
	21.3
	16.6
	12.5
	9.1
	6.4
	6.0
	11.7
	10.4
	10.2
	12.2



Bảng 2.88 thể hiện mức độ biến đổi của độ ẩm tối thấp  (Um) các tháng trong năm tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018. So với độ ẩm trung bình Um dao động từ 37,9-60,5%. Độ lệch chuẩn của Um dao động lớn hơn so với độ ẩm trung bình từ 3,6-8,1%. Về mức độ biến đổi dao động từ khoảng 6,4% - 21,3% cao hơn nhiều so với độ ẩm trung bình. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 15,1%, 16,6%, 6,4%, 10,4%. Mức độ biến đổi nhiệt độ cao nhất xuất hiện vào tháng III (21,3%), và thấp nhất xuất hiện trong các tháng mùa mưa.

Trạm Tân Sơn Hòa

Bảng 2.89 Mức độ biến đổi Cv (%) của Um trạm Tân Sơn Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Um (%)
	37,7
	35,4
	34,8
	38,9
	43,9
	48,5
	51,1
	51,4
	50,9
	49,9
	46,1
	42,2

	Sx (%)
	4,2
	3,4
	4,4
	4,9
	4,4
	3,5
	3,2
	3,1
	3,6
	4,5
	4,0
	4,5

	CV (%)
	11,2
	9,7
	12,7
	12,7
	10,0
	7,2
	6,3
	6,0
	7,1
	9,1
	8,7
	10,8



Mức độ biến đổi của Um tại Tân Sơn Hòa thể hiện trên bảng 2.89. Giá trị Um nhiều năm ở Tân Sơn Hòa từ 35,7-51,4%, Um thấp nhất xuất hiện vào tháng III. Mức độ biến đổi của Um tại Tân Sơn Hòa dao động từ 6-12,7% nhìn trong trong các tháng từ VI-XI mức độ biến đổi thấp hơn so với các tháng mùa khô.

Trạm Biên Hòa

Bảng 2.90 Mức độ biến đổi Cv (%) của Um trạm Biên Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Um (%)
	41,1
	36,8
	37,0
	40,4
	48,3
	55,7
	57,3
	56,3
	57,4
	54,1
	51,0
	46,3

	Sx (%)
	9,2
	9,4
	9,5
	10,0
	8,3
	8,3
	8,1
	8,3
	8,8
	10,4
	9,6
	9,1

	CV (%)
	22,4
	25,5
	25,8
	24,8
	17,2
	14,9
	14,1
	14,7
	15,3
	19,3
	18,7
	19,8



Mức độ biến đổi của Um tại Biên Hòa thể hiện trên bảng 2.90. Giá trị Um trung bình nhiều năm ở Biên Hòa từ 37-57,3%. Độ lệch chuẩn tháng của Um dao động từ 8,1-10,4%. Mức độ biến đổi của Um tại Biên Hòa dao động từ 14,1-25,8%, cao hơn so với Um tại Thủ Dầu Một và Tân Sơn Hòa. Mức độ biến đổi cao nhất xuất hiện vào tháng III (25,8%), tháng II (25,5%).
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Hình 2.125 Biến trình độ ẩm tối thấp tháng tại Bình Dương và phụ cận


Hình 2.125 thể hiện biến trình độ ẩm tối thấp tháng tại Thủ Dầu Một, Tân Sơn Hòa, Biên Hòa. Từ tháng I-IV, Um tại Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Tân Sơn Hòa khá tương đồng giữa các trạm. Từ tháng VI-X Um tại Thủ Dầu Một và Biên Hòa cao hơn so với tại Tân Sơn Hòa. Um thấp nhất xuất hiện vào tháng III.

3.4.4. Mức độ biến đổi của bốc hơi

a. Mức độ biến đổi của lượng bốc hơi trung bình trung bình

Trạm Thủ Dầu Một
Lượng bốc hơi trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 1,7-4,2mm. Sx của lượng bốc hơi trung bình theo tháng trong khoảng 0,3-0,7%. Mức biến đổi của lượng bốc hơi trung bình theo tháng dao động 13,6-25,1%, trong đó tháng 5 có mức biến đổi lớn nhất (25,1%) và tháng 1 có mức biến đổi nhỏ nhất (13,6%).

Bảng 2.91 Lượng bốc hơi trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một 
[image: image171.png]Nam | I | 0 | I0 | IV | V | VI|VI|VII|IX | X | XI | XII |Bh thf
1990 | 37 39 42 44 28 13 19 17 19 16 18 28 27
1991 32 37 4lx 26 19 14 18 14 15 26 28 25
1992 3 37 41 39 36 21 19 18 19 15 25 25 27
1993 | 32 38 41 33 25 17 16 17 15 14 21 25 25
1994 3 34 33 3 23 16 17 21 18 18 22 2] 24
1995| 32 38 35 39 29 23 18 19 14 17 22 26 26
199 | 29 37 45 39 3 19 19 2 2 18 2 227 27
1997 | 29 31 42 36 28 26 16 19 22 19 21 3 27
1998 | 35 41 49 53 33 18 22 23 15 15 13 217 28
1999 26 28 37 25 2 2 16 19 17 17 18 317 23
2000] 3 33 28 3 21 18 16 16 18 12 2 21 22
2000 | 25 32 35 34 25 17 19 14 19 14 2 26 23
2002 32 41 42 42 36 2 2 18 16 18 2 227 27
2003 | 29 42 45 47 25 26 2 19 17 17 2 26 28
2004 3 36 44 38 22 18 18 16 17 19 26 27 26
2005 32 4 54 54 34 2 16 18 15 15 18 18 28
2006 | 29 36 43 39 27 18 15 15 14 17 26 31 26
2007 39 46 41 39 21 19 14 15 16 15 23 29 26
2008 34 38 36 37 19 22 23 16 16 17 26 26 26
2009 34 34 35 25 08 2 14 18 12 18 28 34 23
2010 | 34 43 47 45 43 31 23 19 21 2 23 31 32
2011 43 52 43 43 25 22 21 22 21 21 28 32 31
2012 31 32 35 29 24 24 22 26 15 22 25 36 27
2013 37 51 47 42 26 2 19 19 17 2 27 27 29
2014 38 38 51 37 3 17 17 23 18 21 27 3 29
2015 | 3.4 4.096 4.629 3.863 3294 2083 1939 2471 234 2329 247 3239” 30
2016 | 3.987 4.845 4.626 4.677 3326 1913 1.803 179 174 1713 2153 2497 29
2017|3352 3.75 4229 3523 2.145 2713 2616 2435 231 1623 1953 2823 238
2018 2403 3520 3923 394 2352 2043 2045 2252 168 2.142 2473 27327 26





Bảng 2.92 Mức độ biến đổi Cv(%) của lượng bốc hơi trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Utb (mm)
	3.2
	3.8
	4.2
	3.9
	2.7
	2.0
	1.9
	1.9
	1.7
	1.8
	2.3
	2.7

	Sx (mm)
	0.4
	0.6
	0.6
	0.7
	0.7
	0.4
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.4
	0.4

	Cv(%)
	13.6
	14.7
	13.8
	18.6
	25.1
	18.2
	16.1
	16.1
	16.2
	15.4
	16.1
	16.0


Trạm Tân Sơn Hòa

Bảng 2.93 Mức độ biến đổi Cv (%) của Utb trạm Tân Sơn Hòa
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Utb (mm)
	3.9
	4.5
	4.9
	4.5
	3.5
	2.9
	2.7
	2.7
	2.4
	2.3
	2.9
	3.3

	Sx (mm)
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	0.7
	0.4
	0.3
	0.4
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5

	Cv(%)
	15.0
	15.0
	14.9
	18.7
	19.5
	13.5
	12.5
	14.9
	14.9
	16.7
	18.9
	16.2


Mức độ biến đổi của Ttb tại Tân Sơn Hòa thể hiện trên bảng 2.93. Giá trị bốc hơi trung bình nhiều năm ở Tân Sơn Hòa từ 2,3-4,9mm cao hơn so với trạm Thủ Dầu Một, Độ lệch chuẩn tháng của bốc hơi dao động từ 0,4-0,8%. Mức độ biến đổi của bốc hơi tại Tân Sơn Hòa dao động từ 12,5-19,5%

Trạm Biên Hòa

Bảng 2.94 Mức độ biến đổi Cv (%) của lượng bốc hơi trạm Biên Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Utb (mm)
	3.9
	4.8
	5.3
	4.7
	3.7
	2.9
	2.7
	2.8
	2.5
	2.3
	2.7
	3.1

	Sx (mm)
	0.6
	0.9
	1.0
	1.1
	1.0
	0.5
	0.5
	0.5
	0.4
	0.4
	0.6
	0.6

	Cv (%)
	16.2
	17.9
	18.2
	23.6
	28.1
	18.0
	17.3
	17.3
	15.5
	16.3
	20.9
	19.5



Mức độ biến đổi của bốc hơi tại Biên Hòa thể hiện trên bảng 2.94. Giá trị bốc hơi trung bình nhiều năm ở Biên Hòa từ 2,3-5,3mm cao hơn so với trạm Biên Hòa và Tân Sơn Hòa. Mức độ biến đổi của Utb tại Biên Hòa dao động từ 0,4-1,1% cao hơn so với tại Thủ Dầu Một và Tân Sơn Hòa, nhìn chung trong các tháng từ mùa mừa mức độ biến đổi bốc hơi thấp hơn so với các tháng mùa khô.
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Hình 2.126 Biến trình bốc hơi trung bình tháng tại Bình Dương và phụ cận

Hình 2.126 thể hiện biến trình bốc hơi trung bình tháng tại Thủ Dầu Một, Tân Sơn Hòa, Biên Hòa. Lượng bốc hơi trung bình ở các trạm hầu như có xu hướng giống nhau và đạt đỉnh vào tháng III.

b. Mức độ biến đổi của bốc hơi tối thấp


Bảng 2.95 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối thấp 
trạm Thủ Dầu Một
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Um (mm)
	2.0
	2.6
	2.7
	2.3
	1.1
	0.9
	0.7
	0.7
	0.6
	0.6
	1.0
	1.4

	Sx (mm)
	0.5
	0.6
	0.8
	0.8
	0.5
	0.4
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.4
	0.5

	Cv (%)
	24.0
	24.4
	28.4
	33.8
	46.7
	48.1
	42.7
	38.6
	49.4
	40.3
	42.7
	39.1



 Bảng 2.95 thể hiện mức độ biến đổi của bốc hơi tối thấp các tháng trong năm tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018. So với bốc hơi trung bình, bốc hơi tối thấp dao động từ 0,6-2,7mm. Độ lệch chuẩn của bốc hơi tối thấp dao động lớn hơn so với bốc hơi trung bình từ 0,3-0,8%. Về mức độ biến đổi dao động từ khoảng 24,0-49,4% cao hơn nhiều so với bốc hơi trung bình. 

Trạm Tân Sơn Hòa

Bảng 2.96 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối thấp trạm Tân Sơn Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Um (mm)
	2.4
	3.0
	3.3
	2.7
	1.6
	1.2
	1.2
	1.1
	1.0
	1.0
	1.4
	1.8

	Sx (mm)
	0.7
	0.7
	0.7
	1.0
	0.6
	0.4
	0.3
	0.4
	0.4
	0.3
	0.4
	0.6

	CV (%)
	27.5
	25.1
	22.3
	37.5
	39.8
	35.1
	25.5
	34.9
	37.5
	26.8
	30.4
	33.9



Mức độ biến đổi của bốc hơi tối thấp tại Tân Sơn Hòa thể hiện trên bảng 2.96. Giá trị bốc hơi tối thấp nhiều năm ở Tân Sơn Hòa từ 1,0-3,3mm. Mức độ biến đổi của bốc hơi tối thấp tại Tân Sơn Hòa dao động từ 22,3-37,5%, nhìn chung trong các tháng từ I-III mức độ biến đổi thấp hơn so với các tháng mùa mưa.

Trạm Biên Hòa

Bảng 2.97 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối thấp trạm Biên Hòa
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Um (mm)
	2.2
	3.1
	3.4
	2.7
	1.6
	1.2
	1.1
	1.1
	1.0
	1.0
	1.4
	1.7

	Sx (mm)
	0.7
	1.0
	0.9
	1.2
	0.8
	0.4
	0.5
	0.4
	0.5
	0.4
	0.5
	0.6

	CV (%)
	31.1
	31.4
	26.8
	44.5
	51.7
	36.8
	43.9
	36.4
	45.6
	37.0
	38.4
	37.9



Mức độ biến đổi của bốc hơi tối thấp tại Biên Hòa thể hiện trên bảng 2.97. Giá trị bốc hơi tối thấp trung bình nhiều năm ở Biên Hòa từ 1,0-3,4mm. Độ lệch chuẩn tháng của bốc hơi tối thấp dao động từ 0,4-1,2%. Mức độ biến đổi của bốc hơi tối thấp tại Biên Hòa dao động từ 26,8-51,7%, cao hơn so với trạm Thủ Dầu Một và Tân Sơn Hòa. 
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Hình 2.127 Biến trình bốc hơi tối thấp tháng tại Bình Dương và phụ cận


Hình 2.127 thể hiện biến trình bốc hơi tối thấp tháng tại Thủ Dầu Một, Tân Sơn Hòa, Biên Hòa. Lượng bốc hơi tại Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Tân Sơn Hòa khá tương đồng giữa các trạm. Tuy nhiên tháng VI-X Um tại Thủ Dầu Một thấp hơn so với Biên Hòa và Tân Sơn Hòa.

b. Mức độ biến đổi của bốc hơi tối cao


Bảng 2.98 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối cao trạm Thủ Dầu Một
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Bốc hơi tối cao (mm)
	4.7
	5.1
	5.9
	5.4
	4.4
	3.5
	3.0
	3.2
	3.0
	2.9
	3.4
	4.1

	Sx (mm)
	1.1
	0.8
	0.9
	0.9
	0.9
	0.7
	0.5
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7

	Cv(%)
	23.3
	15.4
	15.6
	16.6
	20.7
	20.2
	15.5
	17.3
	17.4
	20.2
	21.0
	17.3



Bảng 2.98 thể hiện mức độ biến đổi của bốc hơi tối thấp các tháng trong năm tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018. So với bốc hơi trung bình, bốc hơi tối thấp dao động từ 3,0-5,9mm. Độ lệch chuẩn của bốc hơi tối thấp dao động lớn hơn so với bốc hơi trung bình từ 0,5-1,1%. Về mức độ biến đổi dao động từ khoảng 615,4-20,7%% cao hơn nhiều so với bốc hơi trung bình. 

Trạm Tân Sơn Hòa

Bảng 2.99 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối cao trạm Tân Sơn Hòa
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Bốc hơi tối cao (mm)
	5.5
	6.3
	7.0
	6.4
	5.3
	4.7
	4.2
	4.3
	3.8
	3.9
	4.6
	5.1

	Sx (mm)
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.1
	0.6
	0.6
	0.7
	0.5
	0.8
	0.9
	0.8

	CV %)
	16.1
	16.4
	16.0
	18.9
	20.8
	13.6
	14.3
	15.3
	13.3
	19.9
	19.6
	15.7



Mức độ biến đổi của bốc hơi tối cao tại Tân Sơn Hòa thể hiện trên Bảng 2.99. Giá trị bốc hơi tối cao nhiều năm ở Tân Sơn Hòa từ 3,8-7,0mm. Mức độ biến đổi của bốc hơi tối cao tại Tân Sơn Hòa dao động từ 13,4-20,8%.

Trạm Biên Hòa

Bảng 2.100 Mức độ biến đổi Cv (%) của bốc hơi tối cao trạm Biên Hòa
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Bốc hơi tối cao (mm)
	5.5
	6.8
	7.7
	7.1
	6.2
	4.8
	4.4
	4.6
	4.0
	3.5
	4.1
	4.5

	Sx (mm)
	1.1
	1.6
	2.0
	2.0
	2.1
	0.8
	1.0
	1.0
	0.8
	0.7
	0.8
	0.8

	CV %)
	20.4
	22.9
	25.3
	28.6
	33.6
	16.8
	22.0
	21.4
	20.0
	18.9
	19.7
	18.6



Mức độ biến đổi của bốc hơi tối cao tại Biên Hòa thể hiện trên Bảng 2.100. Giá trị bốc hơi tối cao trung bình nhiều năm ở Biên Hòa từ 3,5-7,7mm. Độ lệch chuẩn tháng của bốc hơi tối cao dao động từ 0,8-2,1%. Mức độ biến đổi của bốc hơi tối cao tại Biên Hòa dao động từ 18,6-28,6%.
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Hình 2.128 Biến trình bốc hơi tối cao tháng tại Bình Dương và phụ cận


Hình 2.128 thể hiện biến trình bốc hơi tối cao tháng tại Thủ Dầu Một, Tân Sơn Hòa, Biên Hòa. Đường biến trình bốc hơi tối cao giữa các trạm có xu hướng giống nhau, trạm Tân Sơn Hòa có lượng bốc hơi cao hơn so với trạm Thủ Dầu Một và Biên Hòa.

3.4.5. Mức độ biến đổi của nhiệt độ cực trị

a. Mức độ biến đổi của nhiệt độ tối cao 

Bảng 2.101 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tx (0C)
	34,7
	35,9
	37,3
	37,4
	36,9
	35,3
	34,3
	34,1
	34,0
	33,9
	34,1
	34,0

	Sx (0C)
	1,0
	0,9
	0,9
	1,1
	1,3
	1,1
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,9
	0,9

	CV (%)
	2,8
	2,6
	2,5
	2,9
	3,7
	3,2
	1,8
	1,8
	2,1
	2,0
	2,7
	2,6


Theo Bảng 2.101, nhiệt độ tối cao trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một dao động 33,9-37,40C với độ lệch chuẩn trong khoảng 0,7-1,30C. Mức biến đổi dao động trong khoảng 1,8%-3,7%, trong đó tháng 5 có mức biến đổi lớn nhất (3,7%) và các tháng 7, tháng 8 có mức biến đổi nhỏ nhất (1,8%).

Bảng 2.102 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao trạm Đồng Xoài

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tx (0C)
	35,1
	36,3
	37,8
	37,6
	36,6
	34,9
	34,2
	33,9
	34,0
	33,9
	33,9
	34,1

	Sx (0C)
	0,9
	0,7
	0,9
	1,1
	1,3
	0,8
	0,8
	0,9
	0,8
	0,8
	0,7
	0,8

	CV (%)
	2,5
	2,1
	2,4
	2,9
	3,6
	2,3
	2,2
	2,5
	2,3
	2,3
	2,0
	2,4



Bảng 2.102 thể hiện mức độ biến đổi của nhiệt độ tối cao trung bình theo tháng tại trạm Đồng Xoài giai đoạn 1980-2018. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 0,8-1,30C. Về mức độ biến đổi dao động từ khoảng 2,2%-3,6%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 2,5%, 2,9%, 2,2%, 2,3%. Mức độ biến đổi của Tx cao nhất xuất hiện vào tháng V (3,6%).

Trạm Tân Sơn Hòa

Bảng 2.103 Mức độ biến đổi Cv (%) của nhiệt độ tối cao trạm Tân Sơn Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tx (0C)
	34,5
	35,4
	36,7
	37,2
	36,9
	35,8
	35,0
	34,9
	34,7
	34,2
	34,2
	34,1

	Sx (0C)
	1,0
	0,8
	1,0
	0,9
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	1,0
	1,1
	1,2
	1,0

	CV %)
	2,8
	2,2
	2,7
	2,3
	2,8
	3,0
	2,8
	3,1
	2,9
	3,2
	3,5
	3,0



Mức độ biến đổi của nhiệt độ tối cao tại Tân Sơn Hòa thể hiện trên bảng 2.103. Giá trị Tx trung bình nhiều năm ở Tân Sơn Hòa từ 34,1-37,20C nhiệt độ Tối cao cao nhất xuất hiện vào tháng IV. Độ lệch chuẩn tháng của Tx dao động từ 0,9-1,10C. Mức độ biến đổi của Tx tại Tân Sơn Hòa dao động từ 2,3-3,2% nhìn trong trong các tháng từ VI-X mức độ biến đổi khá đồng đều từ 2,4-2,9%, riêng các tháng từ XI-II mức độ biến đổi cao hơn so với các tháng còn lại (từ 4-4,2%). Có thể thấy rằng các tháng có nhiệt độ trung bình thấp thường có mức độ biến đổi cao hơn so với các tháng có nhiệt độ trung bình cao.

Trạm Biên Hòa

Bảng 2.104 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tx trạm Biên Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tx (0C)
	34,7
	36,1
	37,3
	37,3
	36,8
	35,3
	34,5
	34,5
	34,4
	34,1
	34,1
	33,9

	Sx (0C)
	1,0
	0,8
	0,8
	0,9
	1,3
	0,9
	0,8
	0,8
	0,9
	0,8
	0,8
	0,9

	CV %)
	2,9
	2,1
	2,3
	2,5
	3,5
	2,6
	2,3
	2,3
	2,5
	2,2
	2,5
	2,8



Mức độ biến đổi của Tx tại Biên Hòa thể hiện trên bảng 2.104. Giá trị Tx trung bình nhiều năm ở Biên Hòa từ 34,1-37,30C. Độ lệch chuẩn tháng của Ttb dao động từ 0,8-1,30C. Mức độ biến đổi của Tx tại Biên Hòa dao động từ 2,1-3,5%, mức độ biến đổi cao nhất xuất hiện vào tháng V (3,5%) các tháng còn lại mức độ biến đổi khá đồng đều từ 2,1-2,5%.
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Hình 2.129 Biến trình nhiệt độ tối cao tháng tại Bình Dương và phụ cận


Hình 2.129 thể hiện biến trình nhiệt độ trung bình tháng tại Thủ Dầu Một, Tân Sơn Hòa, Biên Hòa. Có thể thấy rằng nhiệt độ tối cao trung bình ở Thủ Dầu Một khá tương đồng so với tại Biên Hòa, và Tân Sơn Hòa, nhiệt độ tối cao các tháng không chênh lệch nhiều. Trong giai đoạn từ tháng I-IV nhiệt độ Tx cao nhất tại Đồng Xoài và tương đồng tại Thủ Dầu Một và Biên Hòa, tuy nhiên từ tháng VI-IX Tx tại Tân Sơn Hòa có xu hướng cao hơn so với Thủ Dầu Một và Biên Hòa và Đồng Xoài

b. Mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp (Tm)

Trạm Thủ Dầu Một


Bảng 2.105 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Thủ Dầu Một
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tm (0C)
	17,2
	18,4
	20,3
	22,7
	23,0
	22,9
	22,4
	22,6
	22,4
	21,9
	19,9
	17,8

	Sx (0C)
	1,7
	1,3
	1,6
	0,8
	0,8
	0,6
	0,8
	0,7
	0,7
	1,1
	2,0
	1,9

	CV (%)
	9,9
	7,1
	8,0
	3,6
	3,6
	2,6
	3,4
	3,0
	3,1
	4,9
	9,9
	10,9


Bảng 2.105 thể hiện mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp trung bình các tháng trong năm tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018.  Nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một dao động 17,2-230C với độ lệch chuẩn trong khoảng 0,6-1,90C. Mức biến đổi  dao động trong khoảng 2,6%-9,9%, trong đó tháng 1 và tháng 12 có mức biến đổi lớn nhất (10,9%) và  tháng  6 có mức biến đổi nhỏ nhất (2,6%).

Trạm Đồng Xoài

Bảng 2.106 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Đồng Xoài

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tm (0C)
	16,6
	17,9
	19,4
	21,8
	22,5
	22,3
	22,0
	21,9
	22,0
	20,9
	19,2
	17,2

	Sx (0C)
	2,0
	1,4
	1,5
	0,9
	0,7
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	1,1
	1,7
	1,9

	CV (%)
	11,9
	7,6
	7,9
	4,2
	3,1
	2,2
	2,4
	2,7
	2,9
	5,4
	9,0
	10,9



Bảng 2.106 thể hiện mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp trung bình các tháng trong năm tại trạm Đồng Xoài giai đoạn 1980-2018. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 0,5-2,00C, có thể thấy rằng độ lệch chuẩn của Tm cao hơn so với Ttb và Tx. Về mức độ biến đổi dao động khá lớn giữa các tháng trong năm từ khoảng 2,2% - 11,9% cao hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình và nhiệt độ tối cao. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 11,9%, 4,2%, 2,4%, 5,4%. Mức độ biến đổi nhiệt độ cao nhất xuất hiện vào tháng I (11,9%) và tháng XI I (10,9%), nhìn chung mức độ biến đổi của Tm cao hơn trong các tháng mùa đông thời điểm mà nên nhiệt ở Nam Bộ thấp.
Trạm Tân Sơn Hòa

Bảng 2.107 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Tân Sơn Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tm (0C)
	19,9
	21,2
	22,9
	24,3
	23,9
	23,5
	23,1
	23,2
	23,2
	22,9
	21,8
	20,0

	Sx (0C)
	1,6
	1,4
	1,5
	1,0
	1,0
	0,7
	0,7
	0,6
	0,5
	0,7
	1,5
	1,7

	CV (%)
	8,2
	6,7
	6,6
	3,9
	4,2
	2,8
	3,0
	2,7
	2,1
	3,2
	6,8
	8,7



Mức độ biến đổi của Tm tại Tân Sơn Hòa thể hiện trên bảng 2.107. Giá trị Tx trung bình nhiều năm ở Tân Sơn Hòa từ 34,1-37,20C nhiệt độ Tx cao nhất xuất hiện vào tháng IV. Độ lệch chuẩn tháng của Tx dao động từ 0,9-1,10C. Mức độ biến đổi của Tx tại Tân Sơn Hòa dao động từ 2,3-3,2% nhìn trong trong các tháng từ VI-X mức độ biến đổi khá đồng đều từ 2,4-2,9%, riêng các tháng từ XI-II mức độ biến đổi cao hơn so với các tháng còn lại (từ 4-4,2%). Có thể thấy rằng các tháng có nhiệt độ trung bình thấp thường có mức độ biến đổi cao hơn so với các tháng có nhiệt độ trung bình cao.

Trạm Biên Hòa

Bảng 2.108 Mức độ biến đổi Cv (%) của Tm trạm Biên Hòa

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tm (0C)
	18,0
	19,2
	21,2
	23,3
	23,3
	23,1
	22,8
	22,8
	22,8
	22,2
	20,8
	18,6

	Sx (0C)
	1,7
	1,3
	1,6
	0,9
	0,8
	0,6
	0,6
	0,7
	0,5
	0,9
	1,8
	1,9

	CV (%)
	9,4
	6,7
	7,7
	3,8
	3,6
	2,5
	2,5
	3,0
	2,2
	4,1
	8,5
	9,9



Mức độ biến đổi của Tx tại Biên Hòa thể hiện trên bảng 2.108. Giá trị Tm trung bình nhiều năm ở Biên Hòa từ 18-23,30C. Độ lệch chuẩn tháng của Tm dao động từ 0,5-1,90C. Mức độ biến đổi của Tm tại Biên Hòa dao động từ 2,5-9,9%, mức độ biến đổi cao nhất xuất hiện vào tháng XII (9,9%), tháng I (9,4%) các tháng VI-IX lại mức độ biến đổi khá đồng đều từ 2,2-3,6%.
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Hình 2.130 Biến trình nhiệt độ tối thấp tháng tại Bình Dương và phụ cận


Hình 2.130 thể hiện biến trình nhiệt độ tối thấp tháng tại Thủ Dầu Một, Tân Sơn Hòa, Biên Hòa., Đồng Xoài. Tm tại Tân Sơn Hòa cao hơn so với tại Biên Hòa và Thủ Dầu Một, Đồng Xoài, tuy nhiên từ tháng V-X nhiệt độ Tm khá tương đồng giữa các trạm Thủ Dầu Một và Biên Hòa. Tm thấp nhất tại cả bốn trạm xuất hiện vào tháng I.

3.4.6. Mức độ biến đổi của lượng mưa 1 ngày lớn nhất

a. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất

Lượng mưa một ngày lớn nhất theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 8-70mm. Độ lệch chuẩn dao động 11-36mm. Mức biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất dao động 36-212%, trong đó tháng 2 có mức biến đổi lớn nhất (212%) và tháng 10 có mức biến đổi nhỏ nhất (36%).

Bảng 2.109 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thủ Dầu Một
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	8
	6
	13
	36
	53
	61
	63
	61
	70
	61
	51
	21
	104

	Sx (mm)
	11
	13
	19
	25
	29
	25
	34
	27
	29
	22
	36
	21
	31

	CV (%)
	134
	212
	146
	71
	56
	41
	54
	44
	42
	36
	71
	99
	29



 Bảng 2.110 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Dầu Tiếng

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	10
	8
	19
	40
	51
	53
	63
	56
	67
	60
	48
	17
	101

	Sx (mm)
	15
	14
	26
	21
	23
	21
	31
	24
	27
	26
	37
	17
	32

	CV (%)
	151
	180
	139
	53
	46
	39
	49
	43
	40
	43
	77
	100
	31



Bảng 2.110 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 8-67mm, giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất trung bình cả năm là 101mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 14-37mm, độ lệch chuẩn của R năm là 32mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất là 31%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 151%, 53%, 49%, 43%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ IV-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-III (mùa khô).

Bảng 2.111 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Thuận An

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	3
	4
	7
	19
	40
	43
	48
	49
	59
	61
	44
	12
	90

	Sx (mm)
	8
	12
	15
	23
	24
	19
	21
	24
	32
	27
	37
	12
	33

	CV (%)
	312
	307
	202
	120
	60
	44
	43
	50
	54
	44
	83
	107
	37



Bảng 2.111 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Thuận An giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 3-61mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 8-37mm, độ lệch chuẩn của R năm là 33mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất là 37%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 312%, 120%, 43%, 44%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-IV (mùa khô).

Bảng 2.112 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Phước Hòa

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	6
	8
	15
	35
	54
	64
	59
	66
	64
	67
	41
	19
	105

	Sx (mm)
	10
	12
	17
	28
	25
	31
	28
	28
	26
	30
	28
	19
	23

	CV (%)
	171
	145
	112
	78
	47
	48
	47
	43
	41
	45
	69
	99
	22



Bảng 2.112 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Phước Hòa giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 6-67mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 10-30mm, độ lệch chuẩn của R năm là 23mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất là 22%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 171%, 78%, 47%, 45%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-IV (mùa khô).

Bảng 2.113 Mức độ biến đổi Cv (%) của Rx1day trạm Tân Uyên

	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	TB(mm)
	2
	5
	11
	24
	53
	52
	59
	71
	61
	61
	45
	13
	110

	Sx (mm)
	6
	16
	19
	25
	39
	29
	29
	40
	30
	37
	32
	19
	34

	CV (%)
	251
	303
	174
	104
	74
	56
	49
	57
	50
	60
	71
	142
	31



Bảng 2.113 thể hiện mức độ biến đổi của lượng mưa lượng mưa một ngày lớn nhất tại trạm Tân Uyên giai đoạn 1980-2018. Giá trị lượng mưa một ngày lớn nhất dao động từ 2-71mm. Độ lệch chuẩn (Sx) dao động từ 6-40mm, độ lệch chuẩn của R năm là 34mm. Về mức độ biến đổi lượng mưa một ngày lớn nhất tháng dao động từ 49-303%%. Mức độ biến đổi tại một số tháng tiêu biểu I, IV, VII, X tương ứng là: 251%, 104%, 49%, 60%. Mức độ biến đổi của lượng mưa một ngày lớn nhất thấp hơn trong các tháng từ V-X (mùa mưa) và cao hơn trong các tháng XI-IV (mùa khô).


b. Mức độ biến đổi của số ngày mưa lớn hơn 50mm, 100mm


Đối với số ngày mưa lớn hơn SNML50 (50mm-99mm) và SNML100 (lượng mưa trên 100mm) do số ngày mưa lớn trong năm tại Bình Dương thấp lên báo cáo đánh mức độ biến đổi của tổng số ngày mưa lớn theo thời gian tại các trạm quan trắc ở Bình Dương.
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Hình 2.131 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Dầu Tiếng


Hình 2.131 thể hiện mức độ biến đổi theo thời gian của SNML hơn 50mm trạm Dầu Tiếng từ 1980-2018, có thể thẩy số ngày mưa lớn tại Dầu Tiếng có xu thế tăng khoảng 0,02 ngày/năm. SNML cao nhất là 12 ngày/năm (năm 2009) và thấp nhất là năm 1985 và 2006.
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Hình 2.132 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Dầu Tiếng


Đối với SNML hơn 100mm tại Dầu Tiếng không có xu hướng tăng hay giảm rõ rang, SNML hơn 100mm dao động từ 0-2 ngày, năm có nhiều ngày mưa lớn hơn 100mm chỉ khoảng 2 ngày.
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Hình 2.133 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Thủ Dầu Một

Hình 2.133 thể hiện mức độ biến đổi của SNML hơn 50mm trạm Thủ Dầu Một, có thể thấy rằng SNML ở Thủ Dầu Một có xu thế tăng rõ rệt với tốc độ tăng 0,1 ngày/năm, năm 2013 có nhiều ngày mưa lớn nhất (12 ngày), trong giai đoạn gần đây SNML hơn 50mm cao hơn so với giai đoạn trước
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Hình 2.134 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Thủ Dầu Một

Đối với SNML hơn 100mm trạm Thủ Dầu Một dao động từ 0-3 ngày trong năm, xu thế biến đổi của SNML100 tại Thủ Dầu Một có xu hướng tăng nhẹ khoảng 0,03ngày/năm. Trong những năm gần đây SNML hơn 100mm hầu như năm nào cũng xuất hiện trên 2 lần /năm.
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Hình 2.135 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Phước Hòa


Hình 2.135 thể hiện xu thế biến đổi của SNML hơn 50mm trạm Phước Hòa, khác với Dầu Tiêng và Thủ Dầu Một, tại Phước Hòa SNML hơn 50mm có xu hướng giảm nhẹ, năm có nhiều ngày mưa lớn hơn 50mm đạt 10 ngày/năm.
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Hình 2.136 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Phước Hòa


Tương tự như SNML50 mm, SNML hơn 100mm tại Phước Hòa cũng có xu thế giảm, năm 1999 là năm có nhiều ngày mưa lớn hơn 100mm nhất (3 ngày). Trong giai đoạn gần đây SNML hơn 100mm t1 hơn so với giai đoạn từ 1991-2002.
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Hình 2.137 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Tân Uyên


Hình 2.37 thể hiện mức độ biến đổi của SNML50 tại Tân Uyên có xu thế tăng với tốc độ khoảng 0,02ngày/năm. Năm 2000 là năm có nhiều ngày mưa lớn từ 50-99mm nhất với 11 ngày.

[image: image184.png]35

SNML100_Tan Uyén

25

.. ¥=Q0093%+0.50Bd "1





Hình 2.138 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Tân Uyên


Đối với số ngày mưa lớn hơn 100mm tại Tân Uyên có xu thế tăng không đáng kể, SNML100 cao nhất là 3 ngày/năm (xuất hiện vào năm 2012, 2015).
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Hình 2.139 Mức độ biến đổi SNML50 trạm Thuận An


Hình 2.139 thể hiện mức độ biến đổi theo thời gian của SNML50 trạm Thuận An, kết quả cho thấy SNML50 tại Thuận An có xu thế tăng khoảng 0,048 ngày/năm, năm 2010 là năm có nhiều ngày mưa lớn nhất với 12 ngày, giai đoạn từ 2006-2010 là giai đoạn có nhiều ngày mưa lớn nhất và giai đoạn từ 1991-1998 có ít ngày mưa lớn nhất.
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Hình 2.140 Mức độ biến đổi SNML hơn 100mm trạm Thuận An


Đối với SNML hơn 100mm tại Thuận An không có mức độ tăng giảm rõ ràng, năm có nhiều ngày nhất chỉ đạt khoảng 2 ngày, và hầu hết các năm từ 1990-2007 đều không có ngày ngày có SNML100 (trừ 1992 và 2002 có 1 ngày), tuy nhiên có thể thấy trong giai đoạn từ 2015-2018 hầu như năm nào cũng xuất hiện SNML100 tại Thuận An.

3.5. ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT SO VỚI TRUNG BÌNH KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG
a. Đặc điểm nhiệt độ

Biến trình nhiệt độ theo tháng

Bảng 2.114 Giá trị đặc trưng nhiệt độ tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018
	Đặc trưng T
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Nhiệt độ trung bình tháng
Ttb (0C)
	Min
	23.3
	24.7
	26.5
	27.6
	27.1
	26.7
	26.5
	26.2
	26.1
	25.9
	25.0
	23.9

	
	P.25%
	24.5
	25.7
	27.1
	28.3
	27.9
	27.3
	26.8
	26.7
	26.5
	26.4
	25.8
	24.6

	
	Median
	25.1
	26.0
	27.5
	28.9
	28.4
	27.6
	27.0
	27.0
	26.7
	26.6
	26.2
	25.1

	
	P.75%
	25.7
	26.5
	28.0
	29.2
	29.1
	27.9
	27.4
	27.3
	27.0
	26.9
	26.8
	25.6

	
	Max
	27.8
	28.4
	29.5
	30.5
	30.5
	28.7
	27.9
	27.9
	28.0
	27.8
	27.7
	27.9

	
	TB
	25.2
	26.1
	27.6
	28.8
	28.5
	27.6
	27.1
	27.0
	26.8
	26.6
	26.2
	25.3

	Nhiệt độ tối cao  tháng
Tx (0C)
	Min
	33.0
	34.0
	35.4
	35.5
	34.5
	33.6
	33.1
	32.7
	32.6
	32.5
	32.6
	32.5

	
	P.25%
	34.1
	35.2
	36.7
	36.7
	36.0
	34.5
	33.9
	33.7
	33.6
	33.6
	33.4
	33.2

	
	Median
	34.6
	35.8
	37.2
	37.5
	37.2
	35.4
	34.5
	34.0
	34.2
	34.0
	34.2
	34.0

	
	P.75%
	35.3
	36.5
	37.7
	38.2
	37.7
	35.8
	34.7
	34.6
	34.5
	34.3
	34.9
	34.6

	
	Max
	37.7
	38.5
	39.8
	40.1
	39.7
	38.3
	35.4
	35.8
	35.2
	35.5
	35.7
	35.7

	
	TB
	34.7
	35.9
	37.3
	37.4
	36.9
	35.3
	34.3
	34.1
	34.0
	33.9
	34.1
	34.0

	Nhiệt độ tối thấp  tháng
Tm (0C)
	Min
	13.0
	15.4
	15.9
	20.9
	21.3
	21.6
	20.6
	21.5
	19.5
	17.4
	16.0
	14.4

	
	P.25%
	16.1
	17.4
	19.5
	22.3
	22.5
	22.4
	22.0
	22.2
	22.0
	21.5
	18.3
	16.6

	
	Median
	17.0
	18.5
	20.8
	22.8
	22.9
	22.9
	22.5
	22.5
	22.5
	22.1
	19.6
	17.5

	
	P.75%
	18.4
	19.4
	21.3
	23.2
	23.7
	23.3
	22.9
	22.9
	22.9
	22.4
	21.9
	18.8

	
	Max
	20.4
	20.8
	22.8
	24.8
	24.9
	24.0
	23.8
	24.2
	23.6
	23.5
	23.4
	23.0

	
	TB
	17.2
	18.4
	20.3
	22.7
	23.0
	22.9
	22.4
	22.6
	22.4
	21.9
	19.9
	17.8


Nhiệt độ trung bình tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 26,90C, nhiệt độ đạt giá trị cao nhất vào tháng IV với 28,80C và thấp nhất vào tháng XII với 26,10C.
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Hình 2.141 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018
Hình 2.141 cho thấy biến trình của nhiệt độ trung bình tháng ở Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018. Đường biến trình Ttb có xu hướng đi lên và đạt đỉnh vào tháng IV, sau đó Ttb giảm dần, Ttb đạt đỉnh một lần trong năm. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất xuất hiện chủ yếu vào tháng XII và tháng I, trong đó nhiệt độ trung bình tháng I dao động từ 24,5 (Phân vị 25%) 27,50C (phân vị 75%), trung bình nhiều năm là 25,20C và trung vị là 25,10C. Nhiệt độ cao nhất xuất hiện vào tháng IV với giá trị cao nhất đạt 30,50C, trung vị là 28,90C, Ttb tháng IV 28,3-29,20C (tương ứng với phân vị 25-75%).
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Hình 2.142 Nhiệt độ trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một các giai đoạn

Trung bình khí hậu (TBKH) là thời kì của các yếu tố khí hậu từ 1981-2010 được Tổ chức khí tượng thế giới khuyến cáo sử dụng.

Hình 2.142 cho thấy nhiệt độ trung bình theo tháng giai đoạn 2011-2018 ở mức cao hơn so với TBKH từ 0,3 đến 1,6oC. Đặc trưng chung năm của nhiệt độ trung bình cao hơn 0,8oC so với TBKH.

b. Nhiệt độ tối cao trung bình (Tx)

Nhiệt độ tối cao trung bình tại trạm Thủ Dầu Một có khoảng 35,20C, nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 với 37,40C và nhiệt độ thấp nhất vào tháng 10 với 33,90C. 
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Hình 2.143 Nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một 
giai đoạn 1980-2018
Hình 2.143 cho thấy biến trình theo tháng của Tx trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018, hình dạng đường biến trình Tx khá giống với Ttb, Tx tăng dần từ tháng I và đạt đỉnh vào tháng IV, sau đó Tx giảm dần. Tx cao nhất xuất hiện vào tháng IV dao động từ 36,7-38,20C, giá trị trung vị đạt 37,50C, Tx cao nhất ghi nhận là 40,10C. Tx thấp nhất xuất hiện vào các tháng cuối năm từ tháng X-XII.
[image: image190.png]Nhigt d6 (oC)

Bién d6i nhi¢t d t4i cao trung binh thang
phén theo giai doan
38.0

375
37.0
36.5

36.0
355 —®— Giai doan 1980-2010

35.0 —®—Giai doan 2011-2018
345
34.0
335




Hình 2.144 Nhiệt độ tối cao trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một
Nhiệt độ tối cao trung bình của các tháng 1, tháng 2, tháng 5 trong giai đoạn 2011-2018 bằng với giai đoạn TBKH. Các tháng còn lại trong giai đoạn 2011-2018 cao hơn 0,1-1oC so với các tháng này trong TBKH. Đặc trưng năm của nhiệt độ tối cao trung bình giai đoạn 2011-2018 cao hơn so với TBKH 0,4oC.

c. Nhiệt độ tối thấp trung bình (Tm)

Nhiệt độ tối thấp trung bình tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 210C, nhiệt độ tối thấp có giá trị cao nhất vào tháng 5 với 230C và thấp nhất là 17,20C vào tháng 1. [image: image191.png]pOC
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Hình 2.145 Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một từ 1980-2018

Hình 2.145 thể hiện biến trình theo tháng của Tm trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1980-2018, khác với Ttb và Tx, Tm tăng dần từ tháng I và đạt đỉnh vào tháng IV - VI, sau đó Tm tiếp tục giảm nhẹ vào các tháng từ X-XII. Tm thấp nhất xuất hiện vào tháng I dao động từ 13-20,40C, giá trị trung vị đạt 170C, Tm cao nhất xuất hiện trong các tháng IV - V, đây cũng là 2 tháng có nhiệt độ Tx cao nhất ở Thủ Dầu Một.
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Hình 2.146 Nhiệt độ tối thấp trung bình tháng trạm Thủ Dầu Một

Hình 2.146 thể hiện biến trình của Tm các giai đoạn. Nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng trong giai đoạn 2011-2018 cao hơn so với TBKH từ 0,7 đến 2,9oC. Đặc trưng chung năm của nhiệt độ tối thấp trung bình giai đoạn 2011-2018 cao hơn TBKH 1,4oC.
d. Lượng mưa

Trạm Thủ Dầu Một
[image: image193.png]Luong mua (mm)

Bién d6i lrgng mura trung binh thang phan theo giai doan

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Thing

10

12

—®— Giai doan 1980-2010
—— Giai doan 2011-2018




Hình 2.147 Lượng mưa tháng tại trạm Thủ Dầu Một
Hình 2.147 cho thấy biến trình lượng mưa năm ở Thủ Dầu Một các giai đoạn. Lượng mưa của tháng 1 đến tháng 4 và tháng 11 trong giai đoạn 2011-2018 cao hơn TBKH từ 12 đến 239mm. Lượng mưa trung bình các tháng 5 đến tháng 10 và tháng 12 thấp hơn so với TBKH từ 17 đến 783mm. Đặc trưng năm của lượng mưa giai đoạn 2011-2018 thấp hơn 233mm so với TBKH.
4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN THIÊN TAI GỒM PHẠM VI, CƯỜNG ĐỘ, TẦN SUẤT VÀ TÍNH BẤT THƯỜNG CỦA CÁC THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
4.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN NHIỆT ĐỘ CỰC TRỊ
4.1.1 Tác động của BĐKH đến nhiệt độ tối cao (Tx)

Tác động của BĐKH đến nhiệt độ cực trị thể hiện thông qua xu thế biến đổi của Tx, Tm trong quá khứ và kịch bản BĐKH về nhiệt độ cực trị ở BÌnh Dương
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Hình 3.1 Nhiệt độ tối cao  tại Bình Dương trong giai đoạn 1980-2018

Nhiệt độ tối cao tại tỉnh Bình Dương có xu hướng giảm không đáng kể qua các năm với tốc độ 0,0048 oC/năm. Nhiệt độ tối cao tại khu vực này có biến động khá lớn. Nền nhiệt không ổn định. Nhiệt độ tối cao cao nhất vào năm 2013 có nhiệt độ 40,1oC. Thấp nhất vào năm 2010 với nhiệt độ 35,6oC.

Bảng 3.1 Kịch bản BĐKH về nhiệt độ tối cao tại Bình Dương

	 Năm
	2025
	2030
	2050
	2100

	 Mùa
	Kho
	Mua
	Nam
	Kho
	Mua
	Nam
	Kho
	Mua
	Nam
	Kho
	Mua
	Nam

	RCP4.5
	0.8
	0.7
	0.7
	0.9
	0.8
	0.9
	1.5
	1.4
	1.5
	2.1
	2
	2

	RCP8.5
	0.9
	0.9
	0.9
	1.1
	1
	1.1
	1.9
	1.8
	1.9
	3.8
	3.8
	3.8


Bảng 3.1 thể hiện kết quả xây dựng kịch bản BĐKH về nhiệt độ tối cao trung bình ở Bình Dương các giai đoạn trong tương lai theo RCP4.5 và RCP8.5. Vào năm 2025 Tx tăng từ 0,7-0,9(C (tăng 0,8-0,9(C trong mùa khô và 0,7-0,9(C trong mùa mưa), đến năm 2050 Tx tăng lên từ 1,5-1,9(C (trong đó mùa khô tăng từ 1,5-1,9(C và mùa mưa tăng từ 1,4-1,8(C). Đến năm 2100 Tx tăng 2(C theo RCP4.5 và tăng lên đến 3,8(C theo RCP8.5.
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	Hình 3.2 Phân bố mức độ biến đổi của nhiệt độ tối cao trung bình


Hình 3.2 thể hiện phân bố của Tx tại Bình Dương các năm 2030 và 2050 theo RCP4.5 và RCP8.5. Kết quả cho thấy theo RCP45 vào năm 2030 toàn tỉnh Bình Dương tăng khoảng 0,9(C, đến năm 2050 Tx tăng từ 1,36-1,51 (C, phân bố nhiệt độ tăng dần theo hướng từ đông nam đến tây bắc, nhiệt độ cao nhất nằm ở khu vực các huyện Dầu Tiếng, Tx. Bến Cát, Phú Giáo và giản dần về phía Tp. Thủ Dầu Một, Tx. Thuận An và Dĩ An.

Theo RCP8.5 vào năm 2030 và 2050 phân bố của nhiệt độ Tx khá giống nhau khi nhiệt độ tăng dần từ đông nam lên tây bắc, vào năm 2030 nhiệt độ Tx dao động từ 0,9 (Tx. Thuận An, Dĩ An) đến 1,1(C thuộc huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và phía bắc Tx. Bến Cát.

4.1.2. Tác động của BĐKH đến nhiệt độ tối thấp  
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Hình 3.3 Nhiệt độ tối thấp tại Bình Dương trong giai đoạn 1980-2018

So với nhiệt độ tối cao tại tỉnh Bình Dương nhiệt độ tối thấp ổn định hơn qua nhiều năm do xung quanh giá trị nhiệt độ tối thấp trung bình nhiều năm. Tốc độ tăng 0,05oC/năm làm cho nền nhiệt tại Bình Dương có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ tối thấp cao nhất vào năm 2012 với 20,2oC. Thấp nhất vào năm 1993 với 13oC.

Bảng 3.2 Kịch bản BĐKH về nhiệt độ tối thấp tại Bình Dương

	 
	2025
	2030
	2050
	2100

	 
	Kho
	Mua
	Nam
	Kho
	Mua
	Nam
	Kho
	Mua
	Nam
	Kho
	Mua
	Nam

	RCP4.5
	0.8
	0.7
	0.8
	1
	0.8
	0.9
	1.5
	1.4
	1.4
	2
	1.9
	1.9

	RCP8.5
	0.9
	0.8
	0.9
	1.1
	1
	1
	1.9
	1.8
	1.8
	3.8
	3.6
	3.7


Bảng 3.2 thể hiện kết quả xây dựng kịch bản BĐKH về nhiệt độ tối thấp trung bình ở Bình Dương các giai đoạn trong tương lai theo RCP4.5 và RCP8.5. Vào năm 2025 Tm tăng từ 0,8-0,9(C (tăng 0,8-0,9(C trong mùa khô và 0,7-0,8(C trong mùa mưa), đến năm 2050 Tm tăng lên từ 1,4-1,8(C (trong đó mùa khô tăng từ 1,5-1,9(C và mùa mưa tăng từ 1,4-1,8(C). Đến năm 2100 Tx tăng 1,9(C theo RCP4.5 và tăng lên đến 3,7(C theo RCP8.5.
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	Hình 3.4 Phân bố mức độ biến đổi của nhiệt độ tối thấp trung bình


Hình 3.4 thể hiện phân bố của Tm tại Bình Dương các năm 2030 và 2050 theo RCP4.5 và RCP8.5. Kết quả cho thấy theo RCP45 vào năm 2030 toàn tỉnh Bình Dương tăng khoảng 0,9(C, đến năm 2050 Tx tăng từ 1,4(C, phân bố nhiệt độ Tm đồng nhất trên toàn tỉnh.

Theo RCP8.5 vào năm 2030 Tm tăng khoảng 1(C, đến năm 2050 Tm tăng từ 1,79-1,81 (C, phân bố nhiệt độ tăng dần theo hướng từ đông sang tây. Nhiệt độ tăng cao nhất thuộc khu vực huyện Dầu Tiếng, TX, Bến Cát

4.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN LƯỢNG MƯA 1 NGÀY LỚN NHẤT
[image: image204.png]250

200 T
150 ]
=1x-1016.8
100 /
v
50
0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

2020





Hình 3.5 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Dầu Tiếng

Hình 3.5 cho thấy xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Dầu Tiếng, kết quả cho thấy Rmax1day có xu thế tăng khá rõ với tốc độ tăng 1mm/năm, đặc biệt trong những năm gần đây Rmax1day cao hơn so với trung bình nhiều năm như năm 2018.
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Hình 3.6 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Thủ Dầu Một

Tương tự như tại Dầu Tiếng, Rmax1day tại Thủ Dầu Một trong giai đoạn 1980-2018 có xu thế tăng tăng 1mm/năm, giai đoạn tăng nhanh nhất là năm đoạn 2006-2018. Sự gia tăng của Rmax1day trong những năm gần đây ở Bình Dương gây ngập lụt đô thị trong bối cảnh Bình Dương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh.
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Hình 3.7 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Tân Uyên


Hình 3.7 thể hiện xu thế BĐKH về Rmax1day tại Tân Uyên trong giai đoạn từ 1980-2018, giống với tại Dầu Tiếng và Thủ Dầu Một, Rmax1day tại Tân Uyên có xu thế tăng, tuy nhiên tốc độ tăng thấp hơn so với tại Dầu Tiếng và Thủ Dầu Một (tốc độ tăng 0,6mm/năm), Rmax1day cao nhất ghi nhận là 200mm (năm 1999).
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Hình 3.8 Xu thế biến đổi của Rmax1day trạm Phước Hòa


Hình 3.8 thể hiện xu thế biến đổi khí hậu của Rmax1day tại Phước Hòa, kết quả cho thấy Rmax1day có xu thế tăng, tuy nhiên tốc độ tăng  khoảng 0,1 mm/năm thấp hơn so với các trạm Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một, Tân Uyên.


Như vậy có thể thấy do ảnh hưởng của BĐKh Rmax1day tại Bình Dương có xu thế tăng khá rõ rệt, tốc độ tăng cao nhất ở Dầu Tiếng, Sơ Sao tiếp đến là Tân Uyên và Phước Hòa.

4.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN BÃO/ATND


Bình Dương thuộc khu vực Nam Bố nơi mà trước đây ít ảnh hưởng của bão/ATNĐ, tuy nhiên trong những năm do ảnh hưởng của BĐKH khu vực này thường xuyên xuất hiện bão/ATNĐ. Tần suất bão/ATNĐ ảnh hưởng đến Nam Bộ và Bình Dương thể hiện trong bảng 3.1.

Bảng 3.3 Tần suất bão/ATNĐ đổ bộ vào khu vực Nam Bộ (1961-2017)
	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Tổng

	Số cơn
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	13
	8
	26

	Tần suất
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	0.23
	0.14
	0.46


Ở bảng 3.3 có thể thấy được các cơn bão đã đổ bộ vào khu vực Nam Bộ trong giai đoạn này có tổng cộng 26 cơn, tần suất theo các tháng các cơn bão/ATNĐ đổ bộ vào vùng biển Nam Bộ, tần suất năm vào khoảng 0.46 cơn/năm. Tần suất bão ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ bắt đầu vào cuối mùa mưa (khoảng tháng X) tháng có số bão đổ bộ vào nhiều nhất là tháng XI với 11 cơn bão đổ bộ, tần suất tháng này đạt được là 0.23 cơn/năm, sau đó là tháng XII đạt 8 cơn bão đổ bộ với tần suất khoảng 0.14 cơn /năm. Và trong giai đoạn này cơn bão đã có 1 cơn bão xuất hiện và đổ bộ vào mùa khô ở Nam Bộ(Pakhar (03/2012)). Các tháng từ tháng II đến tháng IX theo thống kê các cơn bão đều nằm cách đất liền khoảng 10( chỉ có cơn bão Pakhar 29/03/2012 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Các cơn bão đổ bộ vào khu vực Nam Bộ không xuất hiện vào từ tháng V đến tháng IX, vì lúc này vị trí của ITCZ vẫn còn khá cao, bão chủ yếu tập trung ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến tháng X, XI, XII đường đi của bão dịch chuyển dần xuống phía Nam với dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) và dòng dẫn đường ở rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình Dương. Đa số các cơn bão đổ bộ vào khu vực Nam Bộ đều hình thành ngoài vĩ tuyến 1200E (ngoài biển Đông), sau đó mới dịch chuyển vào ảnh hưởng trực tiếp đến Biển Đông. Theo nhận định của Viện KH Khí tượng Thủy văn và BĐKH, BĐKH làm cho bão/ATNĐ có xu hướng dịch chuyển xuống phiá nam Việt Nam và ảnh hưởng nhiều hơn đến khu vực tỉnh Bình Dương trong tương lai, ngoài ra bão mạnh cũng có xu thế tăng ở Nam Bộ

4.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN HẠN HÁN 


Dựa vào chuỗi số liệu quan trắc lượng mưa từ 1980-2018 tại các trạm quan trắc ở Bình Dương, báo cáo tính toán chỉ số khô hạn SPI để xác định tần suất và xu thế hạn trong quá khứ.

Bảng 3.4 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Thủ Dầu Một
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hạn nhẹ
	STH
	6
	5
	5
	6
	5
	4
	6
	4
	5
	2
	5
	5

	
	%
	15,8
	13,2
	13,2
	15,8
	13,2
	10,3
	15,4
	10,3
	12,8
	5,1
	12,8
	12,8

	Hạn vừa
	STH
	1
	0
	1
	0
	1
	2
	0
	2
	1
	3
	2
	1

	
	%
	2,6
	0,0
	2,6
	0,0
	2,6
	5,1
	0,0
	5,1
	2,6
	7,7
	5,1
	2,6

	Hạn nặng
	STH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Tổng
	STH
	7
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	7
	5
	7
	6

	
	%
	18,4
	13,2
	15,8
	15,8
	15,8
	15,4
	15,4
	15,4
	17,9
	12,8
	17,9
	15,4


Bảng 3.4 là kết quả tính tần suất xuất hiện các mức độ hạn 6 tháng tại trạm Thủ Dầu Một. Trong giai đoạn 1980-2018, hầu như các tháng trong năm đều xảy ra hạn. Hạn nhẹ xuất hiện ở tất cả các tháng với tần suất từ 5,1-15,8%, trong đó tháng 1, tháng 4 và tháng 7 có tần suất xuất hiện hạn nhẹ cao hơn so với các tháng còn lại. Mức độ hạn vừa xuất hiện ở các tháng 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, trong đó, tháng 10 có tần suất xuất hiện hạn vừa cao nhất (7,7%). Hạn nặng xuất hiện vào tháng 9 (2,6%), các tháng còn lại không xuất hiện hạn nặng.  
Bảng 3.5 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Dầu Tiếng
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hạn nhẹ
	STH
	4
	3
	5
	7
	3
	9
	7
	7
	4
	3
	3
	7

	
	%
	10,5
	7,9
	13,2
	18,4
	7,9
	23,1
	17,9
	17,9
	10,3
	7,7
	7,7
	17,9

	Hạn vừa
	STH
	3
	2
	1
	1
	2
	0
	2
	2
	1
	3
	3
	1

	
	%
	7,9
	5,3
	2,6
	2,6
	5,3
	0,0
	5,1
	5,1
	2,6
	7,7
	7,7
	2,6

	Hạn nặng
	STH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Tổng
	STH
	7
	5
	6
	8
	5
	9
	9
	9
	6
	6
	6
	8

	
	%
	18,4
	13,2
	15,8
	21,1
	13,2
	23,1
	23,1
	23,1
	15,4
	15,4
	15,4
	20,5


Bảng 3.5 là kết quả tính tần suất xuất hiện các mức độ hạn 6 tháng tại trạm Dầu Tiếng. 

Mức độ hạn nhẹ xuất hiện ở tất cả các tháng với tần suất từ 7,7-23,1%, trong đó VI có tần suất xuất hiện hạn nhẹ cao nhất (23,1%), tiếp đến là các tháng IV, VII, VIII, XII. Tháng X và XI có tần suất xuất hiện hạn nhẹ thấp nhất 7,7%.

Mức độ hạn vừa xuất hiện ở hầu hết các tháng trong năm trừ tháng VI. Trong đó tháng I có tần suất xuất hiện hạn vừa cao nhất là 7,9%. Mức độ hạn nặng xảy ra vào tháng IX với tần suất xuất hiện 2,6%. Tổng hợp các loại hạn cho thấy hầu như các tháng trong năm đều xảy ra hạn. Trong đó tháng VI, VII, VIII xảy ra nhiều hạn nhất (23,1%), tiếp đến là các tháng XII và I (20,5% và 18,4%).

Bảng 3.6. Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Thuận An
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hạn nhẹ
	STH
	6
	3
	5
	6
	5
	4
	6
	4
	5
	2
	5
	5

	
	%
	15,8
	7,9
	13,2
	15,8
	13,2
	10,3
	15,4
	10,3
	12,8
	5,1
	12,8
	12,8

	Hạn vừa
	STH
	1
	0
	1
	0
	1
	2
	0
	2
	1
	3
	2
	1

	
	%
	2,6
	0,0
	2,6
	0,0
	2,6
	5,1
	0,0
	5,1
	2,6
	7,7
	5,1
	2,6

	Hạn nặng
	STH
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	0,0
	0,0
	0,0

	Tổng
	STH
	7
	3
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	7
	5
	7
	6

	
	%
	18,4
	7,9
	15,8
	15,8
	15,8
	15,4
	15,4
	15,4
	17,9
	12,8
	17,9
	15,4


Bảng 3.6 là kết quả tính tần suất xuất hiện các mức độ hạn 6 tháng tại trạm Thuận An. Mức độ hạn nhẹ xuất hiện ở tất cả các tháng với tần suất từ 5,1-15,8%, trong đó I và IV có tần suất xuất hiện hạn nhẹ cao nhất (15,8%), tiếp đến là tháng VII (15,4%). Tháng X có tần suất xuất hiện hạn nhẹ thấp nhất 5,1%.

Mức độ hạn vừa xuất hiện ở các tháng I, III, V, VIII-XII. Trong đó tháng X có tần suất xuất hiện hạn vừa cao nhất là 7,7%. Mức độ hạn nặng xảy ra vào tháng IX với tần suất xuất hiện 2,6%. Tổng hợp các loại hạn cho thấy hầu như các tháng trong năm đều xảy ra hạn. Trong đó tháng I xảy ra hạn nặng với tần suất lớn nhất là 18,4%, tiếp đến là các tháng IX và XI (17,9%).

Bảng 3.7 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Phước Hòa
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hạn nhẹ
	STH
	5
	0
	4
	2
	1
	2
	2
	2
	4
	3
	4
	3

	
	%
	13,2
	0,0
	10,5
	5,3
	2,6
	5,1
	5,1
	5,1
	10,3
	7,7
	10,3
	7,7

	Hạn vừa
	STH
	1
	3
	0
	0
	2
	3
	0
	3
	1
	1
	2
	3

	
	%
	2,6
	7,9
	0,0
	0,0
	5,3
	7,7
	0,0
	7,7
	2,6
	2,6
	5,1
	7,7

	Hạn nặng
	STH
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	1
	1
	1
	0
	0

	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	7,7
	2,6
	2,6
	2,6
	0,0
	0,0

	Tổng
	STH
	6
	3
	4
	2
	3
	6
	5
	6
	6
	5
	6
	6

	
	%
	15,8
	7,9
	10,5
	5,3
	7,9
	15,4
	12,8
	15,4
	15,4
	12,8
	15,4
	15,4


Bảng 3.7 là kết quả tính tần suất xuất hiện các mức độ hạn 6 tháng tại trạm Phước Hòa. Mức độ hạn nhẹ xuất hiện ở tất cả các tháng với tần suất từ 5,1-13,2%, tháng II không xảy ra hạn. Trong đó tháng I có tần suất xuất hiện hạn nhẹ cao nhất (13,2%), tiếp đến là các tháng IX và XI (10,3%). Mức độ hạn vừa xuất hiện ở các tháng I, II, V, VII, VIII-XII. Trong đó tháng II có tần suất xuất hiện hạn vừa cao nhất là 7,9%. Tiếp đến là các tháng VI, VIII, XII (7,7%).

Mức độ hạn nặng xảy ra từ tháng VI- X với tần suất xuất hiện 2,6-7,7%. Trong đó tháng xảy ra hạn nặng với tần suất xuất hiện lớn nhất là tháng VII.

Tổng hợp các loại hạn cho thấy hầu như các tháng trong năm đều xảy ra hạn. Trong đó tháng I xảy ra nhiều hạn nhất (15,8%), tiếp đến là các tháng VI, VIII, IX, XI, XII (15,4%).

Bảng 3.8 Tần suất xuất hiện hạn tại trạm Tân Uyên
	 
	 
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hạn nhẹ
	STH
	0
	1
	3
	5
	4
	2
	1
	3
	2
	0
	0
	0

	
	%
	0,0
	2,6
	7,9
	13,2
	10,5
	5,1
	2,6
	7,7
	5,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Hạn vừa
	STH
	1
	1
	2
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	2
	1
	1

	
	%
	2,6
	2,6
	5,3
	0,0
	0,0
	2,6
	5,1
	2,6
	0,0
	5,1
	2,6
	2,6

	Hạn nặng
	STH
	2
	2
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	3
	2
	2
	2

	
	%
	5,3
	5,3
	0,0
	0,0
	0,0
	2,6
	5,1
	5,1
	7,7
	5,1
	5,1
	5,1

	Tổng
	STH
	3
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	6
	5
	4
	3
	3

	
	%
	7,9
	10,5
	13,2
	13,2
	10,5
	10,3
	12,8
	15,4
	12,8
	10,3
	7,7
	7,7


Bảng 3.8 là kết quả tính tần suất xuất hiện các mức độ hạn 6 tháng tại trạm Tân Uyên. Mức độ hạn nhẹ xuất hiện từ tháng II – IX với tần suất từ 2,6-13,2%, trong đó IV có tần suất xuất hiện hạn nhẹ cao nhất (13,2%), tiếp đến là các tháng V (10,5%). Các tháng không xảy ra hạn X, XI, XII, I.

Mức độ hạn vừa xuất hiện ở hầu hết các tháng trong năm trừ tháng VI, V, IX. Trong đó tháng III có tần suất xuất hiện hạn vừa cao nhất là 5,3%. Tiếp đến là các tháng VII, X (5,1%). Mức độ hạn nặng xảy ra vào các tháng từ tháng VI đến tháng II năm sau, với tần suất xuất hiện cao nhất vào tháng IX là 7,7%.  Tổng hợp các loại hạn cho thấy hầu như các tháng trong năm đều xảy ra hạn. Trong đó tháng VIII xảy ra hạn với tần suất xuất hiện cao nhất (15,4%), tiếp đến là các tháng III và IX (13,2% và 12,8%).

Theo các kịch bản BĐKH thì trong tương lai lương mưa tăng lên chỉ số SPI có xu thế tăng trong tương lai, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc hạn nặng có xu thế giảm trong tương lai
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Hình 3.9 Mức biến đổi chỉ số SPI trung bình năm thời kỳ 2030 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5


Hình 3.9 thể hiện mức độ biến đổi chỉ số SPI năm 2030 theo RCP45 và RCP.85 theo RCP4.5 mức độ biến đổi SPI dao động từ 0,58-0,55 đơn vị, phân bố SPI cao nhất thuộc Tx. Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Theo RCP8.5 SPI biến đổi từ 0,3-0,4 đơn vị, phân bố SPI tăng dần theo hướng đông bắc xuống tây nam. SPI cao nhất thuộc phía tây huyện huyện Dầu Tiếng, Tx. Bến Cát, Tp. THủ Dầu Một, Tx. Thuận An, Dĩ An
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Hình 3.10 Mức biến đổi chỉ số SPI trung bình năm thời kỳ 2030 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5


Năm 2050 chỉ số SPI biến đổi từ 0,3-0,4 đơn vị theo RCP4.5 và từ 0,55-0,73 đơn vị theo RCP8.5, phân bố SPI khá giống giữa RCP4.5 và RCP8.5, SPI cao nhất tại Dầu Tiếng và thấp nhất tại Phú Giáo. 

5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN
Biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng khí
hậu cực đoan cũng như gia tăng các thiên tai bão/áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, hạn hán, nắng nóng, xâm nhập mặn trong những năm gần đây, đã tác động đáng kể đến tài nguyên và môi trường đất, nước, rừng; hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

5.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH TÀI NGUYÊN ĐẤT 

Khí hậu là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến đất đai. Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến đất thể hiện ở lượng nước mưa và nhiệt độ; ảnh hưởng gián tiếp thông qua sinh vật. BĐKH gây rối loạn chế độ mưa, nguy cơ nắng nóng nhiều hơn,… làm cho lượng dinh dưỡng trong đất bị mất cao hơn, hiện tượng xói mòn, khô hạn nhiều hơn, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài nguyên đất.

. Nhiệt độ cũng gây ảnh hưởng một cách gián tiếp đến sự sinh trưởng của cây, do ảnh hưởng của nhiệt độ đến dân số vi sinh vật trong đất. Sự hoạt động của các vi khuẩn chuyển hoá N, cũng như phần lớn sinh vật tự dưỡng, tăng theo sự tăng nhiệt độ. pH đất cũng có thể thay đổi theo nhiệt độ, và pH lại ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng. Điều này thường được giải thích là sự hoạt động của vi sinh vật trong đất, mang theo sự giải phóng CO​2, CO​2 này kết hợp với nước hình thành carbonic acid (​H​2​CO​3). Trong các đất chua ít thì chỉ 1 sự thay đổi nhỏ về pH cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hữu dụng của các chất dinh dưỡng vi lượng như Mn, Zn hay Fe.

Nhiệt độ cũng có thể làm thay đổi thành phần không khí trong đất, do sự tăng hay giảm sự hoạt động của vi sinh vật trong đất. Khi hoạt động của vi sinh vật đất tăng, thì hàm lượng CO​2 của không khí trong đất tăng và hàm lượng O​2 giảm. Trong điều kiện mà sự khuếch tán của các khí trong đất bị hạn chế, thì việc giảm hàm lượng O​2 có thể ảnh hưởng đến tốc độ hô hấp của rễ cây, và vì thế ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng của rễ.

Những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa, thời điểm mưa và những thay đổi về hình thái trong chu trình nước: Mưa - nước bốc hơi… đều dẫn đến sự thay đổi cơ chế ẩm trong đất, lượng nước ngầm và các dòng chảy. Ngược lại, việc sử dụng đất đai cũng có ảnh hưởng đối với sự thay đổi các yếu tố khí hậu. Lượng phát thải khí nhà kính do sử dụng đất, chặt phá dẫn đến suy thoái rừng,… là những nguyên nhân tác động đến sự nóng lên của toàn cầu.
Điều đáng nói là sự gia tăng nhanh chóng diện các vùng khô hạn, bán khô hạn, kể cả một số vùng ẩm ướt không chỉ do khí hậu và BĐKH, mà còn do sức ép của sự gia tăng dân số và hoạt động sống của con người. Theo kết quả điều tra gần đây nhất, cả nước có tới 9,34 triệu ha đất đồi núi trọc, đồi cát, trảng cỏ có liên quan tới hoang mạc hóa, chiếm 28% tổng diện tích đất đai trên toàn quốc, trong đó khoảng 7,85 triệu ha chịu tác động mạnh bởi hoang mạc hóa với trên 4 triệu ha đất trống trọc chưa sử dụng, khoảng 2 triệu ha đất đang được sử dụng nhưng đã bị thoái hóa nặng và 1 triệu ha đang có nguy cơ thoái hóa cao. Với xu thế nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm, khả năng nhiều vùng đồi núi trọc đang bị mưa lũ làm lở đất, xói mòn và suy thoái đến khô cằn hoang mạc là những vấn đề đáng lo ngại, là thách thức lớn cho việc sử dụng đất của Bình Dương hiện nay.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu tại Bình Dương, kịch bản RCP4.5 thì lượng mưa năm tăng 7,3% vào năm 2025. Năm 2030 và năm 2050 lượng mưa năm đều tăng lên 8,1%. Lượng mưa năm tăng ở kịch bản RCP4.5 từ năm 2025 đến năm 2100 tăng dao động từ 7,3% đến 13,8%. Lượng mưa năm từ năm 2025 đến năm 2100 tăng liên tục khoảng 6,5% cho ta thấy lượng mưa của tỉnh Bình Dương tăng khá cao. Từ biểu đồ lượng mưa năm 2025 đến 2030 có chiều hướng tăng nhanh từ 0,8%. Từ năm 2030 đến 2050 thì lượng mưa không có sự thay đổi. Sự gia tăng lượng mưa vào mùa mưa làm gia tăng lũ quét và trượt lở đất, gây mất đất, suy giảm chất lượng đất trên địa bàn tỉnh.

5.2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH TÀI NGUYÊN NƯỚC
Biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến vùng Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Với việc giảm lượng mưa trong mùa khô sẽ gây hạn hán và tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sự bất thường về lượng mưa và số lượng các cơn bão tăng nhanh sẽ làm thay đổi các chế độ lũ, ngập lụt trên sông, gây ảnh hưởng đến các hệ thống công trình và công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh.

Biến đổi khí hậu và tác động của con người vào môi trường đã và đang diễn ra rất phức tạp trên toàn cầu. Do có sự điều tiết nước các hồ chứa nên trên các sông suối thuộc tỉnh phổ biến có số trận lũ ở mức trung bình nhiều năm. Các sông suối thuộc tỉnh phần lớn chịu tác động của các hồ chứa, đây là một khó khăn lớn đối với công tác dự báo, cảnh báo lũ ở tỉnh Bình Dương. Lũ lớn làm ảnh hưởng nặng nề đến môi trường nước hiện có của tỉnh Bình Dương. Làm suy giảm chất lượng nước mặt và nước ngầm. Do vậy hệ lụy kéo theo là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da ở con người, tập trung nhiều dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Tác động của BĐKH tới tài nguyên nước (TNN) kéo theo ảnh hưởng tới các ngành nghề khác như công nghiệp, nông nghiệp, cung cấp nước ở nông thôn, thành thị. 

Hiện nay, đã phát hiện thấy một số biểu hiện cụ thể của BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như: nhiệt độ trung bình ở Bình Dương giai đoạn sau cao hơn trước và biên độ biến động mạnh hơn. Xu hướng tăng nhiệt độ thể hiện rõ trong thời kỳ 1980-2018. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, nhiệt độ trung bình ở Bình Dương liên tục cao hơn trung bình nhiều năm, điều này phản ánh tình trạng ấm dần lên ở khu vực nghiên cứu và điều này cũng xảy ra trên toàn vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra, tình hình thiên tai như ngập lụt, sạt lở bờ sông, hạn hán,... trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong những năm gần đây diễn ra theo chiều hướng bất lợi.

Nguồn nước mặt cung cấp cho Bình Dương hiện nay và trong tương lai gần, xét về yếu tố số lượng vẫn đảm bảo cho nhu cầu cấp nước cho tất cả các đối tượng sử dụng ở địa phương. Các hiện tượng BĐKH toàn cầu gây ra là rất khó lường. Tuy nhiên, tác động của hiện tượng này tới vấn đề cấp nước trong vài thập niên tới đối với Bình Dương có thể chưa đáng kể. 

Trong tầm nhìn đến năm 2035: Cùng với nguy cơ diễn biến lượng mưa tăng – giảm bất thường, việc chia cắt dòng chảy các sông suối lớn, nhiệt độ trung bình năm tăng lên, làm tăng lượng nước bốc hơi, gia tăng hạn hán, triều cường do mực nước biển dâng,... thì khả năng khai thác và sử dụng, chất lượng và trữ lượng nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ chịu các tác động xấu nghiêm trọng do BĐKH và nước biển dâng, nhất là vào mùa khô. 

6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI

6.1. TÁC ĐỘNG THỦY VĂN VÀO MÙA KHÔ TRÊN CÁC SÔNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI THEO CÁC KỊCH BẢN TẠI BÌNH DƯƠNG

Vào mùa khô, ở tỉnh Bình Dương thường vào khoảng tháng 12 đến tháng 4 năm sau, khi mà gần như không có mưa, nền nhiệt độ cao, lưu lượng dòng chảy ở thượng nguồn giảm khiến cho mực nước trên các sông, hồ tại trên địa bàn tỉnh xuống thấp, bốc hơi nhanh. Từ những yếu tố trên dẫn đến khô hạn, nhiều đoạn suối bị khô nước và không đủ nguồn nước ngọt để tưới tiêu, không đủ để giúp hệ sinh thái trên các sông hồ có thể phát triển tốt vào mùa khô, môi trường bị tác động nghiêm trọng. Trong tương lai, nhiệt độ được dự báo sẽ gia tăng, lượng mưa vào mùa khô có sự thay đổi ít hơn so với thời kỳ cơ sở, mực nước biển Đông tăng từ 10-25 cm vào đầu thế kỷ và giữa thế kỷ (năm 2025, 2030 và 2050) ảnh hưởng đến hệ thống sông, rạch trên lưu vực SG-ĐN thông qua triều cường. Từ đó kéo theo tình trạng thiếu nước trầm trọng, mực nước và lưu lượng dòng chảy trên các sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé, sông Thị Tính, các hồ ở thượng nguồn (hồ Dầu Tiếng, Phước Hòa) giảm đáng kể. Trong khi đó ở hạ nguồn triều cường với tác động gió mùa Đông Bắc, gió Đông Nam, nước biển dâng sẽ tiến sâu vào đất liền, qua đó nước mặn bị xâm nhập. Dưới những ảnh hưởng của BĐKH và NBD, cùng với đó là chế độ thủy văn nước mặt vào mùa khô ở tỉnh Bình Dương sẽ tác động không nhỏ đến môi trường đất, nước và hệ sinh thái trong những khu vực ven sông, hồ, rừng phòng hộ. 

6.2. XÂM NHẬP MẶN TRÊN CÁC SÔNG - ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Kết quả chồng lấp lớp xâm nhập mặn hiện trạng, bản đồ hành chính và bản đồ ngành tài nguyên nước cho thấy như sau:

· Hiện trạng: 

Kết quả mô phỏng nồng độ mặn đạt giá trị lớn nhất vào tháng 3/2018: (i) trên sông Sài Gòn đạt gần 1‰; (ii) trên sông Thị Tính khoảng 0.25‰ tới 1‰, trên sông Đồng Nai độ mặn đạt tới 0.25‰, độ mặn tính toán trên sông Bé là rất nhỏ hầu như không đảng kể, với khoảng cách vị trí từ các đoạn sông này đến H. Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo và Bến Cát không xa, ngoài ra ở các Tp. Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một độ mặn đã tiến sâu vào nội đồng các con sông nên mức độ ảnh hưởng đến lĩnh vực tài nguyên nước đã có những diễn biến phức tạp.

Xét RM 0.25‰ và 1‰ dựa vào kết quả mô phỏng mặn và bản đồ biên độ dao động mặn hiện trạng 3/2018 (hình 2.13), giá trị mặn lớn nhất: (i) trên sông Đồng Nai đã xâm nhập vào địa phận tỉnh Bình Dương, RM 1‰ còn cách vị trí ranh giới TX. Tân Uyên khoảng 9 km; (ii) trên sông Sài Gòn, sông Thị Tính, mặn lấn sâu hơn vào nội đồng, nhưng nồng độ mặn chỉ ở mức thấp với RM 1‰ chỉ cách vị trí ranh giới TP. Thủ Dầu Một 2 km. Độ mặn giá trị lớn nhất tại vị trí ranh giới H. Bến Cát và H. Dầu Tiếng khá nhỏ, lần lượt là 0,01‰ và 0,6‰, theo đó, dao động độ mặn trên các sông nội tỉnh Bình Dương chưa chưa biến động nhiều (<1‰), diện tích đất tại TP. Thuận An, Thủ Dầu Một vị trí tiếp nhận mức độ XNM so với các huyện/xã khác trong tỉnh gần hơn nhưng theo thống kê thì khả năng phơi nhiễm mặn cũng không đáng kể.
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Hình 4.1 Bản đồ xâm nhập mặn hiện trạng đối với ngành Tài nguyên nước
 tỉnh Bình Dương

Một phần các con sông bị nhiễm mặn ảnh hưởng tới tài nguyên nước mặt cũng như nước ngầm, cụ thể là đoạn sông Sài Gòn từ ranh giới giữa Q. Thủ Đức với Tp. Dĩ An đã tiến sâu theo sông chỉ còn cách ranh giới H. Dầu Tiếng khoảng 4,7 km. Đoạn sông Thị Tính từ đoạn giao với sông Sài Gòn đã tiến đến ranh giới của H. Bến Cát, vị trí ảnh hưởng kế đến là đoạn sông Đồng Nai giao giữa Q. Thủ Đức và Tp. Dĩ An tỉnh Bình Dương ranh mặn đã bắt đầu tiến gần tới địa phận sông Tp. Dĩ An.

Các trạm đo thủy văn và mặn cũng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn cụ thể các trạm đo thủy văn và mặn bị ảnh hưởng cụ thể là: trạm đo thủy văn và mặn Bình Phước, trạm đo mặn Cầu Rạch Tra, trạm Phú Cường và trạm đo thủy văn Thủ Dầu Một.
Ở giai đoạn hiện trạng này các vùng tưới tiêu chưa bị ảnh hưởng xét về cả ranh mặn lẫn độ mặn.
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Hình 4.11 Biên độ dao động mặn hiện trạng tại vị trí sông Đồng Nai tháng 3/2018
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Hình 4.12 Biên độ dao động mặn hiện trạng tại vị trí sông Sài Gòn tháng 3/2018
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Hình 4.13 Biên độ dao động mặn hiện trạng tại vị trí sông Thị Tính tháng 3/2018
Biểu đồ đường cho thấy mặn tại sông Đồng Nai biến động hơn so với sông Sài Gòn nhưng nồng độ mặn tại tháng mùa kiệt tại sông Đồng Nai thấp hơn nồng độ mặn tại sông Sài Gòn và xét tại vị trí trên sông Thị Tính và vị trí trên sông Sài Gòn, nồng độ mặn cũng tương tự như vị trí trên đều cao hơn sông Đồng Nai. Bên cạnh đó, biên độ dọc sông Thị Tính và biên độ dọc sông Đồng Nai thay đổi, cả hai sông đều giảm dần từ vị trí ranh giới tỉnh đến cửa sông, chính vì vừa chịu tác động từ lưu lượng dòng chảy thượng nguồn và vị trí địa hình từ thượng lưu đến trung lưu và kết thúc ở hạ lưu, kèm theo chế độ dòng triều như vậy trên 3 con sông chính này nên khả năng XNM là khác nhau.

Bảng 4.1 Kết quả mô phỏng độ mặn trên các sông chính tại tỉnh Bình Dương tháng 3/2018
	Sông
	Vị trí
	Độ mặn

	
	
	Max
	Min
	Phạm vi xâm nhập

	Sông Đồng Nai
	A
	0,942‰
	0,001‰
	RM tại vị trí A cách ranh giới Tx. TânUyên khoảng 6km.

	Sông Sài Gòn
	B
	0,979‰
	0,006‰
	RM tại vị trí B cách ranh giới Tp. Thủ Dầu Một khoảng 2 km.  

	Sông Thị Tính
	C
	0,875‰
	0,002‰
	RM tại vị trí C cách ranh giới Tx.Bến Cát khoảng 1.1km. 
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Hình 4.14 Bản độ vị trí điểm tính toán mặn trên các sông chính tỉnh Bình Dương
· Các kết quả xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Bình Dương theo kịch bản BĐKH và NBD. 
Cụ thể ở đây là bản đồ ảnh hưởng của XNM trên các sông chính tỉnh Bình Dương dưới tác động của BĐKH và NBD vào giữa thế kỷ, theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5, và bảng thống kê diện tích phơi nhiễm mặn từ 1o/oo trở lên.
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Hình 4.15 Bản đồ nguy cơ xâm nhập mặn kịch bản RCP4.5 cho năm 2050, đối với lĩnh vực TNN, tỉnh Bình Dương
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Hình 4.16 Bản đồ nguy cơ xâm nhập mặn kịch bản RCP8.5 cho năm 2050 đối với ngành Tài nguyên nước, tỉnh Bình Dương

Bảng 4.2 Kết quả diện tích phơi nhiễm mặn trên các sông chính

 tại tỉnh Bình Dương tính theo ranh mặn 1‰

Đơn vị: ha
	Ranh mặn
	0-0,1
	0,1-0,25
	0,25-1
	1-2
	2-4
	4-10
	10-28
	Tổng cộng

	Tổng
	S_HT
	5938.455
	11712.74
	3950.55
	0
	0
	0
	0
	21601.743

	
	S_45-2025
	5995.37
	11899.07
	3907.72
	0
	0
	0
	0
	21802.155

	
	S_45-2030
	5995.37
	11865.97
	3940.815
	0
	0
	0
	0
	21802.155

	
	S_45-2050
	5913.923
	11473.66
	4394.485
	77.05
	0
	0
	0
	21859.115

	
	S_85-2025
	5938.455
	11608.2
	4174.89
	4.53
	0
	0
	0
	21726.078

	
	S_85-2030
	5913.923
	11607.74
	4187.88
	65.0475
	0
	0
	0
	21774.593

	
	S_85-2050
	5995.37
	11811.6
	3995.188
	184.8525
	0
	0
	0
	21987.008


Ở giai đoạn hiện trạng này và trong tương lai, các vùng tưới tiêu và các khu vực chứa nước trên địa bàn Tỉnh bị ảnh hưởng tương đối lớn xét về cả ranh mặn lẫn độ mặn.

Xét ranh mặn 1‰ thì diện tích phơi nhiễm mặn năm 2018 là 21.601,7 ha, diện tích phơi nhiễm mặn qua cách kịch bản tương lai có sự tăng đều, tăng nhiều nhất là kịch bản RCP8.5 năm 2050 diện tích phơi nhiễm tăng khoảng hơn 21.987,008 ha.
Khi xét đến yếu tố BĐKH, lượng mưa thay đổi, mực nước biển dâng tăng cao sẽ khiến triều cường đi sâu vào đất liền, sẽ gây nhiễm mặn nhiều hơn cho khu vực nghiên cứu. Ngoài ra, hệ thống sông, kênh, hồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương mực nước xuống thấp, dòng chảy mùa kiệt, TNNM suy giảm, dẫn đến khả năng truyền tải mặn của hệ thống sông sẽ quá mức.

Đồng thời, chất lượng nước cũng sẽ bị chi phối mạnh bởi, dòng chảy thượng nguồn, thủy triều dẫn đến một vài thời gian trong năm, nguồn nước còn bị ảnh hưởng của phèn và ô nhiễm, cơ cấu canh tác nông nghiệp cũng bị tác động nghiêm trọng và suy giảm tài nguyên nước. Trong tương lai khi ảnh hưởng của BĐKH và NBD tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn. 

6.3. SỰ THAY ĐỔI CỦA CHẾ ĐỘ THỦY VĂN NƯỚC MẶT TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SINH THÁI VÀO MÙA KHÔ

Vào mùa khô, như đã trình bày, thiếu nước ngọt do lượng mưa ít, mực nước thấp, lưu lượng dòng chảy nhỏ sẽ đe dọa đến canh tác nông nghiệp do lượng nước không đủ phục vụ tưới tiêu, cây trồng, sinh vật thủy sinh nước ngọt (phù du, cá, tôm, …) không thể phát triển do độ ẩm thấp, khô hạn dẫn đến làm mất tính đa dạng sinh học.

Vấn đề thủy văn mùa khô ở do lưu lượng dòng chảy thượng nguồn nhỏ, phù sa, bùn cát không được vận chuyển còn kéo theo nhiều hiện tượng khác như: xói lở, sạt lở bờ sông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hệ sinh thái ven sông tiêu biểu là các cây trồng, sinh vật sống ven sông và HST nuôi trồng thủy sản nước ngọt bị thu hẹp, năng suất và sản lượng suy giảm.

Hiện tượng nước biển dâng còn kéo theo nhiều hiện tượng khác như: sự ra vào thường xuyên của triều sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hệ sinh thái tiêu biểu là rừng phòng hộ chống sạt lở ven sông (là một trong những biện pháp nhằm thích ứng với BĐKH ở tỉnh), cây ăn trái, lúa nước; các HST bị ảnh hưởng nhiều là Rừng phòng hộ tự nhiên, Rừng trồng phòng hộ, HST Nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở các khu vực phía Nam tỉnh như: TP. Thuận An, Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một. Vào mùa khô, thủy văn nước mặt suy giảm đáng kể và trong tương lai được dự báo sẽ trầm trọng hơn sẽ khiến cho phù sa, bùn cát ở thượng nguồn không được vận chuyển, chất dinh dưỡng, phú dưỡng không được tuần hoàn, thiếu nước trên các sông, hồ; Điều đó gây hậu quả nghiêm trọng đến các HST trên sông, vùng hồ ở vùng thượng nguồn như: động, thực vật nước ngọt, cây rừng, cây cỏ, thủy hóa, thủy sinh nước ngọt. Do quá trình mặn xảy ra rất bất thường như năm 2016, dưới ảnh hưởng BĐKH và NBD sẽ còn xảy nhiều (chỉ khoảng vài ngày) làm thay đổi đột ngột môi trường sống của các hệ sinh thái có thể gây chết hàng loạt đối với các thủy sinh. 

Vào mùa gió Đông Bắc (Tháng 12 đến tháng 4 năm sau), triều cường cao nhất trong năm nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, đặc biệt là vùng hạ nguồn sông Sài Gòn, Đồng Nai, Thị Tính. Khi tốc độ gió lớn thì nước biển tăng cao, nước mặn, lợ đi đến đâu thì các loài cây ngập mặn theo dòng nước vào sâu nội địa đến đó, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng lương thực, đa dạng sinh học; một số loài động thực vật nước ngọt bị biến mất và thay vào đó là các loài nước lợ. 

Trong tương lai, việc sử dụng quá nguồn nước ngầm để điều chỉnh độ mặn trong các vùng nuôi thủy sản rộng lớn cũng như sử dụng lãng phí nguồn nước mặt trong sinh hoạt sẽ dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng nguồn nước ngầm cần thiết cho các loài cây nước ngọt ven sông và các sinh vật sống trong đất bùn.

Xâm nhập mặn sâu hơn vào nội địa, nhất là khi có hạn hán trên địa bàn tỉnh Bình Dương ảnh hưởng đến khả năng cấp nước ngọt, giảm chất lượng nước mặt và nước ngầm. BĐKH sẽ làm cho diện tích bị nhiễm mặn tăng lên đáng kể, làm giảm sút sản lượng lúa và nhiều hậu quả khác về môi trường. Một số khu vực nuôi thủy sản nước ngọt giảm do nước biển dâng, nước mặn lấn sâu vào lục địa. Các khu vực cư ngụ và sinh sản của hệ sinh thái ven bờ sẽ có những biến động lớn do HST thay đổi.
Quần thể của một số loài (chủ yếu là các động vật hoang dã) đang bị đe dọa sẽ gặp rủi ro mạnh hơn do tác động phối hợp của BĐKH và việc chuyển đổi cách sử dụng đất.

Một phần đáng kể diện tích trồng trọt, diện tích rừng ở tỉnh có thể bị ảnh hưởng, hệ sinh thái nước ngọt sẽ bị thu hẹp dần và hệ sinh thái nước mặn và lợ sẽ tăng cao do nước biển dâng cao. Các giống cây trồng đặc hữu của địa phương có khả năng bị suy thoái.

6.4. SỰ THAY ĐỔI CỦA CHẾ ĐỘ THỦY VĂN NƯỚC MẶT TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI 

Mùa mưa tại tỉnh Bình Dương thường vào khoảng tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, cũng trùng với mùa mưa, bão và mùa lũ trên các sông chính ở tỉnh. Vào mùa này, lượng mưa nhiều, chiếm 80-90% lượng mưa cả năm, nền nhiệt độ tương đối cao, độ ẩm lớn, lưu lượng dòng chảy ở thượng nguồn mạnh cho mực nước trên các sông, hồ tại trên địa bàn tỉnh lên cao, thường xảy ra lũ lụt, ngập ở hạ du, khu vực trũng thấp ven sông. Từ những yếu tố trên dẫn đến nguồn nước dồi dào phục vụ tưới tiêu, giúp hệ sinh thái trên các sông hồ có thể phát triển tốt. Trong tương lai, nhiệt độ được dự báo sẽ gia tăng, lượng mưa vào mùa mưa có sự thay đổi dương so khá lớn so với thời kỳ cơ sở (từ 12 – 14%), mực nước biển Đông tăng từ 10-25 cm vào đầu thế kỷ và giữa thế kỷ (năm 2025, 2030 và 2050) sẽ ảnh hưởng đến các sông chảy qua địa bàn tỉnh. Từ đó dẫn đến lưu lượng dòng chảy ngày càng tăng vào mùa mưa, mực nước trên các sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé, Thị Tính và các hồ ở thượng nguồn tăng cao, trong khi đó ở hạ nguồn triều cường với tác động gió mùa Đông Bắc, gió Đông Nam, nước biển dâng sẽ tiến sâu vào đất liền. Dưới những ảnh hưởng của BĐKH và NBD, cùng với đó là chế độ thủy văn nước mặt vào mùa lũ bị thay đổi, thì tại tỉnh Bình Dương sẽ gia tăng diện tích bị ngập lụt tại tỉnh, những ngày chịu ngập sẽ nhiều hơn do TNN dồi dào, nguồn nước mặt lên nhanh, gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Điều này sẽ tác động rất lớn đến HST và MT. Cụ thể:

Hiện trạng ngập tỉnh Bình Dương:

Trường hợp ngập hiện trạng chi tiết được thể hiện trên hình 2.20 và bảng 2.7, với tỉ lệ ngập so với diện tích đất tự nhiên tại TP. Thủ Dầu Một là 6.93%, TP. Thuận An là 1.97%, TP. Dĩ An là 2.40%, TX. Bến Cát là 4.56%, TX. Tân Uyên là 0.86%, huyện Dầu Tiếng là 1.08%. Ngoài ra 3 huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo không bị ngập. 

Các lĩnh vực trong ngành tài nguyên nước bị ảnh hưởng là: 

· Các trạm đo thủy văn và mặn bị ảnh hưởng cụ thể là: trạm đo thủy văn và mặn Bình Phước, trạm đo mặn Cầu Rạch Tra, trạm Phú Cường và trạm đo thủy văn Thủ Dầu Một.
· Khu vực sông Tân Uyên, sông CL Phố đoạn chảy qua thành phố Dĩ An, sông Sài Gòn, sông Thị Tính dọc theo sông từ Tp. Thuận An lên tới TX. Bến Cát.

· Với mức ngập phổ biến khoảng 0,15-1m ở Tp. Dĩ An, Tp. Thủ Dầu Một và Tp. Thuận An. Mức ngập 1-2m phổ biến tại các huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát, mức ngập 0.01-0.5m xuất hiện phổ biến ở huyện Bắc Tân Uyên.

Tuy mức ngập ở các lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn kể trên ở mức thấp nhưng cũng cần chú ý và có các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế ngập, bảo vệ các tài nguyên này khỏi ảnh hưởng của ngập.
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Hình 4.17 Bản đồ ngập hiện trạng đối với ngành Tài nguyên nước, tỉnh Bình Dương

Bảng 4.19 Tổng diện tích ngập theo năm hiện trạng

	Tên huyện
	Tổng diện tích ngập (ha)
	Diện tích 
đất tự nhiên (ha)
	Tỉ lệ ngập so với diện tích tự nhiên toàn huyện (%)

	TP. Thủ Dầu Một
	11867
	822.86
	6.93

	TP. Thuận An
	8370
	164.57
	1.97

	TP. Dĩ An
	5995
	144.00
	2.40

	TX. Bến Cát
	23441
	1069.72
	4.56

	TX. Tân Uyên
	19248
	164.57
	0.86

	H. Dầu Tiếng
	72138
	781.72
	1.08


Ngập lụt tỉnh Bình Dương theo kịch bản BĐKH và NBD –RCP4.5 năm 2050

Kết quả ngập trường hợp quy hoạch quy hoạch BĐKH kịch bản RCP4.5 cho năm 2050, TP. Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An có tổng diện tích ngập lần lượt khoảng 2489.15 ha, 2592.01 ha và 1090.29ha chiếm 20.98%, 30.97% và xấp xỉ 18.19% diện tích đất tự nhiên, TX. Bến Cát, TX Tân Uyên có diện tích ngập lần lượt là 3867.44 ha và 2427.44 ha chiếm 16.50% và 12.61% diện tích đât tự nhiên, huyện Dầu Tiếng có diện tích ngập 2427.44 ha chiếm 3.36%, huyện Bắc Tân Uyên có diện tích ngập 925.72 ha chiếm khoảng 2.31% so với diện tích đất tự nhiên, huyện Bàu Bàng có diện tích ngập 20.57 ha chiếm khoảng 0.06% so với diện tích đất tự nhiên. Huyện Phú Giáo không bị ảnh hưởng ngập. Ở kịch bản này TX. Bến Cát có nguy cơ ngập lớn nhất với diện tích ngập là 3867.44 ha, TP. Thuận An cũng có diện tích ngập khá lớn chỉ đứng thứ 2 sau TX. Bến Cát diện tích ngập khoảng 2592.01 ha. Ngoài ra tỉ lệ ngập chỉ khoảng 0.06% nên H. Bàu Bàng có diện tích ngập nhỏ nhất chỉ khoảng 20.57 ha.

Các lĩnh vực Tài nguyên nước bị tác động ngập có thể kể đến là: 

· Các trạm đo thủy văn và mặn bị ảnh hưởng cụ thể là: trạm đo thủy văn và mặn Bình Phước, trạm đo mặn Cầu Rạch Tra, trạm Phú Cường và trạm đo thủy văn Thủ Dầu Một

· Khu vực sông Tân Uyên, sông CL Phố đoạn chảy qua thành phố Dĩ An, sông Sài Gòn, sông Thị Tính dọc theo sông từ Tp. Thuận An lên tới TX. Bến Cát.

· Với mức ngập phổ biến khoảng 0,15-1m ở Tp. Dĩ An, Tp. Thủ Dầu Một và Tp. Thuận An. Mức ngập 1-2m phổ biến tại các huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát, mức ngập 0.01-0.5m xuất hiện phổ biến ở huyện Bắc Tân Uyên.

Tuy mức ngập ở các lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn kể trên ở mức thấp nhưng cũng cần chú ý và có các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế ngập, bảo vệ các tài nguyên này khỏi ảnh hưởng của ngập.
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Hình 4.18 Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản RCP4.5 cho năm 2050 đối với ngành Tài nguyên nước

Bảng 4.2 Tổng diện tích ngập theo kịch bản RCP4.5 cho năm 2050

	Tên huyện
	Diện tích 
đất tự nhiên (ha)
	Tổng diện tích ngập (ha)
	Tỉ lệ ngập so với diện tích tự nhiên toàn huyện (%)

	TP. Thủ Dầu Một
	11867
	2489.15
	20.98

	TP. Thuận An
	8370
	2592.01
	30.97

	TP. Dĩ An
	5995
	1090.29
	18.19

	TX. Bến Cát
	23441
	3867.44
	16.50

	TX. Tân Uyên
	19248
	2427.44
	12.61

	H. Dầu Tiếng
	72138
	2427.44
	3.36

	H. Bắc Tân Uyên
	40085
	925.72
	2.31

	H. Bàu Bàng
	33917
	20.57
	0.06


Ngập lụt tỉnh Bình Dương theo kịch bản BĐKH và NBD –RCP8.5 năm 2050
Kết quả ngập trường hợp quy hoạch quy hoạch BĐKH kịch bản RCP8.5 cho năm 2050, TP. Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An có tổng diện tích ngập lần lượt khoảng 2633.15ha, 2962.30ha và 1152.00ha chiếm 22.19%, 35.39% và xấp xỉ 19.22% diện tích đất tự nhiên, TX. Bến Cát, TX Tân Uyên có diện tích ngập lần lượt là 4237.73ha và 2941.73ha chiếm 18.08% và 15.28% diện tích đât tự nhiên, huyện Dầu Tiếng có diện tích ngập 2838.87ha chiếm 3.94%, huyện Bắc Tân Uyên có diện tích ngập 1357.72ha chiếm khoảng 3.39% so với diện tích đất tự nhiên, huyện Bàu Bàng có diện tích ngập 41.14ha chiếm khoảng 0.12% so với diện tích đất tự nhiên. Huyện Phú Giáo không bị ảnh hưởng ngập. Ở kịch bản này TX. Bến Cát có nguy cơ ngập lớn nhất với diện tích ngập là 4237.73ha, TP. Thuận An cũng có diện tích ngập khá lớn chỉ đứng thứ 2 sau TX. Bến Cát diện tích ngập khoảng 2962.30ha. Ngoài ra tỉ lệ ngập chỉ khoảng 0.12% nên H. Bàu Bàng có diện tích ngập nhỏ nhất chỉ khoảng 41.14ha.

Bảng 4.310 Tổng diện tích ngập theo kịch bản RCP8.5 cho năm 2050

	Tên huyện
	Diện
đất tự nhiên (ha)
	Tổng diện tích ngập (ha) Diện tích
	Tỉ lệ ngập so với diện tích tự nhiên toàn huyện (%)

	TP. Thủ Dầu Một
	11867
	2633.15
	22.19

	TP. Thuận An
	8370
	2962.30
	35.39

	TP. Dĩ An
	5995
	1152.00
	19.22

	TX. Bến Cát
	23441
	4237.73
	18.08

	TX. Tân Uyên
	19248
	2941.73
	15.28

	H. Dầu Tiếng
	72138
	2838.87
	3.94

	H. Bắc Tân Uyên
	40085
	1357.72
	3.39

	H. Bàu Bàng
	33917
	41.14
	0.12


Các lĩnh vực trong ngành tài nguyên nước bị ảnh hưởng là: 

· Các trạm đo thủy văn và mặn bị ảnh hưởng cụ thể là: trạm đo thủy văn và mặn Bình Phước, trạm đo mặn Cầu Rạch Tra, trạm Phú Cường và trạm đo thủy văn Thủ Dầu Một

· Khu vực sông Tân Uyên, sông CL Phố đoạn chảy qua thành phố Dĩ An, sông Sài Gòn, sông Thị Tính dọc theo sông từ Tp. Thuận An lên tới TX. Bến Cát.

· Với mức ngập phổ biến khoảng 0,15-1m ở Tp. Dĩ An, Tp. Thủ Dầu Một và Tp. Thuận An. Mức ngập 1-2m phổ biến tại các huyện Dầu Tiếng và thị xã Bến Cát, mức ngập 0.01-0.5m xuất hiện phổ biến ở huyện Bắc Tân Uyên.

Tuy mức ngập ở các lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn kể trên ở mức thấp nhưng cũng cần chú ý và có các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế ngập, bảo vệ các tài nguyên này khỏi ảnh hưởng của ngập.
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Hình 4.19 Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản RCP8.5 cho năm 2050 đối với ngành Tài nguyên nước, tỉnh Bình Dương

Bảng 4.411 Diện tích và tỉ lệ ngập tại tỉnh Bình Dương đến năm 2050: độ sâu ngập ≥ 15 cm, kịch bản RCP4.5
	Ngập do lũ, triều (BĐKH và NBD) - RCP4.5 - Độ sâu ngập >= 15 cm

	TP/Huyện/TX
	Diện tích tự nhiên (ha)
	Diện tích ngập (ha)
	Tỉ lệ diện tích ngập (%)

	
	
	2018
	2025
	2030
	2050
	2018
	2025
	2030
	2050

	TP. Thủ Dầu Một 
	11.86
	822.86
	1481.15
	1481.15
	2489.15
	6.93
	12.48
	12.48
	20.98

	TP. Thuận An
	8.37
	164.57
	473.14
	473.14
	2592.01
	1.97
	5.65
	5.65
	30.97

	TP. Dĩ An
	5.995
	144
	617.15
	617.15
	1090.29
	2.4
	10.29
	10.29
	18.19

	TX. Bến Cát
	23.441
	1069.72
	2160.01
	2160.01
	3867.44
	4.56
	9.21
	9.21
	16.5

	TX. Tân Uyên
	19.248
	164.57
	966.86
	966.86
	2427.44
	0.86
	5.02
	5.02
	12.61

	H. Bắc Tân Uyên
	40.085
	0
	61.71
	102.86
	925.72
	0
	0.15
	0.26
	2.31

	H. Bàu Bàng
	33.917
	0
	0
	0
	20.57
	0
	0
	0
	0.06

	H. Dầu Tiếng
	72.138
	781.72
	1296.01
	1296.01
	2427.44
	1.08
	1.8
	1.8
	3.36

	H. Phú Giáo
	54.378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Toàn tỉnh
	269.439
	3147.44
	7056.03
	7097.17
	15840.1
	1.17
	2.62
	2.63
	5.88


Bảng 4.5 Diện tích và tỉ lệ ngập tại tỉnh Bình Dương đến năm 2050: độ sâu ngập ≥ 15 cm, kịch bản RCP8.5
	Ngập do lũ, triều (ảnh hưởng BĐKH và NBD) - RCP8.5 - Độ sâu ngập >= 15 cm

	TP/Huyện/TX
	Diện tích tự nhiên (ha)
	Diện tích ngập (ha)
	Tỉ lệ diện tích ngập (%)

	
	
	2018
	2025
	2030
	2050
	2018
	2025
	2030
	2050

	TP. Thủ Dầu Một 
	11.86
	822.86
	1707.44
	2077.72
	2633.15
	6.93
	14.39
	17.51
	22.19

	TP. Thuận An
	8.37
	164.57
	514.29
	843.43
	2962.3
	1.97
	6.14
	10.08
	35.39

	TP. Dĩ An
	5.995
	144
	720
	864
	1152
	2.4
	12.01
	14.41
	19.22

	TX. Bến Cát
	23.441
	1069.72
	2406.87
	2736.01
	4237.73
	4.56
	10.27
	11.67
	18.08

	TX. Tân Uyên
	19.248
	164.57
	1296.01
	1645.72
	2941.73
	0.86
	6.73
	8.55
	15.28

	H. Bắc Tân Uyên
	40.085
	0
	164.57
	349.72
	1357.72
	0
	0.41
	0.87
	3.39

	H. Bàu Bàng
	33.917
	0
	0
	0
	41.14
	0
	0
	0
	0.12

	H. Dầu Tiếng
	72.138
	781.72
	1501.72
	1830.86
	2838.87
	1.08
	2.08
	2.54
	3.94

	H. Phú Giáo
	54.378
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Toàn tỉnh
	269.439
	3147.44
	8310.89
	10347.5
	18164.6
	1.17
	3.08
	3.84
	6.74


Tác động của sự thay đổi chế độ thủy văn nước mặt đến HST vào mùa mưa dưới ảnh hưởng của BĐKH và NBD

Thủy văn nước mặt thay đổi bất thường vào mùa mưa lũ, bão sẽ tác động lên toàn bộ HST vốn rất nhạy cảm. Vào mùa mưa, nguồn nước mặt dồi dào thì môi trường tự nhiên, HST sinh sôi, này nở, tính đa dạng sinh học cao; đồng thời, các tác động của BĐKH đến nhiệt độ bề mặt gia tăng, lượng mưa tăng cường, nước biển dâng, thủy triều khiến cho thủy văn nước mặt trên các sông, suối ở tỉnh, đặc biệt lưu vực dưới hồ Dầu Tiếng, Phước Hòa, trong phạm vi lưu vực nước mặt sông Sài Gòn, Đồng Nai, Thị Tính, sông Bé bị xáo trộn. Qua đó gây hại cho HST thủy vực trong khu vực dọc, ven sông Sài Gòn (từ hồ Dầu Tiếng đến trạm Bình Phước – giáp TP. Thuận An), ven sông Thị Tính, ven sông Bé, ven sông Đồng Nai (từ H. Bắc Tân Uyên, TX. Tân Uyên, TP. Dĩ An), điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hiện tượng tảo nở hoa và hiện tượng phú dưỡng, có thể tác động tiêu cực đến các loài nhạy cảm.

Lũ về, nguồn nước mặt gia tăng, phù sa dồi dào, triều cường cao dẫn đến ngập gia tăng rất nhiều (thể hiện trong kịch bản ngập TTN ở trên, hình 2.10) sẽ đe dọa ảnh hưởng, sự bền vững ở những vùng ngập nước trở nên mong manh hơn, những côn trùng sinh, sinh vật có hại sẽ gia tăng số lượng. 

Sự tăng dòng chảy của sông, nguồn nước mặt gia tăng cũng là một nguyên nhân chính, nhưng thường chỉ xảy ra vào mùa mưa và chỉ xảy ra trong thời gian ngắn; gây thiệt hại to lớn về tài sản của cộng đồng ven biển, làm bờ sông bị xói lở, sạt lở, kể cả những HST rừng phòng hộ. Ở vùng núi, do rừng nguyên sinh bị suy thoái nghiêm trọng, nên xảy ra lũ quét, trượt lở đất khi có mưa lớn (khu vực dưới hồ Dầu Tiếng, hồ Phước Hòa).

Vào mùa mưa và khi ảnh hưởng của BĐKH vào đầu thế kỷ, giữa thế kỷ tại Bình Dương, dòng chảy lũ tăng cường, nguồn nước mặt dồi dào trên các hồ gia tăng dẫn đến sự thay đổi lưu lượng xả trong sông, qua đó, diện tích đất ngập lụt vùng ven sông, gia tăng đặc biệt là rừng phòng hộ, động thực vật ven sông; ngoài ra, dưới tác động những cơn bão, gió mùa Đông Bắc, gió Tây Nam, gió Nam tăng cường khiến mực nước biển đi sâu vào lục địa, nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào vùng nước ngọt trong sông, kênh, hệ thống thủy lợi tức thời theo mùa và thường xuyên do BĐKH và NBD; điều đó ảnh hưởng xấu tới đa dạng sinh học, nhiều loài chết hoặc di cư, mất nguồn cung cấp thực phẩm, làm suy giảm chất lượng nước, đất ở các sông, suối, hồ, ao và mạch nước ngầm; sự suy thoái sẽ lần lượt dẫn đến căng thẳng về nguồn nước hiện có, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các HST rừng phòng hộ tự nhiên, HST NTTS, Nông nghiệp, lâm nghiệp trên toàn Tỉnh.

Nhìn chung các hệ sinh thái bị ngập đều là những hệ sinh thái có khả năng chống chịu tốt, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các hệ sinh thái này không bị tác động. Do quá trình ngập xảy ra rất bất thường (chỉ khoảng vài ngày) làm thay đổi đột ngột môi trường sống của các hệ sinh thái có thể gây chết hàng loạt đối với các thủy sinh. Hoặc ngập thường xuyên trong tương lai do BĐKH, thay đổi chế độ thủy văn trên sông, lưu lượng thượng nguồn thay đổi sẽ làm phát triển nhiều loài vi sinh vật gây hại, sinh vật ngoại lai, điều này sẽ tác động lớn đến HST thủy sinh, thay đổi thủy hóa, thủy lí.


Quần thể của một số loài (chủ yếu là các động vật hoang dã) đang bị đe dọa sẽ gặp rủi ro mạnh hơn do tác động phối hợp của BĐKH và việc chuyển đổi cách sử dụng đất. Một phần đáng kể diện tích trồng trọt ở tỉnh có thể bị ngập nước hệ sinh thái nước ngọt sẽ bị thu hẹp dần, các giống cây trồng đặc hữu của địa phương có khả năng bị suy thoái.

6.5. TÁC ĐỘNG CỦA SỰ THAY ĐỔI THỦY VĂN NƯỚC MẶT ĐẾN MÔI TRƯỜNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA BĐKH VÀ NBD

a. Môi trường đất - Ảnh hưởng đến chất lượng đất

Dâng cao mực nước biển với biên độ tăng nhanh khiến nguồn nước mặn trong sông, suối, ao hồ gia tăng sẽ là một thảm hoạ đối với vùng sinh thái đất ở tỉnh Bình Dương. 

Cụ thể đối với môi trường đất BĐKH và NBD thông qua những trận mưa rào hàng năm và tính thường xuyên của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đến chế độ thủy văn nước mặt như: lũ lụt, lũ quét, xâm nhập mặn, suy giảm/gia tăng tài nguyên nước mặt dẫn tới sự gia tăng của mức độ thoái hoá chất lượng nguồn đất và nước, những nguồn sống của cộng đồng dân nghèo; Trong mùa khô, nước mặt suy giảm tức thời, trong tương lai được dự báo trầm trọng kéo theo hạn hán, thiếu nước trên sông, suối, ao hồ khiến đất đai ven sông (vùng hạ lưu phía Nam tỉnh như TP. Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An) có thể sẽ bị nhiễm mặn trong thời gian mùa khô, dẫn đến thoái hóa do không được bổ sung nước ngọt để rửa trôi, độ ẩm của đất ở các vùng không có cây che phủ chỉ bằng 1/3 so với độ ẩm của đất ở những nơi có rừng che phủ, nhiệt độ trên bề mặt đất có thể tăng cao tới 50- 600C vào buổi trưa hè. Những đặc điểm cơ lý của đất như độ tơi xốp, độ liên kết, độ thấm, hàm lượng các chất dinh dưỡng và hàm lượng vi sinh bị giảm đi đáng kể, đất trở nên khô, cứng, bị nén chặt, không thích hợp với trồng trọt. Phần lớn đất trống, đồi trọc mất rừng lâu năm bị biến đổi cấu tạo và lý hoá tính, trở nên dễ bị xói lở, rửa trôi mạnh, tích tụ sắt nhôm gây nên hiện tượng kết vón và đá ong hoá, đất loại này hoàn toàn mất sức sản xuất nông, lâm nghiệp. Vào mùa mưa lũ, dòng chảy mạnh, nguồn nước dồi dào khi vượt quá sẽ dẫn đến ngập lụt ven sông, đất canh tác, đất ven biển có thể khiến nhiều khu vực bị rửa trôi, trượt lở đất ở vùng núi không thể phục hồi lại.

BĐKH ảnh hưởng tới mọi mặt của sản xuất nông nghiệp. Thiếu nguồn nước mặt phục vụ tưới tiêu mùa khô; Ngập lụt vào mưa, lũ, bão do nguồn nước quá nhiều, không thể điều tiết. Nó cũng tác động đến sinh trưởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng. Làm tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh hại cây trồng, ảnh hưởng đến sinh sản, sinh trưởng của gia súc, gia cầm. BĐKH làm tăng khả năng sinh bệnh, truyền dịch của gia súc, gia cầm, gây nguy cơ thu hẹp diện tích đất nông nghiệp.

b. Ảnh hưởng đến môi trường nước

Tỉnh Bình Dương là một tỉnh có nguồn tài nguyên nước tương đối phong phú, do nằm ở vùng đầu nguồn, gần như 2/3 tỉnh nằm phía dưới hai hồ Dầu Tiếng và Phước Hòa, bao trọn vẹn sông Bé, Thị Tính, vùng đầu nguồn sông Sài Gòn.

BĐKH đang ảnh hưởng rất nhiều đến vệ sinh môi trường, đặc biệt là đang ảnh hưởng mạnh đến các nguồn nước và đã có một số tác động như sau:

· Thay đổi khoảng thời gian mưa và khu vực mưa. Sự thay đổi này có thể làm giảm hoặc tăng lượng mưa tại một số khu vực. Khiến nguồn nước mặt thay thay đổi liên tục.

· Bão, lũ, mưa lớn, cực đoan và hạn hán khắc nghiệt xuất hiện thường xuyên, kết quả của sự tăng/giảm tổng lượng mưa.

· Những vấn đề về chất lượng nước tại các khu vực nơi có ít dòng chảy do ô nhiễm nguồn nước do thiên nhiên và con người gây ra.
Cùng với phát triển kinh tế xã hội và sự gia tăng dân số, nhu cầu về nước sẽ tăng lên và ảnh hưởng lớn đến các nguồn nước. Thiếu nước do nguồn cung không đủ cùng với biến đổi khí hậu sẽ tạo ra hiện tượng khan hiếm nước trong mùa khô và nhiều lụt lội trong mùa mưa trong tương lai.

Vào mùa khô, các nhánh sông và dòng sông ở các khu vực này đã không thể đóng vai trò tiêu thoát nước về phía hạ nguồn, biến thành những dòng sông, kênh tù đọng gây ô nhiễm môi trường, phá hủy cảnh quan ảnh hưởng đến việc khai thác kinh doanh du lịch.

Các sông lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: Sông Sài Gòn, Đồng Nai, Thị Tính, Bé, … đang phải chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường từ việc NTTS nước lợ, hải sản trên sông, nước chưa qua xử lý từ súc rửa tàu, thuyền, công nghiệp, dịch vụ, y tế, khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đây là những nguồn cung cấp nước ngọt cho tưới tiêu, sinh hoạt và môi trường sống của HST nước ngọt. Với những tác động của BĐKH trong tương lai nguồn thủy văn nước mặt dồi dào, mực nước trên sông, suối, ao, hồ tăng cao, dòng chảy mạnh do lưu lượng xả từ hồ trên thượng nguồn sông khi lượng mưa gia tăng, nước biển dâng cũng sẽ làm trầm trọng thêm tác động của chất lượng nước của các cơn bão, triều cường có thể làm các nguồn ô nhiễm phát tán ra ngoài ở Bình Dương. Ô nhiễm do ngập lụt kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ lan truyền các bệnh có mầm mống trong môi trường nước, chẳng hạn như bệnh tả và bệnh ngoài da. Hạn hán, khô hạn trên sông, suối, kênh tưới tiêu cũng xuất hiện rủi ro lớn hơn, chẳng hạn như làm cho sản lượng nông nghiệp giảm xuống, làm ảnh hưởng đến đời sống cư dân sống dọc theo vùng ven biển.
BÐKH cùng với nước biển dâng sẽ làm cho các nguồn nước ngọt nguy cơ bị nhiễm mặn ở các thành phố phia Nam của Tỉnh, gây khó khăn cho cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp. Khi thiếu hụt nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt dẫn đến việc khai thác quá mức và không thể kiểm soát việc khai thác nước ngầm. Hiện tượng nhiễm mặn và ô nhiễm nước ngầm đã và đang xảy ra sẽ ngày càng tăng. 

Tăng nhiệt độ đến 1,5-20C, khô hạn hóa là những cảnh báo có nhiều tin cậy đối với tỉnh. Trên cơ sở phân tích chuỗi số liệu mưa và bốc hơi hơn 30 năm qua, cũng như sự xuất hiện cảnh quan bán khô hạn ở một số vùng trong tỉnh, tỉnh Bình Dương đã chớm chuyển sang trạng thái bán khô hạn. Tỉnh Bình Dương là tỉnh sẽ cực kỳ thiếu nước. Nếu tính theo chuẩn cấp nước cho các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất 2.500 m3/người/năm là bền vững thì khả năng cung cấp của nguồn tài nguyên nước mặt hiện nay chỉ đạt chưa tới 40%. Xu thế bán khô hạn sẽ tiếp tục gia tăng do BĐKH.

Vì vậy, suy giảm nguồn thủy văn nước mặt, chất lượng nước ngày càng bị suy thoái do BĐKH sẽ tác động mạnh đến vệ sinh môi trường của khu vực, đặc biệt là cuộc sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

Khô hạn và sự thiếu hụt nguồn nước sẽ làm năng suất nông nghiệp giảm sút. Nhiều loại dịch bệnh cây trồng của vùng khí hậu nóng Nam Bộ sẽ có khả năng xâm lấn vào tỉnh (rầy trắng, vàng lùn-lùn xoắn lá, …); các giống cây trồng ưa nước sẽ không cho năng suất và bị các loài ưa khô hạn thay thế, dẫn đến khủng hoảng các hệ sinh thái nông nghiệp bản địa. Xu thế này tất yếu dẫn đến việc nông dân lạm dụng phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật, làm cho đất bị suy thoái và chất lượng nông sản không cao.

6.6. CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC

Bên cạnh đó, BĐKH gây ra các tác động: triều cường, lưu lượng dòng chảy nhỏ, mực nước thấp do mưa lượng mưa ít, nhiệt độ cao ở thượng nguồn vào mùa khô; lượng mưa tăng, mưa nhiều nguồn nước mặt dồi dào, dòng chảy mạnh không điều tiết tốt sẽ gây ngập lụt kéo theo chế độ thủy văn nước mặt, tài nguyên nước bị ảnh hưởng, kéo theo thủy hóa và thủy sinh xấu đi. Kết quả là: 

Các quần xã hiện hữu thay đổi cấu trúc và thành phần, trữ lượng giảm sút. Nhiệt độ tăng làm cho nguồn thủy, hải sản bị phân tán. Các loài cá cận nhiệt đới có giá trị kinh tế cao bị giảm đi hoặc mất hẳn. Cá ở các rạn san hô đa phần bị tiêu diệt. Các loài thực vật nổi, mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn cho động vật nổi bị huỷ diệt, làm giảm mạnh động vật nổi, do đó làm giảm nguồn thức ăn chủ yếu của các động vật tầng giữa và tầng trên.

Nguồn cung cấp sản phẩm quang hợp và chất dinh dưỡng cho sinh vật đáy giảm liên quan đến khả năng cố định chất hữu cơ của hệ sinh thái rong biển giảm trong điều kiện nhiệt độ tăng, độ kiềm, độ mặn thay đổi. Chất lượng môi trường sống của nhiều loại sinh vật biển bị xấu đi.

Các hệ sinh thái nước ven bờ sông, đặc biệt là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ (ốc, ...) có thể bị chết hàng loạt do không chống chịu nổi với nồng độ muối, nhiệt độ thay đổi bất thường. Các quần thể sinh vật hiện hữu sẽ thay đổi cấu trúc và thành phần loài, giảm trữ lượng do chế độ thủy lý, thủy hóa và thủy sinh xấu đi liên quan đến nước biển dâng. Các loài cá nước ngọt trên sông, hồ (có giá trị kinh tế cao) giảm đi hoặc mất hẳn, nguồn thủy sản bị phân tán.

Các loại thực vật nổi, mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn cho động vật nổi bị suy giảm, thậm chí có thể bị hủy diệt, làm giảm nguồn thức ăn chủ yếu của các động vật tầng giữa và tầng trên. Hậu quả là: cá di cư đến vùng biển khác (di cư thụ động), giảm khối lượng thân của cá và mối liên hệ hữu cơ trong quần xã sinh vật bị phá vỡ, đặc biệt đối với vùng biển nông hoặc ven bờ.

Nhiệt độ bề mặt nước sông tăng sẽ làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần xã sinh vật của nhiều HST: các loài nhiệt đới sẽ giảm đi và có xu hướng chuyển dịch lên vùng đất cao hơn hoặc biến mất.
BĐKH còn ảnh hưởng đến các thủy vực nội địa (sông, hồ, đầm lầy, ...) qua sự thay đổi nhiệt độ nước và mực nước, lưu lượng, đặc biệt là tần suất và thời gian của những trận lũ và hạn hán lớn sẽ làm giảm sản lượng sinh học bao gồm cả các cây trồng nông, công và lâm nghiệp, và sự diệt vong của nhiều loài động thực vật bản địa, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế của tĩnh. Bão, lũ lụt, và những thay đổi điều kiện sinh thái khác sẽ dẫn tới các thảm họa khác, ốm đau, thương tích, suy dinh dưỡng và các bệnh dịch mới, nhất là các bệnh do vectơ truyền có tỷ lệ tử vong cao.

Nhiệt độ tăng cao làm cho môi trường nước xấu đi, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loài vi sinh vật gây hại, là điều kiện phát sinh dịch bệnh trong các loài nuôi. Trong những năm gần đây, do môi trường vùng nuôi bị suy thoái kết hợp với sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết, đã gây ra hiện tượng tôm sú chết hàng loạt, như bệnh do nhóm vi khuẩn Vibrio gây ra, bệnh do virus. Các bệnh này thông thường xảy ra và lan truyền rất nhanh và rộng, khó chữa nên mức độ gây rủi ro rất lớn.

Các số liệu và phân tích cho thấy biến đổi khí hậu có những tác động tiềm tàng đến các lĩnh vực, các địa phương và các cộng đồng khác nhau. Biến đổi khí hậu làm tăng khả năng bị tổn thương và tạo nguy cơ làm chậm hoặc đảo ngược quá trình phát triển. Đặc biệt ở dải ven biển và các khu vực miền núi là đối tượng chịu nguy cơ tổn thương lớn nhất do biến đổi khí hậu.

Do vậy, chất lượng môi trường sống của nhiều loại thủy sản, MT và HST nước ngọt trong sông, suối, ao, hồ xấu đi. Gây ra hiện tượng phân tầng nhiệt độ rõ rệt trong thủy vực nước đứng, ảnh hưởng đến quá trình sinh sống của sinh vật.  Một số loài di chuyển hoặc xuống sâu hơn làm thay đổi cơ cấu phân bố thủy sinh vật theo chiều sâu. Quá trình quang hóa và phân huỷ các chất hữu cơ nhanh hơn, ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của sinh vật. Các sinh vật tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho quá trình hô hấp cũng như các hoạt động sống khác làm giảm năng suất và chất lượng thủy sản. 

Ngoài ra sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với con người và cả những hệ sinh thái tự nhiên. Đặc biệt là các rừng phòng hộ, đất rừng - nơi đầu tiên phải hứng chịu những cơn bão, lũ quét, lưu lượng xả trong sông ở thượng nguồn.
7.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC, TIÊU CỰC, NGẮN HẠN, DÀI HẠN CỦA BĐKH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH TẾ-XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
7.1. NÔNG NGHIỆP 
Báo cáo phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Dương nói chung, chỉ ra các cơ hội và thách thức liên quan đến BĐKH trong Bảng 5.1:  

Bảng 5.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp tỉnh Bình Dương

	S – Điểm mạnh
	W – Điểm yếu

	S1
	Tài nguyên đất phong phú, phù hợp với nhiều giống cây trồng khác nhau. 
	W1
	Phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết

	S2
	Áp dụng nhiều giống cây trồng có phẩm chất tốt, khả năng chống chịu cao
	W2
	Tỷ trọng gia tăng sản xuất của ngành có xu hướng giảm (29% năm 2010 giảm còn 25,9% năm 2016) 

	S3
	Nhận thức của CQQL về BĐKH ngành Nông nghiệp ở mức Khá - tốt hơn các lĩnh vực khác
	W3
	Nhân sự cho công tác ứng phó với BĐKH của ngành còn hạn chế. 

	S4
	Quy hoạch phát triển trồng Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhận định các yếu tố BĐKH gây ra nhiều rủi ro đối với ngành nông nghiệp và định hướng các giải pháp hạn chế mức độ rủi ro.
	W4
	Thiếu các hồ tích trừ nước ngọt, công trình ngăn mặn trong mùa khô 

	S5
	Hệ thống công trình thủy lợi dần được cải thiện (hồ chứa, trạm bơm điện…), nâng cao hiệu quả tưới tiêu trên địa bàn. 
	
	

	O – Cơ hội
	T – Thách thức

	O1
	Thị trường tiêu thụ nông sản lớn
	T1*
	Dịch bệnh 

	
	
	T2*
	Lượng mưa diễn biến thất thường gây xói lở

	
	
	T3*
	BĐKH tạo điều kiện phát sinh các loại sâu, bệnh trên cây trồng và vật nuôi; có thể bùng phát thành dịch bệnh


 (*: có liên quan đến BĐKH)

7.2. CÔNG NGHIỆP
Công nghiệp là nhóm ngành kinh tế chủ đạo, đang tiếp tục gia tăng đóng góp tới trong cơ cấu GDP tỉnh Bình Dương. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống xã hội, ngành công nghiệp của tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển, tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế do cả nguyên nhân tự nhiên và con người. 

Bảng 5.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương

	S – Điểm mạnh
	W – Điểm yếu

	S1
	Nguồn lao động địa phương dồi dào
	W1
	Quan điểm, nhận thức về tác động của BĐKH đến ngành công nghiệp của các CQQL còn thấp

	S2
	Hạ tầng giao thông phục vụ phát triển ngành công nghiệp ngày càng hoàn thiện
	W2
	

	S3
	Nhiều loại hình công nghiệp được quy hoạch, định hướng phát triển rõ ràng như khai thác dầu khí, sản xuất phân đạm, sản xuất polyetylen, sản xuất clinker, sản xuất thép…
	W3
	

	S4
	Có sự phối hợp trong công tác triển khai và thực hiện các hoạt động ứng phó BĐKH 
	W4
	

	O – Cơ hội
	T – Thách thức

	O1
	Nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP của tỉnh. 
	T1*
	Ngập tác động đến nguồn nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, cơ sở hạ tầng công nghiệp

	O2
	Cơ hội phát triển các ngành CN ít phát thải KNK
	T2*
	Ngập gây ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào của ngành công nghiệp


 (*: có liên quan đến BĐKH)

7.3 GIAO THÔNG VẬN TẢI
Bình Dương là tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ tương đối phát triển, ngành GTVT Bình Dương đã góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Tuy nhiên, tỉnh Bình Dương chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu… khiến các trục đường giao thông cũng thường xuyên bị ngập, hoặc bị hư hỏng, gây cản trở các hoạt động giao thông vận tải, ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển kinh tế tỉnh.

Bảng 5.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển GTVT tỉnh Bình Dương

	S – Điểm mạnh
	W – Điểm yếu

	S1
	Vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
	W1
	Mạng lưới phân bố và chất lượng đường giao thông chưa đồng đều

	S4
	Tỉnh chú trọng đầu tư hệ thống giao thông
	W2
	Đô thị hóa chưa đồng bộ

	O – Cơ hội
	T – Thách thức

	O1
	Có thể áp dụng các công trình tiên tiến để nâng cao chất lượng công trình từ các tỉnh hoặc các nước khác. 
	T1
	Nhu cầu về số lượng, chất lượng các công trình giao thông ngày càng cao do sự phát triển nhanh chóng của kinh tế xã hội. 

	O2
	Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, tranh thủ tối đa nguồn đầu tư của nước ngoài dưới các hình thức ODA, FDI, BOT, BT, PPP để phát triển giao thông vận tải, trong đó ưu tiên đầu tư một số công trình cấp bách, các công trình gia cố bền vững chống sạt lở 
	T2*
	Hàng năm chịu nhiều thiên tai, hạn hán, … gây nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công trình 

	
	
	T3*
	Nhiệt độ cao có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng các công trình giao thông đường bộ. 


 (*: có liên quan đến BĐKH)

7.4 NĂNG LƯỢNG
Theo đánh giá của các chuyên gia, Bình Dương có vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng năng lượng mặt trời được đánh giá là tốt trong cả nước. Số giờ nắng trung bình trong năm trên địa bàn tỉnh từ 2.200-2.800 giờ với lượng bức xạ mặt trời trung bình năm khoảng 4,5kWh/m2/ngày.

Bảng 5.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến ngành năng lượng tỉnh Bình Dương

	S – Điểm mạnh
	W – Điểm yếu

	S1
	Có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng: năng tái tạo, (năng lượng mặt trời đang được định hướng khai thác)
	W1
	Cơ cấu tổ chức CQQL chưa hoàn thiện về công tác ứng phó BĐKH

	S2
	Có quy hoạch điện lực rõ ràng, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương
	W2
	Cơ sở hạ tầng điện lực chưa đảm bảo an toàn trước thiên tai giông bão. 

	S3
	Điện lực là ngành quan trọng, không thể thiếu và mang lại hiệu quả kinh tế lớn qua từng năm


	W3
	

	O – Cơ hội
	T – Thách thức

	O1
	Tỷ lệ người dân sử dụng điện từ mạng lưới quốc gia cao
	T1
	BĐKH với các yếu tố hạn hán, nhiệt độ tăng… làm tăng nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất. 

	O2*
	Có khả năng thu hút vốn đầu tư vào phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời do có nền nhiệt độ cao
	T2*
	Hạn hán diễn biến phức tạp dẫn đến thiếu hụt điện từ mạng lưới điện quốc gia

	O3
	
	T3*
	Giông bão, lũ lụt tác động trực tiếp đến hạ tầng truyền tải điện năng.


 (*: có liên quan đến BĐKH)

7.5  DỊCH VỤ - DU LỊCH
Du khách đến Bình Dương có thể tìm hiểu, khám phá các di tích lịch sử - văn hóa - kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng như: Di tích nhà tù Phú Lợi, Địa đạo Tây Nam Bến Cát, Chiến khu Thuận An Hòa, nhà cổ Trần Công Vàng, Trần Văn Hổ, Nguyễn Tri Quan, đình Phú Long, đình Tân An, đình Bà Lụa… hay tham quan các ngôi chùa cổ kính để tìm về cõi Phật thanh tịnh, cầu an lành, hạnh phúc như chùa Hội Khánh, chùa Châu Thới…. Đặc biệt, các ngôi chùa này là những công trình kiến trúc nổi tiếng, còn lưu giữ rất nhiều di vật cổ. Bên cạnh đó Bình Dương còn có các nghề truyền thống nổi tiếng như: nghề gốm sứ, sơn mài, điêu khắc và nghề mây tre lá… Với các sản phẩm nổi tiếng có thương hiệu như gốm sứ Minh Long, Cường Phát, Nam Việt, lò lu Đại Hưng, làng sơn mài Tương Bình Hiệp, … 

Bình Dương nằm trong lưu vực ba con sông lớn gồm: Sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé, mang nặng phù sa tạo nên những cù lao xanh mát, những vườn trái cây tươi tốt, trĩu quả, cùng với những khu, điểm du lịch đầy đủ các loại hình dịch vụ được đầu tư xây dựng quy mô hoành tráng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của du khách như: Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, Phương Nam resort, Du lịch Xanh Dìn Ký, Làng tre Phú An, Công viên du lịch nghỉ dưỡng Mắt Xanh, Làng du lịch Sài Gòn… Đến Bình Dương, du khách sẽ thực sự hài lòng với các dịch vụ tiện nghi trong các khu, điểm du lịch, cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành, thanh bình, hay khám phá những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên cũng như tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân vùng đất trù phú này
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, du lịch Bình Dương vẫn còn nhiều hạn chế; nhiều khó khăn, trở ngại vẫn chưa có giải pháp thoả đáng; chưa có bước phát triển đột phá để khẳng định thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, phát triển nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nguy cơ, yếu tố thiếu bền vững.
Bảng 5.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch – dịch vụ
 tỉnh Bình Dương

	S – Điểm mạnh
	W – Điểm yếu

	S1
	Có vị trí du lịch thuận lợi và tiềm năng du lịch tương đối toàn diện về tự nhiên và văn hóa
	W1
	Sản phẩm du lịch còn hạn chế, chưa có được sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao và tạo dấu ấn cho du lịch Bình Dương

	S2
	Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển
	W2
	Hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch chưa cao

	S3
	Có được sự quan tâm của các cơ quan 
	W3
	Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, kêu gọi đầu tư, kinh doanh du lịch vào tỉnh chưa thật sự mạnh mẽ và hiệu quả 

	
	
	W4
	Chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch ngày càng cao

	O – Cơ hội
	T – Thách thức

	O1
	Kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu du lịch phát triển mạnh mẽ
	T1*
	Mưa lớn gây ngập diễn ra thường xuyên làm suy giảm hoạt động du lịch tỉnh Bình Dương


 (*: có liên quan đến BĐKH)

8. ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
8.1 ĐÁNH GIÁ TỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

a. Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 11/12/2012


Tổng số nhiệm vụ là 29 nhiệm vụ thực hiện trong 3 giai đoạn từ 2013-2015, 2016-2020, 2021-2030. Tổng kinh phí là 1.958,076 tỷ đồng, trong đó kinh phí của giai đoạn 2013-2015 là 1.676,976 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 là 126,6 triệu đồng. Tính đến năm 2017, thực hiện được 13 nhiệm vụ với tổng kinh phí được duyệt là 1.847 tỷ đồng.


Năm 2017, theo kế hoạch, tỉnh Bình Dương phải triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ, trong đó:

· 16 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (có 12 nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và 4 nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính), trong đó có 04 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2016 và 11 nhiệm vụ thực hiện mới.

+ Khảo sát lập kế hoạch nâng cấp hệ thống đê bao, xác định sông, kênh mương, suối trê địa bàn tỉnh cần nạo vét, khai thông dòng chảy

+ Giải pháp bảo vệ rừng trong điều kiện BĐKH

+ Diễn tập cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra lũ

+ Phát triển đô thị

+ Nâng cấp đê bao và nạo vét khai thông sông, suối, kênh, mương trên địa bàn tỉnh

+ Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035

+ Quy hoạch lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Dương

+ Ứng phó với hạn hán, khô hạn

+ Quy hoạch đô thị

+ Rà soát quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 có gắng với khả năng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

+ Đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngành du lịch tỉnh Bình Dương

+ Nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch.

· 03 nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu chưa triển khai thực hiện:

+ Dự án “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu: chưa thực hiện do giai đoạn 2013-2015 chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng

+ Dự án “Nạo vét khai thông rạch Sơn, rạch Cầu Đình trên địa bàn thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương” do ủy ban nhân dân thị xã Thuận An chủ trì: chưa thực hiện do UBND thị xã chưa bố trí kinh phí thực hiện

+ Dự án “Nạo vét khai thông suối Bà Và, xã Minh Thạnh” do Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng chủ trì: Công trình chưa triển khai thưc hiện do nguồn vốn đầu tư lớn (lập dự toán năm 2016 khoảng 6,6 tỷ đồng), Ủy ban nhân dân tình chưa phân bổ vốn.

Theo báo cáo số 20/BC-BCĐ.UPBĐKH, tính đến năm 2019 đã có 8 dự án được thực hiện hoàn thành trong đó có 7 nhiệm vụ thích ứng và 1 nhiệm vụ giảm nhẹ: 

+ Khảo sát lập kế hoạch nâng cấp hệ thống đê bao, xác định sông, kênh mương, suối trê địa bàn tỉnh cần nạo vét, khai thông dòng chảy

+ Giải pháp bảo vệ rừng trong điều kiện BĐKH

+ Nâng cấp đê bao và nạo vét khai thông sông, suối, kênh, mương trên địa bàn tỉnh

+ Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035

+ Quy hoạch lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Dương

+ Ứng phó với hạn hán, khô hạn

+ Rà soát quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 có gắng với khả năng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

b. Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 28/12/2015


Kế hoạch BVMT số 3450/QĐ-UBND giai đoạn 2016-2020 được cụ thể hóa các nhiệm vụ của kế hoạch 50/KH-UBND thành 23 nhiệm vụ trọng tâm và 13 danh mục dự án ưu tiên đầu tư nhằm xây dựng Bình Dương thành nơi có môi trường sống tốt, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; kết hợp yêu cầu bảo vệ môi trường trong các quy hoạch, dự án phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường trong khu dân cư, đô thị; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước mặt, nước dưới đất, đất đai, khoáng sản; đảm bảo cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch là 12.174 tỷ đồng, trong đó: kinh phí từ ngân sách nhà nước là 4.300 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển là 4.232 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 68 tỷ đồng) và kinh phí vay ODA là 7.878 tỷ đồng.

c. Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu: tỉnh đã thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, chương trình truyền thông, trong năm 2017, tỉnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về quản lý tài nguyên và môi trường cấp cơ sở; tổ chức tập huấn phân rác tại nguồn cho các đơn vị và dọc đại lộ Bình Dương; tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên báo Tài nguyên và Môi trường, trên báo Bình Dương và Đài phát thanh Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Giờ Trái đất, Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chúc Hội thi vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các em học sinh; tổ chức Chương trình “Ngày hội môi trường”; tổ chức trao Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017; tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2017,…


Về công tác rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, cơ chế chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu: dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020, 2021-2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thực hiện tổng hợp việc triển khai các dự án về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và thường xuyên nhắc nhở các đơn vị chủ trì nhanh chóng triển khai thực hiện.


Về công tác rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch hiện có, xây dựng các quy hoạch trên cơ sở tích hợp các yếu tố Biến đổi khí hậu: Xây dựng, bổ sung Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị, Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương, Quy hoạch lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Dương.


Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao: cơ cấu kinh tế đang dần chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, cụ thể công nghiệp đang chiếm tỷ trọng lớn nhất tương ứng 63,99% và nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất tương ứng 3,74% (theo báo cáo kinh tế-xã hội năm 2017 của Tỉnh). Ngoài ra, tỉnh cũng đã có chủ trương giao các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn các hộ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm của cây ăn trái có múi,… từng bươc chuyển đổi dần thành nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.


Về tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương: đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đạn 2013-2015, 2016-2020, 2021-2030, kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, 2021-2030 và dự thảo kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.


Về công tác hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực hỗ trợ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu: Tăng trường huy động nguồn vốn ODA và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trong việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn vay là 7.874 tỷ đồng.

8.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

a. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án


Ứng phó với biến đổi khí hậu đã được chủ động lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế-xã hội, cụ thể như: thường xuyên cập nhật, hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho từng giai đoạn; xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt đến từng xã, phường, thị trấn; rà soát, bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng (điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 có lồng ghép kịch bản biến đổi khí hậu; phê duyệt và công bố Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2035 có lồng ghép xây dựng các kịch bản phân bổ, bảo vệ nguồn nước và phòng chống các tác hại do nước gây ra ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cũng được lồng ghép kịch bản biến đổi khí hậu).


Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường đến năm 2020 nhằm thiết lập mạng lưới quan trắc phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về hiện trạng và diễn biến khí hậu, thủy văn và chất lượng các thành phần môi trường, những biến động về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đã xây dựng và đưa vào vận hành 02 trạm thủy văn hạng 3 trên sông Đồng Nai, sông Thị Tính và đang xây dụng 01 trạm thủy văn trên sông Sài Gòn, đưa vào hoạt động các trạm quan trắc nước mặt, nước dưới đất, từ đó góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.


Đã thiết lập và triển khai đầu tư thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp những khu vực chưa có đê bao hoặc đã có nhưng bị hư hỏng nhằm chống ngấp, ngăn mặn, nạo vét sông, kênh mương, suối, khu vực có dòng chảy chậm gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh, khu vực cần nạo vét tiêu thoát nước ránh ngập úng và tiến hành khai thông dòng chảy, giúp hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất cho việc đi lại, cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.


Toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành 8/19 dự án, đạt 42% kế hoạch và đang thực hiện 07 dự án (36,8%), chưa thực hiện 04 dự án (21,2%), các dự án chưa được thực hiện do chưa có quy định của trung ương, hoặc chưa thật sự bức xúc đối với tỉnh, hoặc do điều kiện ngân sách khó khăn.

b. Đánh giá kết quả thực hiện

Thuận lợi


Các sở ban, ngành, địa phương, đã chủ động, tập trung chỉ đạo và phối hợp thực hiện, xây dựng đề cương, hoàn chỉnh dự toán để bố trí vốn đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án. Đến nay, các dự án ưu tiên và cấp bách hầu như đã thực hiện đạt từ 50-100% hoàn thành giải ngân, về cơ bản tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đạt yêu câu so với kế hoạch đề ra. Tỉnh nâng cấp, sửa chữa đê bao hiện có, xây dựng mới hệ thống đê bao nhằm chống ngập, ngăn mặn: dự án nâng cấp đê bao Rạch Miễu-Vĩnh Bình thị xã Thuận An (Thuộc dự án Hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần-Đồng An và vùng phụ cận), nạo vét khai thông suối Xuy-Nô xã Thanh Tuyền huyện Dầu Tiếng, nạo vét khai thông suối Dứa thị trấn Dầu Tiếng.


Một số dự án công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp cuộc sống của người dân được ổn định và ngày càng thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  


Để đạt được những mặt thuận lợi nêu trên, Kế hoạch 3453/QĐ-UBND đã được ban hành từ cuối năm 2012 là kế hoạch dài hạn đầu tiên của tỉnh về ứng phó biến đổi khí hậu trong điều kiện từ Trung ương đến địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung (Khóa XI) về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, vì vậy được các cấp Bộ, ngành và UBND tỉnh rất quan tâm và có nhiều chỉ đạo thực hiện. 

Mặt hạn chế


Tiến độ các dư án mặc dù đã được đẩy nhanh hơn nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng tăng, mưa lớn, thoát nước không kịp gây ngập úng trên nhiều khu vực. Ngoài ra, còn một số dụ án chưa triển khai thực hiện do chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn. Một số dự án đã được các ngành rà soát trước khi đưa vào danh mục dự án ưu tiên thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng cho đến nay không thực hiện được do chưa cấp bách hoặc chưa có vốn.


Nhiệm vụ về biến đổi khí hậu ngành nào cũng có liên quan và cũng phải thực hiện nhưng thời gian qua nhiệm vụ này đã không được quan tâm đúng mức. 

Cán bộ chuyên trách lĩnh vực Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu còn thiếu hầu hết không được đào tạo đúng chyên môn, đồng thời chưa được tập huấn chuyên mô hoạt động quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu cho phù hợp với tình hình hiện tại nên gặp nhiều khó khăn khi theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu ở các cơ quan ban ngành.


Tổ giúp việc và Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh thời gian qua chưa tổ chức họp định kỳ đầy đủ, theo quy chế hoạt động thì định kỳ 6 tháng/lần họp báo cáo kết quả thực hiện. Tuy nhiên, do các dự án theo Kế hoạch số 3453/QĐ-UBND phải được cập nhật kết quả liên tục theo yêu cầu báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục biến đổi khí hậu nên số liệu kết quả thực hiện thay đổi liên tục, không thể tổ chức họp định kỳ (6 tháng/lần), ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu vừa thiếu cán bộ vừa không có chuyên môn nên không kịp giải quyết kịp thời và cùng lúc được nhiều việc. 

9. ĐÁNH GIÁ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

9.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ VỚI BĐKH TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH 

a. Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 11/12/2012


Tổng số nhiệm vụ là 29 nhiệm vụ thực hiện trong 3 giai đoạn từ 2013-2015, 2016-2020, 2021-2030. Tổng kinh phí là 1.958,076 tỷ đồng, trong đó kinh phí của giai đoạn 2013-2015 là 1.676,976 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 là 126,6 triệu đồng. Tính đến năm 2017, thực hiện được 13 nhiệm vụ với tổng kinh phí được duyệt là 1.847 tỷ đồng.


Năm 2017, theo kế hoạch, tỉnh Bình Dương phải triển khai thực hiện 19 nhiệm vụ, trong đó:

· 16 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (có 13 nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu và 3 nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính), trong đó có 04 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2016 và 11 nhiệm vụ thực hiện mới.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐKH cho bộ máy quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

+ Tuyên truyền vận động sử dụng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường. Giảm thiếu phát thải khí CO2 trong sinh hoạt đô thị

+ Nghiên cứu thiết kế hệ thống biến đổi khí hậu năng lượng mặt trời ứng dụng trong dân dụng

+ Nghiên cứu thiết kế hệ thống biến đổi khí hậu năng lượng mặt trời công suất đến 15kW ứng dụng cho Sở Công Thương Bình Dương

Theo báo cáo số 20/BC-BCĐ.UPBĐKH, tính đến năm 2019 đã có 8 dự án được thực hiện hoàn thành trong đó có 7 nhiệm vụ thích ứng và 1 nhiệm vụ giảm nhẹ: 

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐKH cho bộ máy quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

b. Thông báo số 278/TB-VPCP ngày 22/6/2017

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu: tỉnh đã thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, chương trình truyền thông, trong năm 2017, tỉnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về quản lý tài nguyên và môi trường cấp cơ sở; tổ chức tập huấn phân rác tại nguồn cho các đơn vị và dọc đại lộ Bình Dương; tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên báo Tài nguyên và Môi trường, trên báo Bình Dương và Đài phát thanh Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Giờ Trái đất, Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chúc Hội thi vẽ tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các em học sinh; tổ chức Chương trình “Ngày hội môi trường”; tổ chức trao Giải thưởng môi trường tỉnh Bình Dương năm 2017; tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2017,…


Về công tác rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, cơ chế chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu: dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020, 2021-2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thực hiện tổng hợp việc triển khai các dự án về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và thường xuyên nhắc nhở các đơn vị chủ trì nhanh chóng triển khai thực hiện.


Về công tác rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch hiện có, xây dựng các quy hoạch trên cơ sở tích hợp các yếu tố Biến đổi khí hậu: Xây dựng, bổ sung Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị, Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương, Quy hoạch lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Dương.


Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao: cơ cấu kinh tế đang dần chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp, cụ thể công nghiệp đang chiếm tỷ trọng lớn nhất tương ứng 63,99% và nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất tương ứng 3,74% (theo báo cáo kinh tế-xã hội năm 2017 của Tỉnh). Ngoài ra, tỉnh cũng đã có chủ trương giao các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn các hộ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm của cây ăn trái có múi,… từng bươc chuyển đổi dần thành nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.


Về tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương: đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đạn 2013-2015, 2016-2020, 2021-2030, kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020, 2021-2030 và dự thảo kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.


Về công tác hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực hỗ trợ hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu: Tăng trường huy động nguồn vốn ODA và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trong việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn vay là 7.874 tỷ đồng.

c. Kế hoạch hành động số 1847/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Bình Dương đã kịp thời ban hành Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020.

Trong quý II/2018, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tham mưu và báo cáo cho UBND tỉnh các hoạt động số 12,27, 35 và 36. Cụ thể, phát triển đổi mới công nghệ và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ đổi mới công nghệ, thay đổi cơ cấu, nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng mới; rà soát, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển khoa học, công nghệ từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách, kế hoạch hành động phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh của nền kinh tế; hỗ trợ và khuyến khích nghiên cứu, triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh, đổi mới công nghệ.

d. Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 11/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương


Thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2030 với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm thực hiện đúng cam kết thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với thiên tai, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an toàn của người dân trong tỉnh.


Các nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của tỉnh qua các giai đoạn bao gồm: 


Giai đoạn 2017-2020:

· Thực hiện kiểm kê KNK định kỳ các ngành liên quan và đánh giá nỗ lực của tỉnh trong giảm nhẹ phát thải KNK; Nghiên cứu và Đánh giá mức phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP tỉnh Bình Dương

· Tổ chức lập và triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh của tỉnh

· Xây dựng và thực hiện chương trình Sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều tài nguyên, tiêu hao nhiều năng lượng
· Xây dựng và thực hiện chương trình Khuyến khích tiết kiệm năng lượng đối với các doanh nghiệp còn lại

· Xây dựng KCN sinh thái, KCN xanh

· Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh vận tải từng bước thay thế các phương tiện sử dụng nhiên liệu Diezel bằng nhiên liệu thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải khí nhà kính, phấn đấu đến năm 2020 thay thế trên 30% phương tiện vận chuyển hành khách công cộng sử dụng nhiên liệu Diezel
· Quy hoạch xây dựng đô thị, và điểm dân cư nông thôn

· Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị tỉnh Bình Dương

· Xây dựng quy hoạch môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn 2040

· Điều tra khảo sát, lập dự án cải tạo hạ tầng cụm công nghiệp hiện hữu, cụm công nghiệp tự phát
· Xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà

· Xây dựng mô hình năng lượng tiết kiệm trong mỗi hộ gia đình;
· Tuyên truyền vận động cộng đồng sử dụng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí CO2 trong sinh hoạt đô thị
Xây dựng kế hoạch hành động phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đến năm 2020, 2030, 2050
· Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mở rộng sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế, nhiên liệu sinh học áp dụng cho các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
· Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương

· Thực hiện cơ chế phát triển sạch (CDM) trong ngành chăn nuôi, xử lý rác, chế biến mủ cao su, thực phẩm nhằm giảm phát thải khí nhà kính
· Nghiên cứu đề xuất công cụ phục vụ kiểm toán nhanh năng lượng, lồng ghép đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh Bình Dương

· Xây dựng kế hoạch và thực hiện thúc đẩy cải tiến các hoạt động sản xuất và tiêu dùng theo hướng xanh hóa

· Xây dựng và thực hiện cơ chế kinh doanh sạch bảo vệ hệ sinh thái

· Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc cải thiện hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên

· Nghiên cứu đề xuất hình thành quỹ hỗ trợ sản xuất sạch

· Đề xuất cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư đáp ứng mục tiêu tăng trưởng xanh (sản xuất sạch, kinh doanh sạch)
· Nghiên cứu sử dụng chất thải công nghiệp làm nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia để sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu nhẹ để từng bước thay thế gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh

· Nghiên cứu thiết kế hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời công suất đến 15kw ứng dụng cho Sở CT tỉnh BD

· Nghiên cứu thiết kế hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời ứng dụng trong dân dụng (công suất đến 2,5kw)
· Đầu tư phát triển hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất và đời sống

· Thúc đẩy sử dụng năng lượng điện mặt trời tại các doanh nghiệp, hộ gia đình

· Xây dựng Đề án điều tra, lựa chọn địa điểm và xây dựng nhà máy điện mặt trời và thúc đẩy dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện năng lượng mặt trời

· Triển khai dự án Điện mái nhà do WB tài trợ

· Xây dựng nhà máy phát điện năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh

· Thúc đẩy dự án năng lượng từ rác thải, biomass
· Giai đoạn 2021-2030:

· Thực hiện kiểm kê KNK phục vụ xây dựng các báo cáo của Tỉnh và đánh giá nỗ lực định kỳ.

· Tiếp tục thực hiện chương trình giảm nhẹ phát thải KNK trong ngành công nghiệp: sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng đối với tất cả các doanh nghiệp
· Tiếp tục thực hiện chương trình giảm nhẹ phát thải KNK trong ngành giao thông vận tải: Tăng cường hơn nữa vận tải công cộng và kiểm soát phương tiện vận tải, phương tiện cá nhân
· Tiếp tục thực hiện quy định thiết kế xây dựng với kiến trúc tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà, thúc đẩy sử dụng năng lượng điện mặt trời, nước nóng năng lượng mặt trời khi xây dựng các tòa nhà; Sử dụng vật liệu nhẹ, vật liệu không nung thay thế vật liệu nung
· Tổ chức thực hiện quy định về quản lý và đầu tư phát triển vật liệu nhẹ, vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

· Thúc đẩy đầu tư sản xuất vật liệu nhẹ (keramzit) từ sản phẩm phụ trong khai thác đá xây dựng để thay thế vật liệu không nung
9.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ VỚI BĐKH TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÃ HỘI TRONG CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH CỦA TỈNH

a. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án


Công tác tuyên truyền giáo dục được đổi mới, chú trọng đi vào chiều sâu, đã xây dựng chương trình, tài liệu tổ chức các lớp tập huấn về tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ các sở ban ngành, huyện, thị, thành phố, xã phường thị trấn và tổ chức các lớp tập huấn, hoạt động truyền thông nhằm nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập huấn về phòng chống thiên tai đến nhân dân các xã phường, thị trấn của thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và Dĩ An để nhận thức được những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu tới các ngành, các lĩnh vực, trong 05 năm qua đã thực hiện 02 buổi truyền thông cho cán bộ cấp tỉnh, 6 buổi cho cán bộ cấp huyện và 33 buổi cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn; in ấn 588 tài liệu tập huấn và 1.000 cuốn sổ tay dành cho cán bộ; 378 poster, 23.410 cuốn sổ tay “Biến đổi khí hậu-Các giải pháp ứng phó cho người dân”.


Về năng lượng nhằm hạn chế tối đa phát thải khí nhà kính, tỉnh đã nghiên cứu thành công và đang thực hiện ứng dụng sử dụng năng lượng mặt trời dùng cho trụ sở cơ quan (ứng dụng cho trụ sở Sở Công Thương – đường Huỳnh Văn Nghệ), thiết kế tối ưu cấu hình các bộ chuyển đổi từ điểm công suất cực đại của Pin mặt trời để nâng cao hiệu suất của hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời của tỉnh, đồng thời đề xuất chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn năng lượng này trong những năm tới cho tỉnh, vận động người dân áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hộ gia đình nhằm giảm thiểu phát thải CO2; Triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm trong mỗi hộ gia đình; từng bước mở rộng ứng dụng và sử dụng các nguồn nhiên liệu như: xăng sinh học, các nguồn nguyên liệu thay thế cho các lĩnh vực kinh tế xã hội. 

b. Đánh giá kết quả thực hiện

Thuận lợi


Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, sự nổ lực của các cấp, ngành, công tác ứng phó với biến đổi khí trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 đã có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng: truyền thông nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước thuộc cấp tỉnh, thành phố Thủ Dầu Một và cộng đồng dân cư tại 14 phường thuộc thành phố. 

Hạn chế


Tiến độ các dư án mặc dù đã được đẩy nhanh hơn nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu ngày càng tăng, mưa lớn, thoát nước không kịp gây ngập úng trên nhiều khu vực. Ngoài ra, còn một số dụ án chưa triển khai thực hiện do chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn. Một số dự án đã được các ngành rà soát trước khi đưa vào danh mục dự án ưu tiên thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng cho đến nay không thực hiện được do chưa cấp bách hoặc chưa có vốn. 


Một số dự án thuộc danh mục dự án ưu tiên liên quan đến năng lượng (như nghiên cứu thiết kế hệ thống biến đổi năng lượng mặt trời ứng dụng trong dân dụng, tuyên truyền vận động sử dụng tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải khí CO2 trong sinh hoạt đô thị) nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính dẫn đến tác động của biến đổi khí hậu lại được triển khai chậm, phải hoàn thành trong năm 2018 nhưng đến nay chỉ triển khai thực hiện được 50% khối lượng công việc.


Nhiệm vụ về biến đổi khí hậu ngành nào cũng có liên quan và cũng phải thực hiện nhưng thời gian qua nhiệm vụ này đã không được quan tâm đúng mức. Cán bộ chuyên trách lĩnh vực Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu còn thiếu hầu hết không được đào tạo đúng chyên môn, đồng thời chưa được tập huấn chuyên mô hoạt động quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu cho phù hợp với tình hình hiện tại nên gặp nhiều khó khăn khi theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu ở các cơ quan ban ngành.

10. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KỊCH BẢN BĐKH SO VỚI DIỄN BIẾN THỰC TẾ CỦA KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC KỊCH BẢN BĐKH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ
10.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KỊCH BẢN BĐKH SO VỚI DIỄN BIẾN THỰC TẾ CỦA KHÍ HẬU ĐỊA PHƯƠNG
10.1.1 Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình

Nhiệt độ trung bình năm tại tỉnh Bình Dương có xu hướng tăng dần qua các năm với tốc độ 0,022 oC/năm. Riêng từ năm 2013 nhiệt độ luôn cao hơn mức trung bình nhiều năm.
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Hình 7.1 Nhiệt độ trung bình năm tại Bình Dương trong giai đoạn 
1980-2018

· Kịch bản RCP4.5

Hình 7.2 cho thấy ở kịch bản RCP4.5, nhiệt độ trung bình năm tại Bình Dương tăng 0,7(C vào năm 2025. Đến năm 2030 nhiệt độ tăng lên 0,9(C, năm 2050 nhiệt độ tăng lên 1,4(C, năm 2100 nhiệt độ sẽ tăng lên đến 2(C.  Nhiệt độ trung bình năm từ năm 2025 đến năm 2100 dao động từ 0,7-1,9C. Nhiệt độ trung bình tại Bình Dương của năm 2025 so với năm 2100 tăng nhanh khoảng 1,2(C.Ta thấy rằng từ 2025 đến 2050 bắt đầu có chiều hướng tăng nhưng rất ít khoảng 0,2(C. Nhưng từ năm 2030 đến năm 2050 sau 20 năm thì nhiệt độ bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt tăng lên 0,5(C. Sau hơn 60 năm từ năm 2050 đến năm 2100 nhiệt độ tiếp tục tăng lên 0,5(C. 
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Hình 7.2 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình năm((C) theo RCP4.5 ở Bình Dương
· Kịch bản RCP8.5

Ở kịch bản RCP8.5 thì nhiệt độ tăng lên 0,8(C ở năm 2025. Đến năm 2030 nhiệt độ tăng lên 1(C, năm 2050 nhiệt độ tăng lên 1,8(C, năm 2100 nhiệt độ sẽ tăng lên đến 3.6(C. Nhiệt độ tăng từ năm 2025 đến năm 2100 dao động từ 0,8-3,6(C. Nhiệt độ năm 2025 so với năm 2100 tăng nhanh khoảng 2,8(C.Ta thấy rằng từ năm 2025 đến 2050 nhiệt độ có chiều hướng tăng khoảng 1(C. Từ năm 2030 đến năm 2050 nhiệt độ tăng lên 0,8(C. Sau 60 năm từ năm 2050 đến năm 2100 nhiệt độ tiếp tục tăng lên 1,8(C. Có thể thấy số liệu nhiệt độ ở kịch bản RCP8.5 qua các năm đều cao hơn kịch bản RCP4.5.
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Hình 7.3 Mức độ biến đổi của nhiệt độ trung bình năm((C) theo RCP8.5 
tại Bình Dương


Từ kết quả đánh giá xu thế biến đổi khí hậu cho thấy nhiệt độ trung bình tại Bình Dương có xu thế tăng với tốc độ 0,022 oC/năm. Kết quả xây dựng kịch bản BĐKH về nhiệt độ trung bình cho thấy xu thế tăng phù hợp với diễn biến trong quá khứ. Như vậy kết quả xây dựng kịch bản BĐKH về nhiệt độ trung bình là phù hợp so với diễn biến thực tế của khí hậu tại Bình Dương.
Nhiệt độ trung bình mùa mưa

Hình 7.4 cho thấy nhiệt độ mùa mưa trong giai đoạn 1980-2018 tại Bình Dương có xu hướng tăng cao 0,0192oC/năm. Tốc độ xu thế khá giống với nhiệt độ trung bình năm
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Hình 7.4 Nhiệt độ trung bình mùa mưa tại Bình Dương giai đoạn 1980-2018

· Kịch bản RCP4.5
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Hình 7.5 Mức độ biến đổi của nhiệt độ mùa mưa ((C) theo RCP4.5 
tại Bình Dương
Nhiệt độ mùa mưa tại Bình Dương tăng 0,6(C vào năm 2025. Đến năm 2030 nhiệt độ tăng lên 0,8(C, năm 2050 nhiệt độ tăng lên 1,4(C, năm 2100 nhiệt độ sẽ tăng lên đến 1,9(C. Nhiệt độ tăng từ năm 2025 đến năm 2100 dao động từ 0,6-1,9(C. Nhiệt độ mùa mưa năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 1,3(C. Ta thấy rằng từ 2025 đến 2050 nhiệt độ có chiều hướng tăng khoảng 0,8(C. Nhưng từ năm 2030 đến năm 2050 nhiệt độ bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt tăng lên 0,6(C. Từ năm 2050 đến năm 2100 nhiệt độ tiếp tục tăng lên 0,5(C. 
· Kịch bản RCP8.5
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Hình 7.6 Mức độ biến đổi của nhiệt độ mùa mưa ((C) theo RCP8.5 ở Bình Dương

Ở kịch bản RCP4.5 thì nhiệt độ mùa mưa năm 2025 tăng lên 0,6(C nhưng ở kịch bản RCP8.5 thì nhiệt độ mùa mưa cũng tăng lên 0,8(C năm 2025. Đến năm 2030 nhiệt độ tăng lên 1(C, năm 2050 nhiệt độ tăng lên 1,7(C, năm 2100 nhiệt độ sẽ tăng lên đến 3,6(C. Nhiệt độ tăng từ năm 2025 đến năm 2100 dao động từ 0,8-3,6(C. Nhiệt độ mùa mưa năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 2,8(C. Từ 2025 đến 2050 nhiệt độ có chiều hướng tăng khoảng 0,9(C. Nhưng từ năm 2030 đến năm 2050 nhiệt độ có sự thay đổi rõ rệt tăng lên 0,7(C. Từ năm 2050 đến năm 2100 nhiệt độ tiếp tục tăng lên 1,9(C. Có thể thấy số liệu nhiệt độ mùa mưa ở kịch bản RCP8.5 qua các năm đều cao hơn kịch bản RCP4.5.

Đối với nhiệt độ trung bình mùa mưa trong quá khứ có xu hướng tăng 0,0192oC/năm. Theo các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 nhiệt độ trung bình mùa mưa trong tương lai đều tăng theo các giai đoạn năm 2025, 2030 và 2050, điều này cho thấy các kịch bản BĐKH về nhiệt độ trung bình mùa mưa xây dựng cho Bình Dương phù hợp với xu thế khí hậu thực tế của địa phương.

Nhiệt độ trung bình mùa khô

Đối với nhiệt độ trung bình mùa khô trong giai đoạn 1980-2018 tại Bình Dương có xu hướng tăng 0,028oC/năm. Tốc độ này tăng nhanh hơn so với trung bình năm và mùa mưa. Giai đoạn từ 2013-2018 nhiệt độ trung bình mùa khô cao hơn so với trung bình nhiều năm.
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Hình 7.7 Nhiệt độ trung bình mùa khô tại Bình Dương trong giai đoạn 1980-2018

· Kịch bản RCP4.5

Ở kịch bản RCP4.5 thì nhiệt độ mùa khô tại Bình Dương tăng 0,7(C vào năm 2025. Đến năm 2030 nhiệt độ tăng lên 0,9(C, năm 2050 nhiệt độ tăng lên 1,4(C, năm 2100 nhiệt độ sẽ tăng lên đến 2(C.  Nhiệt độ tăng từ năm 2025 đến năm 2100 dao động từ 0,7-2(C.Nhiệt độ mùa khô năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 1.3(C.Ta thấy rằng từ 2025 đến 2050 nhiệt độ có chiều hướng tăng khoảng 0,7(C. Nhưng từ năm 2030 đến năm 2050 nhiệt độ bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt tăng lên 0.5(C. Từ năm 2050 đến năm 2100 nhiệt độ tiếp tục tăng lên 0.6(C. 
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Hình 7.8 Mức độ biến đổi của nhiệt độ mùa khô ((C) theo RCP4.5 
tại Bình Dương
· Kịch bản RCP8.5

Ở kịch bản RCP4.5 thì nhiệt độ mùa khô năm 2025 tăng lên 0,7(C nhưng ở kịch bản RCP8.5 thì nhiệt độ mùa khô năm 2025 lại tăng 0,9(C. Đến năm 2030 nhiệt độ tăng lên 1(C, năm 2050 nhiệt độ tăng lên 1,8(C, năm 2100 nhiệt độ sẽ tăng lên đến 3.6(C. Nhiệt độ tăng từ năm 2025 đến năm 2100 dao động từ 0,7-3,6(C. Nhiệt độ mùa khô ở kịch bản RCP8.5 năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 2,7(C. Ta thấy rằng từ 2025 đến 2050 nhiệt độ có chiều hướng tăng khoảng 0,9(C. Nhưng từ năm 2030 đến năm 2050 nhiệt độ có sự thay đổi rõ rệt tăng lên 1(C. Từ năm 2050 đến năm 2100 nhiệt độ tiếp tục tăng lên 1,8(C. Có thể thấy số liệu nhiệt độ mùa khô ở kịch bản RCP8.5 qua các năm đều cao hơn kịch bản RCP4.5.
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Hình 7.9 Mức độ biến đổi của nhiệt độ mùa khô ((C) theo RCP8.5
 tại Bình Dương
Nhìn chung, giống với nhiệt độ trung bình và nhiệt độ mùa mưa, các kịch bản BĐKH xây dựng cho nhiệt độ mùa mưa phù hợp với xu thế khí hậu thực tế của tỉnh Bình Dương. Nhiệt độ mùa khô tăng dần trong tương lai qua các năm 2025, 2030, 2050, 2100 và xu thế biến đổi của nhiệt độ mùa khô tăng 0,028oC/năm. 

10.1.2. Lượng mưa

Lượng mưa trung bình

Lượng mưa trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 1980-2018 với giá trị 8,171 mm/năm. Lượng mưa năm cao nhất lên đến gần 2.500 mm/năm vào năm 1989, vượt trung bình nhiều năm 500 mm.  Lượng mưa năm thấp nhất là 1.300 mm vào năm 1995.
[image: image231.png]2500.00
\ Va \. |
2000.00 { V
\ \ —
1" A \
= . I__ N
g 150000 Y
4 NES 4x - 14
2
ml
©' 1000.00
500.00
0.00
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Year





Hình 7.10 Lượng mưa trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) trong giai đoạn 2004-2018

· Kịch bản RCP4.5

Ở kịch bản RCP4.5 thì lượng mưa năm tăng 7,3% vào năm 2025. Năm 2030 và năm 2050 lượng mưa năm đều tăng lên 8,1%. Đến năm 2100 lượng mưa năm sẽ tăng lên đến 13,8%. Lượng mưa năm tăng ở kịch bản RCP4.5 từ năm 2025 đến năm 2100 tăng dao động từ 7,3% đến 13,8%. Lượng mưa năm từ năm 2025 đến năm 2100 tăng liên tục khoảng 6,5% cho ta thấy lượng mưa của tỉnh Bình Dương tăng khá cao. Từ biểu đồ lượng mưa năm 2025 đến 2030 có chiều hướng tăng nhanh từ 0,8%. Từ năm 2030 đến 2050 thì lượng mưa không có sự thay đổi. Năm 2050 đến 2100 thì lượng mưa tăng đáng kể khoảng 5,7%. 
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Hình 7.11 Mức độ biến đổi của lượng mưa năm (%) theo RCP4.5 tại Bình Dương

· Kịch bản RCP8.5

Lượng mưa năm ở kịch bản RCP8.5 cao hơn kịch bản RCP4.5 từ năm 2025 lượng mưa tăng 7,6%. Năm 2030 lượng mưa tăng 8,1%, năm 2050 lượng mưa tăng 10,8%, đến năm 2100 lượng mưa tăng lên đến 16,8%. Lượng mưa năm từ năm 2025 đến năm 2100 tăng dao động từ 7,6% đến 16,8%. Lượng mưa năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 9,2%. Năm 2025 đến năm 2050 lượng mưa có xu hướng tăng 3,2%. Từ năm 2030 đến năm 2050 lượng mưa tăng 2,7%, từ năm 2050 đến năm 2100 lượng mưa tăng 6%
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Hình 7.12  Mức độ biến đổi của lượng mưa năm (%) theo RCP8.5 
tại Bình Dương
Các kết quả xây dựng kịch bản BĐKH cho thấy lượng mưa tăng trong tương lai qua các năm 2025, 2030, 2050 và 2100 phù hợp với diễn biến lượng mưa thực tế của địa phương có xu thế tăng dần qua các năm trong quá khứ. Như vậy, kết quả xây dựng kịch bản BĐKH về lượng mưa năm là phù hợp so với diễn biến thực tế của khí hậu tại Bình Dương.

· Lượng mưa mùa mưa

Lượng mưa mùa mưa tại trạm Thủ Dầu Một khá cao 1.500-1.600 mm tuy nhiên có xu hướng tăng ít nhất trong các trạm tại Bình Dương chỉ 2,1 mm/năm trong khoảng 1980-2018.
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Hình 7.13 Lượng mưa mùa mưa tại trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) 
giai đoạn 1980-2018

· Kịch bản RCP4.5

Theo kịch bản RCP4.5 thì lượng mưa mùa mưa tăng 6,6% vào năm 2025.Đến năm 2030 lượng mưa tăng lên 7,5% và năm 2050 lượng mưa tăng lên 7,6%. Đến năm 2100 lượng mưa mùa mưa sẽ tăng lên đến 10,4%.  Lượng mưa tăng ở kịch bản RCP4.5 từ năm 2020 đến năm 2100 tăng dao động từ 6,6% đến 10,4%. Lượng mưa mùa mưa năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 3,8%. năm 2025 đến năm 2050 lượng mưa có xu hướng tăng 1%. Từ năm 2030 đến năm 2050 lượng mưa tăng 0,1%, từ năm 2050 đến năm 2100 lượng mưa tăng 2,8%.
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Hình 7.14 Mức độ biến đổi của lượng mưa mùa mưa (%) theo RCP4.5 t
ại Bình Dương
· Kịch bản RCP8.5

Lượng mưa mùa mưa năm ở kịch bản RCP8.5 đều cao hơn kịch bản RCP4.5 từ năm 2025 đến năm 2100. Lượng mưa mùa mưa năm từ năm 2025 đến năm 2100 tăng dao động từ 7,6% đến 19% cụ thể như năm 2025 tăng 7,6%, năm 2030 tăng 8,6%, năm 2050 tăng 12,1%, năm 2100 tăng 19%. Lượng mưa mùa mưa năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 11,4%. Năm 2025 đến năm 2050 lượng mưa có xu hướng tăng 4,5%. Từ năm 2030 đến năm 2050 lượng mưa tăng 3,5%, từ năm 2050 đến năm 2100 lượng mưa tăng 6,9%.
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Hình 7.15 Mức độ biến đổi của lượng mưa vào mùa mưa (%) theo RCP8.5 
tại Bình Dương


Đối với lượng mưa mùa mưa trong quá khứ có xu hướng tăng với mức tăng không đáng kể. Theo các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 lượng mưa mùa mưa trong tương lai đều tăng qua các giai đoạn, điều này cho thấy các kịch bản BĐKH về lượng mưa mùa mưa là phù hợp với tỉnh Bình Dương.

· Lượng mưa mùa khô

Lượng mưa mùa khô tại trạm Thủ Dầu Một có xu hướng tăng nhanh từ 1980-2018 tăng 5,5mm/năm. Cao nhất xảy ra vào năm 2000 lượng mưa mùa này khoảng 480 mm và thấp nhất vào năm 1987 hoàn toàn không mưa vào mùa này trong năm.
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Hình 7.16 Lượng mưa mùa khô tại trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương) 
giai đoạn 1980-2018

· Kịch bản RCP4.5

Theo kịch bản RCP4.5 thì lượng mưa mùa khô tăng 11,8% vào năm 2025 so với mức thay đổi lượng mưa thời kỳ 1986-2005. Năm 2030 lượng mưa tăng lên 12,8% và năm 2050 lượng mưa tăng lên 10,6%. Đến năm 2100 lượng mưa mùa khô sẽ tăng lên đến 36,5%.  Lượng mưa mùa khô tăng ở kịch bản RCP4.5 từ năm 2025 đến năm 2100 tăng dao động từ 11,8% đến 36,5%. Lượng mưa mùa khô năm 2025 so với năm 2100 tăng khoảng 24,7%. Năm 2025 đến năm 2050 lượng mưa có xu hướng giảm 1,2%. Từ năm 2030 đến năm 2050 lượng mưa giảm 2,2%, từ năm 2050 đến năm 2100 lượng mưa tăng 25,9%. 
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Hình 7.17 Mức độ biến đổi của lượng mưa vào mùa khô (%) theo RCP4.5 
tại Bình Dương
· Kịch bản RCP8.5

Lượng mưa mùa khô ở kịch bản RCP8.5 từ năm 2025 là 7,5%. Đến năm 2030 lượng mưa giảm xuống 5,8%, năm 2050 và năm 2100 lượng mưa cũng giảm xuống lần lượt là 2,8% và 2,3%. Lượng mưa mùa khô từ năm 2020 đến năm 2100 tăng dao động từ 7,6% đến 2,3%. Lượng mưa mùa khô năm 2025 so với năm 2100 giảm khoảng 5,2%. Năm 2025 đến năm 2050 lượng mưa có xu hướng giảm 4,7%. Từ năm 2030 đến năm 2050 lượng mưa giảm 3%, từ năm 2050 đến năm 2100 lượng mưa giảm 0,5%
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Hình 7.18 Mức độ biến đổi của lượng mưa mùa khô (%) theo RCP8.5 
tại Bình Dương

Lượng mưa mùa mưa trong quá khứ có xu hướng tăng. Theo kịch bản RCP4.5 lượng mưa mùa khô có xu thế tăng, tuy nhiên theo kịch bản RCP8.5 lượng mưa lại có xu thế giảm dần qua các năm, điều này đi ngược với xu thế biến đổi trong quá khứ của lượng mưa mùa khô tại Bình Dương.

10.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG KỊCH BẢN BĐKH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BĐKH VÀ GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
Theo quyết định 3453/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2015, 2016-2020 và 2021-2030.  Các kết quả của KHHĐ đã xây dựng danh mục các dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH và ngoài ra một số kết quả kịch bản BĐKH và NBD, kịch bản nguy cơ ngập và XNM được sử dụng cho các nghiên cứu khác. Tuy nhiên việc sử dụng các kết quả kịch bản BĐKH tại Bình Dương trong giai đoạn này còn khá hạn chế, một số dự án triển khai có sử dụng kết quả như:

Cập nhật, hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cụ thể cho từng giai đoạn; Xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt đến từng xã, phường, thị trấn; Rà soát, bổ sung điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế-xã hội vùng và địa phương phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng (điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 có lồng ghép kịch bản biến đổi khí hậu; phê duyệt và công bố Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 có lồng ghép xây dựng kịch bản phân bổ, bảo vệ nguồn nước và phòng chống tác hại do nước ngập gây ra ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, các quy hoạch khác như quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông.

Đối với những nhiệm vụ có tính chấ ctông trình tỉnh đã thiết lập và triển khai đầu tư thực hiện xây dựng, sửa chữa, nâng cấp những khu vực có đê bao hoặc đã nhưng bị hư hỏn nhằm chống ngập, ngăn mặn; nạo vét sông, kênh mương, suối, khu vực có dòng chảy chậm gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh, khu vực cần nạo vét tiêu thoát nước tránh ngập úng và tiến hành khai thông dòng chảy, giúp hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất cho việc đi lại, cho đời sống sinh hoạt và sản xuát của nhân dân.

Xây dựng chương trình, tài liệu, tổ chúc các lớp tập huấn về tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ Sở ban ngàn, huyện, thị, thành phố, xã phường và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

KẾT LUẬN 


Qua quá trình phân tích và đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 1980-2018 có thể đưa ra những kết luận sau: 
Về diễn biến các yếu tố khí hậu 
Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt khoảng 26,90C, cao nhất vào tháng 4 (28,80C) và thấp nhất vào tháng 1 (25,10C).
 Nhiệt độ tối cao trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 35,20C, cao nhất vào tháng 4 (37,40C) và thấp nhất vào tháng 10 (33,90C). 

Nhiệt độ tối thấp trung bình năm trạm Thủ Dầu Một đạt 210C, giá trị cao nhất vào tháng 5 (230C) và thấp nhất vào tháng 1 (17,20C).
Lượng mưa

Lượng mưa trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 1828 mm. Lượng mưa trung bình đạt giá trị cao nhất vào tháng 9 (312mm) và thấp nhất vào tháng 2 (10mm). 

Bốc hơi

Lượng bốc hơi trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một vào khoảng 2,7mm, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Lượng bốc hơi trung bình theo tháng thấp nhất xuất hiện vào tháng 9 (1,7mm) và cao nhất vào tháng 4 (3,9mm). 
 Độ ẩm
 Độ ẩm tương đối trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một khoảng 83,85%, phân bố không đều giữa các khu vực. Độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất thường xuất hiện vào tháng 3 (75,8%)  và cao nhất vào tháng 9 (90%).

Nắng

Số giờ nắng trung bình năm đạt khoảng 2300-2400 giờ, phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Số giờ nắng trung bình theo tháng thấp nhất xuất hiện vào tháng 9 (153,9 giờ) và cao nhất vào tháng 3 (239,8 giờ).  

Gió

Bình Dương chịu ảnh hưởng bởi hướng gió chính và thịnh hành là hướng gió Tây Nam. Gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam hoạt động mạnh, khi vượt qua vùng biển xích đạo khối khí này trở nên nóng ẩm hơn.

Tốc độ gió trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một giai đoạn 1990-2018 vào khoảng 0,8m/s, tốc độ gió lớn nhất là 1,7m/s vào năm 2018 và thấp nhất là 0,1m/s vào năm 1994. Tốc độ gió có xu thế tăng khoảng 0,03m/s/năm.

Về mức độ dao động các yếu tố khí hậu

Nhiệt độ

Mức độ dao động của nhiệt độ trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,60C. Về mức độ dao động của nhiệt độ trung bình theo tháng, tháng 1 có mức độ dao động lớn nhất (4,50C) và  tháng 7 có mức độ dao động thấp nhất (1,40C).

Mức độ dao động của nhiệt độ tối cao trung bình năm tại trạm Thủ Dầu đạt 1,70C. Về mức độ dao động của nhiệt độ tối cao trung bình theo tháng, tháng 5 có mức độ dao động lớn nhất (5,20C) và tháng 7 có mức độ dao động thấp nhất (2,30C).

Mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 7,40C. Về mức độ dao động của nhiệt độ tối thấp trung bình theo tháng, tháng 12 có mức độ dao động lớn nhất (8,60C) và tháng 6 có mức độ dao động nhỏ nhất (2,40C).

Lượng mưa

Mức độ dao động của lượng mưa trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt  1086,3mm. Về mức độ dao động của lượng mưa trung bình theo tháng, tháng 7 có mức độ dao động lớn nhất (558,6mm) và tháng 1 có mức độ dao động thấp nhất (92,9mm).

Bốc hơi

Mức độ dao động của lượng bốc hơi trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,0 mm. Về mức độ dao động của lượng bốc hơi trung bình theo tháng, tháng 4 có mức độ dao động lớn nhất (2,9mm) và tháng 9, tháng 10 có mức độ dao động thấp nhất (1,1mm). 

Độ ẩm

Mức độ dao động của độ ẩm tương đối trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một đạt 7,4%. Về mức độ dao động của độ ẩm tương đối trung bình theo tháng, tháng 5 có mức dao động lớn nhất (16,8%) và tháng 9 có mức dao động thấp nhất (7,1%).

Về mức độ biến đổi các yếu tố khí hậu
Nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 25,20C -28,80C. Độ lệch chuẩn của nhiệt độ trung bình theo tháng trong khoảng 0,4-10C. Nhiệt độ trung bình theo tháng có mức biến đổi trong khoảng 1,4%-3,9%, trong đó tháng 1 có mức biến đổi lớn nhất (3,9%) và tháng 7 có mức biến đổi nhỏ nhất (1,4%).

Nhiệt độ trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 26,9 0C. Độ lệch chuẩn của nhiệt độ trung bình năm là 0,40C. Mức biến đổi của nhiệt độ trung bình năm là 1,5%.

Lượng mưa

Lượng mưa trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một dao động 10-264mm với độ lệch chuẩn dao động 21-101mm. Lượng mưa trung bình theo tháng có mức biến đổi trong khoảng 30-148%, trong đó tháng 1 có mức biến đổi lớn nhất (148%) và tháng 9 có mức biến đổi nhỏ nhất (30%)

Lượng mưa trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 1828mm. Độ lệch chuẩn của lượng mưa trung bình năm là 277mm. Lượng mưa trung bình năm có mức biến đổi là 15%.

Bốc hơi

Lượng bốc hơi trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 1,9-4,2%. Sx của lượng bốc hơi trung bình theo tháng trong khoảng 0,3-0,7%. Mức biến đổi của lượng bốc hơi trung bình theo tháng dao động 13,6-25,1%, trong đó tháng 5 có mức biến đổi lớn nhất (25,1%) và tháng 1 có mức biến đổi nhỏ nhất (13,6%).

Lượng bốc hơi trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 2,7%. Độ lệch chuẩn của lượng bốc hơi trung bình năm là 0,4%. Mức biến đổi của lượng bốc hơi trung bình năm là 16%.

Độ ẩm

Độ ẩm tương đối trung bình theo tháng tại trạm Thủ Dầu Một trong khoảng 76-79%. Độ lệch chuẩn (Sx) của độ ẩm tương đối trung bình theo tháng trong khoảng 1,9-3,3%. Mức biến đổi của độ ẩm tương đối trung bình theo tháng  mức biến đổi dao động trong khoảng 2,2-4,8%, trong đó tháng 4 có mức biến đổi lớn nhất (4,8%) và tháng 9 có mức biến đổi nhỏ nhất (2,2%).

Độ ẩm tương đối trung bình năm tại trạm Thủ Dầu Một là 82%. Độ lệch chuẩn của độ ẩm tương đối trung bình năm là 3,3%. Mức biến đổi của độ ẩm tương đối trung bình năm là 4,1%.

Các hiện tượng cực đoan

Bình Dương thuộc khu vực Nam Bộ nơi mà trước đây ít ảnh hưởng của bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), tuy nhiên trong những năm do ảnh hưởng của BĐKH khu vực này thường xuyên xuất hiện bão/ATND.
Trong giai đoạn 1980-2018, hầu như các tháng trong năm đều xảy ra hạn. Hạn nhẹ xuất hiện ở tất cả các tháng với tần suất từ 5,1-15,8%, trong đó tháng 1, tháng 4 và tháng 7 có tần suất xuất hiện hạn nhẹ cao hơn so với các tháng còn lại. Mức độ hạn vừa xuất hiện ở các tháng 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, trong đó, tháng 10 có tần suất xuất hiện hạn vừa cao nhất (7,7%). Tháng 1 xảy ra nhiều hạn nặng nhất (18,4%), tiếp đến là các tháng 9 và tháng 11 (17,9%).
Biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng khí
hậu cực đoan cũng như gia tăng các thiên tai bão/áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, hạn hán, nắng nóng, xâm nhập mặn trong những năm gần đây, đã tác động đáng kể đến tài nguyên và môi trường đất, nước, rừng; hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhiệt độ trung bình năm tại tỉnh Bình Dương có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 1980-2018 với tốc độ 0,022oC/năm. Riêng từ năm 2013 nhiệt độ luôn cao hơn mức trung bình nhiều năm. Theo kịch bản RCP4.5, nhiệt độ trung bình năm tăng 0,9(C (năm 2030), tăng 1,4(C (năm 2050) và tăng 2(C (năm 2100). Theo kịch bản RCP8.5, nhiệt độ trung bình năm tăng 1,0(C (năm 2030), tăng 1,8(C (năm 2050) và tăng 3,6(C (năm 2100). Như vậy, nhiệt độ trung bình năm trong tương lai theo các kịch bản đều tăng theo giai đoạn, điều nay cho thấy các kịch bản BĐKH về nhiệt độ phù hợp với xu thế khí hậu thực tế của địa phương.

 Lượng mưa trung bình năm tại tỉnh Bình Dương có xu hướng tăng 8,171 mm/năm trong giai đoạn 1980-2018. Lượng mưa trung bình năm năm cao nhất (gần 2.500 mm/năm) vào năm 1989 và thấp nhất (1.300 mm) vào năm 1995. Theo kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp RCP4.5, Lượng mưa trung bình năm tăng 8.1% vào năm 2030 và 2050, tăng 13,8% vào năm 2100. Theo kịch bản nồng độ khí nhà kính cao RCP8.5, lượng mưa trung bình năm tăng 8,1% (năm 2030), tăng 10,8% (năm 2050) và tăng 16,8% (năm 2100). Các kết quả xây dựng kịch bản BĐKH cho thấy lượng mưa trung bình năm tăng trong tương lai qua các năm 2030, 2050 và 2100 phù hợp với diễn biến lượng mưa thực tế của địa phương có xu thế tăng dần qua các năm trong quá khứ. Như vậy, kết quả xây dựng kịch bản BĐKH về lượng mưa trung bình năm là phù hợp so với diễn biến thực tế của khí hậu tại Bình Dương.

Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai phù hợp với điều kiện của tỉnh Bình Dương trên cơ sở thực tiễn và mang tính khả thi cho từng ngành từng lĩnh vực cụ thể.
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		Year		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA MƯA		MÙA KHÔ						Y\M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		25.2		26.4		28.1		29.3		28.5		27		26.8		26.5		26.7		26.4		26		24.7		26.8		27.0		26.6		26.9				1980		25.2		26.4		28.1		29.3		28.5		27		26.8		26.5		26.7		26.4		26		24.7		26.8

		1981		24.2		26.2		27.5		29.2		28.5		27.2		26.8		26.7		26.8		26.5		25.6		23.9		26.6		27.1		26.1						1981		24.2		26.2		27.5		29.2		28.5		27.2		26.8		26.7		26.8		26.5		25.6		23.9		26.6

		1982		23.8		26		27.5		28.4		28.5		26.7		26.5		26.5		26.3		26.6		26.5		24.6		26.5		26.8		26.1						1982		23.8		26		27.5		28.4		28.5		26.7		26.5		26.5		26.3		26.6		26.5		24.6		26.5

		1983		25.5		26.1		27.5		29.2		29.2		27.8		27		27.1		26.6		25.9		25		24.7		26.8		27.3		26.3						1983		25.5		26.1		27.5		29.2		29.2		27.8		27		27.1		26.6		25.9		25		24.7		26.8

		1984		24.5		25.9		27.1		28.7		27.9		26.7		27		26.8		26.1		26.3		25.9		25.1		26.5		26.8		26.2						1984		24.5		25.9		27.1		28.7		27.9		26.7		27		26.8		26.1		26.3		25.9		25.1		26.5

		1985		24.8		26.6		27.7		28		27.7		27.4		26.6		27.1		26.4		26.5		26.2		24.8		26.7		27.0		26.4						1985		24.8		26.6		27.7		28		27.7		27.4		26.6		27.1		26.4		26.5		26.2		24.8		26.6

		1986		23.5		25.7		26.9		29.1		27.7		27.5		27.1		26.2		26.2		26.5		25.4		25		26.4		26.9		25.9						1986		23.5		25.7		26.9		29.1		27.7		27.5		27.1		26.2		26.2		26.5		25.4		25		26.4

		1987		24.9		25.2		28		29.6		30.1		28		27		27.3		26.8		27.1		26.8		24.8		27.1		27.7		26.6						1987		24.9		25.2		28		29.6		30.1		28		27		27.3		26.8		27.1		26.8		24.8		27.1

		1988		26		26.5		28		29		28.8		27.6		27.4		27.4		27		26		25.2		24		26.9		27.4		26.5						1988		26		26.5		28		29		28.8		27.6		27.4		27.4		27		26		25.2		24		26.9

		1989		26		24.8		26.7		28.7		27.9		27.7		27.1		26.9		26.7		26.5		26.2		24.4		26.6		27.1		26.1						1989		26		24.8		26.7		28.7		27.9		27.7		27.1		26.9		26.7		26.5		26.2		24.4		26.6

		1990		25.1		26.4		27.8		29.9		29		27.2		27.2		26.7		27.2		26.6		25.7		25.2		27.0		27.3		26.7						1990		25.1		26.4		27.8		29.9		29		27.2		27.2		26.7		27.2		26.6		25.7		25.2		27

		1991		25.7		25.9		27		28.7		28.6		27.5		26.6		26.8		26.5		26.1		25.8		25.5		26.7		27.0		26.4						1991		25.7		25.9		27		28.7		28.6		27.5		26.6		26.8		26.5		26.1		25.8		25.5		26.7

		1992		24.1		25.9		27.5		29.3		29.3		27.6		27.1		27		26.9		26		25.1		25.3		26.8		27.3		26.2						1992		24.1		25.9		27.5		29.3		29.3		27.6		27.1		27		26.9		26		25.1		25.3		26.8

		1993		24.6		24.8		27.0		28.2		28.6		27.6		27.2		26.6		26.3		26.0		26.0		24.6		26.5		27.0		25.9						1993		24.6		24.8		27		28.2		28.6		27.6		27.2		26.6		26.3		26		26		24.6		26.5

		1994		24.5		26.1		26.8		28.2		28.3		27.0		26.7		26.9		26.2		26.1		26.2		25.1		26.5		26.9		26.2						1994		24.5		26.1		26.8		28.2		28.3		27		26.7		26.9		26.2		26.1		26.2		25.1		26.5

		1995		24.4		24.7		26.7		28.9		28.4		28.1		27.2		27.0		26.5		26.6		25.9		24.2		26.5		27.3		25.8						1995		24.4		24.7		26.7		28.9		28.4		28.1		27.2		27		26.5		26.6		25.9		24.2		26.5

		1996		24.2		25.0		26.8		28.3		27.8		27.3		26.7		27.0		26.4		26.5		26.3		24.1		26.4		26.9		25.8						1996		24.2		25		26.8		28.3		27.8		27.3		26.7		27		26.4		26.5		26.3		24.1		26.4

		1997		23.3		25.9		26.5		28.2		28.0		27.9		26.5		27.0		27.0		27.0		26.4		25.6		26.6		27.2		26.0						1997		23.3		25.9		26.5		28.2		28		27.9		26.5		27		27		27		26.4		25.6		26.6

		1998		26.2		26.7		28.1		29.2		29.5		27.9		27.9		27.5		26.9		27.0		25.7		24.4		27.2		27.8		26.7						1998		26.2		26.7		28.1		29.2		29.5		27.9		27.9		27.5		26.9		27		25.7		24.4		27.2

		1999		24.9		25.1		27.8		27.6		27.6		27.1		26.8		27.2		27.2		26.8		26.1		24.1		26.5		27.1		25.9						1999		24.9		25.1		27.8		27.6		27.6		27.1		26.8		27.2		27.2		26.8		26.1		24.1		26.5

		2000		25.1		25.7		27.2		28.3		27.9		27.2		26.8		26.7		27.0		26.0		25.9		25.4		26.6		26.9		26.3						2000		25.1		25.7		27.2		28.3		27.9		27.2		26.8		26.7		27		26		25.9		25.4		26.6

		2001		25.5		25.7		27.1		28.6		28.3		26.9		27.4		26.6		27.4		26.7		25.1		25.1		26.7		27.2		26.2						2001		25.5		25.7		27.1		28.6		28.3		26.9		27.4		26.6		27.4		26.7		25.1		25.1		26.7

		2002		24.9		25.3		26.7		29.0		29.5		27.9		27.9		26.9		26.8		26.7		26.4		26.2		27.0		27.6		26.4						2002		24.9		25.3		26.7		29		29.5		27.9		27.9		26.9		26.8		26.7		26.4		26.2		27

		2003		24.1		25.9		27.8		29.2		27.9		28.1		26.9		27.2		26.6		26.4		26.2		24.4		26.7		27.2		26.3						2003		24.1		25.9		27.8		29.2		27.9		28.1		26.9		27.2		26.6		26.4		26.2		24.4		26.7

		2004		25.4		25.2		27.6		28.8		28.0		26.9		27.0		26.7		26.7		26.3		26.4		24.4		26.6		26.9		26.3						2004		25.4		25.2		27.6		28.8		28		26.9		27		26.7		26.7		26.3		26.4		24.4		26.6

		2005		24.5		26.1		27.5		29.2		28.8		27.8		26.5		27.0		26.8		26.8		26.3		24.8		26.8		27.3		26.4						2005		24.5		26.1		27.5		29.2		28.8		27.8		26.5		27		26.8		26.8		26.3		24.8		26.8

		2006		25.5		26.5		27.5		28.4		28.1		27.4		26.8		26.6		26.7		26.7		27.0		25.5		26.9		27.0		26.7						2006		25.5		26.5		27.5		28.4		28.1		27.4		26.8		26.6		26.7		26.7		27		25.5		26.9

		2007		25.7		25.8		27.4		28.4		27.8		27.8		26.6		26.7		26.9		26.4		25.1		25.5		26.7		27.0		26.3						2007		25.7		25.8		27.4		28.4		27.8		27.8		26.6		26.7		26.9		26.4		25.1		25.5		26.7

		2008		25.6		26.6		26.9		28.2		27.1		27.4		27.3		26.7		26.5		27		26		25.5		26.7		27.0		26.5						2008		25.6		25.6		26.9		28.2		27.2		27.5		27.3		26.7		26.5		27		26		25.5		26.7

		2009		24.4		26.6		28		28.2		27.5		27.8		26.6		27.5		26.6		26.9		26.8		26.2		26.9		27.2		26.7						2009		24.4		26.7		28		28.2		27.5		27.8		26.7		27.5		26.6		26.9		26.8		26.2		26.9

		2010		25.9		27.2		28.5		29.6		30.5		28.7		27.4		27		27.2		26.5		26.2		25.7		27.5		27.9		27.2						2010		25.9		27.1		28.5		29.6		30.5		28.7		27.5		27		27.2		26.6		26.2		25.7		27.5

		2011		25.3		26.5		27.2		28.1		28.2		27.3		27.5		27.4		26.7		26.7		26.7		25.2		26.9		27.3		26.5

		2012		26		26.3		27.7		28		28		27.6		27.1		27.7		26.5		27		27		26.9		27.2		27.3		27.0

		2013		26.5		28.4		29.5		30.3		29.5		28.2		27.1		27.2		26.7		26.8		27		25.2		27.7		27.6		27.8

		2014		24.7		25.9		28.5		29		29.1		27.4		26.8		27.5		27.1		27.1		27.5		26.6		27.3		27.5		27.0

		2015		25.3		25.9		28.3		29.1		29.6		27.9		27.6		27.9		27.7		27.8		27.7		27.3		27.7		28.1		27.3

		2016		27.7951612903		27.2422413793		28.4516129032		30.5441666667		30.1653225806		28.0983333333		27.5709677419		27.7185483871		27.3008333333		26.9201612903		27.4633333333		26.4766129032		28.0		28.0		28.0

		2017		27.05		27.01875		28.0927419355		28.8508333333		28.3991935484		28.2608333333		27.4846774194		27.7637096774		27.9716666667		27.1919354839		27.0633333333		26.5451612903		27.6		27.8		27.4

		2018		26.8508064516		26.5901785714		28.3516129032		29.3125		28.3233870968		27.71		27.5991935484		27.3774193548		26.9566666667		27.7370967742		27.6008333333		27.8556451613		27.7		27.6		27.8

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA KHÔ		MÙA MƯA

		Min		23.3		24.7		26.5		27.6		27.1		26.7		26.5		26.2		26.1		25.9		25.0		23.9		26.4		26.8		25.8

		P.25%		24.5		25.7		27.1		28.3		27.9		27.3		26.8		26.7		26.5		26.4		25.8		24.6		26.6		27.0		26.2

		Median		25.1		26.0		27.5		28.9		28.4		27.6		27.0		27.0		26.7		26.6		26.2		25.1		26.8		27.2		26.4

		P.75%		25.7		26.5		28.0		29.2		29.1		27.9		27.4		27.3		27.0		26.9		26.8		25.6		27.1		27.4		26.7

		Max		27.8		28.4		29.5		30.5		30.5		28.7		27.9		27.9		28.0		27.8		27.7		27.9		28.0		28.1		28.0

		DĐ		4.5		3.7		3.0		3.0		3.4		2.0		1.4		1.7		1.9		1.9		2.7		4.0		1.6		1.3		2.2

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA KHÔ		MÙA MƯA

		TB		25.2		26.1		27.6		28.8		28.5		27.6		27.1		27.0		26.8		26.6		26.2		25.3		26.9		27.3		26.5

		STDEV		1.0		0.8		0.6		0.6		0.8		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.7		0.9		0.4		0.3		0.6

		Cv		3.9		2.9		2.3		2.2		2.8		1.6		1.4		1.5		1.5		1.6		2.7		3.7		1.5		1.2		2.1

		GD 1980-2000		24.8		25.8		27.3		28.8		28.5		27.4		26.9		26.9		26.7		26.4		25.9		24.7

		GD 2000-2018		25.6		26.3		27.8		28.9		28.6		27.7		27.2		27.2		27.0		26.8		26.6		25.8

		GĐ 1980-2018		25.2		26.1		27.6		28.8		28.5		27.6		27.1		27.0		26.8		26.6		26.2		25.3
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tx

		Năm		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		TB năm		Mùa mưa		Mùa khô												Y|M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		16.6		18.9		20.4		21.7		22.9		22.8		22.9		22.4		22		21.6		18.8		17.5		16.6		22.4		19.0												1980		16.6		18.9		20.4		21.7		22.9		22.8		22.9		22.4		22		21.6		18.8		17.5		16.6

		1981		16		19.4		20.5		22.8		22.6		23.1		22.4		21.5		21.9		22.2		19		16.4		16		22.3		19.0												1981		16		19.4		20.5		22.8		22.6		23.1		22.4		21.5		21.9		22.2		19		16.4		16

		1982		16.8		18.7		21.3		22.8		21.3		21.9		21.9		22.5		22		21.5		20.1		16.6		16.6		21.8		19.4												1982		16.8		18.7		21.3		22.8		21.3		21.9		21.9		22.5		22		21.5		20.1		16.6		16.6

		1983		16.6		19.2		21.2		22.7		22.2		21.6		22.3		22.5		22.5		22.5		16.8		18.6		16.6		22.3		19.2												1983		16.6		19.2		21.2		22.7		22.2		21.6		22.3		22.5		22.5		22.5		16.8		18.6		16.6

		1984		15		19.9		18.9		23.3		22.5		22.8		21.4		22.3		19.5		21.5		18.9		17.4		15		21.7		18.9												1984		15		19.9		18.9		23.3		22.5		22.8		21.4		22.3		19.5		21.5		18.9		17.4		15

		1985		18.1		19.4		20		23.1		22.9		22.4		20.8		21.9		22.3		21.5		21.2		16.6		16.6		22.0		19.7												1985		18.1		19.4		20		23.1		22.9		22.4		20.8		21.9		22.3		21.5		21.2		16.6		16.6

		1986		16.2		17.3		15.9		21.9		22.6		22.7		22.3		21.7		22.4		22.4		19.6		17.2		15.9		22.3		18.0												1986		16.2		17.3		15.9		21.9		22.6		22.7		22.3		21.7		22.4		22.4		19.6		17.2		15.9

		1987		16.9		16.9		21.2		23.6		24.9		23.4		21.2		22.7		22.1		22.4		21.9		16.6		16.6		22.8		19.5												1987		16.9		16.9		21.2		23.6		24.9		23.4		21.2		22.7		22.1		22.4		21.9		16.6		16.6

		1988		17.1		18.7		21.1		22.4		21.6		22.7		22.4		22.6		21.7		21.1		18.9		16.1		16.1		22.0		19.0												1988		17.1		18.7		21.1		22.4		21.6		22.7		22.4		22.6		21.7		21.1		18.9		16.1		16.1

		1989		18.4		16.5		18.9		20.9		22.4		22		22.5		22.1		22		21.6		18.1		16.5		16.5		22.1		18.2												1989		18.4		16.5		18.9		20.9		22.4		22		22.5		22.1		22		21.6		18.1		16.5		16.5

		1990		17.5		19.3		20.5		22.2		23.6		22.4		21.9		22.1		22.6		22.4		17.9		16.9		16.9		22.5		19.1												1990		17.5		19.3		20.5		22.2		23.6		22.4		21.9		22.1		22.6		22.4		17.9		16.9		16.9

		1991		18.4		17.8		20.4		22		22.4		23.1		22.7		21.9		22		20.9		17.5		17.9		17.5		22.2		19.0		17.5		16.7								1991		18.4		17.8		20.4		22		22.4		23.1		22.7		21.9		22		20.9		17.5		17.9		17.5

		1992		14.9		17.9		20.9		21.1		23.9		22.4		20.6		22.2		22		21		16.9		16.9		14.9		22.0		18.1		14.9		13.0								1992		14.9		17.9		20.9		21.1		23.9		22.4		20.6		22.2		22		21		16.9		16.9		14.9

		1993		13.0		16.9		18.9		22.4		22.4		22.4		21.9		22.4		21.9		20.9		18.4		15.9		13		22.0		17.6		13.0		20.4								1993		13		16.9		18.9		22.4		22.4		22.4		21.9		22.4		21.9		20.9		18.4		15.9		13

		1994		15.9		19.4		19.6		22.6		23.1		22.7		22.9		22.6		22.9		17.4		19.6		17.9		15.9		21.9		19.2		15.9										1994		15.9		19.4		19.6		22.6		23.1		22.7		22.9		22.6		22.9		17.4		19.6		17.9		15.9

		1995		14.1		15.4		19.1		22.6		21.8		22.4		21.6		22.4		22.9		22.4		17.4		14.4		14.1		22.3		17.2		14.1										1995		14.1		15.4		19.1		22.6		21.8		22.4		21.6		22.4		22.9		22.4		17.4		14.4		14.1

		1996		16.9		16.9		15.9		22.1		23.4		23.3		22.4		21.9		22.4		22.4		22.1		14.4		14.4		22.6		18.1		14.4										1996		16.9		16.9		15.9		22.1		23.4		23.3		22.4		21.9		22.4		22.4		22.1		14.4		14.4

		1997		14.9		18.4		18.2		22.0		22.5		22.4		22.4		22.4		22.2		22.0		20.9		18.9		14.9		22.3		18.9		14.9										1997		14.9		18.4		18.2		22		22.5		22.4		22.4		22.4		22.2		22		20.9		18.9		14.9

		1998		19.1		19.6		20.9		21.6		23.0		23.0		22.9		22.7		23.0		22.7		21.3		17.7		17.7		22.9		20.0		17.7										1998		19.1		19.6		20.9		21.6		23		23		22.9		22.7		23		22.7		21.3		17.7		17.7

		1999		17.0		17.0		20.2		23.2		23.4		22.9		22.9		22.0		22.4		22.2		19.6		14.5		14.5		22.6		18.6		14.5										1999		17		17		20.2		23.2		23.4		22.9		22.9		22		22.4		22.2		19.6		14.5		14.5

		2000		18.0		18.8		21.0		22.9		23.1		22.9		21.2		22.6		23.0		22.1		19.8		17.5		17.5		22.5		19.7		17.5										2000		18		18.8		21		22.9		23.1		22.9		21.2		22.6		23		22.1		19.8		17.5		17.5

		2001		17.9		17.5		20.3		23.0		23.0		22.6		22.1		22.6		22.8		22.8		17.7		16.4		16.4		22.7		18.8		16.4										2001		17.9		17.5		20.3		23		23		22.6		22.1		22.6		22.8		22.8		17.7		16.4		16.4

		2002		16.8		17.7		19.4		22.7		23.1		23.0		23.2		22.3		22.5		21.5		20.2		20.8		16.8		22.6		19.6		16.8										2002		16.8		17.7		19.4		22.7		23.1		23		23.2		22.3		22.5		21.5		20.2		20.8		16.8

		2003		15.2		17.2		21.4		23.0		22.9		22.9		22.4		22.0		22.4		21.1		18.0		17.2		15.2		22.3		18.7		15.2										2003		15.2		17.2		21.4		23		22.9		22.9		22.4		22		22.4		21.1		18		17.2		15.2

		2004		16.9		17.5		19.4		22.4		21.8		21.6		21.8		22.8		22.1		21.5		18.2		16.8		16.8		21.9		18.5		16.8										2004		16.9		17.5		19.4		22.4		21.8		21.6		21.8		22.8		22.1		21.5		18.2		16.8		16.8

		2005		17.0		19.4		16.4		21.9		22.9		22.1		22.3		22.3		21.5		22.3		19.0		18.4		16.4		22.2		18.7		16.4										2005		17		19.4		16.4		21.9		22.9		22.1		22.3		22.3		21.5		22.3		19		18.4		16.4

		2006		18.9		20.4		21.3		22.9		22.4		23.1		22.9		23.1		22.9		22.5		20.5		17.4		17.4		22.8		20.2		17.4										2006		18.9		20.4		21.3		22.9		22.4		23.1		22.9		23.1		22.9		22.5		20.5		17.4		17.4

		2007		15.5		16.9		22.4		23.0		23.5		23.0		22.5		21.5		22.7		20.3		16.0		15.8		15.5		22.3		18.3		15.5										2007		15.5		16.9		22.4		23		23.5		23		22.5		21.5		22.7		20.3		16		15.8		15.5

		2008		18.7		18		20.5		22.7		22.4		23.5		22.7		22.5		21.5		22.7		18.4		18.7		18		22.5		19.5		18.0										2008		18.7		18		20.5		22.7		22.4		23.5		22.7		22.5		21.5		22.7		18.4		18.7		18

		2009		16		18.5		21.2		23.2		22.8		23.8		22.8		23		23		22		20.5		20		16		22.9		19.9		16.0										2009		16		18.5		21.2		23.2		22.8		23.8		22.8		23		23		22		20.5		20		16

		2010		18.8		20.8		22		24		24		23.8		23.8		24.1		23		21.8		22.2		19.8		18.8		23.4		21.3		18.8										2010		18.8		20.8		22		24		24		23.8		23.5		23.4		22.5		21		21.5		24.2		18.8

		2011		18.6		20.2		21.8		23		24.1		23.1		23.7		24.2		22.8		22		21.9		18.2		18.2		23.3		20.6		18.2

		2012		20.4		20.8		22.2		22.4		22.5		22.8		22.5		22.5		23		22.4		22		21.7		20.4		22.6		21.6		20.4

		2013		18.2		19.1		20.8		23.6		23.7		23.3		22.9		23.5		23.4		23.4		22.2		17.7		17.7		23.4		20.3		17.7

		2014		16.9		19.5		21.1		24.5		24.1		23.4		22.6		23.7		22.6		23.4		22.7		19		16.9		23.3		20.6		16.9

		2015		17		18.4		21.8		23.2		23.7		23.2		22.8		24		23.1		23.3		22.8		20.7		17		23.4		20.7		17.0

		2016		20.4		16.9		21.1		24.8		24.8		24		23.5		23.2		23.1		23.5		23.4		21.1		16.9		23.7		21.3		16.9

		2017		19.9		20.1		21.5		23.7		24.3		23.8		23.7		23.5		23.6		22.2		22.3		19.2		19.2		23.5		21.1		19.2

		2018		19.7		18.3		22.8		23.3		23.8		23.9		23.8		23.5		22.8		20.7		21.9		23		18.3		23.1		21.5		18.3

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA MƯA		MÙA KHÔ

		Min		13.0		15.4		15.9		20.9		21.3		21.6		20.6		21.5		19.5		17.4		16.0		14.4		13.0		21.7		17.2

		P.25%		16.1		17.4		19.5		22.3		22.5		22.4		22.0		22.2		22.0		21.5		18.3		16.6		15.9		22.2		18.7

		Median		17.0		18.5		20.8		22.8		22.9		22.9		22.5		22.5		22.5		22.1		19.6		17.5		16.6		22.5		19.2

		P.75%		18.4		19.4		21.3		23.2		23.7		23.3		22.9		22.9		22.9		22.4		21.9		18.8		17.5		22.9		20.1

		Max		20.4		20.8		22.8		24.8		24.9		24.0		23.8		24.2		23.6		23.5		23.4		23.0		20.4		23.7		21.6

		TB		7.4		5.4		6.9		3.9		3.6		2.4		3.2		2.7		4.1		6.1		7.4		8.6		7.4		2.0		4.4

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA MƯA		MÙA KHÔ

		TB		17.2		18.4		20.3		22.7		23.0		22.9		22.4		22.6		22.4		21.9		19.9		17.8		16.6		22.5		19.4

		STDEV		1.7		1.3		1.6		0.8		0.8		0.6		0.8		0.7		0.7		1.1		2.0		1.9		1.5		0.5		1.1

		Cv		9.9		7.1		8.0		3.6		3.6		2.6		3.4		3.0		3.1		4.9		9.9		10.9		8.8		2.3		5.7

		GD 1980-2000		16.5		18.2		19.8		22.4		22.8		22.6		22.1		22.3		22.2		21.7		19.3		16.8

		GD 2000-2018		17.9		18.7		21.0		23.2		23.3		23.1		22.8		23.0		22.7		22.2		20.5		18.9

		GĐ 1980-2018		17.2		18.4		20.3		22.7		23.0		22.9		22.4		22.6		22.4		21.9		19.9		17.8
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Tháng
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1991-2015

Độ C (C)

Nhiệt độ tối thấp

y = 0.1376x - 259.17
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0C

TB

MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG NHIỆT ĐỘ Tm



SH

		year		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII																				Y\M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		34.3		35.2		37.4		38.5		38.5		34.4		33.5		33.3		34.2		33.4		33.1		33.3		38.5

		1981		33.3		35.4		37.2		37.8		38.1		35.4		33.7		34		34.5		33.8		32.7		33.1		38.1

		1982		33.1		37.2		36.6		36.5		37.1		35.4		33.1		33.4		32.6		33.5		33.9		33.7		37.2

		1983		34.8		36.1		36.8		37.6		37.7		35.8		35.1		33.6		34.2		32.5		32.6		32.5		37.7

		1984		34.2		35.7		37.6		37.7		34.5		34.1		33.9		33.2		32.6		32.8		33		33.5		37.7

		1985		33.8		36.6		36.8		37		34.5		34		34		34		34.1		32.8		33		33		37

		1986		33		34.7		37.7		38.1		37.7		34.5		34.7		32.7		33		33		32.7		34.1		38.1

		1987		34.2		35.5		37.8		38.2		37.6		37.2		33.8		33.8		33.2		34.1		33.7		34.2		38.2

		1988		35.4		36.6		37.2		37.5		37.5		35.2		34.7		34.1		34.5		32.7		33.3		33.7		37.5

		1989		35.6		35.6		35.4		37.2		36.2		35.2		35.4		33.9		34		33.7		34.2		35		37.2

		1990		35.6		37		36.6		38.7		38.2		35.8		34.5		33.7		35.2		34		33.7		35.2		38.7		38.7				37.816												1980		34.3		35.2		37.4		38.5		38.5		34.4		33.5		33.3		34.2		33.4		33.1		33.3		38.5

		1992		34.7		35.2		38.3		38.5		37.3		38.1		34.7		34.2		34		33.7		34		34.5		38.5		38.5				40.1												1981		33.3		35.4		37.2		37.8		38.1		35.4		33.7		34		34.5		33.8		32.7		33.1		38.1

		1993		35.0		35.8		37.4		36.0		37.4		36.1		34.5		33.7		33.2		34.0		35.2		33.6		37.4		37.4				35.7												1982		33.1		37.2		36.6		36.5		37.1		35.4		33.1		33.4		32.6		33.5		33.9		33.7		37.2

		1994		34.5		36.5		37.0		37.0		37.2		34.3		33.2		34.2		32.6		33.7		34.5		34.0		37.2		37.2																1983		34.8		36.1		36.8		37.6		37.7		35.8		35.1		33.6		34.2		32.5		32.6		32.5		37.7

		1995		35.1		35.7		38.2		38.7		38.2		36.5		34.0		34.2		33.2		33.7		34.0		33.2		38.7		38.7																1984		34.2		35.7		37.6		37.7		34.5		34.1		33.9		33.2		32.6		32.8		33		33.5		37.7

		1996		33.5		36.0		38.3		36.3		36.5		35.0		34.5		34.7		32.9		34.1		33.6		33.4		38.3		38.3																1985		33.8		36.6		36.8		37		34.5		34		34		34		34.1		32.8		33		33		37

		1997		34.0		35.0		38.5		37.0		36.5		35.7		34.4		33.9		35.0		34.3		35.0		35.4		38.5		38.5																1986		33		34.7		37.7		38.1		37.7		34.5		34.7		32.7		33		33		32.7		34.1		38.1

		1998		37.7		37.3		39.8		39.6		38.7		35.8		35.2		34.6		34.3		33.0		33.2		32.5		39.8		39.8																1987		34.2		35.5		37.8		38.2		37.6		37.2		33.8		33.8		33.2		34.1		33.7		34.2		38.2

		1999		34.2		35.7		36.7		35.7		34.5		33.7		33.6		34.2		33.7		33.7		34.2		32.6		36.7		36.7																1988		35.4		36.6		37.2		37.5		37.5		35.2		34.7		34.1		34.5		32.7		33.3		33.7		37.5

		2000		34.1		34.7		35.7		36.0		35.6		34.7		33.4		34.0		34.3		34.3		34.9		33.2		36		36																1989		35.6		35.6		35.4		37.2		36.2		35.2		35.4		33.9		34		33.7		34.2		35		37.2

		2001		35.3		34.8		36.5		36.7		37.0		34.2		33.9		34.0		34.5		33.7		34.0		34.4		37		37																1990		35.6		37		36.6		38.7		38.2		35.8		34.5		33.7		35.2		34		33.7		35.2		38.7

		2002		35.7		36.3		36.9		37.3		37.5		36.2		34.5		34.5		34.0		33.6		34.4		34.6		37.5		37.5																1991		35.3		36.7		36.7		37.1		37.2		36		33.9		33.7		33.5		33.2		34.3		34.7		37.2

		2003		34.2		35.6		37.4		37.8		37.3		36.3		34.5		34.6		33.6		34.2		34.3		32.9		37.8		37.8																1992		34.7		35.2		38.3		38.5		37.3		38.1		34.7		34.2		34		33.7		34		34.5		38.5

		2004		34.1		35.0		36.7		37.4		37.2		33.8		34.8		33.7		34.0		34.2		35.5		33.5		37.4		37.4																1993		35		35.8		37.4		36		37.4		36.1		34.5		33.7		33.2		34		35.2		33.6		37.4

		2005		34.6		36.2		37.7		38.3		38.6		35.5		34.7		35.0		34.3		34.3		33.7		33.1		38.6		38.6																1994		34.5		36.5		37		37		37.2		34.3		33.2		34.2		32.6		33.7		34.5		34		37.2

		2006		34.7		36.4		37.6		36.8		35.9		34.7		33.4		33.8		34.3		34.2		34.8		34.4		37.6		37.6																1995		35.1		35.7		38.2		38.7		38.2		36.5		34		34.2		33.2		33.7		34		33.2		38.7

		2007		36.2		36.2		37.2		36.7		35.8		35.2		34.7		33.7		34.5		33.7		32.8		34.7		37.2		37.2																1996		33.5		36		38.3		36.3		36.5		35		34.5		34.7		32.9		34.1		33.6		33.4		38.3

		2008		35.5		35.9		35.6		37.2		35		34.7		35.3		34.2		33.9		34.4		35.4		35.2		37.2		37.2																1997		34		35		38.5		37		36.5		35.7		34.4		33.9		35		34.3		35		35.4		38.5

		2009		34.7		37.5		37.4		37.7		35.3		35.4		35		35.8		34.2		34.3		35.7		34.7		37.7		37.7																1998		37.7		37.3		39.8		39.6		38.7		35.8		35.2		34.6		34.3		33		33.2		32.5		39.8

		2010		34.8		36.4		38.2		38.6		39.7		38.3		33.7		33.4		34.5		33.6		32.8		34		39.7		39.7																1999		34.2		35.7		36.7		35.7		34.5		33.7		33.6		34.2		33.7		33.7		34.2		32.6		36.7

		2011		34.3		34.7		35.5		35.7		34.6		33.6		35.1		34.9		33.3		34.4		34.7		33.3		35.7		35.7																2000		34.1		34.7		35.7		36		35.6		34.7		33.4		34		34.3		34.3		34.9		33.2		36

		2012		34.1		34		36.7		35.5		36.2		34.1		35.1		35.2		34		34.7		35.4		35.7		36.7		36.7																2001		35.3		34.8		36.5		36.7		37		34.2		33.9		34		34.5		33.7		34		34.4		37

		2013		36.1		38.5		39		40.1		38.2		36.9		34.2		33.9		34.5		33.9		34.1		33		40.1		40.1																2002		35.7		36.3		36.9		37.3		37.5		36.2		34.5		34.5		34		33.6		34.4		34.6		37.5

		2014		33		35		37.5		36.3		36.2		35.5		34		34.9		34.6		34.3		34.5		34.3		37.5		37.5																2003		34.2		35.6		37.4		37.8		37.3		36.3		34.5		34.6		33.6		34.2		34.3		32.9		37.8

		2015		34.1		35.1		37.7		37.9		37.2		35.7		34.5		34.7		35.2		35.5		35.4		35.4		37.9		37.9																2004		34.1		35		36.7		37.4		37.2		33.8		34.8		33.7		34		34.2		35.5		33.5		37.4

		2016		36.2		36.7		37.1		38.5		38.7		35.9		34.9		34.6		34.7		34		35.3		34.3		38.7		38.7																2005		34.6		36.2		37.7		38.3		38.6		35.5		34.7		35		34.3		34.3		33.7		33.1		38.6

		2017		34.6		35.2		36.6		37.7		35.2		35.3		34.2		34.7		35		35.3		34.5		34		37.7		37.7																2006		34.7		36.4		37.6		36.8		35.9		34.7		33.4		33.8		34.3		34.2		34.8		34.4		37.6

		2018		34.5		36.6		37.2		36.8		36.3		34.6		34.2		33.7		34.5		35.5		35.3		34.9		37.2		37.2																2007		36.2		36.2		37.2		36.7		35.8		35.2		34.7		33.7		34.5		33.7		32.8		34.7		37.2

																																														2008		35.5		35.9		35.6		37.2		35		34.7		35.3		34.2		33.9		34.4		35.4		35.2		37.2

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		37.8																		2009		34.7		37.5		37.4		37.7		35.3		35.4		35		35.8		34.2		34.3		35.7		34.7		37.7

		Min		33.0		34.0		35.4		35.5		34.5		33.6		33.1		32.7		32.6		32.5		32.6		32.5		0.9																		2010		34.8		36.4		38.2		38.6		39.7		38.3		35.5		34.6		35.2		34.5		34		35		39.7

		P.25%		34.1		35.2		36.7		36.7		36.0		34.5		33.9		33.7		33.6		33.6		33.4		33.2		36.725

		Median		34.6		35.8		37.2		37.5		37.2		35.4		34.5		34.0		34.2		34.0		34.2		34.0

		P.75%		35.3		36.5		37.7		38.2		37.7		35.8		34.7		34.6		34.5		34.3		34.9		34.6

		Max		37.7		38.5		39.8		40.1		39.7		38.3		35.4		35.8		35.2		35.5		35.7		35.7

		TB		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		TB		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0

		STDEV		1.0		0.9		0.9		1.1		1.3		1.1		0.6		0.6		0.7		0.7		0.9		0.9

		Cv		2.8		2.6		2.5		2.9		3.7		3.2		1.8		1.8		2.1		2.0		2.7		2.6

		GD 1980-2000		34.5		35.9		37.4		37.5		37.0		35.3		34.2		33.9		33.8		33.5		33.7		33.7

		GD 2000-2018		34.8		35.8		37.1		37.3		36.7		35.3		34.4		34.4		34.3		34.3		34.6		34.2

		GĐ 1980-2018		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0





V

				Utb		Umax		Umin

		1990		82		99		32

		1991		82		99		30

		1992		82		99		33

		1993		84		100		29

		1994		85		99		33

		1995		83		100		33

		1996		85		99		30

		1997		84		99		33

		1998		84		100		30

		1999		86		100		42

		2000		86		100		44

		2001		85		100		35

		2002		82		99		36

		2003		82		100		33

		2004		82		99		35

		2005		82		99		35

		2006		83		99		32

		2007		83		100		32

		2008		84		100		31

		2009		84		99		31

		2010		81		100		37

		2011		82		99		35

		2012		82		99		40

		2013		84		100		30

		2014		85		100		35

		2015		85		100		33

		2016		86		100		32

		2017		89		100		43

		2018		88		100		38





Bh

				R		SNM		Rmax

		1990		1490.4		122		90

		1991		1633		134		90

		1992		1614.3		127		77.8

		1993		1990.3		151		135.7

		1994		1773.2		150		89.4

		1995		1690.6		137		107.3

		1996		1747.6		157		55.7

		1997		1667.5		130		79.2

		1998		2213.3		136		111.8

		1999		1918.6		163		87

		2000		2312		181		105.5

		2001		2160.6		173		117.7

		2002		1684.2		128		92.1

		2003		1225.7		129		50.5

		2004		1833.2		145		99.2

		2005		1904.5		157		104.6

		2006		1734.2		154		105.6

		2007		2287.9		161		174.3

		2008		2041.2		172		79.5

		2009		1860.8		167		102

		2010		1779.5		147		138.4

		2011		1881		156		123.3

		2012		1961.7		0		70.1

		2013		2121.8		158		102.2

		2014		2273		150		162.8

		2015		2102.6		129		159.8

		2016		2484.4		170		123.8

		2017		2456.8		203		93.8

		2018		2295		169		185.2





				Nam		TB_ngay

		1991		2022.8		6.6

		1992		2574.6		7.0

		1993		2519.3		6.9

		1994		2473.1		6.8

		1995		2369.6		6.5

		1996		2206.2		6.0

		1997		2477.8		6.8

		1998		2334.4		6.4

		1999		2059.8		5.7

		2000		1953.8		5.3

		2001		2376.0		6.5

		2002		2492.1		6.8

		2003		2440.8		6.7

		2004		2431.7		6.6

		2005		2033.1		6.1

		2006		2317.9		6.4

		2007		2155.9		5.9

		2008		2060.5		5.6

		2009		2218.9		6.1

		2010		2261.7		6.2

		2011

		2012		1891.8		6.2

		2013		2174.2		6.0

		2014		2153.8		5.9

		2015		2452.8		6.7

		2016		2259.1		6.2

		2017		2199.6		6.0

		2018		2209.1		6.1





						Vtb		Vmax		D

		1		1990		0.9583333333		14		SW,W

		2		1991		0.5		14		W

		3		1992		0.4166666667		12		S

		4		1993		0.4166666667		14		NW

		5		1994		0.0909090909		12		NW

		6		1995		0.4166666667		12		SW

		7		1996		0.9166666667		12		N

		8		1997		0.6666666667		12		SW

		9		1998		0.25		12		S,W,NW

		10		1999		0.8333333333		12		SW

		11		2000		0.8333333333		12		NW

		12		2001		0.8333333333		12		SE

		13		2002		0.6666666667		12		NW

		14		2003		0.75		12		SW

		15		2004		0.9166666667		12		E

		16		2005		0.4166666667		12		SW

		17		2006		0.3333333333		14		SW

		18		2007		0.5		14		SW

		19		2008		0.8333333333		16		SW

		20		2009		0.3333333333		16		SW

		21		2010		0.8333333333		12		N

		22		2011		0.9166666667		14		SW

		23		2012		0.6666666667		14		SW

		24		2013		1		16		S

		25		2014		1		13		W

		26		2015		1.1788498464		17		WNW

		27		2016		1.2532242615		8		ESE

		28		2017		1.6281458013		9		WSW

		29		2018		1.6767489119		9		W

		30		2019		0		0		0

		31		2020		0		0		0

		32		2021		0		0		0

		33		2022		0		0		0

		34		2023		0		0		0

		35		2024		0		0		0

		36		2025		0		0		0





		Stt 
( No.)		Năm 
(Year)		Bhtb (Trên 1 ngày		Bh_max(ngày)				Thấp nhất năm (Yearly minimum)

		1		1990		2.6666666667		6.2		7/2/1990		0.2		23/5/1990

		2		1991		2.4545454545		5.8		29/3/1991		0.3		1/7/1991

		3		1992		2.7083333333		6.2		8/4/1992		0.4		22/8/1992

		4		1993		2.45		6.3		8/3/1993		0.5		22/5/1993

		5		1994		2.35		4.7		11/3/1994		0.2		28/6/1994

		6		1995		2.6		5.7		6/5/1995		0.3		23/9/1995

		7		1996		2.65		7		27/3/1996		0.7		17/7/1996

		8		1997		2.6583333333		8		28/3/1997		0.5		16/7/1997

		9		1998		2.8166666667		7.1		4/4/1998		0.2		14/11/1998

		10		1999		2.2833333333		5.9		24/3/1999		0.4		24/7/1999

		11		2000		2.1916666667		4.7		9/2/2000		0.4		7/10/2000

		12		2001		2.3333333333		5.3		8/3/2001		0.5		8/7/2001

		13		2002		2.725		6.2		2/4/2002		0.4		23/6/2002

		14		2003		2.775		6.5		16/4/2003		0.3		23/7/2003

		15		2004		2.5916666667		6.3		9/3/2004		0.5		13/6/2004

		16		2005		2.7833333333		7		20/3/2005		0.2		9/9/2005

		17		2006		2.5833333333		7.4		20/3/2006		0.2		9/10/2006

		18		2007		2.6416666667		6.5		12/3/2007		0.2		1/8/2007

		19		2008		2.5833333333		5.6		28/1/2008		0.4		9/9/2008

		20		2009		2.3333333333		4.8		7/2/2009		0.1		10/11/2009

		21		2010		3.1666666667		6.3		18/3/2010		0.6		11/10/2010

		22		2011		3.1083333333		6.3		18/4/2011		0.3		3/10/2011

		23		2012		2.675		5.6		9/1/2012		0.3		28/9/2012

		24		2013		2.9333333333		7.2		18/1/2013		0.2		14/9/2013

		25		2014		2.8916666667		7.1		12/3/2014		0.5		22/7/2014

		26		2015		3.0127579365		6.6		08/4/2015		0.3		19/7/2015

		27		2016		2.9225080336		7.2		08/2/2016		0.5		05/8/2016

		28		2017		2.7893817204		5.7		24/3/2017		0.6		03 ( 4)/10/2017

		29		2018		2.6261354327		5.3		09/4/2018		0.5		12/9/2018
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T_thang

		Year		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA MƯA		MÙA KHÔ						Y\M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		25.2		26.4		28.1		29.3		28.5		27		26.8		26.5		26.7		26.4		26		24.7		26.8		27.0		26.6		26.9				1980		25.2		26.4		28.1		29.3		28.5		27		26.8		26.5		26.7		26.4		26		24.7		26.8

		1981		24.2		26.2		27.5		29.2		28.5		27.2		26.8		26.7		26.8		26.5		25.6		23.9		26.6		27.1		26.1						1981		24.2		26.2		27.5		29.2		28.5		27.2		26.8		26.7		26.8		26.5		25.6		23.9		26.6

		1982		23.8		26		27.5		28.4		28.5		26.7		26.5		26.5		26.3		26.6		26.5		24.6		26.5		26.8		26.1						1982		23.8		26		27.5		28.4		28.5		26.7		26.5		26.5		26.3		26.6		26.5		24.6		26.5

		1983		25.5		26.1		27.5		29.2		29.2		27.8		27		27.1		26.6		25.9		25		24.7		26.8		27.3		26.3						1983		25.5		26.1		27.5		29.2		29.2		27.8		27		27.1		26.6		25.9		25		24.7		26.8

		1984		24.5		25.9		27.1		28.7		27.9		26.7		27		26.8		26.1		26.3		25.9		25.1		26.5		26.8		26.2						1984		24.5		25.9		27.1		28.7		27.9		26.7		27		26.8		26.1		26.3		25.9		25.1		26.5

		1985		24.8		26.6		27.7		28		27.7		27.4		26.6		27.1		26.4		26.5		26.2		24.8		26.7		27.0		26.4						1985		24.8		26.6		27.7		28		27.7		27.4		26.6		27.1		26.4		26.5		26.2		24.8		26.6

		1986		23.5		25.7		26.9		29.1		27.7		27.5		27.1		26.2		26.2		26.5		25.4		25		26.4		26.9		25.9						1986		23.5		25.7		26.9		29.1		27.7		27.5		27.1		26.2		26.2		26.5		25.4		25		26.4

		1987		24.9		25.2		28		29.6		30.1		28		27		27.3		26.8		27.1		26.8		24.8		27.1		27.7		26.6						1987		24.9		25.2		28		29.6		30.1		28		27		27.3		26.8		27.1		26.8		24.8		27.1

		1988		26		26.5		28		29		28.8		27.6		27.4		27.4		27		26		25.2		24		26.9		27.4		26.5						1988		26		26.5		28		29		28.8		27.6		27.4		27.4		27		26		25.2		24		26.9

		1989		26		24.8		26.7		28.7		27.9		27.7		27.1		26.9		26.7		26.5		26.2		24.4		26.6		27.1		26.1						1989		26		24.8		26.7		28.7		27.9		27.7		27.1		26.9		26.7		26.5		26.2		24.4		26.6

		1990		25.1		26.4		27.8		29.9		29		27.2		27.2		26.7		27.2		26.6		25.7		25.2		27.0		27.3		26.7						1990		25.1		26.4		27.8		29.9		29		27.2		27.2		26.7		27.2		26.6		25.7		25.2		27

		1991		25.7		25.9		27		28.7		28.6		27.5		26.6		26.8		26.5		26.1		25.8		25.5		26.7		27.0		26.4						1991		25.7		25.9		27		28.7		28.6		27.5		26.6		26.8		26.5		26.1		25.8		25.5		26.7

		1992		24.1		25.9		27.5		29.3		29.3		27.6		27.1		27		26.9		26		25.1		25.3		26.8		27.3		26.2						1992		24.1		25.9		27.5		29.3		29.3		27.6		27.1		27		26.9		26		25.1		25.3		26.8

		1993		24.6		24.8		27.0		28.2		28.6		27.6		27.2		26.6		26.3		26.0		26.0		24.6		26.5		27.0		25.9						1993		24.6		24.8		27		28.2		28.6		27.6		27.2		26.6		26.3		26		26		24.6		26.5

		1994		24.5		26.1		26.8		28.2		28.3		27.0		26.7		26.9		26.2		26.1		26.2		25.1		26.5		26.9		26.2						1994		24.5		26.1		26.8		28.2		28.3		27		26.7		26.9		26.2		26.1		26.2		25.1		26.5

		1995		24.4		24.7		26.7		28.9		28.4		28.1		27.2		27.0		26.5		26.6		25.9		24.2		26.5		27.3		25.8						1995		24.4		24.7		26.7		28.9		28.4		28.1		27.2		27		26.5		26.6		25.9		24.2		26.5

		1996		24.2		25.0		26.8		28.3		27.8		27.3		26.7		27.0		26.4		26.5		26.3		24.1		26.4		26.9		25.8						1996		24.2		25		26.8		28.3		27.8		27.3		26.7		27		26.4		26.5		26.3		24.1		26.4

		1997		23.3		25.9		26.5		28.2		28.0		27.9		26.5		27.0		27.0		27.0		26.4		25.6		26.6		27.2		26.0						1997		23.3		25.9		26.5		28.2		28		27.9		26.5		27		27		27		26.4		25.6		26.6

		1998		26.2		26.7		28.1		29.2		29.5		27.9		27.9		27.5		26.9		27.0		25.7		24.4		27.2		27.8		26.7						1998		26.2		26.7		28.1		29.2		29.5		27.9		27.9		27.5		26.9		27		25.7		24.4		27.2

		1999		24.9		25.1		27.8		27.6		27.6		27.1		26.8		27.2		27.2		26.8		26.1		24.1		26.5		27.1		25.9						1999		24.9		25.1		27.8		27.6		27.6		27.1		26.8		27.2		27.2		26.8		26.1		24.1		26.5

		2000		25.1		25.7		27.2		28.3		27.9		27.2		26.8		26.7		27.0		26.0		25.9		25.4		26.6		26.9		26.3						2000		25.1		25.7		27.2		28.3		27.9		27.2		26.8		26.7		27		26		25.9		25.4		26.6

		2001		25.5		25.7		27.1		28.6		28.3		26.9		27.4		26.6		27.4		26.7		25.1		25.1		26.7		27.2		26.2						2001		25.5		25.7		27.1		28.6		28.3		26.9		27.4		26.6		27.4		26.7		25.1		25.1		26.7

		2002		24.9		25.3		26.7		29.0		29.5		27.9		27.9		26.9		26.8		26.7		26.4		26.2		27.0		27.6		26.4						2002		24.9		25.3		26.7		29		29.5		27.9		27.9		26.9		26.8		26.7		26.4		26.2		27

		2003		24.1		25.9		27.8		29.2		27.9		28.1		26.9		27.2		26.6		26.4		26.2		24.4		26.7		27.2		26.3						2003		24.1		25.9		27.8		29.2		27.9		28.1		26.9		27.2		26.6		26.4		26.2		24.4		26.7

		2004		25.4		25.2		27.6		28.8		28.0		26.9		27.0		26.7		26.7		26.3		26.4		24.4		26.6		26.9		26.3						2004		25.4		25.2		27.6		28.8		28		26.9		27		26.7		26.7		26.3		26.4		24.4		26.6

		2005		24.5		26.1		27.5		29.2		28.8		27.8		26.5		27.0		26.8		26.8		26.3		24.8		26.8		27.3		26.4						2005		24.5		26.1		27.5		29.2		28.8		27.8		26.5		27		26.8		26.8		26.3		24.8		26.8

		2006		25.5		26.5		27.5		28.4		28.1		27.4		26.8		26.6		26.7		26.7		27.0		25.5		26.9		27.0		26.7						2006		25.5		26.5		27.5		28.4		28.1		27.4		26.8		26.6		26.7		26.7		27		25.5		26.9

		2007		25.7		25.8		27.4		28.4		27.8		27.8		26.6		26.7		26.9		26.4		25.1		25.5		26.7		27.0		26.3						2007		25.7		25.8		27.4		28.4		27.8		27.8		26.6		26.7		26.9		26.4		25.1		25.5		26.7

		2008		25.6		26.6		26.9		28.2		27.1		27.4		27.3		26.7		26.5		27		26		25.5		26.7		27.0		26.5						2008		25.6		25.6		26.9		28.2		27.2		27.5		27.3		26.7		26.5		27		26		25.5		26.7

		2009		24.4		26.6		28		28.2		27.5		27.8		26.6		27.5		26.6		26.9		26.8		26.2		26.9		27.2		26.7						2009		24.4		26.7		28		28.2		27.5		27.8		26.7		27.5		26.6		26.9		26.8		26.2		26.9

		2010		25.9		27.2		28.5		29.6		30.5		28.7		27.4		27		27.2		26.5		26.2		25.7		27.5		27.9		27.2						2010		25.9		27.1		28.5		29.6		30.5		28.7		27.5		27		27.2		26.6		26.2		25.7		27.5

		2011		25.3		26.5		27.2		28.1		28.2		27.3		27.5		27.4		26.7		26.7		26.7		25.2		26.9		27.3		26.5

		2012		26		26.3		27.7		28		28		27.6		27.1		27.7		26.5		27		27		26.9		27.2		27.3		27.0

		2013		26.5		28.4		29.5		30.3		29.5		28.2		27.1		27.2		26.7		26.8		27		25.2		27.7		27.6		27.8

		2014		24.7		25.9		28.5		29		29.1		27.4		26.8		27.5		27.1		27.1		27.5		26.6		27.3		27.5		27.0

		2015		25.3		25.9		28.3		29.1		29.6		27.9		27.6		27.9		27.7		27.8		27.7		27.3		27.7		28.1		27.3

		2016		27.7951612903		27.2422413793		28.4516129032		30.5441666667		30.1653225806		28.0983333333		27.5709677419		27.7185483871		27.3008333333		26.9201612903		27.4633333333		26.4766129032		28.0		28.0		28.0

		2017		27.05		27.01875		28.0927419355		28.8508333333		28.3991935484		28.2608333333		27.4846774194		27.7637096774		27.9716666667		27.1919354839		27.0633333333		26.5451612903		27.6		27.8		27.4

		2018		26.8508064516		26.5901785714		28.3516129032		29.3125		28.3233870968		27.71		27.5991935484		27.3774193548		26.9566666667		27.7370967742		27.6008333333		27.8556451613		27.7		27.6		27.8

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA KHÔ		MÙA MƯA

		Min		23.3		24.7		26.5		27.6		27.1		26.7		26.5		26.2		26.1		25.9		25.0		23.9		26.4		26.8		25.8

		P.25%		24.5		25.7		27.1		28.3		27.9		27.3		26.8		26.7		26.5		26.4		25.8		24.6		26.6		27.0		26.2

		Median		25.1		26.0		27.5		28.9		28.4		27.6		27.0		27.0		26.7		26.6		26.2		25.1		26.8		27.2		26.4

		P.75%		25.7		26.5		28.0		29.2		29.1		27.9		27.4		27.3		27.0		26.9		26.8		25.6		27.1		27.4		26.7

		Max		27.8		28.4		29.5		30.5		30.5		28.7		27.9		27.9		28.0		27.8		27.7		27.9		28.0		28.1		28.0

		DĐ		4.5		3.7		3.0		3.0		3.4		2.0		1.4		1.7		1.9		1.9		2.7		4.0		1.6		1.3		2.2

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA KHÔ		MÙA MƯA

		TB		25.2		26.1		27.6		28.8		28.5		27.6		27.1		27.0		26.8		26.6		26.2		25.3		26.9		27.3		26.5

		STDEV		1.0		0.8		0.6		0.6		0.8		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.7		0.9		0.4		0.3		0.6

		Cv		3.9		2.9		2.3		2.2		2.8		1.6		1.4		1.5		1.5		1.6		2.7		3.7		1.5		1.2		2.1

		GD 1980-2000		24.8		25.8		27.3		28.8		28.5		27.4		26.9		26.9		26.7		26.4		25.9		24.7

		GD 2000-2018		25.6		26.3		27.8		28.9		28.6		27.7		27.2		27.2		27.0		26.8		26.6		25.8

		GĐ 1980-2018		25.2		26.1		27.6		28.8		28.5		27.6		27.1		27.0		26.8		26.6		26.2		25.3
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DĐ

MỨC ĐỘ DAO ĐỘNG NHIỆT ĐỘ



tx

		year		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm												Y|M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		16.6		18.9		20.4		21.7		22.9		22.8		22.9		22.4		22		21.6		18.8		17.5		16.6												1980		16.6		18.9		20.4		21.7		22.9		22.8		22.9		22.4		22		21.6		18.8		17.5		16.6

		1981		16		19.4		20.5		22.8		22.6		23.1		22.4		21.5		21.9		22.2		19		16.4		16												1981		16		19.4		20.5		22.8		22.6		23.1		22.4		21.5		21.9		22.2		19		16.4		16

		1982		16.8		18.7		21.3		22.8		21.3		21.9		21.9		22.5		22		21.5		20.1		16.6		16.6												1982		16.8		18.7		21.3		22.8		21.3		21.9		21.9		22.5		22		21.5		20.1		16.6		16.6

		1983		16.6		19.2		21.2		22.7		22.2		21.6		22.3		22.5		22.5		22.5		16.8		18.6		16.6												1983		16.6		19.2		21.2		22.7		22.2		21.6		22.3		22.5		22.5		22.5		16.8		18.6		16.6

		1984		15		19.9		18.9		23.3		22.5		22.8		21.4		22.3		19.5		21.5		18.9		17.4		15												1984		15		19.9		18.9		23.3		22.5		22.8		21.4		22.3		19.5		21.5		18.9		17.4		15

		1985		18.1		19.4		20		23.1		22.9		22.4		20.8		21.9		22.3		21.5		21.2		16.6		16.6												1985		18.1		19.4		20		23.1		22.9		22.4		20.8		21.9		22.3		21.5		21.2		16.6		16.6

		1986		16.2		17.3		15.9		21.9		22.6		22.7		22.3		21.7		22.4		22.4		19.6		17.2		15.9												1986		16.2		17.3		15.9		21.9		22.6		22.7		22.3		21.7		22.4		22.4		19.6		17.2		15.9

		1987		16.9		16.9		21.2		23.6		24.9		23.4		21.2		22.7		22.1		22.4		21.9		16.6		16.6												1987		16.9		16.9		21.2		23.6		24.9		23.4		21.2		22.7		22.1		22.4		21.9		16.6		16.6

		1988		17.1		18.7		21.1		22.4		21.6		22.7		22.4		22.6		21.7		21.1		18.9		16.1		16.1												1988		17.1		18.7		21.1		22.4		21.6		22.7		22.4		22.6		21.7		21.1		18.9		16.1		16.1

		1989		18.4		16.5		18.9		20.9		22.4		22		22.5		22.1		22		21.6		18.1		16.5		16.5												1989		18.4		16.5		18.9		20.9		22.4		22		22.5		22.1		22		21.6		18.1		16.5		16.5

		1990		17.5		19.3		20.5		22.2		23.6		22.4		21.9		22.1		22.6		22.4		17.9		16.9		16.9												1990		17.5		19.3		20.5		22.2		23.6		22.4		21.9		22.1		22.6		22.4		17.9		16.9		16.9

		1991		18.4		17.8		20.4		22		22.4		23.1		22.7		21.9		22		20.9		17.5		17.9		17.5		17.5		16.7								1991		18.4		17.8		20.4		22		22.4		23.1		22.7		21.9		22		20.9		17.5		17.9		17.5

		1992		14.9		17.9		20.9		21.1		23.9		22.4		20.6		22.2		22		21		16.9		16.9		14.9		14.9		13.0								1992		14.9		17.9		20.9		21.1		23.9		22.4		20.6		22.2		22		21		16.9		16.9		14.9

		1993		13.0		16.9		18.9		22.4		22.4		22.4		21.9		22.4		21.9		20.9		18.4		15.9		13		13.0		20.4								1993		13		16.9		18.9		22.4		22.4		22.4		21.9		22.4		21.9		20.9		18.4		15.9		13

		1994		15.9		19.4		19.6		22.6		23.1		22.7		22.9		22.6		22.9		17.4		19.6		17.9		15.9		15.9										1994		15.9		19.4		19.6		22.6		23.1		22.7		22.9		22.6		22.9		17.4		19.6		17.9		15.9

		1995		14.1		15.4		19.1		22.6		21.8		22.4		21.6		22.4		22.9		22.4		17.4		14.4		14.1		14.1										1995		14.1		15.4		19.1		22.6		21.8		22.4		21.6		22.4		22.9		22.4		17.4		14.4		14.1

		1996		16.9		16.9		15.9		22.1		23.4		23.3		22.4		21.9		22.4		22.4		22.1		14.4		14.4		14.4										1996		16.9		16.9		15.9		22.1		23.4		23.3		22.4		21.9		22.4		22.4		22.1		14.4		14.4

		1997		14.9		18.4		18.2		22.0		22.5		22.4		22.4		22.4		22.2		22.0		20.9		18.9		14.9		14.9										1997		14.9		18.4		18.2		22		22.5		22.4		22.4		22.4		22.2		22		20.9		18.9		14.9

		1998		19.1		19.6		20.9		21.6		23.0		23.0		22.9		22.7		23.0		22.7		21.3		17.7		17.7		17.7										1998		19.1		19.6		20.9		21.6		23		23		22.9		22.7		23		22.7		21.3		17.7		17.7

		1999		17.0		17.0		20.2		23.2		23.4		22.9		22.9		22.0		22.4		22.2		19.6		14.5		14.5		14.5										1999		17		17		20.2		23.2		23.4		22.9		22.9		22		22.4		22.2		19.6		14.5		14.5

		2000		18.0		18.8		21.0		22.9		23.1		22.9		21.2		22.6		23.0		22.1		19.8		17.5		17.5		17.5										2000		18		18.8		21		22.9		23.1		22.9		21.2		22.6		23		22.1		19.8		17.5		17.5

		2001		17.9		17.5		20.3		23.0		23.0		22.6		22.1		22.6		22.8		22.8		17.7		16.4		16.4		16.4										2001		17.9		17.5		20.3		23		23		22.6		22.1		22.6		22.8		22.8		17.7		16.4		16.4

		2002		16.8		17.7		19.4		22.7		23.1		23.0		23.2		22.3		22.5		21.5		20.2		20.8		16.8		16.8										2002		16.8		17.7		19.4		22.7		23.1		23		23.2		22.3		22.5		21.5		20.2		20.8		16.8

		2003		15.2		17.2		21.4		23.0		22.9		22.9		22.4		22.0		22.4		21.1		18.0		17.2		15.2		15.2										2003		15.2		17.2		21.4		23		22.9		22.9		22.4		22		22.4		21.1		18		17.2		15.2

		2004		16.9		17.5		19.4		22.4		21.8		21.6		21.8		22.8		22.1		21.5		18.2		16.8		16.8		16.8										2004		16.9		17.5		19.4		22.4		21.8		21.6		21.8		22.8		22.1		21.5		18.2		16.8		16.8

		2005		17.0		19.4		16.4		21.9		22.9		22.1		22.3		22.3		21.5		22.3		19.0		18.4		16.4		16.4										2005		17		19.4		16.4		21.9		22.9		22.1		22.3		22.3		21.5		22.3		19		18.4		16.4

		2006		18.9		20.4		21.3		22.9		22.4		23.1		22.9		23.1		22.9		22.5		20.5		17.4		17.4		17.4										2006		18.9		20.4		21.3		22.9		22.4		23.1		22.9		23.1		22.9		22.5		20.5		17.4		17.4

		2007		15.5		16.9		22.4		23.0		23.5		23.0		22.5		21.5		22.7		20.3		16.0		15.8		15.5		15.5										2007		15.5		16.9		22.4		23		23.5		23		22.5		21.5		22.7		20.3		16		15.8		15.5

		2008		18.7		18		20.5		22.7		22.4		23.5		22.7		22.5		21.5		22.7		18.4		18.7		18		18.0										2008		18.7		18		20.5		22.7		22.4		23.5		22.7		22.5		21.5		22.7		18.4		18.7		18

		2009		16		18.5		21.2		23.2		22.8		23.8		22.8		23		23		22		20.5		20		16		16.0										2009		16		18.5		21.2		23.2		22.8		23.8		22.8		23		23		22		20.5		20		16

		2010		18.8		20.8		22		24		24		23.8		23.8		24.1		23		21.8		22.2		19.8		18.8		18.8										2010		18.8		20.8		22		24		24		23.8		23.5		23.4		22.5		21		21.5		24.2		18.8

		2011		18.6		20.2		21.8		23		24.1		23.1		23.7		24.2		22.8		22		21.9		18.2		18.2		18.2

		2012		20.4		20.8		22.2		22.4		22.5		22.8		22.5		22.5		23		22.4		22		21.7		20.4		20.4

		2013		18.2		19.1		20.8		23.6		23.7		23.3		22.9		23.5		23.4		23.4		22.2		17.7		17.7		17.7

		2014		16.9		19.5		21.1		24.5		24.1		23.4		22.6		23.7		22.6		23.4		22.7		19		16.9		16.9

		2015		17		18.4		21.8		23.2		23.7		23.2		22.8		24		23.1		23.3		22.8		20.7		17		17.0

		2016		20.4		16.9		21.1		24.8		24.8		24		23.5		23.2		23.1		23.5		23.4		21.1		16.9		16.9

		2017		19.9		20.1		21.5		23.7		24.3		23.8		23.7		23.5		23.6		22.2		22.3		19.2		19.2		19.2

		2018		19.7		18.3		22.8		23.3		23.8		23.9		23.8		23.5		22.8		20.7		21.9		23		18.3		18.3

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		Min		13.0		15.4		15.9		20.9		21.3		21.6		20.6		21.5		19.5		17.4		16.0		14.4

		P.25%		16.1		17.4		19.5		22.3		22.5		22.4		22.0		22.2		22.0		21.5		18.3		16.6

		Median		17.0		18.5		20.8		22.8		22.9		22.9		22.5		22.5		22.5		22.1		19.6		17.5

		P.75%		18.4		19.4		21.3		23.2		23.7		23.3		22.9		22.9		22.9		22.4		21.9		18.8

		Max		20.4		20.8		22.8		24.8		24.9		24.0		23.8		24.2		23.6		23.5		23.4		23.0

		TB		17.2		18.4		20.3		22.7		23.0		22.9		22.4		22.6		22.4		21.9		19.9		17.8

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		TB		17.2		18.4		20.3		22.7		23.0		22.9		22.4		22.6		22.4		21.9		19.9		17.8

		STDEV		1.7		1.3		1.6		0.8		0.8		0.6		0.8		0.7		0.7		1.1		2.0		1.9

		Cv		9.9		7.1		8.0		3.6		3.6		2.6		3.4		3.0		3.1		4.9		9.9		10.9

		GD 1980-2000		16.5		18.2		19.8		22.4		22.8		22.6		22.1		22.3		22.2		21.7		19.3		16.8

		GD 2000-2018		17.9		18.7		21.0		23.2		23.3		23.1		22.8		23.0		22.7		22.2		20.5		18.9

		GĐ 1980-2018		17.2		18.4		20.3		22.7		23.0		22.9		22.4		22.6		22.4		21.9		19.9		17.8
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Độ C (C)

Nhiệt độ tối thấp

y = 0.1376x - 259.17



R

		year		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII																				Y\M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		34.3		35.2		37.4		38.5		38.5		34.4		33.5		33.3		34.2		33.4		33.1		33.3		38.5

		1981		33.3		35.4		37.2		37.8		38.1		35.4		33.7		34		34.5		33.8		32.7		33.1		38.1

		1982		33.1		37.2		36.6		36.5		37.1		35.4		33.1		33.4		32.6		33.5		33.9		33.7		37.2

		1983		34.8		36.1		36.8		37.6		37.7		35.8		35.1		33.6		34.2		32.5		32.6		32.5		37.7

		1984		34.2		35.7		37.6		37.7		34.5		34.1		33.9		33.2		32.6		32.8		33		33.5		37.7

		1985		33.8		36.6		36.8		37		34.5		34		34		34		34.1		32.8		33		33		37

		1986		33		34.7		37.7		38.1		37.7		34.5		34.7		32.7		33		33		32.7		34.1		38.1

		1987		34.2		35.5		37.8		38.2		37.6		37.2		33.8		33.8		33.2		34.1		33.7		34.2		38.2

		1988		35.4		36.6		37.2		37.5		37.5		35.2		34.7		34.1		34.5		32.7		33.3		33.7		37.5

		1989		35.6		35.6		35.4		37.2		36.2		35.2		35.4		33.9		34		33.7		34.2		35		37.2

		1990		35.6		37		36.6		38.7		38.2		35.8		34.5		33.7		35.2		34		33.7		35.2		38.7		38.7				37.816												1980		34.3		35.2		37.4		38.5		38.5		34.4		33.5		33.3		34.2		33.4		33.1		33.3		38.5

		1992		34.7		35.2		38.3		38.5		37.3		38.1		34.7		34.2		34		33.7		34		34.5		38.5		38.5				40.1												1981		33.3		35.4		37.2		37.8		38.1		35.4		33.7		34		34.5		33.8		32.7		33.1		38.1

		1993		35.0		35.8		37.4		36.0		37.4		36.1		34.5		33.7		33.2		34.0		35.2		33.6		37.4		37.4				35.7												1982		33.1		37.2		36.6		36.5		37.1		35.4		33.1		33.4		32.6		33.5		33.9		33.7		37.2

		1994		34.5		36.5		37.0		37.0		37.2		34.3		33.2		34.2		32.6		33.7		34.5		34.0		37.2		37.2																1983		34.8		36.1		36.8		37.6		37.7		35.8		35.1		33.6		34.2		32.5		32.6		32.5		37.7

		1995		35.1		35.7		38.2		38.7		38.2		36.5		34.0		34.2		33.2		33.7		34.0		33.2		38.7		38.7																1984		34.2		35.7		37.6		37.7		34.5		34.1		33.9		33.2		32.6		32.8		33		33.5		37.7

		1996		33.5		36.0		38.3		36.3		36.5		35.0		34.5		34.7		32.9		34.1		33.6		33.4		38.3		38.3																1985		33.8		36.6		36.8		37		34.5		34		34		34		34.1		32.8		33		33		37

		1997		34.0		35.0		38.5		37.0		36.5		35.7		34.4		33.9		35.0		34.3		35.0		35.4		38.5		38.5																1986		33		34.7		37.7		38.1		37.7		34.5		34.7		32.7		33		33		32.7		34.1		38.1

		1998		37.7		37.3		39.8		39.6		38.7		35.8		35.2		34.6		34.3		33.0		33.2		32.5		39.8		39.8																1987		34.2		35.5		37.8		38.2		37.6		37.2		33.8		33.8		33.2		34.1		33.7		34.2		38.2

		1999		34.2		35.7		36.7		35.7		34.5		33.7		33.6		34.2		33.7		33.7		34.2		32.6		36.7		36.7																1988		35.4		36.6		37.2		37.5		37.5		35.2		34.7		34.1		34.5		32.7		33.3		33.7		37.5

		2000		34.1		34.7		35.7		36.0		35.6		34.7		33.4		34.0		34.3		34.3		34.9		33.2		36		36																1989		35.6		35.6		35.4		37.2		36.2		35.2		35.4		33.9		34		33.7		34.2		35		37.2

		2001		35.3		34.8		36.5		36.7		37.0		34.2		33.9		34.0		34.5		33.7		34.0		34.4		37		37																1990		35.6		37		36.6		38.7		38.2		35.8		34.5		33.7		35.2		34		33.7		35.2		38.7

		2002		35.7		36.3		36.9		37.3		37.5		36.2		34.5		34.5		34.0		33.6		34.4		34.6		37.5		37.5																1991		35.3		36.7		36.7		37.1		37.2		36		33.9		33.7		33.5		33.2		34.3		34.7		37.2

		2003		34.2		35.6		37.4		37.8		37.3		36.3		34.5		34.6		33.6		34.2		34.3		32.9		37.8		37.8																1992		34.7		35.2		38.3		38.5		37.3		38.1		34.7		34.2		34		33.7		34		34.5		38.5

		2004		34.1		35.0		36.7		37.4		37.2		33.8		34.8		33.7		34.0		34.2		35.5		33.5		37.4		37.4																1993		35		35.8		37.4		36		37.4		36.1		34.5		33.7		33.2		34		35.2		33.6		37.4

		2005		34.6		36.2		37.7		38.3		38.6		35.5		34.7		35.0		34.3		34.3		33.7		33.1		38.6		38.6																1994		34.5		36.5		37		37		37.2		34.3		33.2		34.2		32.6		33.7		34.5		34		37.2

		2006		34.7		36.4		37.6		36.8		35.9		34.7		33.4		33.8		34.3		34.2		34.8		34.4		37.6		37.6																1995		35.1		35.7		38.2		38.7		38.2		36.5		34		34.2		33.2		33.7		34		33.2		38.7

		2007		36.2		36.2		37.2		36.7		35.8		35.2		34.7		33.7		34.5		33.7		32.8		34.7		37.2		37.2																1996		33.5		36		38.3		36.3		36.5		35		34.5		34.7		32.9		34.1		33.6		33.4		38.3

		2008		35.5		35.9		35.6		37.2		35		34.7		35.3		34.2		33.9		34.4		35.4		35.2		37.2		37.2																1997		34		35		38.5		37		36.5		35.7		34.4		33.9		35		34.3		35		35.4		38.5

		2009		34.7		37.5		37.4		37.7		35.3		35.4		35		35.8		34.2		34.3		35.7		34.7		37.7		37.7																1998		37.7		37.3		39.8		39.6		38.7		35.8		35.2		34.6		34.3		33		33.2		32.5		39.8

		2010		34.8		36.4		38.2		38.6		39.7		38.3		33.7		33.4		34.5		33.6		32.8		34		39.7		39.7																1999		34.2		35.7		36.7		35.7		34.5		33.7		33.6		34.2		33.7		33.7		34.2		32.6		36.7

		2011		34.3		34.7		35.5		35.7		34.6		33.6		35.1		34.9		33.3		34.4		34.7		33.3		35.7		35.7																2000		34.1		34.7		35.7		36		35.6		34.7		33.4		34		34.3		34.3		34.9		33.2		36

		2012		34.1		34		36.7		35.5		36.2		34.1		35.1		35.2		34		34.7		35.4		35.7		36.7		36.7																2001		35.3		34.8		36.5		36.7		37		34.2		33.9		34		34.5		33.7		34		34.4		37

		2013		36.1		38.5		39		40.1		38.2		36.9		34.2		33.9		34.5		33.9		34.1		33		40.1		40.1																2002		35.7		36.3		36.9		37.3		37.5		36.2		34.5		34.5		34		33.6		34.4		34.6		37.5

		2014		33		35		37.5		36.3		36.2		35.5		34		34.9		34.6		34.3		34.5		34.3		37.5		37.5																2003		34.2		35.6		37.4		37.8		37.3		36.3		34.5		34.6		33.6		34.2		34.3		32.9		37.8

		2015		34.1		35.1		37.7		37.9		37.2		35.7		34.5		34.7		35.2		35.5		35.4		35.4		37.9		37.9																2004		34.1		35		36.7		37.4		37.2		33.8		34.8		33.7		34		34.2		35.5		33.5		37.4

		2016		36.2		36.7		37.1		38.5		38.7		35.9		34.9		34.6		34.7		34		35.3		34.3		38.7		38.7																2005		34.6		36.2		37.7		38.3		38.6		35.5		34.7		35		34.3		34.3		33.7		33.1		38.6

		2017		34.6		35.2		36.6		37.7		35.2		35.3		34.2		34.7		35		35.3		34.5		34		37.7		37.7																2006		34.7		36.4		37.6		36.8		35.9		34.7		33.4		33.8		34.3		34.2		34.8		34.4		37.6

		2018		34.5		36.6		37.2		36.8		36.3		34.6		34.2		33.7		34.5		35.5		35.3		34.9		37.2		37.2																2007		36.2		36.2		37.2		36.7		35.8		35.2		34.7		33.7		34.5		33.7		32.8		34.7		37.2

																																														2008		35.5		35.9		35.6		37.2		35		34.7		35.3		34.2		33.9		34.4		35.4		35.2		37.2

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		37.8																		2009		34.7		37.5		37.4		37.7		35.3		35.4		35		35.8		34.2		34.3		35.7		34.7		37.7

		Min		33.0		34.0		35.4		35.5		34.5		33.6		33.1		32.7		32.6		32.5		32.6		32.5		0.9																		2010		34.8		36.4		38.2		38.6		39.7		38.3		35.5		34.6		35.2		34.5		34		35		39.7

		P.25%		34.1		35.2		36.7		36.7		36.0		34.5		33.9		33.7		33.6		33.6		33.4		33.2		36.725

		Median		34.6		35.8		37.2		37.5		37.2		35.4		34.5		34.0		34.2		34.0		34.2		34.0

		P.75%		35.3		36.5		37.7		38.2		37.7		35.8		34.7		34.6		34.5		34.3		34.9		34.6

		Max		37.7		38.5		39.8		40.1		39.7		38.3		35.4		35.8		35.2		35.5		35.7		35.7

		TB		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		TB		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0

		STDEV		1.0		0.9		0.9		1.1		1.3		1.1		0.6		0.6		0.7		0.7		0.9		0.9

		Cv		2.8		2.6		2.5		2.9		3.7		3.2		1.8		1.8		2.1		2.0		2.7		2.6

		GD 1980-2000		34.5		35.9		37.4		37.5		37.0		35.3		34.2		33.9		33.8		33.5		33.7		33.7

		GD 2000-2018		34.8		35.8		37.1		37.3		36.7		35.3		34.4		34.4		34.3		34.3		34.6		34.2

		GĐ 1980-2018		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0





SH

				Utb		Umax		Umin

		1990		82		99		32

		1991		82		99		30

		1992		82		99		33

		1993		84		100		29

		1994		85		99		33

		1995		83		100		33

		1996		85		99		30

		1997		84		99		33

		1998		84		100		30

		1999		86		100		42

		2000		86		100		44

		2001		85		100		35

		2002		82		99		36

		2003		82		100		33

		2004		82		99		35

		2005		82		99		35

		2006		83		99		32

		2007		83		100		32

		2008		84		100		31

		2009		84		99		31

		2010		81		100		37

		2011		82		99		35

		2012		82		99		40

		2013		84		100		30

		2014		85		100		35

		2015		85		100		33

		2016		86		100		32

		2017		89		100		43

		2018		88		100		38





V

				R		SNM		Rmax

		1990		1490.4		122		90

		1991		1633		134		90

		1992		1614.3		127		77.8

		1993		1990.3		151		135.7

		1994		1773.2		150		89.4

		1995		1690.6		137		107.3

		1996		1747.6		157		55.7

		1997		1667.5		130		79.2

		1998		2213.3		136		111.8

		1999		1918.6		163		87

		2000		2312		181		105.5

		2001		2160.6		173		117.7

		2002		1684.2		128		92.1

		2003		1225.7		129		50.5

		2004		1833.2		145		99.2

		2005		1904.5		157		104.6

		2006		1734.2		154		105.6

		2007		2287.9		161		174.3

		2008		2041.2		172		79.5

		2009		1860.8		167		102

		2010		1779.5		147		138.4

		2011		1881		156		123.3

		2012		1961.7		0		70.1

		2013		2121.8		158		102.2

		2014		2273		150		162.8

		2015		2102.6		129		159.8

		2016		2484.4		170		123.8

		2017		2456.8		203		93.8

		2018		2295		169		185.2





Bh

				Nam		TB_ngay

		1991		2022.8		6.6

		1992		2574.6		7.0

		1993		2519.3		6.9

		1994		2473.1		6.8

		1995		2369.6		6.5

		1996		2206.2		6.0

		1997		2477.8		6.8

		1998		2334.4		6.4

		1999		2059.8		5.7

		2000		1953.8		5.3

		2001		2376.0		6.5

		2002		2492.1		6.8

		2003		2440.8		6.7

		2004		2431.7		6.6

		2005		2033.1		6.1

		2006		2317.9		6.4

		2007		2155.9		5.9

		2008		2060.5		5.6

		2009		2218.9		6.1

		2010		2261.7		6.2

		2011

		2012		1891.8		6.2

		2013		2174.2		6.0

		2014		2153.8		5.9

		2015		2452.8		6.7

		2016		2259.1		6.2

		2017		2199.6		6.0

		2018		2209.1		6.1





						Vtb		Vmax		D

		1		1990		0.9583333333		14		SW,W

		2		1991		0.5		14		W

		3		1992		0.4166666667		12		S

		4		1993		0.4166666667		14		NW

		5		1994		0.0909090909		12		NW

		6		1995		0.4166666667		12		SW

		7		1996		0.9166666667		12		N

		8		1997		0.6666666667		12		SW

		9		1998		0.25		12		S,W,NW

		10		1999		0.8333333333		12		SW

		11		2000		0.8333333333		12		NW

		12		2001		0.8333333333		12		SE

		13		2002		0.6666666667		12		NW

		14		2003		0.75		12		SW

		15		2004		0.9166666667		12		E

		16		2005		0.4166666667		12		SW

		17		2006		0.3333333333		14		SW

		18		2007		0.5		14		SW

		19		2008		0.8333333333		16		SW

		20		2009		0.3333333333		16		SW

		21		2010		0.8333333333		12		N

		22		2011		0.9166666667		14		SW

		23		2012		0.6666666667		14		SW

		24		2013		1		16		S

		25		2014		1		13		W

		26		2015		1.1788498464		17		WNW

		27		2016		1.2532242615		8		ESE

		28		2017		1.6281458013		9		WSW

		29		2018		1.6767489119		9		W

		30		2019		0		0		0

		31		2020		0		0		0

		32		2021		0		0		0

		33		2022		0		0		0

		34		2023		0		0		0

		35		2024		0		0		0

		36		2025		0		0		0





		Stt 
( No.)		Năm 
(Year)		Bhtb (Trên 1 ngày		Bh_max(ngày)				Thấp nhất năm (Yearly minimum)

		1		1990		2.6666666667		6.2		7/2/1990		0.2		23/5/1990

		2		1991		2.4545454545		5.8		29/3/1991		0.3		1/7/1991

		3		1992		2.7083333333		6.2		8/4/1992		0.4		22/8/1992

		4		1993		2.45		6.3		8/3/1993		0.5		22/5/1993

		5		1994		2.35		4.7		11/3/1994		0.2		28/6/1994

		6		1995		2.6		5.7		6/5/1995		0.3		23/9/1995

		7		1996		2.65		7		27/3/1996		0.7		17/7/1996

		8		1997		2.6583333333		8		28/3/1997		0.5		16/7/1997

		9		1998		2.8166666667		7.1		4/4/1998		0.2		14/11/1998

		10		1999		2.2833333333		5.9		24/3/1999		0.4		24/7/1999

		11		2000		2.1916666667		4.7		9/2/2000		0.4		7/10/2000

		12		2001		2.3333333333		5.3		8/3/2001		0.5		8/7/2001

		13		2002		2.725		6.2		2/4/2002		0.4		23/6/2002

		14		2003		2.775		6.5		16/4/2003		0.3		23/7/2003

		15		2004		2.5916666667		6.3		9/3/2004		0.5		13/6/2004

		16		2005		2.7833333333		7		20/3/2005		0.2		9/9/2005

		17		2006		2.5833333333		7.4		20/3/2006		0.2		9/10/2006

		18		2007		2.6416666667		6.5		12/3/2007		0.2		1/8/2007

		19		2008		2.5833333333		5.6		28/1/2008		0.4		9/9/2008

		20		2009		2.3333333333		4.8		7/2/2009		0.1		10/11/2009

		21		2010		3.1666666667		6.3		18/3/2010		0.6		11/10/2010

		22		2011		3.1083333333		6.3		18/4/2011		0.3		3/10/2011

		23		2012		2.675		5.6		9/1/2012		0.3		28/9/2012

		24		2013		2.9333333333		7.2		18/1/2013		0.2		14/9/2013

		25		2014		2.8916666667		7.1		12/3/2014		0.5		22/7/2014

		26		2015		3.0127579365		6.6		08/4/2015		0.3		19/7/2015

		27		2016		2.9225080336		7.2		08/2/2016		0.5		05/8/2016

		28		2017		2.7893817204		5.7		24/3/2017		0.6		03 ( 4)/10/2017

		29		2018		2.6261354327		5.3		09/4/2018		0.5		12/9/2018
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T_thang

		Year		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA MƯA		MÙA KHÔ						Y\M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		25.2		26.4		28.1		29.3		28.5		27		26.8		26.5		26.7		26.4		26		24.7		26.8		27.0		26.6		26.9				1980		25.2		26.4		28.1		29.3		28.5		27		26.8		26.5		26.7		26.4		26		24.7		26.8

		1981		24.2		26.2		27.5		29.2		28.5		27.2		26.8		26.7		26.8		26.5		25.6		23.9		26.6		27.1		26.1						1981		24.2		26.2		27.5		29.2		28.5		27.2		26.8		26.7		26.8		26.5		25.6		23.9		26.6

		1982		23.8		26		27.5		28.4		28.5		26.7		26.5		26.5		26.3		26.6		26.5		24.6		26.5		26.8		26.1						1982		23.8		26		27.5		28.4		28.5		26.7		26.5		26.5		26.3		26.6		26.5		24.6		26.5

		1983		25.5		26.1		27.5		29.2		29.2		27.8		27		27.1		26.6		25.9		25		24.7		26.8		27.3		26.3						1983		25.5		26.1		27.5		29.2		29.2		27.8		27		27.1		26.6		25.9		25		24.7		26.8

		1984		24.5		25.9		27.1		28.7		27.9		26.7		27		26.8		26.1		26.3		25.9		25.1		26.5		26.8		26.2						1984		24.5		25.9		27.1		28.7		27.9		26.7		27		26.8		26.1		26.3		25.9		25.1		26.5

		1985		24.8		26.6		27.7		28		27.7		27.4		26.6		27.1		26.4		26.5		26.2		24.8		26.7		27.0		26.4						1985		24.8		26.6		27.7		28		27.7		27.4		26.6		27.1		26.4		26.5		26.2		24.8		26.6

		1986		23.5		25.7		26.9		29.1		27.7		27.5		27.1		26.2		26.2		26.5		25.4		25		26.4		26.9		25.9						1986		23.5		25.7		26.9		29.1		27.7		27.5		27.1		26.2		26.2		26.5		25.4		25		26.4

		1987		24.9		25.2		28		29.6		30.1		28		27		27.3		26.8		27.1		26.8		24.8		27.1		27.7		26.6						1987		24.9		25.2		28		29.6		30.1		28		27		27.3		26.8		27.1		26.8		24.8		27.1

		1988		26		26.5		28		29		28.8		27.6		27.4		27.4		27		26		25.2		24		26.9		27.4		26.5						1988		26		26.5		28		29		28.8		27.6		27.4		27.4		27		26		25.2		24		26.9

		1989		26		24.8		26.7		28.7		27.9		27.7		27.1		26.9		26.7		26.5		26.2		24.4		26.6		27.1		26.1						1989		26		24.8		26.7		28.7		27.9		27.7		27.1		26.9		26.7		26.5		26.2		24.4		26.6

		1990		25.1		26.4		27.8		29.9		29		27.2		27.2		26.7		27.2		26.6		25.7		25.2		27.0		27.3		26.7						1990		25.1		26.4		27.8		29.9		29		27.2		27.2		26.7		27.2		26.6		25.7		25.2		27

		1991		25.7		25.9		27		28.7		28.6		27.5		26.6		26.8		26.5		26.1		25.8		25.5		26.7		27.0		26.4						1991		25.7		25.9		27		28.7		28.6		27.5		26.6		26.8		26.5		26.1		25.8		25.5		26.7

		1992		24.1		25.9		27.5		29.3		29.3		27.6		27.1		27		26.9		26		25.1		25.3		26.8		27.3		26.2						1992		24.1		25.9		27.5		29.3		29.3		27.6		27.1		27		26.9		26		25.1		25.3		26.8

		1993		24.6		24.8		27.0		28.2		28.6		27.6		27.2		26.6		26.3		26.0		26.0		24.6		26.5		27.0		25.9						1993		24.6		24.8		27		28.2		28.6		27.6		27.2		26.6		26.3		26		26		24.6		26.5

		1994		24.5		26.1		26.8		28.2		28.3		27.0		26.7		26.9		26.2		26.1		26.2		25.1		26.5		26.9		26.2						1994		24.5		26.1		26.8		28.2		28.3		27		26.7		26.9		26.2		26.1		26.2		25.1		26.5

		1995		24.4		24.7		26.7		28.9		28.4		28.1		27.2		27.0		26.5		26.6		25.9		24.2		26.5		27.3		25.8						1995		24.4		24.7		26.7		28.9		28.4		28.1		27.2		27		26.5		26.6		25.9		24.2		26.5

		1996		24.2		25.0		26.8		28.3		27.8		27.3		26.7		27.0		26.4		26.5		26.3		24.1		26.4		26.9		25.8						1996		24.2		25		26.8		28.3		27.8		27.3		26.7		27		26.4		26.5		26.3		24.1		26.4

		1997		23.3		25.9		26.5		28.2		28.0		27.9		26.5		27.0		27.0		27.0		26.4		25.6		26.6		27.2		26.0						1997		23.3		25.9		26.5		28.2		28		27.9		26.5		27		27		27		26.4		25.6		26.6

		1998		26.2		26.7		28.1		29.2		29.5		27.9		27.9		27.5		26.9		27.0		25.7		24.4		27.2		27.8		26.7						1998		26.2		26.7		28.1		29.2		29.5		27.9		27.9		27.5		26.9		27		25.7		24.4		27.2

		1999		24.9		25.1		27.8		27.6		27.6		27.1		26.8		27.2		27.2		26.8		26.1		24.1		26.5		27.1		25.9						1999		24.9		25.1		27.8		27.6		27.6		27.1		26.8		27.2		27.2		26.8		26.1		24.1		26.5

		2000		25.1		25.7		27.2		28.3		27.9		27.2		26.8		26.7		27.0		26.0		25.9		25.4		26.6		26.9		26.3						2000		25.1		25.7		27.2		28.3		27.9		27.2		26.8		26.7		27		26		25.9		25.4		26.6

		2001		25.5		25.7		27.1		28.6		28.3		26.9		27.4		26.6		27.4		26.7		25.1		25.1		26.7		27.2		26.2						2001		25.5		25.7		27.1		28.6		28.3		26.9		27.4		26.6		27.4		26.7		25.1		25.1		26.7

		2002		24.9		25.3		26.7		29.0		29.5		27.9		27.9		26.9		26.8		26.7		26.4		26.2		27.0		27.6		26.4						2002		24.9		25.3		26.7		29		29.5		27.9		27.9		26.9		26.8		26.7		26.4		26.2		27

		2003		24.1		25.9		27.8		29.2		27.9		28.1		26.9		27.2		26.6		26.4		26.2		24.4		26.7		27.2		26.3						2003		24.1		25.9		27.8		29.2		27.9		28.1		26.9		27.2		26.6		26.4		26.2		24.4		26.7

		2004		25.4		25.2		27.6		28.8		28.0		26.9		27.0		26.7		26.7		26.3		26.4		24.4		26.6		26.9		26.3						2004		25.4		25.2		27.6		28.8		28		26.9		27		26.7		26.7		26.3		26.4		24.4		26.6

		2005		24.5		26.1		27.5		29.2		28.8		27.8		26.5		27.0		26.8		26.8		26.3		24.8		26.8		27.3		26.4						2005		24.5		26.1		27.5		29.2		28.8		27.8		26.5		27		26.8		26.8		26.3		24.8		26.8

		2006		25.5		26.5		27.5		28.4		28.1		27.4		26.8		26.6		26.7		26.7		27.0		25.5		26.9		27.0		26.7						2006		25.5		26.5		27.5		28.4		28.1		27.4		26.8		26.6		26.7		26.7		27		25.5		26.9

		2007		25.7		25.8		27.4		28.4		27.8		27.8		26.6		26.7		26.9		26.4		25.1		25.5		26.7		27.0		26.3						2007		25.7		25.8		27.4		28.4		27.8		27.8		26.6		26.7		26.9		26.4		25.1		25.5		26.7

		2008		25.6		26.6		26.9		28.2		27.1		27.4		27.3		26.7		26.5		27		26		25.5		26.7		27.0		26.5						2008		25.6		25.6		26.9		28.2		27.2		27.5		27.3		26.7		26.5		27		26		25.5		26.7

		2009		24.4		26.6		28		28.2		27.5		27.8		26.6		27.5		26.6		26.9		26.8		26.2		26.9		27.2		26.7						2009		24.4		26.7		28		28.2		27.5		27.8		26.7		27.5		26.6		26.9		26.8		26.2		26.9

		2010		25.9		27.2		28.5		29.6		30.5		28.7		27.4		27		27.2		26.5		26.2		25.7		27.5		27.9		27.2						2010		25.9		27.1		28.5		29.6		30.5		28.7		27.5		27		27.2		26.6		26.2		25.7		27.5

		2011		25.3		26.5		27.2		28.1		28.2		27.3		27.5		27.4		26.7		26.7		26.7		25.2		26.9		27.3		26.5

		2012		26		26.3		27.7		28		28		27.6		27.1		27.7		26.5		27		27		26.9		27.2		27.3		27.0

		2013		26.5		28.4		29.5		30.3		29.5		28.2		27.1		27.2		26.7		26.8		27		25.2		27.7		27.6		27.8

		2014		24.7		25.9		28.5		29		29.1		27.4		26.8		27.5		27.1		27.1		27.5		26.6		27.3		27.5		27.0

		2015		25.3		25.9		28.3		29.1		29.6		27.9		27.6		27.9		27.7		27.8		27.7		27.3		27.7		28.1		27.3

		2016		27.7951612903		27.2422413793		28.4516129032		30.5441666667		30.1653225806		28.0983333333		27.5709677419		27.7185483871		27.3008333333		26.9201612903		27.4633333333		26.4766129032		28.0		28.0		28.0

		2017		27.05		27.01875		28.0927419355		28.8508333333		28.3991935484		28.2608333333		27.4846774194		27.7637096774		27.9716666667		27.1919354839		27.0633333333		26.5451612903		27.6		27.8		27.4

		2018		26.8508064516		26.5901785714		28.3516129032		29.3125		28.3233870968		27.71		27.5991935484		27.3774193548		26.9566666667		27.7370967742		27.6008333333		27.8556451613		27.7		27.6		27.8

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA KHÔ		MÙA MƯA

		Min		23.3		24.7		26.5		27.6		27.1		26.7		26.5		26.2		26.1		25.9		25.0		23.9		26.4		26.8		25.8

		P.25%		24.5		25.7		27.1		28.3		27.9		27.3		26.8		26.7		26.5		26.4		25.8		24.6		26.6		27.0		26.2

		Median		25.1		26.0		27.5		28.9		28.4		27.6		27.0		27.0		26.7		26.6		26.2		25.1		26.8		27.2		26.4

		P.75%		25.7		26.5		28.0		29.2		29.1		27.9		27.4		27.3		27.0		26.9		26.8		25.6		27.1		27.4		26.7

		Max		27.8		28.4		29.5		30.5		30.5		28.7		27.9		27.9		28.0		27.8		27.7		27.9		28.0		28.1		28.0

		DĐ		4.5		3.7		3.0		3.0		3.4		2.0		1.4		1.7		1.9		1.9		2.7		4.0		1.6		1.3		2.2

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA KHÔ		MÙA MƯA

		TB		25.2		26.1		27.6		28.8		28.5		27.6		27.1		27.0		26.8		26.6		26.2		25.3		26.9		27.3		26.5

		STDEV		1.0		0.8		0.6		0.6		0.8		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.7		0.9		0.4		0.3		0.6

		Cv		3.9		2.9		2.3		2.2		2.8		1.6		1.4		1.5		1.5		1.6		2.7		3.7		1.5		1.2		2.1

		GD 1980-2000		24.8		25.8		27.3		28.8		28.5		27.4		26.9		26.9		26.7		26.4		25.9		24.7

		GD 2000-2018		25.6		26.3		27.8		28.9		28.6		27.7		27.2		27.2		27.0		26.8		26.6		25.8

		GĐ 1980-2018		25.2		26.1		27.6		28.8		28.5		27.6		27.1		27.0		26.8		26.6		26.2		25.3
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tx

		Năm		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		TB năm		Mùa mưa		Mùa khô												Y|M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		16.6		18.9		20.4		21.7		22.9		22.8		22.9		22.4		22		21.6		18.8		17.5		16.6		22.4		19.0												1980		16.6		18.9		20.4		21.7		22.9		22.8		22.9		22.4		22		21.6		18.8		17.5		16.6

		1981		16		19.4		20.5		22.8		22.6		23.1		22.4		21.5		21.9		22.2		19		16.4		16		22.3		19.0												1981		16		19.4		20.5		22.8		22.6		23.1		22.4		21.5		21.9		22.2		19		16.4		16

		1982		16.8		18.7		21.3		22.8		21.3		21.9		21.9		22.5		22		21.5		20.1		16.6		16.6		21.8		19.4												1982		16.8		18.7		21.3		22.8		21.3		21.9		21.9		22.5		22		21.5		20.1		16.6		16.6

		1983		16.6		19.2		21.2		22.7		22.2		21.6		22.3		22.5		22.5		22.5		16.8		18.6		16.6		22.3		19.2												1983		16.6		19.2		21.2		22.7		22.2		21.6		22.3		22.5		22.5		22.5		16.8		18.6		16.6

		1984		15		19.9		18.9		23.3		22.5		22.8		21.4		22.3		19.5		21.5		18.9		17.4		15		21.7		18.9												1984		15		19.9		18.9		23.3		22.5		22.8		21.4		22.3		19.5		21.5		18.9		17.4		15

		1985		18.1		19.4		20		23.1		22.9		22.4		20.8		21.9		22.3		21.5		21.2		16.6		16.6		22.0		19.7												1985		18.1		19.4		20		23.1		22.9		22.4		20.8		21.9		22.3		21.5		21.2		16.6		16.6

		1986		16.2		17.3		15.9		21.9		22.6		22.7		22.3		21.7		22.4		22.4		19.6		17.2		15.9		22.3		18.0												1986		16.2		17.3		15.9		21.9		22.6		22.7		22.3		21.7		22.4		22.4		19.6		17.2		15.9

		1987		16.9		16.9		21.2		23.6		24.9		23.4		21.2		22.7		22.1		22.4		21.9		16.6		16.6		22.8		19.5												1987		16.9		16.9		21.2		23.6		24.9		23.4		21.2		22.7		22.1		22.4		21.9		16.6		16.6

		1988		17.1		18.7		21.1		22.4		21.6		22.7		22.4		22.6		21.7		21.1		18.9		16.1		16.1		22.0		19.0												1988		17.1		18.7		21.1		22.4		21.6		22.7		22.4		22.6		21.7		21.1		18.9		16.1		16.1

		1989		18.4		16.5		18.9		20.9		22.4		22		22.5		22.1		22		21.6		18.1		16.5		16.5		22.1		18.2												1989		18.4		16.5		18.9		20.9		22.4		22		22.5		22.1		22		21.6		18.1		16.5		16.5

		1990		17.5		19.3		20.5		22.2		23.6		22.4		21.9		22.1		22.6		22.4		17.9		16.9		16.9		22.5		19.1												1990		17.5		19.3		20.5		22.2		23.6		22.4		21.9		22.1		22.6		22.4		17.9		16.9		16.9

		1991		18.4		17.8		20.4		22		22.4		23.1		22.7		21.9		22		20.9		17.5		17.9		17.5		22.2		19.0		17.5		16.7								1991		18.4		17.8		20.4		22		22.4		23.1		22.7		21.9		22		20.9		17.5		17.9		17.5

		1992		14.9		17.9		20.9		21.1		23.9		22.4		20.6		22.2		22		21		16.9		16.9		14.9		22.0		18.1		14.9		13.0								1992		14.9		17.9		20.9		21.1		23.9		22.4		20.6		22.2		22		21		16.9		16.9		14.9

		1993		13.0		16.9		18.9		22.4		22.4		22.4		21.9		22.4		21.9		20.9		18.4		15.9		13		22.0		17.6		13.0		20.4								1993		13		16.9		18.9		22.4		22.4		22.4		21.9		22.4		21.9		20.9		18.4		15.9		13

		1994		15.9		19.4		19.6		22.6		23.1		22.7		22.9		22.6		22.9		17.4		19.6		17.9		15.9		21.9		19.2		15.9										1994		15.9		19.4		19.6		22.6		23.1		22.7		22.9		22.6		22.9		17.4		19.6		17.9		15.9

		1995		14.1		15.4		19.1		22.6		21.8		22.4		21.6		22.4		22.9		22.4		17.4		14.4		14.1		22.3		17.2		14.1										1995		14.1		15.4		19.1		22.6		21.8		22.4		21.6		22.4		22.9		22.4		17.4		14.4		14.1

		1996		16.9		16.9		15.9		22.1		23.4		23.3		22.4		21.9		22.4		22.4		22.1		14.4		14.4		22.6		18.1		14.4										1996		16.9		16.9		15.9		22.1		23.4		23.3		22.4		21.9		22.4		22.4		22.1		14.4		14.4

		1997		14.9		18.4		18.2		22.0		22.5		22.4		22.4		22.4		22.2		22.0		20.9		18.9		14.9		22.3		18.9		14.9										1997		14.9		18.4		18.2		22		22.5		22.4		22.4		22.4		22.2		22		20.9		18.9		14.9

		1998		19.1		19.6		20.9		21.6		23.0		23.0		22.9		22.7		23.0		22.7		21.3		17.7		17.7		22.9		20.0		17.7										1998		19.1		19.6		20.9		21.6		23		23		22.9		22.7		23		22.7		21.3		17.7		17.7

		1999		17.0		17.0		20.2		23.2		23.4		22.9		22.9		22.0		22.4		22.2		19.6		14.5		14.5		22.6		18.6		14.5										1999		17		17		20.2		23.2		23.4		22.9		22.9		22		22.4		22.2		19.6		14.5		14.5

		2000		18.0		18.8		21.0		22.9		23.1		22.9		21.2		22.6		23.0		22.1		19.8		17.5		17.5		22.5		19.7		17.5										2000		18		18.8		21		22.9		23.1		22.9		21.2		22.6		23		22.1		19.8		17.5		17.5

		2001		17.9		17.5		20.3		23.0		23.0		22.6		22.1		22.6		22.8		22.8		17.7		16.4		16.4		22.7		18.8		16.4										2001		17.9		17.5		20.3		23		23		22.6		22.1		22.6		22.8		22.8		17.7		16.4		16.4

		2002		16.8		17.7		19.4		22.7		23.1		23.0		23.2		22.3		22.5		21.5		20.2		20.8		16.8		22.6		19.6		16.8										2002		16.8		17.7		19.4		22.7		23.1		23		23.2		22.3		22.5		21.5		20.2		20.8		16.8

		2003		15.2		17.2		21.4		23.0		22.9		22.9		22.4		22.0		22.4		21.1		18.0		17.2		15.2		22.3		18.7		15.2										2003		15.2		17.2		21.4		23		22.9		22.9		22.4		22		22.4		21.1		18		17.2		15.2

		2004		16.9		17.5		19.4		22.4		21.8		21.6		21.8		22.8		22.1		21.5		18.2		16.8		16.8		21.9		18.5		16.8										2004		16.9		17.5		19.4		22.4		21.8		21.6		21.8		22.8		22.1		21.5		18.2		16.8		16.8

		2005		17.0		19.4		16.4		21.9		22.9		22.1		22.3		22.3		21.5		22.3		19.0		18.4		16.4		22.2		18.7		16.4										2005		17		19.4		16.4		21.9		22.9		22.1		22.3		22.3		21.5		22.3		19		18.4		16.4

		2006		18.9		20.4		21.3		22.9		22.4		23.1		22.9		23.1		22.9		22.5		20.5		17.4		17.4		22.8		20.2		17.4										2006		18.9		20.4		21.3		22.9		22.4		23.1		22.9		23.1		22.9		22.5		20.5		17.4		17.4

		2007		15.5		16.9		22.4		23.0		23.5		23.0		22.5		21.5		22.7		20.3		16.0		15.8		15.5		22.3		18.3		15.5										2007		15.5		16.9		22.4		23		23.5		23		22.5		21.5		22.7		20.3		16		15.8		15.5

		2008		18.7		18		20.5		22.7		22.4		23.5		22.7		22.5		21.5		22.7		18.4		18.7		18		22.5		19.5		18.0										2008		18.7		18		20.5		22.7		22.4		23.5		22.7		22.5		21.5		22.7		18.4		18.7		18

		2009		16		18.5		21.2		23.2		22.8		23.8		22.8		23		23		22		20.5		20		16		22.9		19.9		16.0										2009		16		18.5		21.2		23.2		22.8		23.8		22.8		23		23		22		20.5		20		16

		2010		18.8		20.8		22		24		24		23.8		23.8		24.1		23		21.8		22.2		19.8		18.8		23.4		21.3		18.8										2010		18.8		20.8		22		24		24		23.8		23.5		23.4		22.5		21		21.5		24.2		18.8

		2011		18.6		20.2		21.8		23		24.1		23.1		23.7		24.2		22.8		22		21.9		18.2		18.2		23.3		20.6		18.2

		2012		20.4		20.8		22.2		22.4		22.5		22.8		22.5		22.5		23		22.4		22		21.7		20.4		22.6		21.6		20.4

		2013		18.2		19.1		20.8		23.6		23.7		23.3		22.9		23.5		23.4		23.4		22.2		17.7		17.7		23.4		20.3		17.7

		2014		16.9		19.5		21.1		24.5		24.1		23.4		22.6		23.7		22.6		23.4		22.7		19		16.9		23.3		20.6		16.9

		2015		17		18.4		21.8		23.2		23.7		23.2		22.8		24		23.1		23.3		22.8		20.7		17		23.4		20.7		17.0

		2016		20.4		16.9		21.1		24.8		24.8		24		23.5		23.2		23.1		23.5		23.4		21.1		16.9		23.7		21.3		16.9

		2017		19.9		20.1		21.5		23.7		24.3		23.8		23.7		23.5		23.6		22.2		22.3		19.2		19.2		23.5		21.1		19.2

		2018		19.7		18.3		22.8		23.3		23.8		23.9		23.8		23.5		22.8		20.7		21.9		23		18.3		23.1		21.5		18.3

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA MƯA		MÙA KHÔ

		Min		13.0		15.4		15.9		20.9		21.3		21.6		20.6		21.5		19.5		17.4		16.0		14.4		13.0		21.7		17.2

		P.25%		16.1		17.4		19.5		22.3		22.5		22.4		22.0		22.2		22.0		21.5		18.3		16.6		15.9		22.2		18.7

		Median		17.0		18.5		20.8		22.8		22.9		22.9		22.5		22.5		22.5		22.1		19.6		17.5		16.6		22.5		19.2

		P.75%		18.4		19.4		21.3		23.2		23.7		23.3		22.9		22.9		22.9		22.4		21.9		18.8		17.5		22.9		20.1

		Max		20.4		20.8		22.8		24.8		24.9		24.0		23.8		24.2		23.6		23.5		23.4		23.0		20.4		23.7		21.6

		TB		7.4		5.4		6.9		3.9		3.6		2.4		3.2		2.7		4.1		6.1		7.4		8.6		7.4		2.0		4.4

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		CẢ NĂM		MÙA MƯA		MÙA KHÔ

		TB		17.2		18.4		20.3		22.7		23.0		22.9		22.4		22.6		22.4		21.9		19.9		17.8		16.6		22.5		19.4

		STDEV		1.7		1.3		1.6		0.8		0.8		0.6		0.8		0.7		0.7		1.1		2.0		1.9		1.5		0.5		1.1

		Cv		9.9		7.1		8.0		3.6		3.6		2.6		3.4		3.0		3.1		4.9		9.9		10.9		8.8		2.3		5.7

		GD 1980-2000		16.5		18.2		19.8		22.4		22.8		22.6		22.1		22.3		22.2		21.7		19.3		16.8

		GD 2000-2018		17.9		18.7		21.0		23.2		23.3		23.1		22.8		23.0		22.7		22.2		20.5		18.9

		GĐ 1980-2018		17.2		18.4		20.3		22.7		23.0		22.9		22.4		22.6		22.4		21.9		19.9		17.8
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SH

		year		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII																				Y\M		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		Năm

		1980		34.3		35.2		37.4		38.5		38.5		34.4		33.5		33.3		34.2		33.4		33.1		33.3		38.5

		1981		33.3		35.4		37.2		37.8		38.1		35.4		33.7		34		34.5		33.8		32.7		33.1		38.1

		1982		33.1		37.2		36.6		36.5		37.1		35.4		33.1		33.4		32.6		33.5		33.9		33.7		37.2

		1983		34.8		36.1		36.8		37.6		37.7		35.8		35.1		33.6		34.2		32.5		32.6		32.5		37.7

		1984		34.2		35.7		37.6		37.7		34.5		34.1		33.9		33.2		32.6		32.8		33		33.5		37.7

		1985		33.8		36.6		36.8		37		34.5		34		34		34		34.1		32.8		33		33		37

		1986		33		34.7		37.7		38.1		37.7		34.5		34.7		32.7		33		33		32.7		34.1		38.1

		1987		34.2		35.5		37.8		38.2		37.6		37.2		33.8		33.8		33.2		34.1		33.7		34.2		38.2

		1988		35.4		36.6		37.2		37.5		37.5		35.2		34.7		34.1		34.5		32.7		33.3		33.7		37.5

		1989		35.6		35.6		35.4		37.2		36.2		35.2		35.4		33.9		34		33.7		34.2		35		37.2

		1990		35.6		37		36.6		38.7		38.2		35.8		34.5		33.7		35.2		34		33.7		35.2		38.7		38.7				37.816												1980		34.3		35.2		37.4		38.5		38.5		34.4		33.5		33.3		34.2		33.4		33.1		33.3		38.5

		1992		34.7		35.2		38.3		38.5		37.3		38.1		34.7		34.2		34		33.7		34		34.5		38.5		38.5				40.1												1981		33.3		35.4		37.2		37.8		38.1		35.4		33.7		34		34.5		33.8		32.7		33.1		38.1

		1993		35.0		35.8		37.4		36.0		37.4		36.1		34.5		33.7		33.2		34.0		35.2		33.6		37.4		37.4				35.7												1982		33.1		37.2		36.6		36.5		37.1		35.4		33.1		33.4		32.6		33.5		33.9		33.7		37.2

		1994		34.5		36.5		37.0		37.0		37.2		34.3		33.2		34.2		32.6		33.7		34.5		34.0		37.2		37.2																1983		34.8		36.1		36.8		37.6		37.7		35.8		35.1		33.6		34.2		32.5		32.6		32.5		37.7

		1995		35.1		35.7		38.2		38.7		38.2		36.5		34.0		34.2		33.2		33.7		34.0		33.2		38.7		38.7																1984		34.2		35.7		37.6		37.7		34.5		34.1		33.9		33.2		32.6		32.8		33		33.5		37.7

		1996		33.5		36.0		38.3		36.3		36.5		35.0		34.5		34.7		32.9		34.1		33.6		33.4		38.3		38.3																1985		33.8		36.6		36.8		37		34.5		34		34		34		34.1		32.8		33		33		37

		1997		34.0		35.0		38.5		37.0		36.5		35.7		34.4		33.9		35.0		34.3		35.0		35.4		38.5		38.5																1986		33		34.7		37.7		38.1		37.7		34.5		34.7		32.7		33		33		32.7		34.1		38.1

		1998		37.7		37.3		39.8		39.6		38.7		35.8		35.2		34.6		34.3		33.0		33.2		32.5		39.8		39.8																1987		34.2		35.5		37.8		38.2		37.6		37.2		33.8		33.8		33.2		34.1		33.7		34.2		38.2

		1999		34.2		35.7		36.7		35.7		34.5		33.7		33.6		34.2		33.7		33.7		34.2		32.6		36.7		36.7																1988		35.4		36.6		37.2		37.5		37.5		35.2		34.7		34.1		34.5		32.7		33.3		33.7		37.5

		2000		34.1		34.7		35.7		36.0		35.6		34.7		33.4		34.0		34.3		34.3		34.9		33.2		36		36																1989		35.6		35.6		35.4		37.2		36.2		35.2		35.4		33.9		34		33.7		34.2		35		37.2

		2001		35.3		34.8		36.5		36.7		37.0		34.2		33.9		34.0		34.5		33.7		34.0		34.4		37		37																1990		35.6		37		36.6		38.7		38.2		35.8		34.5		33.7		35.2		34		33.7		35.2		38.7

		2002		35.7		36.3		36.9		37.3		37.5		36.2		34.5		34.5		34.0		33.6		34.4		34.6		37.5		37.5																1991		35.3		36.7		36.7		37.1		37.2		36		33.9		33.7		33.5		33.2		34.3		34.7		37.2

		2003		34.2		35.6		37.4		37.8		37.3		36.3		34.5		34.6		33.6		34.2		34.3		32.9		37.8		37.8																1992		34.7		35.2		38.3		38.5		37.3		38.1		34.7		34.2		34		33.7		34		34.5		38.5

		2004		34.1		35.0		36.7		37.4		37.2		33.8		34.8		33.7		34.0		34.2		35.5		33.5		37.4		37.4																1993		35		35.8		37.4		36		37.4		36.1		34.5		33.7		33.2		34		35.2		33.6		37.4

		2005		34.6		36.2		37.7		38.3		38.6		35.5		34.7		35.0		34.3		34.3		33.7		33.1		38.6		38.6																1994		34.5		36.5		37		37		37.2		34.3		33.2		34.2		32.6		33.7		34.5		34		37.2

		2006		34.7		36.4		37.6		36.8		35.9		34.7		33.4		33.8		34.3		34.2		34.8		34.4		37.6		37.6																1995		35.1		35.7		38.2		38.7		38.2		36.5		34		34.2		33.2		33.7		34		33.2		38.7

		2007		36.2		36.2		37.2		36.7		35.8		35.2		34.7		33.7		34.5		33.7		32.8		34.7		37.2		37.2																1996		33.5		36		38.3		36.3		36.5		35		34.5		34.7		32.9		34.1		33.6		33.4		38.3

		2008		35.5		35.9		35.6		37.2		35		34.7		35.3		34.2		33.9		34.4		35.4		35.2		37.2		37.2																1997		34		35		38.5		37		36.5		35.7		34.4		33.9		35		34.3		35		35.4		38.5

		2009		34.7		37.5		37.4		37.7		35.3		35.4		35		35.8		34.2		34.3		35.7		34.7		37.7		37.7																1998		37.7		37.3		39.8		39.6		38.7		35.8		35.2		34.6		34.3		33		33.2		32.5		39.8

		2010		34.8		36.4		38.2		38.6		39.7		38.3		33.7		33.4		34.5		33.6		32.8		34		39.7		39.7																1999		34.2		35.7		36.7		35.7		34.5		33.7		33.6		34.2		33.7		33.7		34.2		32.6		36.7

		2011		34.3		34.7		35.5		35.7		34.6		33.6		35.1		34.9		33.3		34.4		34.7		33.3		35.7		35.7																2000		34.1		34.7		35.7		36		35.6		34.7		33.4		34		34.3		34.3		34.9		33.2		36

		2012		34.1		34		36.7		35.5		36.2		34.1		35.1		35.2		34		34.7		35.4		35.7		36.7		36.7																2001		35.3		34.8		36.5		36.7		37		34.2		33.9		34		34.5		33.7		34		34.4		37

		2013		36.1		38.5		39		40.1		38.2		36.9		34.2		33.9		34.5		33.9		34.1		33		40.1		40.1																2002		35.7		36.3		36.9		37.3		37.5		36.2		34.5		34.5		34		33.6		34.4		34.6		37.5

		2014		33		35		37.5		36.3		36.2		35.5		34		34.9		34.6		34.3		34.5		34.3		37.5		37.5																2003		34.2		35.6		37.4		37.8		37.3		36.3		34.5		34.6		33.6		34.2		34.3		32.9		37.8

		2015		34.1		35.1		37.7		37.9		37.2		35.7		34.5		34.7		35.2		35.5		35.4		35.4		37.9		37.9																2004		34.1		35		36.7		37.4		37.2		33.8		34.8		33.7		34		34.2		35.5		33.5		37.4

		2016		36.2		36.7		37.1		38.5		38.7		35.9		34.9		34.6		34.7		34		35.3		34.3		38.7		38.7																2005		34.6		36.2		37.7		38.3		38.6		35.5		34.7		35		34.3		34.3		33.7		33.1		38.6

		2017		34.6		35.2		36.6		37.7		35.2		35.3		34.2		34.7		35		35.3		34.5		34		37.7		37.7																2006		34.7		36.4		37.6		36.8		35.9		34.7		33.4		33.8		34.3		34.2		34.8		34.4		37.6

		2018		34.5		36.6		37.2		36.8		36.3		34.6		34.2		33.7		34.5		35.5		35.3		34.9		37.2		37.2																2007		36.2		36.2		37.2		36.7		35.8		35.2		34.7		33.7		34.5		33.7		32.8		34.7		37.2

																																														2008		35.5		35.9		35.6		37.2		35		34.7		35.3		34.2		33.9		34.4		35.4		35.2		37.2

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		37.8																		2009		34.7		37.5		37.4		37.7		35.3		35.4		35		35.8		34.2		34.3		35.7		34.7		37.7

		Min		33.0		34.0		35.4		35.5		34.5		33.6		33.1		32.7		32.6		32.5		32.6		32.5		0.9																		2010		34.8		36.4		38.2		38.6		39.7		38.3		35.5		34.6		35.2		34.5		34		35		39.7

		P.25%		34.1		35.2		36.7		36.7		36.0		34.5		33.9		33.7		33.6		33.6		33.4		33.2		36.725

		Median		34.6		35.8		37.2		37.5		37.2		35.4		34.5		34.0		34.2		34.0		34.2		34.0

		P.75%		35.3		36.5		37.7		38.2		37.7		35.8		34.7		34.6		34.5		34.3		34.9		34.6

		Max		37.7		38.5		39.8		40.1		39.7		38.3		35.4		35.8		35.2		35.5		35.7		35.7

		TB		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0

				I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		TB		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0

		STDEV		1.0		0.9		0.9		1.1		1.3		1.1		0.6		0.6		0.7		0.7		0.9		0.9

		Cv		2.8		2.6		2.5		2.9		3.7		3.2		1.8		1.8		2.1		2.0		2.7		2.6

		GD 1980-2000		34.5		35.9		37.4		37.5		37.0		35.3		34.2		33.9		33.8		33.5		33.7		33.7

		GD 2000-2018		34.8		35.8		37.1		37.3		36.7		35.3		34.4		34.4		34.3		34.3		34.6		34.2

		GĐ 1980-2018		34.7		35.9		37.3		37.4		36.9		35.3		34.3		34.1		34.0		33.9		34.1		34.0





V

				Utb		Umax		Umin

		1990		82		99		32

		1991		82		99		30

		1992		82		99		33

		1993		84		100		29

		1994		85		99		33

		1995		83		100		33

		1996		85		99		30

		1997		84		99		33

		1998		84		100		30

		1999		86		100		42

		2000		86		100		44

		2001		85		100		35

		2002		82		99		36

		2003		82		100		33

		2004		82		99		35

		2005		82		99		35

		2006		83		99		32

		2007		83		100		32

		2008		84		100		31

		2009		84		99		31

		2010		81		100		37

		2011		82		99		35

		2012		82		99		40

		2013		84		100		30

		2014		85		100		35

		2015		85		100		33

		2016		86		100		32

		2017		89		100		43

		2018		88		100		38





Bh

				R		SNM		Rmax

		1990		1490.4		122		90

		1991		1633		134		90

		1992		1614.3		127		77.8

		1993		1990.3		151		135.7

		1994		1773.2		150		89.4

		1995		1690.6		137		107.3

		1996		1747.6		157		55.7

		1997		1667.5		130		79.2

		1998		2213.3		136		111.8

		1999		1918.6		163		87

		2000		2312		181		105.5

		2001		2160.6		173		117.7

		2002		1684.2		128		92.1

		2003		1225.7		129		50.5

		2004		1833.2		145		99.2

		2005		1904.5		157		104.6

		2006		1734.2		154		105.6

		2007		2287.9		161		174.3

		2008		2041.2		172		79.5

		2009		1860.8		167		102

		2010		1779.5		147		138.4

		2011		1881		156		123.3

		2012		1961.7		0		70.1

		2013		2121.8		158		102.2

		2014		2273		150		162.8

		2015		2102.6		129		159.8

		2016		2484.4		170		123.8

		2017		2456.8		203		93.8

		2018		2295		169		185.2





				Nam		TB_ngay

		1991		2022.8		6.6

		1992		2574.6		7.0

		1993		2519.3		6.9

		1994		2473.1		6.8

		1995		2369.6		6.5

		1996		2206.2		6.0

		1997		2477.8		6.8

		1998		2334.4		6.4

		1999		2059.8		5.7

		2000		1953.8		5.3

		2001		2376.0		6.5

		2002		2492.1		6.8

		2003		2440.8		6.7

		2004		2431.7		6.6

		2005		2033.1		6.1

		2006		2317.9		6.4

		2007		2155.9		5.9

		2008		2060.5		5.6

		2009		2218.9		6.1

		2010		2261.7		6.2

		2011

		2012		1891.8		6.2

		2013		2174.2		6.0

		2014		2153.8		5.9

		2015		2452.8		6.7

		2016		2259.1		6.2

		2017		2199.6		6.0

		2018		2209.1		6.1





						Vtb		Vmax		D

		1		1990		0.9583333333		14		SW,W

		2		1991		0.5		14		W

		3		1992		0.4166666667		12		S

		4		1993		0.4166666667		14		NW

		5		1994		0.0909090909		12		NW

		6		1995		0.4166666667		12		SW

		7		1996		0.9166666667		12		N

		8		1997		0.6666666667		12		SW

		9		1998		0.25		12		S,W,NW

		10		1999		0.8333333333		12		SW

		11		2000		0.8333333333		12		NW

		12		2001		0.8333333333		12		SE

		13		2002		0.6666666667		12		NW

		14		2003		0.75		12		SW

		15		2004		0.9166666667		12		E

		16		2005		0.4166666667		12		SW

		17		2006		0.3333333333		14		SW

		18		2007		0.5		14		SW

		19		2008		0.8333333333		16		SW

		20		2009		0.3333333333		16		SW

		21		2010		0.8333333333		12		N

		22		2011		0.9166666667		14		SW

		23		2012		0.6666666667		14		SW

		24		2013		1		16		S

		25		2014		1		13		W

		26		2015		1.1788498464		17		WNW

		27		2016		1.2532242615		8		ESE

		28		2017		1.6281458013		9		WSW

		29		2018		1.6767489119		9		W

		30		2019		0		0		0

		31		2020		0		0		0

		32		2021		0		0		0

		33		2022		0		0		0

		34		2023		0		0		0

		35		2024		0		0		0

		36		2025		0		0		0





		Stt 
( No.)		Năm 
(Year)		Bhtb (Trên 1 ngày		Bh_max(ngày)				Thấp nhất năm (Yearly minimum)

		1		1990		2.6666666667		6.2		7/2/1990		0.2		23/5/1990

		2		1991		2.4545454545		5.8		29/3/1991		0.3		1/7/1991

		3		1992		2.7083333333		6.2		8/4/1992		0.4		22/8/1992

		4		1993		2.45		6.3		8/3/1993		0.5		22/5/1993

		5		1994		2.35		4.7		11/3/1994		0.2		28/6/1994

		6		1995		2.6		5.7		6/5/1995		0.3		23/9/1995

		7		1996		2.65		7		27/3/1996		0.7		17/7/1996

		8		1997		2.6583333333		8		28/3/1997		0.5		16/7/1997

		9		1998		2.8166666667		7.1		4/4/1998		0.2		14/11/1998

		10		1999		2.2833333333		5.9		24/3/1999		0.4		24/7/1999

		11		2000		2.1916666667		4.7		9/2/2000		0.4		7/10/2000

		12		2001		2.3333333333		5.3		8/3/2001		0.5		8/7/2001

		13		2002		2.725		6.2		2/4/2002		0.4		23/6/2002

		14		2003		2.775		6.5		16/4/2003		0.3		23/7/2003

		15		2004		2.5916666667		6.3		9/3/2004		0.5		13/6/2004

		16		2005		2.7833333333		7		20/3/2005		0.2		9/9/2005

		17		2006		2.5833333333		7.4		20/3/2006		0.2		9/10/2006

		18		2007		2.6416666667		6.5		12/3/2007		0.2		1/8/2007

		19		2008		2.5833333333		5.6		28/1/2008		0.4		9/9/2008

		20		2009		2.3333333333		4.8		7/2/2009		0.1		10/11/2009

		21		2010		3.1666666667		6.3		18/3/2010		0.6		11/10/2010

		22		2011		3.1083333333		6.3		18/4/2011		0.3		3/10/2011

		23		2012		2.675		5.6		9/1/2012		0.3		28/9/2012

		24		2013		2.9333333333		7.2		18/1/2013		0.2		14/9/2013

		25		2014		2.8916666667		7.1		12/3/2014		0.5		22/7/2014

		26		2015		3.0127579365		6.6		08/4/2015		0.3		19/7/2015

		27		2016		2.9225080336		7.2		08/2/2016		0.5		05/8/2016

		28		2017		2.7893817204		5.7		24/3/2017		0.6		03 ( 4)/10/2017

		29		2018		2.6261354327		5.3		09/4/2018		0.5		12/9/2018
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